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LỜI GIỚI THIỆU 


Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDGVN) là một tổ 
chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nằm trong khỏi Liên hiệp các 
Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. 

Quyết định số 82/NV, ngày 01/03/1967 của Bộ Nội vụ. thay 
mặt Chính phủ đã cho phép Hội Văn nghệ dân gian thành lập và 
hoạt động trên phạm vi toàn quốc và có mối liên hệ nghề nghiệp 
với các tô chức khác ở trong nước và nước ngoài. 

Tôn chỉ mục đích của Hội là *!Sww (ầm, nghiên cứu, phổ biển 
và truyền dạy vốn văn hóa - văn nghệ dân gian các tộc người 
Việt Nam”. Trên cơ sở thành quả của các công việc trên, Hội là 
một trong những đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy 
những giá trị văn hóa - văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã 
được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm 
của lịch sử dân tộc. 

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mỗi quan hệ của các tộc 
người 'Việt Nam với thiên nhiên thông qua các trì thức sản xuất 

nông nghiệp; với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân; 
_ Với nhân sinh quan thông qua các nghỉ lễ vòng đời người; với vũ 
trụ và thể giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại 
-hình tín ngường tôn giáo; với lý tưởng thảm mỹ thông qua các 
tạo văn học nghệ thuật Ở mỗi tộc người Việt Nam, những, 
'vực và hình thải văn hóa - văn nghệ này lại được thể hiện 
¡ một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là 
là đối tượng hoạt động của hội viên Hội VNDGVN. 
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Sau hơn bổn mươi năm hoạt động, được sự lãnh đạo của 
Đảng và sự chăm sóc của Nhà nước, Hội VNDGVN đã lớn 
mạnh với gắn 1.200 hội viên. Số công trình do hội viên của Hội 
đã hoàn thành lên đến gân 5.000 công trình, hiện đang được lưu 
trữ và bảo vệ tại Văn phòng Hội. 

Nay, được sự quan tâm của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính 
phù, Dự ám “Công bố và phỗ biển tài sản văn hóa-văn nghệ 
dân gian các dân tộc Việt Nam” đã được phê duyệt. Trong thời 
gian 10 năm, Dự án sẽ chọn lọc khoảng 2000 công trình trong số 
bản thảo Hội lưu trữ của hội viên vả xuất bản dưới dạng các 
cuốn sách nghiên cứu, sưu tầm. Trước mắt trong giai đoạn đầu 
(2008 - 2012), chúng tôi dự định sẽ chọn xuất bản 1.000 công. 
trình. 

Hy vọng, các xuất bản phẩm của Dự án sẽ cung cấp cho bạn 
đọc trong và ngoài nước một bộ sách mang tính chất bách khoa thư 
về các sắc màu văn hóa của các tộc người Việt Nam, phục vụ thiết 
thực vào việc tra cửu, mở rộng hiểu biết của bạn đọc về truyền 
thống văn hóa giảu có và độc đảo đỏ; góp phần xây dựng nên “Văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Dự án mong nhận được 
ý kiến chỉ bảo kịp thời của bạn đọc gắn xa. 

Xin chân thành cảm ơn ! 

Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Dự án 
GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH 


PHÀM LỆ 


Khi dẫn trích từ những sách có phi trong Tài liệu tham khảo 
chính, chúng tôi áp dụng cách ph tắt thông thường như Đại Nam liệt 
truyện ghi là ÐĐNL7. 

Nếu tên sách dài thì có thể đặt thêm một dấu ngắt tạm cho đễ đọc, 
như Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chỉ Mình ghi là: 
ĐCVH/TPHCM. 

Trường hợp quá dài thì chỉ ghỉ một số chữ đầu nhưng không viết 
tắt, ví dụ Lịch sử cuộc kháng chiến chồng thực dâm Pháp và để quốc 
Mỹ của quân dân tỉnh An Giang thì ghi: Lịch sử cuộc kháng chiến... 

Ngoài ra, chúng tôi cũng áp dụng lỗi viết tắt một số chữ theo 
thông lệ như: 


Nxb.: Nhà xuất bản. 

H: Hà Nội. 

sẽ Sài Gòn (trước 1975). 

Sđủ: Sách (hoặc tài liệu) đã dẫn. 
(sie) Nguyên văn. 

t Tập. 

4 Quyền. 

trị Trang. 


Và viết tắt các địa danh tỉnh, huyện, thị xã của An Giang 
hiện nay như: 

TXLX: 'Thị xã Long Xuyên 

HAP: Huyện An Phú... 
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LỜI ĐÀU SÁCH 


Hẳn không ai không nhận biết tầm quan trọng của loại 
sách viết về địa danh. Bởi, nói đến địa danh là nói đền những 
tên gọi mang tính dấu ấn, như một chứng tích phản ánh trung, 
thực những sự kiện đặc trưng vẻ địa lý tự nhiên và nhân văn 
của một vùng đất nhất định, tại từng thời điểm nhất định, đã 
được cả cộng đồng dân cư trên địa bàn mình cư trú thông nhất 
đặt gọi và bảo lưu. 

Những tên gọi ấy được dân gian diễn đạt bằng một dạng, 
thuật ngữ rất đặc biệt, mã hóa thông tin hết sức ngăn gọn, súc 
tích, hàm chứa các nhân tổ bên trong lẫn bên ngoài, liên quan 
chặt chẽ giữa ngôn ngữ vả văn tự. Cho dù địa danh do dân 
gian đặt gọi theo thông tục hay do những người hay chữ diễn 
dịch, một khi đã ổn định, quen dùng thì, bất cứ thành viên nào 
trong cộng đồng tại địa phương đó cũng đều rất tự hào, với ý 
thức cô làm cho vinh danh địa phương nơi mình cư ngụ. 

Thông qua hảng loạt yếu tố vẻ lịch sử, địa lý, văn hóa, 
chính trị, nhân chủng, người ta đã khám phá và xử lý ứng 
dụng rất tích cực trên các lĩnh vực nghiên cứu về khoa học xã 
hội và nhân văn. Do đó, tại nhiều nước trên thể giới, từ lâu 
“địa danh” đã trở thành một môn học lý thú, hấp dẫn và thật 
sự cân thiết. 

Trong tầng thư Hán Nôm, tiền nhân ta đã để lại những 
sách viết về loại này không ít Tuy nhiên hãy còn nhiễu bộ 
chưa được dịch, hoặc đã dịch xong nhưng thiểu điều kiện 
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công bổ, hay công bố với số lượng rất hạn chế, nên thời gian 
gần đây, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội ở nước ta đã bắt 
đầu chú ý đến vấn đề này. Nhưng như đã nói, do nhiều lý do. 
khách quan. các công trình biên soạn vẫn không thể đáp ứng 
thỏa đáng nhu câu bức xúc đại chúng. 

Trong phạm vi của từng địa phương, do thiếu thốn 
nguồn tư liệu cơ bản cần thiết để tham khảo, tìm tòi, đối 
chiếu nên hầu hết trong số rất ít sách địa chí khi đề cập đến 
vấn để địa danh, hầu như các nhà biên soạn đều lướt qua, 
hoặc có cố gắng lắm cũng chỉ gom gọn, khiêm tốn đặt ở 
phần phụ lục. Thành ra sự mong đợi của quý bạn đọc trong 
mục đích nghiên cứu về địa danh cứ ngày càng mòn mỏi! 
Và cũng do đó mà kiến thức về sử địa nước nhà của nhân 
dân ~ nhất là giới trẻ - chỉ được chuyển giao tản mạn. 

Kể từ sau năm 1975 đến nay, ngoài cuốn Địa danh 
Việt Nam của Nguyễn Văn Âu dày 100 trang và phần Vẻ 
địa danh Sài Gòn của Nguyễn Đình Đầu, cũng 100 trang, 
trong bộ Địa chí văn hóa Thành phổ Hồ Chỉ Minh, hàu 
như chưa có bộ sách nào mang nội dung chuyên khảo, hệ 
thống một cách sinh động và khoa học về địa danh ở Việt 
Nam nói chung, từng tỉnh nói riêng. Ở An Giang cũng 
vậy, vấn đề địa danh chỉ được lồng ghép hoặc loáng 
thoáng trong một số sách viết về lịch sử hoặc mang tính 
địa chí. Trước sau, có thể kể một số sách viết bằng chữ 
Hán như: 

- Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành thông chí, soạn xong, 
và dâng lên vua Minh Mạng ngự lãm vào tháng 5 năm Canh 
Thìn (1820); 

~ Quốc sử quần triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chỉ, 
soạn xong vào cuối triều Tự Đức; 
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~ Nguyễn Siêu, Phương Đình đự địa chí, soạn xong vào 
đầu thể kỷ XIX; 

Một số sách viết bằng chữ Pháp và chữ Việt nữa, như: 

- Trương Vĩnh Ký, Petit course de Geographie de la 
Basac Cochinchine, lère éổion Saigon, Imprimerie du 
Gouvernement, 875; 

- Lịch An Nam, 1837; 

~ Thời sự cẩm nang, 1939; 

- Monographie de la Province de Long Xuyên, 
Imp.Saigonnaise, 1915; 

~ Monographie de la Province de Châu Đốc; 

- Địa phương chí tỉnh An Giang do Tòa Hành chánh của 
chế độ cũ biên soạn, in roneo các năm từ 1959 đến 1972. 

Sau năm 1975, An Giang có thêm hai cuỗn: 

~ Trần Thanh Phương, Những trang viết về An Giang, Văn 
nghệ An Giang xb, 1984. 

- Sơn Nam, Lịch sứ An Giang, Nxb. Tổng hợp An Giang, 
1988. 

Chung nhất, các sách nên trên đều có cập nhật một số sự 
kiện tại thời điểm biên soạn, rất bổ ích. chẳng những làm giàu 
thêm cho tư liệu lịch sử địa phương mà còn góp phần làm 
phong phú hóa kho sử liệu nước nhà. 

Địa danh ở An Giang là một kho tàng đây ấp tư liệu, phản 
ánh quá trình tiển hóa của cư dân, là cội nguồn của một phức 
thể văn hóa các dân tộc cộng cư, hay nói cách khác, đó là 
những di chỉ khảo cổ văn hóa không nằm trong lòng đất. Nó 
phơi bày nhan nhản trước mắt mà từng thời kỳ, bao giờ người 
dân ở địa phương cũng là những chứng nhân sống, sẵn sàng. 
cung cấp và kiến giải mọi yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, 
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nhưng có lẽ do quá quen tai, quen mắt nên ít ai lưu tầm, để ý.. 
Lâu dần đời nảy qua đời nọ tất phải bị chìm trong quên lãng. 

Cho đến nay, ngoài vài quyển sử cũ từ thời Nguyễn và từ 
thời thuộc Pháp như đã nói, tuy có liệt kê địa danh, nhưng 
thời ấy An Giang hãy còn là nơi đất rộng người thưa, so với 
ngày nay, địa danh An Giang ngảy trước hãy còn quá ít ỏi. 
Thành thử, nó chỉ có thể phản ánh tại từng thời điểm thuở. 
trước mà thôi. Như vậy, chí ít cũng đã hơn nửa thế kỷ, An 
Giang chưa có thêm quyền sách nào chuyên soạn về địa danh 
để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhiều ngành, nhiều người, 
đang được xem là vấn đề rất bức xúc hiện nay. 

Chúng ta đã biết, việc dựng đặt hệ thống hành chánh ở 
An Giang diễn ra khá muộn màng. Sơ thời, nó đã được sử 
cũ mô tả là “ác địa" (GĐ77C). Trong suốt quá trình khai 
hoang ruộng đất, nhân dân An Giang bao giờ cũng lao 
động cật lực, phải đương đầu với sơn lam chướng khí, phải 
vật lộn quyết liệt với thiên nhiên và thú dữ để sinh tồn. 
Đặc điểm địa hình của An Giang cũng hết sức phức tạp, 
lại là tỉnh đầu nguồn của cả hai sông lớn Tiền Giang và 
Hậu Giang. chẳng những thường bị ngập lụt mà còn là nơi 
biên địa xung yếu ở vùng cực Tây xa xôi, liên miên ngập. 
chìm trong khói lửa, nên tư liệu ghi chép về An Giang đời 
trước sót lại không nhiều. 

Tuổi đời An Giang quá non trẻ, cộng với điều kiện địa 
hình, vị trí địa lý và điều kiện lịch sử khách quan vừa nói, 
tất nhiên không có được bề dây “nghìn năm văn vật” như 
các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng. Chính vì thế đã làm hạn 
chế không nhỏ công việc sưu tâm, khảo cứu. Trong ý thức 
tôn trọng và giữ gìn hồn thiêng sông núi đậm đà bản sắc 
văn hóa dân tộc, việc cho thực hiện công trình Ø/z chí 4w 
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Giang rõ ràng là hết sức cần thiết. Song, để có được một bộ 
địa chí bề thế và nghiêm túc, An Giang p tiến hảnh từng. 
bước, trước hết là vẻ mặt địa danh. Vẫn biết đây là một việc 
làm cực kỷ khó khăn, không dễ tiền đến mức độ hoàn thiện, 
bởi trong quá trình phát triển xã hội và ngôn ngữ, vấn đề 
địa danh luôn được bỏ sung, thay đổi ngày cảng nhiều và, 
nội dung của nó cũng ngày cảng đa dạng và phức tạp thêm 
hơn. Nhưng không vì thế mà ngơ ngắn bó tay. Vì vậy công 
việc được khởi động bằng một công trình mang tên Địa 
danh chỉ An Giang xưa và nay với mục đích khiêm tốn là, 
sưu tắm, tập hợp, kể và vả phân loại các địa danh hành 
chánh qua từng thời kỳ, từ sơ thời đến ngày nay - tắt nhiên 
chỉ những gì tìm biết được. Rồi từ đó, nếu có điều kiện, sẽ 
tiến hành biên soạn tiếp một công trình mang tính công cụ 
cao cấp dưới dạng Ti điền bách khoa địa danh Án Giang 
(bao gồm các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa. du lịch...) 

Trong khi chờ đợi một công trình quy mô như vậy, quyên 
Địa danh chỉ An Giang xưa và nay này, trước mắt. nhằm hỗ 
sung thêm tư liệu nghiên cửu, giúp quý vị giáo viên và các em 
học sinh tiện tham khảo trong giảng dạy và học tập, đồng thời 
cũng nhằm đáp ửng như cầu tỉm hiểu của nhân dân và khái 
tham quan, du lịch. Trong chiều hướng đó, sách này được 
hoàn thành dựa trên các cơ sở chính: 

1) Kế thừa, tổng hợp và xử lý các tư liệu cũ, chủ yếu là 
tỉnh lọc từ chính sử các loại sách, báo, tạp chí xuất bản trong. 
và ngoài nước, bắt gặp đỏ đây, nhất là tại một số thư viện 
chuyên ngành hoặc ở kho lưu trữ quốc gia, hoặc rải rác trong 
các tủ sách gia đình của nhân đân: đồng thời bổ sung, cập 
nhật những. tư liệu mới nhất. ghi nhận được tại những thời 
điểm gần đây và hiện nay. 
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2) Khảo lược từng giai đoạn sự co giãn của An Giang theo 
dòng lịch sử. Tuy nhiên, sẽ không đi quá sâu vào chỉ tiết 
những nơi đã phiêu bạt hãn sang tỉnh khác, mà chủ yếu là 
khảo sát, tìm hiểu về những địa danh trên phần đất An Giang 
hiện nay. Ở đó, tuy có chú ý. liệt kê cả những địa danh, sơn 
danh, thủy danh, lộ danh, thị danh không nằm trong hệ thống. 
hành chánh. nhưng đối với một địa bàn quá rộng lớn của tỉnh 
An Giang. cho dù có bỏ ra công sức đến đâu cũng thật qua rất 
khó thể hiện cho được đầy đủ tất cả, nhất là đối với những địa 
danh nhỏ lẻ không có đặc điểm nôi bật. Sự giới hạn tắt yếu ấy. 
phần nào đã hạn chế tính toàn bích, nhưng không vì thế mà 
làm giảm đi mục đích yêu cầu chỉ định của công trình — nếu 
không muốn nói đó là một hình thức tinh gọn cần thiết. 

3) Qua những chuyến đi điền dã, cố gắng ghi nhận, mô tả 
Xác thực đặc điểm của địa phương. Phần nào còn ngờ thì tồn 
nghỉ. Điều gì có chứng cớ thì nêu ra. Nếu là lời kể của dân 
gian hoặc truyền thuyết cũng ghỉ rõ. Tuyệt đối không dựng 
đứng và tiểu thuyết hóa. Cũng không lý luận lập lờ trộn lẫn 
giữa quan điểm riêng với quan điểm của cộng đồng. 

4) Như nhan đề sách, chủ yếu là sưu tập về địa danh An 
Giang xưa và nay, cho nên vấn đề giải thích, lý luận, chỉ đặt 
ra khi gặp phải những trường hợp xét thấy thật cần thiết. 
Cũng vậy, phần ngữ nguyên các địa danh, chúng tôi cũng chỉ 
tạm ghi chủng chưng là thổ âm, thổ ngữ hoặc tiếng Nôm hay 
tiếng Hán Việt, chứ không phân tích về nguồn sốc tiếng Việt 
lịch sử qua các giai đoạn theo ngữ hệ và xuất xứ như từ Việt 
sốc Mon-Khơ-me, Việt gốc Tày — Thái, Việt gốc Hán hay 
Hán Việt, Việt hóa... bởi các vẫn đề đó đều thuộc phạm vi 
chuyên sâu của một đề tài khác mang tính đúc kết, sau khi đã 
trải qua nhiều cuộc tranh luận. 
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Thực hiện công trình này, chúng tôi không thể nào quên 
được sự BiÚp đỡ rất tích cực của một số ban, ngành hữu quan, 
thân hữu, nhất là quý vị kỳ lão, miêu. duệ các dòng tộc cố cựu 
mà tổ tiên họ vốn là những lưu dân đến khân hoang. vỡ đắt 
ngay từ thuở An Giang còn gọi là “Châu Đốc tân cương”. Từ 
kết quả của những chuyến điều tra điền dã, chúng tôi đã học 
hỏi, phi nhận được trong đân gian nhiều cách giải thích các. 
phương ngữ cổ, tuy ở đó không thể không phần nào mang 
tính chủ quan, đôi khi khiên cưỡng, nhưng xét cho cùng, tất 
cả đều có dụng ý tốt, làm phong phú hóa kho tàng văn hóa 
dân gian, phát triển thêm tư duy thâm mỹ tự hào trong ngôn 
ngữ thông qua những truyền thuyết, huyền thoại, nhằm giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó chính là "sự hiểu 
biết của con người" folklore bao giờ cũng là vốn quý phi vật 
thẻ, rất đáng trân trọng chất lọc và bảo lưu. 


CHƯƠNGI 
VỊ TRÍ ĐỊA BÀN VÙNG ĐÁT AN GIANG 
QUA MỘT SÓ MÓC LỊCH SỬ TIÊU BIẾU 


I.XA XƯA 

Các nhà địa sử cho biết, cách nay khoảng 6.000 năm, trong. 
đợt biển tiến đạt tới cực đại, nước biển đã tràn ngập toàn bộ 
vùng đất thấp mà nay ta gọi là đồng bằng Nam Bộ. Nó trở 
thành đáy biên nhưng không sâu, chỉ cao hơn mực nước biển 
hiện nay chừng 4 mét. Đồi núi ở miệt Châu Đốc, Hà Tiên trở. 
thành hải đảo. Lúc bấy giờ sông Mê Kông chuyển dòng chảy. 
từ cuối dãy Trường Sơn ở miễn Đông về miền Tây, đổ ra biển 
Đông tại cửa ở khoảng Châu Đốc - Tân Châu, rồi lẫn dần ra. 
Các cánh đồng ở vùng Thất Sơn (Thoại Sơn) hãy còn đầy ấp 
vỏ sò, vỏ hàu (có tuổi phóng xạ 5.800 năm) và nhiều chớn 
nước còn hẳn sâu trên vách các núi đá vôi ở Hã Tiên, là 
chứng tích sinh động nhất về hiện tượng hải xâm này. 

Cách nay khoảng 2.000 năm, khi nước biển đã rút xuống. 
và dừng lại ôn định như hiện nay, con sông Mê Kông vẫn cần 
mẫn từ năm nảy sang năm khác, đem phù sa bồi đắp mãi, tạo. 
thành một vùng châu thổ rộng lớn và được nâng cao d8Mỹ 
trước hết là những giồng cặp theo hai bên bờ, đồng thời lắn 
nhanh ra biển, tạo thành hai vùng trũng thấp ở cả hai bên tả 
ngạn và hữu ngạn (Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long 
Xuyên). Vùng đất mà nay ta gọi là đồng bằng sông Cửu Long. 
được hình thành như vậy, trong đó có tỉnh An Giang. 
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Trên phần đất này, từ mười mấy thế kỷ trở về trước đã 
có con người sinh sông. Trước hết, họ là một nhóm người 
đồng tộc, cùng quây quân sống độc lập trong một đơn vị 
khép kín, tự cung tự cấp, tạm gọi là làng, rồi dần dần phát 
triển, trở thành “quốc gia — làng”, chứa đựng nhiều yếu tố 
và bản sắc tự trị rất riêng. Thế là các “vương quốc” ra đời. 
Đó chinh là “những người chủ cũ" của vùng đất này. Có 
thể kể như Bhavapura. Aninditapura, Vyàdhapura, 
Srèsthapura, Amonghapura, Cakrankapura, Bhimapura, 
Ugrapura, Dhruvapura, nhưng không thể xác định một 
cách đích xác từng vương quốc. Duy có nước Chí Tôn 
(Naravaranagara — Na Phất Na) là quốc gia đã được một số 
nhà nghiên cứu cho là ở phía Nam sông Hậu, mà kinh đô. 
của nó chính là vùng Óc Eo - Ba Thê, nay thuộc huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Các đi chỉ khảo cỗ khai quật được, cho. thấy trong, lòng đất 
ở đây có nhiều tầng văn hóa cô đan xen hoặc chồng chất lên 
nhau, tạm gọi chung là nền “văn hóa Óc Eo" hay nền “văn 
hóa Long Xuyên” như một nhà nghiên cửu ở Viện Khoa học 
Giáo dục đã đề nghị. An ¡ Giang là một trong, những nơi có mật 
độ di chỉ đậm đặc nhất. Tuy nhiên, đối với các học giả 
phương. Tây và Việt Nam, “những quốc gia thầm lặng” này — 
mà đại biểu là vương quốc Phù Nam - đến nay, vẫn là đề tài 
nghiên cứu hết sức lý thú, hắp dẫn, nhưng do nguồn sử liệu 
quá hiểm hoi và lờ mờ nên hiện chỉ được xem là đang “còn ở. 
ngưỡng, 

Vùng đất thấp này do biển tiến, hoặc một sự chắn động đột 
ngột nào đó, làm cho toàn bộ các nền văn minh bị hủy diệt và 
chôn vùi trong lòng đất. Khi biến thoái một thời gian lâu, sự 
sống của sinh vật được tái lập ngay trên hoang cảnh vốn toàn 
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rừng bụi mịt mùng. Tiền nhân ta đến khai phá vùng này cách 
nay mới mây trăm năm. Phải chăng do vậy mà nhiều người đã 
gọi nơi đây là "vùng đất mới”? 

Ở đây, một số địa danh có di chỉ khảo cổ thường được các 
nhà khảo sát nhắc đến như: 

Gò Thma, Ốc Eo. gò Cây Trôm. Gò Ông Phi, Gò Rsssi 
Kap. Gò Đa, Gò Cây Thị, Gò Kammap, Gò Dê, Gò Cây Dúi, 
Gỏ Tre, Gò Mồ Côi (Dwi Tả Rọ), Gò Cát, Gò Lớn, Lung 
Krapi, Kinh Cầu Tho, Lung Giếng, Lung Lớn... và một số địa 
điểm được xem là có nhiều cư dân thời cỗ sinh sông là Ba 
Thể, Trấp Đá, Đìa Đá, Láng Linh, Lò Mò, Sốc Thiết, Trác 
Quan, Krang Chai, Prole Means, Ô Lâm. Gò Chén ở phía Tây 
Vĩnh Gia: và toàn vùng bao quát từ Định Mỹ đến Mốp Văn, 
Ba Thê ăn qua Nền Chùa phía Rạch Giá. 

II. SƠ THỜI VÀ BUỔI ĐẦU DỰNG ĐẠT 

Cho đến đầu thế kỷ XVIII, vùng đất cặp theo bờ Tây 
sông Cửu Longf”, tiêu biểu là địa bàn tỉnh An Giang sau 
nảy là vùng phên giậu của Tỏ quốc. Đường ranh giữa đất 
thuộc và đất lâm lúc ấy biển đổi từng ngảy, không có cột 
mốc nhất định, vì người lưu dân cứ khai phả tùy tiện theo 
kiểu *móc lõm” để làm. ruộng theo lối “lồ bom® (khai phá 
đến đâu “đốt đất" gieo trồng đến đó, và định cư luôn chứ 
không du canh du cư như tập quán trồng trọt của đồng bào 
một số dân tộc ở Tây Nguyên trước đây), chỗ gần chỗ xa, 
lắm tắm như tắm da beo. không liền lạc. 

1. Thời Gia Long 

Lúc bấy giờ địa bàn của An Giang tương ứng với huyện 
Vĩnh An, thuộc phủ Tân Thành. lệ vào trấn Vĩnh Thanh (Vĩnh 
Long). Theo GĐ77C, huyện Vĩnh An nguyên trước là tổng, 
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sau đổi làm huyện. lãnh hai tông là Vĩnh Trinh và Vĩnh Trung 
ôm 81 thôn, phường. Phía Đông giáp huyện Vĩnh Bình (sau 
thuộc Vĩnh Long), lấy từ ngư câu ngang đến tiêu câu Đồ Bà, 
rồi đến cửa sông Cái Bổn làm giới hạn: phía Tây giáp phủ 
Nam Vang (Cao Miễn), lấy cửa sông Tiền Giang ngang đến 
thượng khẩu Hậu Giang xuống đến cửa sông Cái Bồn làm 
giới hạn; phía Bắc lấy thượng khâu Tiền Giang bao cả những 
Cù Lao Cái Dừng, bãi Tê, bãi Tân, bãi Ngưu, bãi Long Án, 
Cai Kga, Tân Phụng, Vĩnh Tòng đến bờ phía Nam cửa sông 
Cái làm giới hạn. 

2. Lúc thành lập tỉnh, thời Minh Mạng 

Năm Nhâm Thìn (1832) tỉnh An Giang chính thức được 
thành lập. Đến năm 1834 trở thành một trong sáu tỉnh của 
Nam Kỳ, gọi là Nam Kỳ lục tỉnh. Năm Minh Mạng thứ 11, 
vua từng bạn dụ cho Thành thần trắn Gia Định nhân khi nghe 
tâu xin triển hoãn việc thâu thuế, rằng: "Đất đó (hạt Châu 
Đốc) là vùng biên giới quan trọng của quốc gia. Trằm muốn 
vì nhân dân bảo thủ, cho nên phải đặc biệt chú ý tới việc cai 
trị. Đó chính là chính sách kế hoạch biên phòng. Còn vấn đề 
thuế khóa đình điền đâu phải là việc cần phải tính toán trước” 
(rồi xuống chỉ miễn thuế trước sau sáu năm liễn, riêng thuế 
thân và thuế điền thổ thì hoãn thu thêm một năm nữa). 

Án Giang chảo đời trong điều kiện khó khăn như thế. 

Vị trí của An Giang nằm vắt ngang giữa Nam Kỷ, cặp theo 
bờ Tây hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang, suốt từ biên 
cương đến biên cả, bao gồm nhiều củ lao trên sông Tiền và 
sông Hậu. Có 3 phủ, 8 huyện. "Đông Tây cách nhau 94 dặm, 
Nam Bắc cách nhau 150 dặm: phía Đông đến sông Tiền 
Giang giáp địa giới huyện Kiến Phong tỉnh Định Tường 48 
dặm; phía Tây đến địa giới ba huyện Hà Châu, Long Xuyên 
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và Kiên Giang của tỉnh Hà Tiên 46 dặm; phía Nam đến biển 
108 dặm; phía Bắc đến hai đồn Tiền An và Bình Di giáp địa 
giới Cao Mên 42 dặm; phía Đông Nam đến địa giới hai huyện 
Vĩnh Bình và Tuân Nghĩa tỉnh Vĩnh Long 196 dặm; phía Tây 
Nam đến địa giới tỉnh Hà Tiên 75 dặm; phía Đông Bắc đến 
địa giới tỉnh Định Tường 26 dặm: phía Tây Bắc đến địa giới 
Cao Mên 44 dặm. Từ tính ly đến kinh 2.300 đậm”. Sách 
ĐNNTC mô tả như vậy, nhưng không nói rõ khoảng cách tính 
bằng dặm” là đo theo đường thủy hay đường bộ. 

II. THỜI THUỘC PHÁP. 

Thực dân Pháp xóa bỏ Nam Kỳ lục tỉnh và chia 6 tỉnh ở 
Nam Kỳ ra làm nhiều tỉnh (hạt) nhỏ. An Giang bị chia làm 3 
hạt là Châu Đốc, Sa Đéc và Ba Xuyên. Đến khoảng trước 
năm 1935, An Giang chia làm 5 tỉnh nhỏ là Châu Đốc, Long. 
Xuyên, Sa Đéc, Cần Thơ và Sóc Trăng. Tắt nhiên vẻ vị trí, 
địa bàn của An Giang bao gồm các hạt hoặc tỉnh vừa kẻ, cơ: 
bản là không có gì thay đổi, nhưng trên phương diện hành 
chính, lúc này địa danh An Giang không còn. 

1V. THỜI BỊ TẠM CHIẾM 

1. Theo sự phân chia ca Ngô Đình Diệm 

Thời này, địa danh An Giang được chính thức phục hồi 
với sự sáp nhập hai tình Châu Đốc và Long Xuyên, thành ra 
các tỉnh Sa Đéc, Cần Thơ và Sóc Trăng từ ấy không còn dính 
dáng gì với tình An Giang nữa. 

Vị trí: 

Đông Bắc giáp tỉnh Kiến Phong, lấy sông Tiền Giang làm 
giới. đài 86,4km. 

Đông Nam giáp tỉnh Vĩnh Long vả tỉnh Phong Dinh (tức 
Cần Thơ), dài 74,3km. 


Tây Nam giáp tỉnh Kiên Giang, dài 87,7km. 

'Tây Bắc giáp nước Cao Miễn) đài 98km. 

Diện tích: 383.270ha'). 

2. Theo sự phân chia của chính quyền Sài Gòn trước 
năm 1975 

Lúc này tỉnh An Giang lại co lại, chỉ còn một nửa, vì 
mộtnửa đã giao hoàn để tái lập tỉnh Châu Đốc (diện tích tỉnh 
Châu Đốc năm 1970 là 209.900ha). 

Vị trí: 

Đông Bắc giáp tỉnh Kiến Phong bởi khúc sông Tiền 
Giang, dài 33km. 

Đông Nam giáp tỉnh Sa Đéc và Phong Dinh, dài 94km. 

Tây Nam giáp tỉnh Kiên Giang. dài 55km. 

Tây Bắc giáp tỉnh Châu Đốc, dài 60km. 

Diện tích: 190.113ha. 

3. Theo sự phân chia của chính quyền cách mạng. 

(Đề tránh trùng lặp. xín xem phân An Giang thời kháng 
chiễn chẳng thực dân Pháp và để quốc Mỹ (phần III, chương 
IV). 
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CHƯƠNG II 
SỰ HÌNH THÀNH CÁC ĐỊA DANH 
Ở AN GIANG® 


Cũng như hầu khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày 
trước “hoặc vì phong cảnh đẹp, hoặc vì dấu tích hay, hoặc vì hình 
tượng giống nhau, hoặc vì làng ấp; cũng do những người trước. 
đây lên du ngoạn, hay do các bậc cao sĩ trọ nghỉ ân dật mà B 
tên.. cả thảy đều theo tục truyền lời xuôi mà xưng hô vậy"”. 
đó, địa danh ở An Giang được hình thành trên đệ pPAS TÔ 

1. ĐẶT GỌI THEO TỤC TRUYÈN LỜI XUÔI 

1) Gắn địa danh với địa hình tự nhiên 

- Búng Bình Thiên. ở HTC: 

~ Hồ Chủ Bó, ở HPT; 

~ Cái Đầm, ở HPT: 

~ Xẻo Búng, ở HCM... 

2) Dựa theo cảnh quan, hình thắng 

~ Doanh Châu, tức Củ Lao Giêng, đất tốt, dân đông, ngày. 
xưa được mô tả cường điệu là đẹp như một trong ba cảnh đẹp. 
ở cõi tiên (Bồng Lai. Phương Trượng, Doanh Châu ~ Núi Bột 
Hải, Trung Quốc), ở HCM; 

~ Vịnh Đồn, cái vịnh có đồn quân trào xưa, khoảng thập 
niên 50 của thế kỷ XIX, ở HTC”); 


ˆ Bia Vĩnh Tế Sơn. 
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~ Giồng Thành, cái giỗng đất cao, dầu vết thành lũy cũ ở ly 
sở huyện Đông Xuyên thời Nguyễn, ở HPT... 

3) Dựa theo công dụng 

~ Lộ Sứ, ở HPT. Phải chăng ngày xưa những người đi sứ 
(chạy công văn) đã sử dụng lộ tắt này đề thu ngắn lộ trình cho 
nhanh? (không đi vòng xuống đuôi Nàng Éc ở hữu ngạn hạ 
khẩu sông Vàn Nao, quá xa); 

~ Nhà Bàn, cái nhà rộng lớn do người Pháp cho cất lên để 
các quan đến nghỉ ngơi, bàn luận công việc (kiểu Hội trường 
kiêm nhà nghỉ), ở HTB. Do đó nên viết Bàn thay vì Bàng, bởi 
sách NKPTNVDC có giải rõ: 

Đốc công tạo lập sở vườn, 
Thanh hoa đẳng vạt coi thường vẻn vang. 
Ất bên một cải nhà bàn, 
Để khi ăn uống nghỉ an luận bàn. 
Sau lập chợ phô hai hàng, 
Người đều kẽu chợ Nhà Bàn thành danh. 

Được biết, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhà Bàn đã tự điều 
chỉnh lại tên gọi nảy, chứ không câu chấp theo chữ dùng 
trong Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 56/HĐBT ngày 
10/5/1986 về việc thành lập thị trần Nhà Bàng thuộc huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang; 

~ Chợ Mới. ngôi chợ mới cất ở làng Long Điền, nay là 
thị trấn Chợ Mới, HCM, còn chợ cũ có sẵn gần đó là Chợ 
Phó Bái Định (hay chợ Phó Định Bài? - nay không 
còn). 

4) Dựa theo sự kiện lịch sử 

~ Long An Hà, con kinh đào do công sức của dân hai tỉnh 
Vĩnh Long và An Giang (chữ “hà” ở đây có nghĩa là sông — 
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như chữ "giang” đi cập với Hậu Giang. Tiền Giang, Cửu 
Long Giang, cũng có nghĩa là sông). Cũng gọi Vĩnh An Hà vì 
lúc bấy giờ thuộc địa phận huyện Vĩnh An. Lại cũng gọi Tân 
Châu Hà. vỉ kinh này ăn đến chợ Tân Châu. 

- Cù Lao. Ông Chưởng, dấu ấn nơi Ông Chưởng cơ Lê 
Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh hạ trại an bỉnh trên đường rút 
quân theo sông Cửu Long từ Chân Lạp về. 

~ Giao Lửa hay Dao Lửa, tên chữ là Hóa Đao Châu. Người 
Khơ-me gọi Koh plơn (hay Phloeung có nghĩa là lừa), nơi 
giao tranh khói lửa và quân ta đã thẳng được giặc Xiêm. Theo. 
NKPTNVDC: *Vàm Nao, Giao Lửa các cồn. Tục dân cư xử 
lưu tồn cỗ phong”. Dân gian gọi là Doi Lửa, giải thích là cái 
doi đất, xưa thường thấy có đốt lửa làm hiệu, thông tin tình 
hình cho các đồn quân trong vũng (ở HCM)... 

5) Dựa theo đặc điểm sinh vật ở địa phương (thường là 
nhiều, trước, đầu, to, ngon, lạ...) 


~ Cái Dầu bay Cả Dầu, nơi có cây dầu to, ở HCM... 
6) Dựa theo sinh hoạt làng nghề 
„ ~ Bến đò Lò Nhuộm, nơi có nhiều lò nhuộm hàng lãnh 

bằng mi trái mặc nưa, ở HCM; 

- Chợ Ba Tiệm, lúc mới lập chợ chỉ có 3 tiệm bản hàng 
Xén(2); 

~ Xóm Rẻn, Xóm Dây Luộc, Xóm Bánh Phòng... ở Phú 
Mỹ, HPT... 

7) Dựa theo thổ âm, đổi chuyển thành âm Việt”” 

~ Piam Prêk Nav, chuyên ra sông Vảm Nao (Piam hay Păm 
là Vảm; Prêk là sông; Nav là nôn nao lo sợ, cũng có nghĩa là 
nữa), con sông dữ (xưa) nôi Tiền Giang và Hậu Giang. 
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~ Khmau, chuyển ra Cả Mau (nước đen), ở HCM; 

~ Kiên Svai, chuyển ra Cái Xoài (chòm cây Xoài); 

~ §rock Chêk, chuyển ra Sốc Chét (xóm chuối — đáng lý 
âm là chết thay vì chét, nhưng dân ta tránh dùng), ở HCM... 

8) Dựa theo một từ gốc 

Châu của Châu Đốc mà đặt Châu Phú, Tân Châu, Châu 
Giang... hoặc Vĩnh của huyện Vĩnh An mà đặt Vĩnh Ngươn, 
'Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hoà, Vĩnh Tế... 

9) Nói trại 

- Ca Tâm Bon, ra Cỏ Òn Bon (cũng gọi Cổ Bồn), tức 
Koh Tầm Bong, có nghĩa Cồn Cây Gậy), ở Khánh Hoà, 
HCP. 

~ Năng Cù, ra Năng Gù, thuộc HCP. Xưa, tại đây có một 
địa danh mang tên Hoá Cù Đà. trước năm 1975 vẫn còn ấp. 
mang tên ấp Hoá Cù ở cồn Bình Thuỷ, phía đưới Năng Cù, 
nghĩa con rạch (đã) được hình thành do hiện tượng “hoá cù”. 
Có lẽ ngày trước vốn là đất liễn, do hiện tượng thuỷ xâm, 
vùng đất này bị lở khuyết sâu vô thành một cái xẻo, xẻo lớn 
dần thành búng nên gọi Xẻo Búng, cũng nhằm ngay mũi 
trước Sông Tiền đổ xuống, đất liền bị phá bức nên tạo thành 
rạch Vàm Nao. Lúc đầu nhỏ và không sâu lắm nên gọi rạch, 
sau lớn và sâu thêm nên gọi là kinh, rồi sông. Củ là loài rồng 
không sừng, hiểu là sấu dữ, dân gian tưởng tượng rằng, sấu ấy 
ân mình sẵn dưới đắt, chừng nào nó *dậy” (trở mình) thì nơi 
ấy trở thành sông. Do đó địa danh này đúng là Năng Cù 
(GĐTTC) chứ không phải là Năng Gù (cũng như một số địa 
danh khác ở miền Nam chưa bị nói trại như Vũng Cù, Cù 
Út...). Cũng không nói Lãng Gù, vì người Khơ-me gọi là Xà 
Neng, âm là Xà Năng. 
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Thơ Bùi Hữu Nghĩa: *Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà” ý 
tác giả nhắc duyên do Hoá Củ Đà, bị lờ bức (đứt đuôi xà) hoá 
thành sông. Thay vì nói cù nhà thơ văn nghệ hóa là xà (rắn) 
để làm bật lên tính dữ nỗ ếng của con sông có nhiều cá sáu 
luôn hại người (Ca dao: “'Chèo ghe sợ sâu cắn chưn...”). Sách 
ĐNNTC: “Giang lưu Xã vi đoạn”. Ngày nay, phía hữu ngạn 
sông Vàm Nao có tên ấp từ xưa lưu truyền lại là Mỹ Hóa (Mỹ 
Hoá 1, Mỹ Hoá 2 và Mỹ Hoá). 

Phải chăng chữ Hoá trong Mỹ Hoá cũng có liên quan 
đến chuyện “hoá củ” ° này? Truyền thuyết dân gian tại địa 
phương với giai thoại "Ông Năm Chèo” rùng rợn (sấu dữ 
năm chân) là để minh hoạ cho sống động thêm, 
NKPTNVDC phần Châu Đốc, cũng có câu *§ông quanh 
uốn khúc tợ cù”), 

~ Thốt Nốt, ra Thốc Nốc — cũng rất có khả năng trại từ 
'Thốc Nốc ra Thốt Nót. Người Khơ-me gọi Thnot, hay Kronot, 
hay Snock là vui sướng. Phải chăng do vậy mà họ đã chọn 
loại cây này để trồng nơi chùa chiền với ý "tu hành thì ngày 
sau này sẽ được vui sướng”? 

10) Viết trại 

Cù Lao Giêng (Giêng là chánh, chính yếu, trước), người 
Pháp viết Gieng (đọc thành Den, Deng, Ven... rồi người sau 
nhân đó cô giải thích ý nghĩa từng chữ). 

~ Cải Dừng, ra Cái Vừng, rồi Cái Vằng. Do củ lao này còn 
sọi là Cù Lao Tán Dù (VKPTNVDC: *Lao Tán Dù đẹp lắm 
thay. Tiếng lụa Bà Tứ lâu nay danh đồn), công dụng của dù là 
che, gần nghĩa với chắn, dừng, vì vậy thiết nghĩ thay vì viết 
'Vừng, nên viết là Dừng. Người Khơ-me gọi Koh Chhất là tán 
dù, có sách âm là Tán Tụ). 
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~ Chưng Đùng, ra Chưn Đùng rồi Chân Đùng, ở HCM... 

11) Hiểu trại 

Đáng kế nhất là vẫn đề giải thích địa danh Châu Đốc. Đã 
cố nhiều cách giải thích. nhưng đáng chủ ý là hai cách lý giải 
sau đây: 

a) Dựa theo thổ âm Méat Chrut, ta âm cả hai tiếng Méat 
Chrut lại là Ngọc Luật, Mật Luật. Rồi phải chăng sau này 
người ta chỉ âm một tiếng Chrut thành Châu Đốc? Về âm, 
tương đối ổn, nhưng về nghĩa, vi Cù Lao Kết (nay thuộc hai 
huyện Tân Châu và Phú Tân) “giống hình mõm con heo quay. 
về hướng Đông Nam như cách giải thich của người Long, 
Xuyên trong An Giang xưa và nay (sách cũ, mắt bìa, không rõ 
in năm nào) phải chăng là khiên cường? Bởi phần đất nảy. 
không bao. gồm hết toàn vùng Châu Đốc, thậm chí nằm cách. 
xa Châu Đốc vì bị ngăn bởi sông lớn Hậu Giang. Còn về hình 
dạng. thì. „ y như xem tranh trừu tượng hoặc nhìn “bức tranh. 
vân cẩu” trên trời, ai muốn hình dung như con gì, cái gì thì 
tuỳ. Cái chính là cách giải thích phải làm sao mang tính | 
thuyết phục. 

b) Dựa theo văn bia Vĩnh Tế Sơn: Pựng đặc tử danh Vĩnh _ 
Tế Sơn bi ký (Bia chép núi Vĩnh Tế do vua đặc biệt ban tên), .. 
có đoạn: “Đến nay hoảng ân lại xét đến lòng thần, cho là biết... 
tÈ gia, hợp hoà khi, lại hạ có đến vợ thần là Châu Thị Tế rằng .. 
có đức dày trong đường lễ giáo. bên trong biết giúp đỡ chồng, _ 
một lòng chân thành bền chặt, có chút công lao, nên xuống. 
lịnh ban cho tên núi Sam là Vĩnh Tế. Người nhờ núi nêu danh . 
mà trâm tóc vẻ vang, ân vua gội rửa; núi nhờ. người được hiệu 
mà có hoa tươi tốt, ân chúa thám nhuần (...). Đến khi phận 
đàn bà hoàn bị, giải sạch nhọc nhằn về qua cõi khác thì hình 


hải sẽ được đem tới gởi chốn sơn linh. Đất đặt tên theo họ, 
núi đặt tên theo người”. 

Theo trên, chữ Châu trong Châu Đốc là lấy họ của bà vợ. 
ông Thoại Ngọc Hầu (Châu Thị ế, chứ không phải Châu Thị 
'Vĩnh Tề, không nên tự tiện chép thêm chữ Vĩnh để giải thích 
tên Kinh Vĩnh Tế). Còn câu *Đất đặt tên theo họ, núi đặt tên 
theo người” trong văn bia thì tưởng phải đợi tra cứu thêm, vì 
chưa sáng tỏ, bởi lẽ: 

~ Các bộ chính sử triều Nguyễn đều không hẻ đề cập đến 
vấn đề này, trong khi các trường hợp tương tự đều có ghi 
chép đầy đủ. Ví dụ như tên núi Thoại Sơn, tên sông Thoại Hà, 
tên đất Cù Lao Ông Chường... 

~ Cũng không thấy sử ghi công lớn bà Châu Thị Tế, trong. 
khi đó ta thấy sử ghi khá nhiều người phụ nữ khác được ban 
thưởng để nêu gương. 

Dù sao đây cũng là một vấn đề mang tính tâm lý tế nhị, 
cần phải hết sức thận trọng, nhất là khi dân gian đã ngưỡng. 
kính bà từ lâu. Người biên soạn xin được giành phần dè đặt. 

Còn Đốc, Người Long Xuyên (sđd) ghỉ là *do chữ Đốc Bộ, 
tmột chức vụ ngang hàng với Trần Thủ dành riêng cho Trấn 
Thù Châu Đốc". Bản thân các lời giải ấy tự nó đã mâu thuẫn, 
thiểu cơ sở khoa học và không mang tính thuyết phục, bởi lẽ 
hai tiếng Châu Đốc đã xuất hiện từ năm 1757 ~ ông Nguyễn 
Cư Trinh đặt ra Châu Đốc Đạc ở Châu Đốc, tức trước lúc 
đựng bỉa Vĩnh Tế đến 65 năm (chính sử). Vả lại, nói Đốc Bộ 
là chức dành riêng cho Trấn Thủ Châu Đốc là đã mặc nhiên 
cho thấy hai chữ Châu Đốc đã có sẵn trước rồi! Nhân tiện 
cũng nên xét thêm cho rõ ngọn nguồn: ác chức quan 
đứng đầu dinh, thời chúa Nguyễn chỉ có chức Lưu Thủ, giúp 
Việc có Ký Lục (coi Xá Saï Ty, phụ trách về văn án, từ tụng) 
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và Cai Bạ (coï Lại Ty, phụ trách về tài chính, thuế khoá). Khi 
thành lập trấn thì đứng đầu là Trấn Thủ, còn coi hết toàn 
miền, trên Trấn Thủ là Tổng Trấn. Đến khi dinh, trấn 
thành tỉnh thì, đứng đầu tỉnh là quan Đô Đốc, lại có một chức 
quan coi cùng lúc hai tỉnh là Tông Đốc, phụ giúp có Án Sát 
và Lãnh Binh. Không hề có chức Đốc Bộ như Người Long 
XXigyên đã lầm. Chính sử cũng không phi chức Đốc Bộ dành 
riêng cho Trần Thủ Châu Đốc bao giờ `”. 

Nhân đây chúng tôi cũng xin nêu ra hai tiếng gốc Khơ-me 
có âm và nghĩa gần gũi với địa danh này, đó là Chao Đót (rồi 
trại là Châu Đốc?), nghĩa của từ chao là chao đảo, đót là đốt. 
Phải chăng đó là dấu ấn, thuở mà vùng đất này liên miên bị 
chao đảo vì khói lửa của chiến tranh tàn phá (đốt)? 

Chúng tôi nêu ra hai iệng này là dựa vào ý kiến của 
một số người giải thích rằng, ngảy xưa dẫn cư sông ở vùng 
đất này có hai họ là Chau và Đot. Nhưng xét vì người 
Chân Lạp xưa không có họ. Tên (nhân danh) được ghép 
với tên của người cha ở phía trước. Ví dụ người cha tên 
Ton Soklay, sanh con đặt là Soklay Nary, rồi cháu là Nary 
..„ nghĩa là tên của người cha là tên của ông nội 
tên cha; người cha có con thì lấy tên mình cộng. 
với tên mới đặt cho con, có chấu thi tên của con cộng, với 
tên mới đặt cho cháu... chứ không lấy một chữ (tiếng) cô 
định làm họ mà truy: nối mãi như người Việt và nhiều 
dân tộc khác. Để giải quyết vấn để “họ”, thời Nguyễn, 
người Khơ-me lấy một chữ của địa danh xã, thôn nơi mình 
đang ở làm họ. Thành ra có thể nói. người trong một làng, 
đều cùng một họ. Nếu cha con ở khác làng thì tất nhiên 
khác họ. Chỉ ở Hà Tiên thôi. người Khơ-me cũng có đến 
năm bảy chục họ theo kiểu ấy. Sau, nếu chúng tôi không 
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lầm, chính quyền Ngô Đình Diệm quy định “người, Việt 
gốc Miên” (nay gọi là “người Khơ-me Nam Bộ") khi khai 
tên họ của mình thì phải chọn và giữ nối luôn cho dòng tộc 
mình một trong bảy họ là Kim, Kiên, Châu, Sơn, Thạch, 
Danh và Thị (sau đổi là Neang ~ dành cho nữ?), trong đó 
không có họ Đot. Tóm lại, vấn để họ của người Khơ-me ở 
An Giang là dựa theo địa danh đã có sẵn chứ không phải 
đặt địa danh là lấy theo họ của người Khơ-me. Do vậy, 
theo tôi, thuyết trên không mang tỉnh thuyết phục. 

12) Một số địa danh vốn là điểm được nhận diện 

~ Nhà Bàn, từ một cái nhà đẻ hội họp. bàn luận được nhân 
ra thành tên một thị trấn; 

- Chợ Mới, đầu tiên người ta chỉ gọi cái chợ mới xây 
dựng, rồi được nhân ra thảnh tên một huyện; 

~ Phủ Thờ, từ ngôi phủ thờ thờ riêng ông bà của một tộc 
họ, trở thành địa danh chỉ cả khu vực quanh đó như Chợ Phủ 
Thờ, Bến đò Phủ Thờ... ở xã Bình Phước Xuân, HCM.., 

13) Hán hoá dựa theo âm cũ, làm mờ nhạt nghĩa gốc 

~ Kiến An: Xưa ở đây có tên goi là Sốc Nạn, Chữ An giữ 
âm Nạn; 

~ Đài Tốn: Âm từ Xoải Tón, trại là Xà Tón, có nghĩa khi 
níu kéo — ngày xưa ở đây có nhiều khi, chúng rất đạn, người 
đi ngang thường bị chúng chận đường, níu kéo. 

~ Lập Sơn: Chữ Lạp giữ âm Sập trong Núi Sập;...... „;„¿„, 

~ Đàm Giang: Chữ Đảm giữ âm Đầm trong Cái Đầm... 

14) Hán hoá không giữ âm, chỉ lấy theo ý cho xảy rồ 
nghĩa gốc : 

~ Hồi Oa: Hán hoá từ tiếng Nôm là Nước Xoáy, người Khơ- 
me gọi Prk tưk vi (tưk là nước, cũng có nghĩa là nứt, đứn).j.{ 
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~ Châu Lễ Công: Hán hoá từ chữ Cù Lao Ông Lễ, sau gọi 
Củ Lao Ông Chưởng; 

15) Đặt tên mới với ý chúc tụng địa phương. 

~Mỹ Bình: Bình An, tốt đẹp; 

~ Thuận Giang: Sõng hiển hoà. thuận buồm xuôi gió; 

~ Tịnh Biên: Vùng biên giới yên tịnh... 

16) Pha trộn tiếng Nôm và tiếng Hán Việt (tích hợp 
trong quá trình tiếp cận và giao lưu văn hoá) 

~ Châu Đốc: Châu là từ Hán Việt, chỉ một vùng đất 
rộng nhưng không nhất thiết diện tích là bao”; Đốc hiểu 
là tiếng Nôm, có nghĩa là sau, phía sau, mặt hậu (như đốc 
lái là sau lải ghe; đốc thúc lả thúc đầy từ phía sau). Chỉ 
vùng đất khai mở sau cùng ở miễn Nam, vì lúc ấy phần 
đất phia tả ngạn sông Tiên (Định Tường) và vùng Hà 
Tiền, triều đình nhà Nguyễn đã cho đặt bộ máy cai trị từ 
trước đó. 

- Vàm Thuận: Väm là tiếng Nôm với nghĩa cửa kinh 
rạch ñn ra sông; Thuận là tiếng Hán Việt với nghĩa là theo 
tấï'với nghịch. Mong muốn dòng sống dữ (Vàm Nao) hoá 
hiền hòa; - 

'82 Mỹ Luông: Mỹ là tiếng Hán Việt nghĩa tốt đẹp; còn 
Lồng là tiếng Nôm, với nghĩa may lược đường chỉ dài, gọi 
là “may luỗng”. Vùng này vào nứa sau thế ký XIX nghề 
trồng dâu nuôi tắm đã phát triển, chuyện thẻu may (luông) 
cũng sắc sảo, tiến bộ. Phải chăng do vậy người ta đã nhân 
tên làng là Mỹ Long mà sửa là Mỹ Luông để nói lên nét 
sinh hoạt đặc trưng làng nghề? 

-›4?)'Một số tên Nôm được lưu dụng trong hệ hành chính 

Tà Đănh, Ba Chúc, Núi Tô (HTT), Cái Dầu (HCP)... 
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TI. MÁY TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

1) Địa danh “tối cỗ" vẫn được nhắc tới 

Cho dù trong hay ngoài hệ thống hành chánh, có thể nói 
một số địa đanh cỗ ở An Giang ngày nay vẫn còn lưu dụng 
hoặc được nhắc tới là đo ở đó: 

~ Gắn với những sự kiện lịch sử hào hùng. đáng hãnh diện. 

~ Có cư dân đông đúc, nền kinh tế tự túc tự cắp ổn định. 

~ Được lòng chính quyền. 

~ Nhân dân địa phương tmg chịu, và trong mọi trường hợp 
bị xúc phạm đều tích cực đầu tranh bảo về. 

~ Có một dấu ấn mạnh hoặc thể mạnh đặc biệt nào đó, 

~ Và một số lý do khác. 

Với những đặc điểm vừa nêu, các địa danh cổ ấy, dù cho. 
tên gọi không mây hoa mỹ đi nữa, nhân dân vẫn cảm thấy nội 
lực của nó có cái gì đó rất thiêng liêng, như máu như thịt của 
chính mình. Đi xa không thể không nhớ. Mỗi khi nghe nhắc 
đến địa danh quê hương mình thì bỗng trảo dâng lòng tự hào, 
có ý thức bảo vệ trước mọi sự xúc phạm. Đãy cũng là một 
trong những bản sắc văn hoá rất An Giang nói riếng và rất 
Việt Nam nói chung. 

2) Một số thổ ngữ được người Việt “hiệu đính” để 
tránh âm xấu 

Ví dụ như các địa danh mang tiếng Tả. Theo người Khơ- 
me Nam Bộ, Tà là một vị thần (Neak Tà: Ông Tà), có chức 
năng cai quản và hộ độ cho dân chúng tại từng thôn xóm, 
cánh đồng, con sông, góc núi hay ở ngã ba đường... Trong 
khi đó tiếng Tả đối với người Việt lại có ý nghĩa là tà ma, 
chuyên phá rồi, hại người. Một sự trùng âm khác nghĩa ngẫu 
nhiên! Để “thuận nhĩ", người Việt mạn phép can thiệp, đổi 


37 


tiếng Tà ra Trả (Tà Sư ra Trà Sư, Tà Thôn ra Trà Thôn. Tà 
Dên ra Trà Dên...) kèm theo là một sự lý giải dựa trên truyền 
thuyết hoặc một sự vật, sự kiện hiện hữu để minh chứng. Ví 
dụ về địa danh Trà Thôn, người ta giải thích là thôn có trồng 
cây trà. Đúng là có trồng và trồng nhiều hơn những nơi khác. 
trong khu vực thật, song phải chăng có phần nảo gượng ép? 
Bởi lẽ tên gọi này đã xuất hiện từ xưa, sách sử có  ghỉ và 
không hề giải thích như đã từng giải thích một số danh 
khác. Tuy nhiên, tại những vùng có người dẫn tộc thiêu số tụ 
cư đông đào, những tiếng gọi là “nghịch nhĩ" (đối với người 
Việt) vẫn nghiễm nhiên tồn tại, như Soải Chết (xã An Cư, 
HTE), La Ma (Xã Vĩnh Tường, HAP), Tà Đănh (HTT), Tua 
Tà Men (ở An Tức, HTT)... 

3) Một số địa danh cũ ít được nhắc tới 

Cù Lao Đầu Nước (một tên khác của Cù Lao Giêng mà 
những người Công giáo “lớp trước” thường gọï''”'; Cái Đầm 
(HPT), Sóc Nạn, Sốc Sáp (HAP)... 

4) Một số địa đanh cỗ không còn được nhắc tới 

Cỗ Hỗ (khúc sông ở Chợ Thủ), Cỏ Òn Bon (ở phía dưới 
Châu Giang), bãi Thảo Măng (đâu xã Bình Thạnh Đông), bãi 
'Tán Tụ (Cái Dừng)... 

5) Một số địa danh nhưng không chỉ địa danh nơi ấy, 
thuộc những nơi đầu mối giao thông 

~ Đông Xuyên cảng đạo: Cửa sông ở huyện Tây Xuyên, từ 
đó đi ngang qua địa phận huyện Đồng Xuyên ở phía Cù Lao 
Ông Chưởng ngang đó. Nay ta vẫn còn nghe thấy dân gian 
gọi theo kiêu ấy như: Bến đò Phong Mỹ (ở Mỹ Hiệp, đi 
Phong Mỹ, phía ĐồngTháp); Bến tàu Mỹ Thuận, bến xe 
"Thành Phố... 
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6) Một số địa danh thể hiện rõ nét dấu ấn của sự tách 
nhập 

a) Tách ra: 

- Cái Tàu, tách ra Cái Tàu Thượng, Cái Tâu Hạ; 

~ Mỹ Hoá, tách ra Mỹ Hoá I, Mỹ Hoá II, Mỹ Hoá IHI; 

~ Châu Phú, tách ra Châu Phú A. Châu Phú B... 

°) Nhập nhiều địa danh rồi đặt tên theo kiểu rút gọn lại, như: 

~ Bình Phước Xuân, nhập lại từ Bình Đức, Tân Phước và 
Phú Xuân”; 

~ Phú Châu, nhập lại từ Châu Phú B và Tân Châu; 

~ Long Châu Hà, nhập lại từ Long Xuyên, Châu Đốc và Hà 
Tiên. ˆ 

7) Một số địa danh mang tên núi, sông mà thực tế 
không phải để chỉ eụ thể núi, sông ấy 

~ Thị trắn Núi Sập. ở HTS; 

~ Xã Thoại Giang, ở HTS: 

~ Ấp Núi Nước, ở Ba Chúc, HTT; 

~ Xã Núi Tô, ở Trï Tôn... 

8) Một số địa danh mang thỗ âm của người dân tộc. 

~ Phủm Xoài, ở Châu Phong, HTC; 

~ Sray Skoth, ở Văn Giáo. HTB; 

~ La Ma, ở Vĩnh Trường, HAP. 

Nhìn chung, cho dù ở dạng nảo, địa danh ở An Giang với hai 
đòng chú lưu là tiếng Nôm và tiếng Hán Việt là có tính áp đáo 
nhất. Về danh từ Hán Việt (thông thường cấu tạo bởi hai từ) có 
đặc điểm, nếu hoán vị thì đa phẫn vẫn giữ được nguyên nội dung. 
vi tô hợp từ ấy mang tỉnh tương tác cộng đồng. Vi dụ: 

~ Phú Hưng, đảo là Hưng Phú; 
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~ Mỹ Thạnh, đảo là Thạnh Mỹ; 

~ Thoại Sơn, đảo là Sơn Thoại... vẫn có thể giữ được nghĩa. 

Nhưng nếu hai tiếng toàn Nôm thì không thể đảo lộn trật 
tự vị trí vì tự bản thân nó có chức năng riêng, nếu hoán vị sẽ 
làm lệch nghĩa, mắt nghĩa, thậm chí vô nghĩa. 

Vi dụ: 

~ Kinh Đào, không thể đảo là Đào Kinh; 

~ Núi Sập, không thẻ đảo là Sập Núi; 

~ Sông Trước, không thẻ đảo là Trước Sông; 

II. NHỮNG ĐỊA DANH Ở AN GIANG ĐƯỢC BIÊU 
THỊ BẰNG KÝ HIỆU 

Từng thời kỳ, một số ngành của chính quyển, chủ yếu là 
ngành Biao thông, vận tải và bưu điện, đặt ra những ký hiệu 
sau đây để biểu thị riêng cho mỗi tỉnh, 

1) Ký hiệu bằng màu sắc 

Dưới tiểu Minh Mạng (1836), nhà nước quy định các chủ 
phương tiện vận. tải thuỷ mỗi tỉnh phải sơn một màu nhất định 
ở đầu ghe thuyển. Ở An Giang sơn màu xanh lục (Hà Tiên 
cũng là một tỉnh nhỏ, phụ theo tỉnh An Giang, gọi là "kiêm 
hạt Hà Tiên” nên cũng cho sơn ở đầu thuyền màu xanh lục 
nhưng có thẻm màu đỏ bên cạnh '). 

2) Ký hiệu bằng một cụm chữ và số 

Thời thuộc Pháp, miền Nam được chia thành 20 hạt (sau 
thành tính). Để dễ nhớ và tránh lộn Xộn, thây giáo dạy cho 
học trỏ cách nhớ là. vừa kẻ vừa bấm đốt ngón tay đếm theo, 
lấy mỗi tỉnh một chữ (từ) đầu, rồi sắp xếp thành bổn câu theo. 
kiểu “bắt vần”: 


Châu Gia Hà, 
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Rạch Trà Sa Bến, 
ong Tân Sóc Thú Tây Biên, 
Mỹ Bà Chợ Vĩnh Gò Cần Bạc. 

Viết đủ chữ các địa danh trên lã: 

Gia Định, Châu Đốc, Hà Tiên (tương ứng các số 1,2,3). 

Rạch Giá, Trả Vinh, Sa Đéc, Bến Tre (4.5.6.7). 

Long Xuyên, Tân An, Sóc Trăng, Thủ Dâu Một, Tây 
Ninh, Biên Hoà (8,9,10,11,12,13). 
ly Tho, Bà Rịa, Chợ Lớn, Vĩnh Long, Gò Công, Cần Thơ 
và Bạc Liêu (14, 15, 16,17,18,19,20). 

Phải chăng do bải vẻ phô biển rộng, chính quyền nhân đó 
lấy một số thứ tự tương ứng để dùng biểu thị cho từng tỉnh, 
đem áp dụng cho ngành vận tải thuỷ? Theo đó, ghe tàu từng 
loại có từ 3 cây chèo. trở lên (kiểu "sức ngựa") đều phải vẽ 
bên hông cụm chữ và số theo quy định trình tự thắng nhất là: 

No (Numéro) + Chữ cái đầu của tỉnh + P (chữ cái đầu của 
chữ Province, là tỉnh) + Số hiệu của tỉnh ấy (tính theo thứ tự 
xếp trong bài vẻ). 

Cụ thể là: 

~ Tình Châu Đốc: No CP2. 

- Tỉnh Long Xuyên: No LP8. 

Nhờ có số hiệu nên người ta không lầm chữ C của tỉnh 
Châu Đốc với chữ C của tỉnh Chợ Lớn (No CP16). Vả lại, lúc 
bấy giờ nhân dân vẫn song song áp dụng lệ định triều Nguyễn 
lệc sơn màu sắc ở mũi ghe, vừa mang tính trang trí lại 
cũng vừa mang tính nhắc nhở. giữ gìn bản sắc văn hoá dân 
tộc. Tỉnh An Giang thời Nam Kỳ lục tỉnh sơn màu xanh lục 
như đã có nói ở trên, do đó khi chia cắt, các tỉnh nhỏ tách ra 
từ An Giang đều cùng màu sơn ấy, hoặc xem đó là màu 
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chính, chủ lực, nếu có thêm màu khác. Nhờ thế mà người 
không biết chữ cũng có thể nhìn màu mà nhận biết ghe đó 
thuộc vùng nào"), 

3) Chữ tắt 

Thời trước năm 1975. trên các bảng số xe, trước dãy số 
riêng được cắp, đều ghi chữ tắt tên tỉnh (những chữ cái đầu). 

~ An Giang, ghi là AG, liền theo sau đó là 3 hoặc 4 chữ số. 

~ Châu Đốc, ghỉ là CĐ, liễn theo sau đó là 3 hoặc 4 chữ số. 

4) Số hiệu 

Sau năm 1975, các bảng số xe của tỉnh An Giang được ghỉ 
số hiệu là 67 (ngoại trừ xe quân sự). Cơ cầu: 

67 + Dãy chữ số được cấp + Một mẫu tự tiêu biểu riêng 
cho một huyện hoặc thị xã + Mộ âu tự theo từng đợt, bất 
đầu là A, cho đến khi dãy chữ số đều là số 9 thì đảo trở lại số 
khởi đầu với mẫu tự mới là B, rồi C, 

Kỷ hiệu mẫu tự biểu thị cho các huyện, thị xã trong tỉnh 
An Giang là: 

~ Thị xã Long Xuyên: H (Sau đôi là L). 

~ Thị xã Châu Đốc: L (Sau đổi là H). 

~ Huyện An Phú: K. 

~ Huyện Tân Châu: E. 


~ Huyện Phú Tân: U. 


~ Huyện Châu Phú: R. 

~ Huyện Châu Thành: T. 
~ Huyện Thoại Sơn: S. 

~ Huyện Tri Tôn: N. 

~ Huyện Tịnh Biên: V. 


'Ví dụ xe máy thuộc huyện Tịnh Biên, mang bảng số là 67- 
0001VA, cho đến 67-9999VA. Đến đây đã hết Số, nên phải 
trở lại số đầu nhưng mẫu tự A được thay bằng mẫu tự B: 67- 
0001VB... . 

(Nay, xe máy 49cc trở xuống của các huyện thị đều ch. 
dùng thông nhất một chữ F, theo sau chữ F là mẫu tự của từng 
đợt. Ví dụ: 67-9999FA rồi 67-0001FB. Đối với các loại xe 
máy từ 50cc trở lên thì không có chữ F mà chỉ có một mẫu tự 

của từng đợt. Ví dụ: 67-3456P. hoặc 67-1234G... Sự thay đổi 
này đã ít nhiều làm biển mắt ý nghĩa ký hiệu về địa danh mà 
dân dần mang tính quy ước). 

Riêng ngành Bưu Điện thì cho mã vùng của tỉnh An Giang. 
là 76 (75 là Bến Tre, 77 là Kiên Giang...). 

IV. SỰ BIẾN ĐỎI ĐỊA DANH 

Trong quá trình phát triển lịch sử - xã hội, không it địa 
danh đã biên đổi do rất nhiều nguyên nhân hoặc theo quy luật 
tự nhiên, Đại thể: 

1. Nguyên nhân 

4) Sự biến đổi tất yếu theo ngôn ngữ của cộng đồng, 
hoặc để nhằm tiện ghỉ chép trong văn tự, nhưng ít nhiều 
vẫn mang tính kế thừa, như: 

~ Pam prêk nav biển đổi thành Vàm Nao!"”), 

~ Ba Rạch biến đổi thành Tam Khê. Địa danh Ba Rạch 
còn có tên là Ba Rách, vốn là thổ ngữ. Có thể hiểu, trong hầu 
hết các địa danh mang tiếng Ba (sốc Mon Khơ- -m©) đều 
không có nghĩa. Trong ngôn ngữ tiếng Việt. ngoài các yêu tổ 
mắt nghĩa hoàn toàn và không mắt nghĩa hoàn toàn, còn có 
yên tổ không. có nghĩa trong các tổ hợp từ song tiết hay đa 
tiết, Tổ hợp ấy nguyên có một phụ tô (hay âm tiết mờ) với 
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lỏ, khi sang tiếng Việt thì nó không còn “phụ” 

nữa mà trở thành “chánh”, *rõ”, nghĩa là đồng 
đẳng với âm tiết tỏ. Như song tiết “tìm” sang tiếng Việt 
thành “tùm lum”. *lngơ" thành “lơ ngơ”, “lớ ngớ”. Cũng 
vậy, đa tiết “srônghanh srôngang” thành “nghênh ngang”. 
“blanhang” thành “ba lăng nhăng”, hiểu là vớ vẫn. Điểm đặc 
biệt là đối với những từ này, ta chỉ có thể hiểu được nghĩa 
của nó khi ta giữ nguyên tổng thể, nghĩa là không “chiết tự” 
chữ nguyên thuỷ hay giải nghĩa riêng từng từ (khi đã sang 
tiếng Việt). Vì vậy, phụ tô mờ “Ba" trong “Ba Rạch”, Ba 
Nam, Ba Xuyên, Ba Chúc, Ba Thắc... (hay trong các khẩu 
ngữ như “ba thắc ba đót", "ba lơn”, “ba trợn”, “ba khơi”...) 
rõ rằng nó không phải từ chỉ về số đếm. Nhưng sau này để 
tiện nghỉ chép, nó. được tạm hiểu là số đếm, thành thử địa 
danh Ba Rạch được hiểu là Tam Khế '*), 

%) Biểu đỗi do chánh quyền đặt tên mới khác để thực. 
°hiện mục đích nào đó, về chính trị chẳng hạn, hoặc qua các 
lần cải cách hành chánh: 

~ Tủ Điền thành Long Điễn. 

~ Ô Lâm thành An Phước, rồi lại Ô Lâm. 

- Lê Trì thành Tân Lập, rồi lại Lê Trì... 

©) Biển đôi theo nguyện vọng, ÿ chí của nhân dân: 

Như muốn con sông dữ Vàm Nao hoá hiển, đổi thành 
Thuận Giang; đối Củ Lao Cây Sao (hay Châu Tiêu Mộc) 
thành Cù Lao Ông Lễ (hay Châu Lễ Công)... 

2. Các quy luật biển đôi tự nhiên 

a) Biển đổi theo lịch sử, nhưư: 

~ Trước năm 1975 ở thị xã Long Xuyên có tên đường Gia 
Long, sau năm 1975 đôi là đường Tôn Đức Thắng. 
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~ Con kinh, rạch nhỏ “trời sanh” hoặc đào tay, sau đo yêu 
cầu giao thông hoặc dẫn thuỷ để tưới tiêu, đem xáng lại cạp, 
múc lớn ra, dân gian gọi là Kinh Xáng, hoặc gọi Kinh Xáng, 
kèm với tên kinh, nếu có (như Kinh Xáng Cây Dương, Kinh 
Xăng Vịnh Tre...). 

b) Biến đổi theo ý nguyện của nhân dân, vì không muỗn 

gọi những tiếng mà theo ngôn ngữ Việt là không tốt đẹp. 

Như đổi Tả ra Trả (Tà Môn ra Trả Mòn...), Chết ra Chét 
(Sốc Chết ra Sốc Chét), 

©) Biển đổi những vẫn giữ lại một chữ để lưu nhớ kỷ 
niệm cội gốc, hoặc đặt tên mới với chữ. đầu lẫy theo tên địa 
dụnh có trước (hoặc huyện, tông), nơi ấy cho có “dòng": 

Như chữ Bình của Bình Mỹ, Bình Thuý, Bình Thạch Đông... 
là lấy theo chữ Bình của Binh Đức chẳng hạn (điều chắc chắn 
không phải là lấy theo chữ Bình của Bình Lâm, vì thôn này “mới 
đặt", nghĩa là có sau các thôn, làng kia gần đó (GĐ77C). Hoặc 
chữ Phú của các xã mới đặt thuộc huyện Phú Tân như Phú Hưng. 
Phủ Mỹ, Phú Bình, Phú Hoà (đã đổi thành Tân Hoà)... 

4) Biển đổi do kiêng, tránh, như: 

~ Cù Lao Ông Lễ (ĐNNT7C), thành Cù Lao Ông Chưởng. 
{tránh tên, chỉ gọi chức); 

~ Bến đò nhà máy thằng Teng thành Bến đò nhà máy ông 
Teng, hay Bến đò nhà máy Ao Sen (vì nhãn danh nảy đã cao 
tuổi không thể g‹ "thẳng" như mấy mươi nãm trước), 

©) Biển đỗi từ nhiều tên địa phương đến một tên thống 
nhất chưng, 

Ngày trước, sông Cửu Long cỏ rất nhiều tên gọi theo từng. 
địa Phương tương ứng với nó chây qua. Đến thời Nguyễn gọi. 
thống nhất là sông Cửu Long. 
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#) Đổi âm, giữ nghĩa nhươ: 

Tĩnh Biên ra Tịnh Biên... 

h) Đỗi cả âm và nghĩa như: 

Sông Tuấn '”'ra Kinh Vĩnh Tế. 

j) Tách một địa danh ra làm hai rồi đặt tên mới nu: 

Hoà Hảo tách ra hai xã là Tân Hoà và Phú Mỹ... 

k) Nhập lại nhiều địa danh rồi đôi tên mới như: 

Tri Tôn nhập với Tịnh Biên đối thành Bảy Núi... 

V. CÁC LOẠI DẠNG ĐỊA DANH 

Cũng như nhiều nơi khác, việc đặt tên co các địa danh ở 
An Giang chủ yếu là dựa vào các yếu tố sau đây: 

1. Địa đanh tự nhiên 

~ Địa phương: Một số địa danh cụ thẻ được xác định theo 
nguyên tắc một địa danh sẵn có ở địa phương như: Giồng 
Bánh Lái, Gò Mồ Côi 

~ Hình dạng: Núi Két, Long Sơn. sông Nước Xoáy... 

~ Kích thước: Núi Dài Lớn, Núi Dài Nhỏ. Kinh Bốn Tổng. 

~ Màu sắc: Cà Mau (nước đen, ở HCM); Đất Sét (Dei 
Kraham là đất mâu đỏ sậm, nay thuộc Đồng Tháp); Rạch 
Trâu Trắng (nay thuộc Đồng Tháp)... 

~ Thời tiết: Phú Xuân, Phú Hạ. Phú Thu, Phú Đông... 

~ Đặc sản: Cái Xoài, Cây Gòn, Cù Lao Tây (Tây là con tê 
giác, không phải hướng Tây). 

~ Thứ tự: Châu Phú A, Châu Phú B, Trung I, Trung II... 

~ Phương hướng: Đông Xuyên, Tây Xuyên, Bắc Sơn, 
Nam HuÈ. 

~ Vị trí: Sông Tiền, Sông Hậu, Cái Tàu Thượng, Cái Tàu 
Hạ (nay thuộc Đồng Tháp)... 


~ Vị thế: Mỹ Chánh, Mỹ Phó... 

- Dân tộc địa phương: Sốc Miên, Làng Chăm, Chả Và (tên 
cũ của Mỹ Luông)... 

~ Chỉ về nhân vật: Sông Ông Chưởng, Thoại Hà, Thoại Sơn... 

~ Lịch sử: Dựa theo một sự kiện lịch sử, như: Giồng 
Thành, Chợ Mới, Doi Lửa... 

~ Truyễn thuyết: Dựa theo truyền thuyết nào đó, như Vọng 
Thê, Bà Đội Om, Cù Lao Ông Hỗ... 

~ Đặc điểm chung: Giỗng như những nơi khác, như: Châu 
Thành, Kinh Xáng, Kinh Đào... 

2. Địa danh kinh tế - xã hội 

~ Địa phương: Một số địa danh đặt theo tên sẵn có, như thị 
xã Châu Đốc, thị trắn Cái Dầu, huyện Tân Châu... 

~ Đặc sản, thổ sản: Thốt Nốt (loại cây thân mộc; đường ăn; 
mang cùng tên); Bảy Thưa (cây cao, thân mộc, chịu được nước 
ngập); Xẻo Môn (Xẻo có mọc nhiễu cây môn); Bến Đá (đá núi)... 

~ Nghề nghiệp: Cồn Tơ Tầm (người Khơ-me gọi Koh 
Kapoak ở xã Đa Phước, HAP); Làng Bè (có hàng nghìn “hộ 
. nước” sống bằng nghề nuôi cá trong bè, tập trung nhiều 
nhất trên sông Hậu vùng Châu Đốc); Làng Rèn (có hàng trăm 
lò rèn, tập trung nhiều nhất ở xã Phú Mỹ, HPT)... 

~ Ước muốn, nguyện vọng: Chiễm tỷ lệ cao trong hệ thông 
hành chánh, như Mỹ Hoà Hưng. Hoà Bình, Tịnh Biên, Vĩnh 
An... (đôi khi gán ghép sáo rồng). 

- Tên người: Rạch Bà Khen, Giềng Ông Tỏ, Kinh Lê 
Phước Cương... 

- Trạng thải, tình cảm: Vui (Lạc Quới, Hoà Lạc...); 
Thương (Nhơn Hoà. Hoà Hão...): Trông lo (Vọng Thê, Vàm 
Nao...). 
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~ Lịch sử: Đường Bạch Đằng, Thị trấn Chỉ Lăng, Đường 
30/4, Đường 1/ 

~ Truyền thuyết: Dựa theo một truyền thuyết nào đó, ví dụ 
Doanh Châu (Cù Lao Giêng), cho rằng ở núi Bột Hải (Trung 
Hoa) có tiên ở tại Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, ý 
tôn tụng nơi an cư lạc nghiệp; Vồ Ong Bướm (truyền thuyết 
về nhân vật Ong Bướm ~ Ong không phải là nhân vật đại 
danh mà là chức, nên không viết có dấu ô - cầm đầu lực 
lượng đối kháng. nhưng được ông Trần Văn Thành cảm hoá. 
bỏ gươm giáo, thức tỉnh, đi tu ở một vồ đá trên núi Cắm); Hà 
Tiên (theo truyền thuyết, con sông Giang Thảnh ở đó có tiên 
thường đến tắm)... 

~ Tín ngưỡng: Cồn Ông Cha, Cầu Chùa, Chợ Đình... 

~ Thử tự: Áp Thị I, Áp Thị II... 

- Phương hướng: Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh Đông, Hốc 
Bà Tó (nơi xa mút. nhằm vào chỗ kẹt hóc, đến mức chẳng aỈ 
biết rõ nó nằm ở đâu ~ ý muốn nói một nơi nào đó ở miễn núi, 
chỗ “thâm sơn cùng cốc”. „ Riêng về địa danh Bắc Nam ở 

._ vùng biên giới là do âm ra từ thổ ngữ Paknam. Tương tự, các 
địa danh khác như Bắc Đại (Pak dei), Bắc Chang, Bắc 
Chiêng... hoàn toản không mang nghĩa chỉ phương hướng. 

~ Vị trí: Áp Thượng, Áp Trung, Áp Thị, Sở Trên, Sở 
Đưới.. 

- Đặc điểm riêng: Thường là những địa danh xưa, như: 
Bến Tiên (“nơi không có ruồi muỗi nên gọi thế" - ĐNATC); 
Bãi Phượng Nga (*Phía Đông là Bãi Phượng. phía Tây là Bãi 
Nga...lá cau rủ đuôi phượng, nước bến tắm toàn nga, nẻn gọi 
tên như thế"  ĐNN7C); Hỗ Châu (tức Bãi Hoàng Dung “có 
nhiều hổ” ~ ĐNNTC)... 


CHƯƠNG II 
NHỮNG DÁU MÓC LỊCH SỬ LIÊN QUAN ĐÉN 
MỘT SỐ ĐỊA DANH BUỎI SƠ THỜI Ở AN GIANG 


Lần giở lại lịch sử, ta được biết chúa Sãi Nguyễn Phúc 
Nguyên (con thứ sáu của Nguyễn Hoàng) có bốn người con 
gái, đó là các Hoàng nữ (công chúa) Ngọc Liên, Ngọc Vạn, 
Ngọc Khoa và Ngọc Đănh. Hai bả Ngọc Liên và Ngọc Đãnh, 
ĐNLT có ghi tiểu truyện vấn tắt, còn hai bả Ngọc Vạn và 
Ngọc Khoa, sử chỉ ghỉ vỏn vẹn “Là em cùng mẹ với Hoàng 
trưởng tử Kỷ. Không có truyện”. Nhưng khi đối chiếu với 
một số tư liệu của người Pháp và Cao Miên thì: *Năm 1623 
Chey Chetta, người đã cưới một công chúa Việt Nam, kiếm 
tìm và nhận được sự hỗ trợ của triều đình Huế, ngõ hầu chống 
lại áp lực của Xiêm La... Một sứ bộ Việt Nam đem theo 
nhiều tặng phẩm đã bảo đảm với Chey Chetta về sự ủng hộ và 
tình thân hữu của triều đình Huế...". 

Thực tế lịch sử như thể nào? Căn cử từ những chứng liệu 
từ nhiều nguồn, ông Nguyễn Đình Đầu đã phân tích: 

Sự kiện Cao Miên sợ mắt đất, mất nước do Xiêm La xâm 
lăng là sự thực lịch sử đau lòng luôn tiếp diễn từ gần ba thế kỷ 
trước đó. Năm 1351. kinh đô Angkor huy hoàng bị Xiêm 
đánh phá, phần lớn đất đai Cao Miên bị chiếm đóng mãi đến 
năm 1357. Đề quốc Khơ-me bị thu hẹp lại, một phần vì mắt 
đất cho Xiêm hai vì trả lại đất cho Lào và Chăm-pa. Năm 
1434, triều đình phải đời đô về Phnôm Pênh (tức Nam Vang). 
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Chỉ 50 năm sau, không còn ai nhớ tới Angkor xưa kia lộng 
lẫy nay hoang tàn, cỏ mọc sân rêu. Xiểm tiếp tục xâm lấn. 
Một lần nữa Cao Miên lại phải thiên đô đến Lôvek, đốt phá 
sạch, kể cả kho tầng và sử sách kinh kệ quý báu. Từ đó, coi 
như Xiêm trực tiếp thống trị Cao. ệ 
Cao Miền đều đo Ayuthia quyết định. Như bao vị 
khác, trước khi được phong vương, Chey Chette II đã phải 
làm con tin bên Xiêm nhiều năm. Nhưng khi vừa tức vị, tân 
vương liễn xây dựng kinh đô mới ở Oudong (tức Long Úc, 
hay Vũng Long), cầu thân với triểu đình Huế, xin cưới một 
công chúa Việt Nam và đặc biệt xin viện binh của chúa 
Nguyễn để chống lại sức mạnh không chế lâu đời của Xiêm. 
Một chứng nhân đương thời đã tận mắt nhìn thấy việc gởi 
viện binh và quân khí từ Đàng Trong đi Cao Miên, đó là giáo 
sĩ người ý tên Christopho Borri ở lâu nhất tại Nước Mặn 
thuộc Quy Nhơn (theo bản đỗ De Rhode 1651), từ 1618 đến 
1622. Sau khi về nước, Borri soạn lại hồi ký lúc ở Đăng 
Trong r thành sách xuất bản năm 1631 tức trước hồi ký 
của De Rhde đúng 20 năm. Trong đó có đoạn viế 
Nguyễn phái luôn tập lính và gởi những đạo quân đi giúp vua 
Cao Miền. tức chảng rẻ chồng của cô gái hoang con chúa 
(fñlle Lộ thôi Chúa viện trợ cho vua cả tàu thuyền lẫn bình 
lính để đề chống lại vua Xiêm”". Borri cũng tả khá tỉ mỉ về sử 
bộ của chúa Nguyễn đi Cao Miễn năm 1621: “Sứ thần là 
người sinh trưởng tại Nước Mặn, một nhân vật quan trọng. 
đứng sau quan Tổng Trấn. Trước khi lên đường, ông đã đẻ 


“ Nguyên chú: Christoforo Borri, Rolation đe la Nouella mission des 
pồres de la compangie de desus au Royawme de Cochinchine, Roma 
1631. Bonifacy dịch và chú giải trong BAVH 1931 số HII-IV. 
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nhiều ngày giờ bàn bạc và nhận chỉ thị của chúa. Sứ bộ gồm 
khá đông người, cả quan lẫn linh, vừa nam vừa nữ: chuyên 
chở trên những chiếc thuyền lớn có trang bị võ khí vả bài trí 
lộng lẫy. Khi sứ bộ tới kinh Oudong, thì dân chúng Khơ-me, 
thương nhân Bộ Đảo Nha, Nhật Bản và Trung Hoa đã tụ hội 
đông đảo để đón tiếp và hoan nghênh. Vì sứ thân đây là người 
quen thuộc, đã tới lui nhiều lần, từng làm đại diện thường trú 
từ lâu, chứ không phải sứ giả mới tới lần đầu”. 

Hồi ký của Bori có những chỉ tiết về cảnh và người rất 
phong phú và chân thật. Mấy cầu trích trên đây, cho thấy: 
Người Việt Nam đã có mặt ở Cao Miễn từ đầu thế kỷ XVII, 
nếu không nói là từ cuối thế kỷ XVI rồi: chúa Nguyễn đã gởi 
binh lính vả chiến ¡thuyền giúp vua Cao Miên chồng lại Xiêm 
La cũng ít ra từ đầu thế kỷ XVII; sự kiện Chey Chetta II lấy 
một “công chúa” Nam lảm hoảng hậu cũng là sự thực, 
tuy sử ta không nhắc đến ””), 

Như vậy, ngay từ thập niên 20 của thế kỷ XVII, nhiều lưu 
dân người Việt từ miền ngoài đã vào Nam lập nghiệp mà 
chúng ta biết được qua sử sách. Họ từng bước khai phá vùng 
đất hoang dã này như kế sách tàm thực mà về sau ông 
Nguyễn Cư Trinh đã ví trong một bản sớ tấu lên chúa. Tuy 
không thể xác định thật rõ thời điểm, nhưng có thể không lầm 
là, ngay từ nửa đầu thể kỷ XVII, hẳn một phần của vùng đất 
Tầm Phong Long đã có dấu chân người lưu dân Việt”, 

Điều này được khẳng định bởi GĐ7TC, ghi về đợt xin ty 
nạn chính trị của nhóm Dương Ngạn Địch và Trần Thắng Tài 
với 50 chiến thuyền chở 3.000 người Trung Hoa (gia quyến 
và quân binh), được chúa chấp thuận và chỉ định nơi cư trú tại 
vùng đất mà sau này gọi là Đồng Nai và Định Tường — nơi 
mà triều đình chưa rảnh để “kinh lý”. Họ cùng người Việt ra 
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sức khai phá đất hoang, Một bộ phận trong nhóm này đã chủ 
động dựng lên phố chợ và giao thương với nhiều thuyền buôn 
nước ngoài. Trong khi đó. do hầu hết những người Việt đều 
nghèo khổ nên chỉ biết khẩn đất lâm ruộng. 

Dõi theo dâu chân Nam tiến, ta được biết về trình tự thời gian: 

~ 1658, người lưu dân đã đến vùng Mô Xoài (Đồng Nai). 

~ 1698, đến đất Gia Định. 

~ 1714, đến Hà Tiên, 

~ 1731, đến Mỹ Tho, Long Hỗ. 

- 1734, đến Long Xuyên (Cả Mau), Kiên Giang, Trấn 
Giang, Trấn Di. 

~ 1756, đến Tầm Bôn. 

~ 1757, đến Trà Vang (Trà Vĩnh), Ba Thất, An Giang, (Có 
thể các địa danh ghi trên không xuất hiện tương ứng với thời 
gian lúc người lưu dân mới đặt chân đến). 

Tình hình hoang vắng trên phần đất phía Nam Tỏ quốc lúc 
bấy giờ được buông lỏng về địa giới, không có cột mốc cuối 
cùng, nên người lưu dân cứ men lần về phương Nam, sát tận 
tả ngạn sông Tiền, rồi vượt sông lập nghiệp tại các cù lao. Lý 
tưởng nhất lúc ấy có lẽ là Cù Lao Giêng và các cồn phụ cận, 
vì đây là vùng cao ráo, tương đổi quang đăng nên sớm có lưu 
dân đến chiếm ngụ, hình thành xóm Đầu Nước, sau họ đạo 
Công giáo — trước thường gọi là đạo Gia-tô - ở đây phát triển, 
gọi Họ Đầu Nước. 

Buổi đầu, khi quân đội của triều đình đã vươn xuống tận 
miễn cực Tây, chúa Nguyễn cho thành lập cùng lúc ba đạo 
quân ở miền biên cảnh: một là Đông Khẩu Đạo (ở phía Nam 
Sông Sa Đéc ~ sau, sử nhắc nơi nảy thường ghi là Đông Khẩu 
Cố Đạo, có nghĩa Đạo cũ Đông Khẩu); hai là Châu Đốc Đạo, 
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ở Châu Đốc; ba là Tân Châu Đạo ở Tiền Giang (đầu Cù Lao 
Giêng). Quân của các đạo ấy đều được lẫy từ Dinh Long Hồ 
(Vĩnh Long). 

Chính ông Nguyễn Cư Trinh là tác giả một số tên gọi đầu 
tiên của An Giang như Châu Đốc, Tân Châu ~ trước cả tên 
An Giang — mà cho đến ngày nay, đã mấy trăm năm, với biết 
bao biến cổ thăng trằm, kiến trí và diễn cách, nhưng như kỷ 
niệm dấu ấn thuở sơ thời, những địa danh ấy vẫn được nhân 
dân trân trọng giữ gìn. 

Mặt khác, để tưởng nhớ công ơn Chưởng cơ Lễ Thành 
Hầu Nguyễn Hữu Cảnh mở đắt nghìn dặm về phương Nam và 
để kính ghi dấu tích nơi ông đã từng đem quân đóng giữ để 
duy trì an ninh cho người Việt tại Bãi Cây Sao, nhân dân lập 
đền thờ ông và gọi nơi đây là Bãi Lễ Công; rồi gọi cả vùng 
đất ấy là Cù Lao Ông Chưởng. cũng gọi Cù Lao Long 
Chưởng hay Châu Lễ Công (đất quan Lễ - Lễ là một tên khác 
của ông Nguyễn Hữu Cảnh). Con sông ở đây cũng được gọi 
là sông Lễ Công hay Lễ Công Giang, tức Sông Ông Chưởng. 
hay Vàm Ông Chưởng. cũng gọi Lòng Ông (Lòng là một 
trong những danh từ chỉ về sông chứ không phải tắm lòng). 

Lòng Ông cháy quanh co qua một số địa danh đã có từ 
buổi sơ thời như Cái Hồ, Sốc Chết, Xẻo Mön, Trà Bư, Chưng 
Đùng, Chà Và, Cà Mau, Cái Xoài, Sốc Nạn... 

Ở đầu Cù Lao Ông Chưởng, vùng hạ khẩu sông Vàm Nao. 
có Thủ Thuận Tấn đặt từ năm Kỷ Dậu 1789 (ức đoán tại vùng 
Thâm Buông, Mỹ Hội Đông ngày nay). Phía sông Tiền, tại đầu 
Cù Lao Giêng có Thủ sở chánh Tân Châu (bảo Tân Châu đắp 
năm Qúy Hợi. 1808), bờ phía hữu bãi là Rạch Đốc Vàng, có 
Thủ sở đạo Hùng Ngự (sau thuộc địa giới tỉnh Định Tường, 
nay là Đồng Tháp), phía tả là Thủ sở đạo Chiến Sai (địa danh 
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Chợ Thủ còn mang dấu ấn của “thủ” này — năm Canh Tý, 1840 
đổi gọi bảo An Lạc), đều thuộc đạo Tân Châu quản lãnh, cho 
nên gọi Tam Đạo ””. Về mặt phòng thủ, ngày xưa triều đỉnh 
xem đây là “cửa ải hùng tráng”, vị trí chiến lược “địa điểm yết 
hầu” bảo vệ đất Gia Định, Sài Gòn ở tuyến sau. 

Có thể nói, Cù Lao Ông Chưởng và vùng phụ cận là nơi 
mã quân đội lình và lưu dân từ hai huyện Tân Bình và 
Phước Long ở Biên Hỏa, Đồng Nai vào ở trước nhất, rồi sau 
đồ mới tỏa đi, hoặc đến thêm nhiều nơi khác trong địa hạt An 
Giang. Thôi ăn nết ở của người dân ở đây đã khéo hình thành 
một phong cách chuẩn mực độc đáo, dân *Miệt Thứ”, “Miệt 
Vườn" gọi nơi đây là “Miệt Hai Huyện”, với ý ca ngợi, vì họ 
là những lưu dân Việt chánh gốc từ Ngũ Quảng vào. 

Bên cạnh Cù Lao Ông Chưởng là Cù Lao Giêng. Tại đầu 
cù lao này, ngoài bảo Tân Châu (đắp năm 1842) trước đó, 
những người Công giáo đến chiếm ngụ từ khoảng năm 1778 
(cùng thời gian này, người Công giáo cũng mở đất tại Cái 
Đôi, ngang thị xã Long Xuyên). Trong khí đó ở đuôi cù lao, 
về phía Đông thì cánh họ Lê (sau đổi là Nguyễn) cũng đã đến 
khai phá vùng này từ rất sớm (ông tô của tộc họ này | là cụ 
Nguyễn Văn Hùng bị quân Xiêm bắt năm 1785). Còn về phía 
Tây thì căn cứ vào gia phả họ Nguyễn ở á ấp Bình Quới, xã 
Bình Phước Xuân. được biết, đầu tiên, cụ nguyễn Văn Núi, 
gốc người Bình Định, vào Nam ngụ cư ở một. vùng đất ven 
hữu ngạn sông Tiền (Mỹ Luông, dưới Kinh Thây Cai). Do có 
mối phân hận với... cọp (ăn thịt con trai cả của cụ), nên gia 
đình cụ quyết vượt sông sang đây. đẻ trả thù cho con và cũng. 
để tránh “có huông” theo cách nghĩ của dân gian xưa. Do từ 
*đất liền” đời qua củ lao ở riêng một mình một cõi bên bìa 
rừng, không có lấy một người lắng giềng nảo, nên cụ gọi nơi 
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đây là Củ Lao Riêng (đây chỉ là một trong những cách giải 
thích về địa danh Cù Lao Giêng của dân gian, dù sao cũng 
nên ghi nhận). Từ đó, rừng bụi cũ lao này được khai phá, dân 
cư ngày cảng đông đúc, sung mậu, lần lượt hình thảnh thêm 
nhiều địa danh mới bên cạnh tên gọi các thôn xã theo hệ hành 
chánh như Toàn Đức, Đông Mỹ, Hưng Mỹ, Tân Phúc (thời 
đàng cựu): Bình Đức. Phú Xuân, Mỹ Hưng, Mỹ Hiệp (thời 
thuộc Pháp): và Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp. Bình Phước Xuân (hiện 
nay). Tại đây có các địa danh dân gian vẫn quen gọi như Rạch. 
Sâu, Cả Cau, Cả Cái, Cả Chuối, Cả Trôm, Láng Diệc, Kinh 
Ngang, Cả Giứa?”, Cả Bông”, Xẻo Vải, Rạch Tà Mòn Cạn, 
Mương Ông Hoạn (Hoạn Huấn), Mương Khai, Mương Ông 
Câu Truyện, Bãi Ông Trại Trị, Rạch Dỏ, Rạch Dông (Rạch 
Gỗ), Chùa Ông Nông (Ông Miễu), Mương Chùa (Chùa Phú 
An Tự), Mương Ông Địa, Rạch Tà Mòn Sâu (nay gọi Ngọn 
Đình), Ngọn Ngã Cạy (Cả Cạy), Rạch Sung Co, Ngọn Ba 
Tàu... 

Đặc biệt, ngay tại địa điểm mà cánh họ cụ Nguyễn Văn 
Núi đến chiếm ngụ đầu tiên, nhân dân địa phương đã mượn 
tên gọi ngôi Phủ Thờ to tại đó (thờ *Ba quan thượng đẳng” 
(Nguyễn tộc). đều là con trai cụ Núi, trong đó cỏ ông Nguyễn 
Văn Thư được phong tước hầu, gọi Thư Ngọc Hầu Nguyễn 
Văn Thư?Ế') để gọi cho cả một vùng đắt thuộc ấp Bình Quới 
hiện nay là Phủ Thờ. tại đó người ta còn gọi Bến đò Phủ Thờ, 
Chợ Phủ Thờ. Tất cả những địa danh ấy cho đến nay vẫn còn 
được nhân dân trân trọng bảo lưu. 

Điều đáng ghi nhận là khi vẽ bản đồ địa lý kinh tế Nam Kỳ 
hồi đầu thế kỷ XX, trên địa bản tính An Giang (ngày nay), 
ngoài việc ghí tên hai tỉnh (hạ) Châu Đốc và Long Xuyên, 
người Pháp chỉ ghi thêm duy nhất một địa danh Củ Lao 
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Giêng, với dòng chữ nhỏ phía dưới cho biết là nơi đây trồng 
dâu và sản xuất tơ lụa. Điều đó chứng tỏ, vùng đất Cù Lao 
Giêng này ngày trước rất được chú ý. 

Từ đây, người lưu dân ngược dòng sông Tiền lần lượt 
chiếm ngụ các cồn, bãi, định cư lập nghiệp. Trước hết có lẽ 
là Trư Châu, tức Cù Lao Tây. cũng gọi Cù Lao Tê hay Bãi 
Tê (dẫu ấn của một loại thú hoang, mang tên tê giác), địa 
danh Bến Siêu với nhà thờ Công giáo xây cao hai từng, rồi 
Ruột Ngựa (Mã Trường), Doi Lửa. các làng Tân Huề, Tân 
Quới, Tân Long. Dài lên là Cù Lao Cái Dừng, Cần Châu Ma 
(Cù Lao Mạ), Cồn Dĩa.. hết những côn, bãi trên vùng. 
thượng lưu sông Tiền này hỗi đầu triều Nguyễn thuộc tỉnh 
Định Tường, mang các tên cũ là Cù Lao Thị Hàn, Cù Lao 
Long Ân, Cù Lao Quạ, Cù Lao Ba Lăng (ÐNNTC mô tả rất 
rõ, nhưng vì tất cả đều là địa danh cỗ, rất khó đối chiếu, xác 
định, ngoại trừ Cù Lao Quạ là Cồn Én, và Ba Lăng là Ba 
Răng)?®), 

Tháng 10 năm Kỷ Hợi (1779), Nguyễn Ảnh cho họa địa 
đồ, cắt xén đời đổi một số bộ phận trong phạm vì địa giới ba 
dinh ở miền Nam là dinh Trấn Biên, dinh Phiên Trần và dinh 
Long Hồ cho liền lạc nhau (đổi đỉnh Long Hồ thành dinh 
Hoàng Trấn), sau lại đổi thành dinh Vĩnh Thanh, kiêm quản 
hai đạo Long Xuyên (Cà Mau) và Kiên Giang (cắt từ trấn Hà 
Tiên). Năm 1780 lại đổi thành Vĩnh Trần dinh. 

Mùa hạ năm Ất Sứu (1805) vua Gia Long *sai 6 dinh, tắn 
ở miền Nam kê khảo sự tích, cương vực, thổ sản trong địa hạt 
mình và đo xem đường sá xa gần, núi sông chỗ nào hiểm yếu 
hay bình thản, vẽ vào bản đồ, ghỉ chép biên bản theo từng 
khoản cước chú rö ràng dâng lên để làm trình lục” (gọi là 
“Sách kê hành trình”  GĐ77C). 
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Mây chục năm đi qua kể từ ngày đặt ra Châu Đốc Đạo và 
Tân Châu Đạo, vùng đất An Giang (nói theo ngày nay) vẫn là 
vũng địa đầu phên giậu phía Tây Nam nên triều đình phải cho 
áp dụng chế độ quân quản. Đền giữa thể kỷ XIX dân eư sinh 
sống hãy còn thưa thớt, chủ yếu là quanh các đồn bảo nhỏ. dọc. 
theo biên giới, như ở núi Sam dài vô với các bảo Vĩnh Thông, 
Vĩnh Lạc, Thân Nhơn, Vĩnh Điều và Vĩnh Gia, Trong khi đó, 
xa xa ở vùng sâu, vùng cao là vải “sốc. mỗi cụm dân cư 
chỉ mọc lên vải chục căn chỏi nhỏ. Họ vẹt rừng phá bụi, gieo 
trồng theo kiểu “móc lõm”, sống lây lất. Sinh hoạt hãy còn 
đậm nét hoang sơ. 

Đến năm 1802, do thấy đất ấy bỏ hoang nhiều nên triều 
đình có chủ trương mộ dân đến ở, gọi là Chậu Đốc Tân 
Cương, đặt chức Quản Đạo, nhưng vẫn thuộc Vĩnh Trấn. Từ 
đó, vùng đất này được nhà Nguyễn đặc biệt chú ý, nhất là về 
mặt khai phá mà công trình đảo vét sông Tam Khẻ (Thoại Hà 
ở núi Sập) và Kinh Vĩnh Tế dọc theo biên giới là quan trọng 
hơn cả. 

ØTCB mô tả sông Tam Khê đề cập thêm một chuỗi các 
xông thông với nó trong vùng đều mang tên cổ: *Sông ấy cách 
trấn Vĩnh Thanh đến 214 dặm (từ phía Tây bốn đặm rười 
chảy qua sông Tam Kỳ rồi hiệp với sông Cần Đăng phía Tây 
Nam 59 đậm chảy qua sông Lạc Dục, từ phía ấy qua phía 
Nam 57 dặm rười đến Khe Song". Công trình giao cho Trần 
Thủ Vĩnh Thanh Nguyễn Văn Thoại (Thụy) trực tiếp đốc 
suất, chỉ khoảng một tháng thì hoàn thành. Vua khen công. 
ông Thụy, đặt tên sông là Thụy Hà; phía Đông có núi Lạp 
(Lập hay Sập) cũng đặt là Thụy Sơn)”. 

Tháng 6 năm Kỷ Mão (1819) vua lai cho đào sông Châu 
Đốc thông với Hà Tiên gọi là sông Vĩnh Tế, khi hoản thành, 
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cho khắc hình sông vào Cao Đĩnh ở Huế. Trước khi mang tên 
này, lúc còn nằm trong kế hoạch, Kinh Vĩnh Tế mang tên 
Sông Tuấn ””, Đây là con sông chiến lược đọc theo "biên giới, 
được xem là thành quả về một quyết tâm lớn của triều đình và 
cũng là công trình thể kỷ. Từ đó các đợt di dân, mộ dân và 
cưỡng bách tù phạm từ miền ngoài vào mở đồn điền lập ấp, 
lập làng dọc theo bờ kinh. Đáng kể nhất là các đợt năm Tân 
Ty (1821) ngay khí đang đào Kinh Vĩnh Tế, ông nguyễn Văn 
Thoại chủ trương khuyến khích dân vào khai phá dọc theo tá 
ngạn, nhưng không thành công. 

Tuy nhiên, năm Quý Sửu (1853) triều đình giao trách 
nhiệm cho ông Nguyễn Tri Phương mộ dân lập ấp ở Nam Kỳ, 
trước hết là khai phá vùng Kinh Vĩnh Tế. Để tránh thỏ dân 
nghỉ hoặc, ông Nguyễn Tri Phương tâu xin thông sức cho các 
dân ứng mộ ở khắp sáu tỉnh hoặc đến Tĩnh Biên, Ba Xuyên, 
hoặc chiếu theo đất hoang trong bạt minh mà khai khẩn. Đối 
với những tù tội chính quản hay ngụ quán ở sảu tỉnh (từ tội xử 
sung quân trở xuống), không kể quan hay dân bị phạm tội, 
nếu có người nào ra sức tỉnh nguyện mộ dân, sẽ được tạm tha 
cho đi chiêu mộ, đủ số thỉ tha tội. Nhờ vậy, đã lập được đội 
An Điền (đồn điển ở An Giang) dọc theo Kinh Vĩnh Tế. 

Trước đó, các vua nhà Nguyễn cũng đã có chủ trương cho 
đưa các phạm nhân bị đầy đến khai phá vùng này vào các 
năm 1807, 1830, 1842, 1851 và 1852. Do được giúp đỡ ngưu 
canh điền khí và bất kỳ ai, khai phá được bao nhiều đều chuẩn 
cho làm sản nghiệp đời đời (tự điền). lại được ân miễn thuế 
liên tiếp trong nhiều năm đầu còn khó khăn, chưa thu được lợi 
tức đáng kể. Chủ trương này đã thu hút được dân ¡ứ chiếng 
quần cư ra sức mạnh mẽ kế cả những người có vật lực. Vì 
Vậy, vùng sâu, vùng cao đọc theo biên giới An Giang đã sớm 
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thành lập được nhiều xã, thôn, mô tả là an cư lạc nghiệp. nhờ 
vậy địa danh vùng này liên tục ra đời. 

Năm Minh Mạng thứ 12 (1831), Đổng Trận Gia Định 
“Thành tâu rằng “Đồn Châu Đốc xã dân mới thiết lập, địa thể 
ruộng đất khó khai khẩn!". Nhà vua phán cho Bộ Hộ rằng: 
“Đồn ấy là nơi địa đầu quan yếu, TTa đã từng xuống chỉ chiêu 
tập dân buôn bán cho vay tiền gạo để lập ấp khẩn điền quây 
quần sinh nhai. Đồ là ý niệm quan trọng của Ta trong vấn đề 
củng cỗ vùng ngoại biên cương, nhất sơ việc khai khẩn còn 
khó khãn, nên đã được triển hạn nhiều lần. Năm ngoái đây, 
quan Trấn thành đã có lời xin, lần thứ hai Trằm đã khoan 
miễn cho ba năm tiền dung (xâu) và dịch vụ, và phán bảo phải 
dùng nhiều phương pháp để chiêu dụ thu nạp, để cho đồng 
áng ngày cảng mở mang, sinh sống đôi đào. Đã hơn một nấm 
tồi mà chưa thấy thi thô phát triển được việc gì, mã đã vội cho 
là tình trạng khó khăn. Đó phải chăng là lỗi làm việc tắc trách 
cho xong chuyên? Nay truyền chỉ thành thần (quan Trấn Gia 
Định) phải nghiêm sức các viên chức của đồn đều phải tắt tâm 
thi thố, hầu làm cho đắt rộng dân đông; hẹn đúng ba năm phải 
có đủ hỗ sơ tâu về triều đình khen thưởng, không thể đổ cho 
là tình hình khó khăn mãi được”. 

Nhà vua nôn nóng nên đã phán ép, vì năm ngoái quan 
Tổng Trấn cũng đã tâu lên: “Đồn Châu Đóc mới lập được 41 
xã, thôn, phường (xóm). Dân đỉnh chỉ được hơn 800 người, 
địa lợi chưa khai khẩn hết!”. 

Do tình trạng biên giới mắt an ninh, dân cư xiêu tán 
nên một năm sau ngày dựng đặt, tỉnh An Giang vẫn còn 
thưa vắng, nhất là ở vùng biên giới. Vì vậy vua Minh 
Mạng đã phải truyền dụ các quan “phải gia tâm chiêu tập 
dân chúng và vỗ về chúng nó. Nếu chợ búa người mua kẻ 
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bán sợ mà phân tán thì nên chiêu an và triệu tập họ lại; tại 
các làng mạc dân gian bỏ trốn đi xa, thì nên cho kiếm họ 
về định cư tở lại, khiến làm sao cho nơi chợ ' búa được 
đông người bày hàng buôn bán, người người đều có nhà. 
cửa, vách tường, đồ đạc để dùng; còn như ruộng nương 
nếu có bị bỏ hoang thì nay khuyên bảo nên lựa ruộng có 
thể cày cấy trồng thêm các thứ khoai, đậu, rau, lúa mì... 
bắt kỳ thứ gì có thê giúp cho khỏi đói thời cứ trồng đề chó 
không còn đất hoang, dân được nhờ đó mà làm ăn, thời sau 
khi bình định xong rồi có thể hy vọng dân chúng mau phục 
hồi và được đông đủ vậy” (MACT). 

Chưa kịp củng cố. chiêu dụ thi toàn Nam Kỳ lại bất ổn. 
Ngày 18 tháng 5 năm Qúy Ty (1833), Lê Văn Khôi "cầu 
viện quân Xiêm, hứa lật được nhà Nguyễn sẽ cắt đất đền 
ơn. Xiêm tin thật, dốc hết binh. thuyền tràn xuống, Thế quân 
đi như thác đồ. Tháng 11 năm ấy tỉnh ly Hà Tiên rơi vào 
tay giặc và An Giang trở thành bãi chiến trường khốc liệt 
nhất. Binh dân chết rất nhiều. Quân triều đình thua chạy về 
cố thủ ở Vàm Nao. Tại đấy quân ta phản công quyết liệt. 
Các tưởng của triều đình chỉ huy đánh hai trận lớn trên 
sông tại Thuận Cảng và Cổ Hỗ (Chợ Thủ), phá tan được 
quân Xiêm (tháng 5/1833 và tháng 1/1834 Âm lịch), rượt 
chúng chạy tuốt hết về nước, lấy lại tỉnh thành, Địa danh 
Cỗ Hằng (MMCY) hay Cổ Hỗ (O7CB) sau trại là Cổ Hũ, Cú 
Hũ, Cù Hu...) vang lừng chiến công, nhưng nay không rõ 
vì lý do gì địa danh này đã bị quên lãng đến mức ít ai còn 
nhớ, thậm chí không rõ Cô Hỗ là ở đâu! 

Cũng trong năm 1833 (trước vụ nôi dậy của Lê Vã: Khôi), 
vua Minh Mạng nhận thấy đồn Châu Đốc địa thể nơi hẹp 
*chưa được phương tiện” mới sai quan Giám Thành đi theo 
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quan Tuân Phủ là Ngô Bá Nhân chọn xem chỗ đất nào quang. 
đăng và trấn được cả sông Tiền Giang. sông Hậu Giang. lại ở 
siữa các ngã đường để xây đắp tỉnh thành. Khi Bá Nhân họa 
đỗ bản dâng lên, vua giao đình thần hội nghị, đều nói, thôn 
Long Sơn ở về thượng du, hình thể cao ráo và quang đãng, lại 
có sông Tiền Giang, sông Hậu Giang ở hai bên như thể là giải 
áo, hình thế thật là trở. xin đắp thành ở nơi ấy thời tiện 
việc canh giữ ngoài biên. Vua cho là phải. 

Đến năm 1843, khi dã dẹp yên được giác Tiêm, vua sai 
đình thần tường nghị về vấn đề này. Đình thần trình tâu; 
“Nhận thấy vùng Nam thủy mọi việc đều đã tươm tắt đâu ra 
đấy. Đình nghỉ xin cho phép xây thành tại các tỉnh An Giang 
và Hà Tiên, còn các tỉnh ly cũ của Châu Đốc và Hà Tiên đều 
được đặt đồn lớn để án ngự, che chở...”. Nhà vua chuẩn hứa 
sẽ cho thí hành. Sau đó vua xuống dụ rằng: Đặt đồn trú 
phòng là một vấn đề đã được tâu xin và chuẩn hứa rồi, chỉ nên 
tuân chiều thi hành mà thị 

Năm Minh Mạng thứ 16 (1835), quan tướng quân thành 
Trấn Tây là Trương Minh Giảng tâu nói: “Thành tỉnh An 
Giang năm trước cỏ bản lập tại thôn Long Sơn thuộc về tỉnh 
ấy, sau được thái bình chưa kịp đắp thành, đào hào, trước đây 
quan quân tỉnh ấy vẫn đóng tạm tại thành Châu Đốc, mà kho 
tảng làm tạm bằng tre, gỗ để quyền trữ. Nay xin đem kho 
Vĩnh Viễn tại tỉnh Vĩnh Long mã nguyên lập ở tỉnh Gia Định 
chuyển vận qua tỉnh An Giang để làm nơi tích trữ". 

Vua dụ bảo rằng: “Đất thôn Long Sơn ở về thượng du, 
hình thế cao rộng quang đăng, lại thêm hai bên cỏ sông Tiễn 
Giang và Hậu Giang. như thể là hai giải áo; thật là nơi hình 
thắng, vẫn nên đấp thành ở nơi ấy, nhưng nay quan quân trú 
đóng ở thành Trấn Tây thì tỉnh An Giang lại là một nơi như 


6l 


thể bụng con người. thời việc đắp thành không ph: 
cần cấp ngay trước mắt. vả lại thảnh trì Châu Đốc là nơi đã có 
sẵn thì cư trú ở đấy cũng đủ chống với quân địch. Còn việc 
làm kho tảng thì chuẩn cho thỉ hành như lời tâu”. 

Thành ra thành tỉnh An Giang vẫn đặt y ở Châu Đốc, nơi 
mà toàn vùng xung quanh, dân định cách đó 5 năm mới chỉ có 
800 người, ta có thê hình dung sự lặng lẽ của vùng biên giới 
lúc bấy giờ, 

Mười bảy năm sau, năm 1847 dân đinh ở An Giang đã lên 
đến 22.998 người trong số 1.024.388 dân đỉnh cả nước”), 
Con số tăng vọt, nhưng. sự thật là do lúc này tỉnh An Giang 
trải rộng từ biên giới tuốt tới biển Đông, cho nên phải hiểu 
vùng Châu Đốc vẫn còn hoang vắng. 

Năm Tân Sửu (1841), vua Thiệu Trị sắc cho các phủ, 
huyện, tổng, xã, của: ải, bến tàu, nguồn, tắn. chỗ nào nguyên 
đặt tên trùng với quốc húy, hoặc chữ \g chữ húy đều 
ả. Do đó huyện Ba Xuyên đổi làm Cảm Xuyên, Phù 
làm huyện Phù Cừ... (chỉ có tỉnh Thanh Hóa là nơi 
hoàng triều phát tích, cho cử để như cũ ~ @7CØ), thành ra vấn 
đề địa danh tại một số nơi không thể không xáo trộn (về mặt 
chữ viết) và đương nhiên nhiễu hơn. 

An Giang sớm quang đăng thiết tưởng không thế không, 
kể đến những người đi khai hoang thuộc tông phái Bửu Sơn 
Kỳ Hương. Họ hưởng ứng lời kêu gọi của giáo tổ Phật 
Thầy Tây An Đoản Minh Huyên, chia thành từng đoàn kéo 
vô miệt Thất Sơn khai phá vùng Láng Linh, dựng trại ruộng 
(nông trại) Bửu Hương Các. Chính họ là những người nông 
dân nghĩ ra hoặc phát huy biện pháp kỹ thuật khống chế 
được đất nhiễm phèn nặng bằng cây lúa sạ ở vùng trũng 
thấp mà ngày nay ta gọi là vùng sâu của khu Tứ Giác Long 
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Xuyên. Các tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương cũng khai phá ở 
chân núi Két, dựng lên nhiều trại ruộng, ' trong đó hai trại 
ruộng Hưng Thới và Xuân Sơn đến nay vẫn còn lưu lại dấu 
ân địa danh Thới Sơn. Rồi từ đó lần mãi vô miệt Tri Tôn, 
tuốt tới Ba Chúc, tận biên giới. Hết đất, họ cũng chưa chịu 
đừng chân, bởi khi ngước nhìn rừng bụi mịt mùng của dãy 
Thất Sơn hùng vĩ sừng sững đó tự bao đời như vừa thách đồ 
vừa mời gọi, thế là họ quyết tâm chỉnh phục vùng cao, và 
kết quả như ta đã biết: chân cứng đá mềm! 

Từ đó, sông dài đất rộng. hang động, núi rừng thâm 
nghiêm chớn chở đều được đặt tên. 

Với một địa hình đa dạng và phức tạp như ở An Giang, 
hẳn khi người lưu dân mới đặt chân đến lần đầu khong khỏi 
kinh hồn, thất vía: 


Tới đây xứ sở lạ lùng, 
Con chìm kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh. 

Và: 

Chèo ghe sợ sấu cắn chưm, 
Xuống sống sợ địa, lên rừng sợ ma! 

Con người đến đây, nêu không có một quyết tâm cao trong 
mục đích; nếu không ‹ có đủ nghị lực để vật lộn với thiên nhiên 
âm u lam chướng; nếu không có đất tốt và rộng, cá tôm đầy 
dẫy và sự ly kỷ hấp dẫn gây dam mê trong sinh hoạt cuộc 
sống thì vùng “ác địa" này không dễ sớm biến thành đất 
thuộc. Bởi trước thiên nhiên, họ chẳng những hết sức bé nhỏ 
mà lại rất bơ vơ! Biết bao hiểm nguy, tai họa, lúc nào cũng. 
gần như sẵn sàng phủ chụp, gieo rắc. Do vậy mả tận đáy lòng 
của người lưu dân tứ chiếng””' đều rất thương yêu, đùm bọc. 
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tận tỉnh giúp đỡ nhau. Đó là sợi đây tình cảm vô hình. buộc 
chặt cộng đông bắt kể thân, sơ: 

'Bớ chiếc ghe sau chèo mau tôi đợi, 

Kèo giông khói đền bờ bụi tôi tăm! 

Chính nó đã xây dựng thành đồng lũy thép để An Giang 
vượt qua các chặng đường đấu tranh gian khổ, đánh tan nhiều 
thứ giặc xâm lược tàn bạo nhất. 

Bởi thế, từng con kinh, ngọn rạch, cánh đồng, từng khúc 
sông, đọi dất, trái núi ở An Giang hầu như đâu đâu cũng khắc 
đậm chiến tích hào hùng của nhân dân qua các thời kỳ để lại 
trong ký ức người địa phương vô số giai thoại, huyền sử gắn 
quyện với những địa danh thông tục trước khi xuất hiện 
những địa danh hành chánh mới đặt sau này. 

Qua nhiễu thế này, bản tay nối tiếp bàn tay, toản bộ những. 
địa danh, sơn danh, thủy danh... vẫn được lớp lớp cháu con 
bảo vệ, trân trọng giữ gìn như một thứ tài sản thiêng liêng vô 
giá, bởi trong suốt cuộc trường chỉnh vĩ đại ấy, ngoài những 
chiến sĩ tử trận Ời sa trường, nào ai biết được đã có bao nhiêu 
người đã vĩnh viễn nằm xuống vì sơn lam chướng khí? Bao 
nhiêu người đã bị nước lũ cuốn trồi, hoặc té núi? Bao nhiêu 
người đã bỏ mình vì nạn hùm tha sầu bắt... 

Nghĩ nhớ mà không khỏi ngậm ngủi. trĩ ân tiền nhân mở cõi! 


CHƯƠNG IV 
ĐỊA DANH Ở AN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ 


1. THỜI DỰNG ĐẶT - ĐÀU THẺ KỶ XIX 

Sách ĐNNTC ghi: “Vì đất ấy nhiều chỗ bỏ hoang, đầu đời 
Gia Long mộ dân đến ở, sọi là Châu Đốc Tân Cương, đặt 
chức Quản Đạo, lệ vào trấn Vĩnh Thanh (Vĩnh Long). Năm 
Minh Mạng thứ 13, lấy đất nãy cùng với huyện Vĩnh An tỉnh 
Vĩnh Long đặt làm hai phủ Tuy Biên và Tân Thành, với 4 
huyện là Tây Xuyên, Phong Phú, Đông Xuyên và Vình An, 
lập tỉnh An Giang, đặt chức An Hà Tổng Đốc thông lãnh hai 
tỉnh An Giang và Hà Tiên: lại đặt hai Ty Bố Chánh và Án 
Sát, Năm thứ 16 lại lấy đất Ba Thất lập thêm phủ Ba Xuyên. 
đặt hai huyện Phong Nhiêu, Phong Thịnh và lấy huyện Vĩnh 
Định tỉnh Vĩnh Long; Năm thứ 20 đặt thêm huyện An Xuyên 
lệ vào phủ Tân Thành. Năm Thiệu Trị thứ 2 trích phú Tĩnh 
Biên cùng một huyện Hà Dương thuộc tỉnh Hà Tiên đi lệ 
thuộc vào tỉnh. Năm thứ 4 lại đem huyện Hà Âm đổi lệ vào 
phủ Tĩnh Biên. Năm Tự Đức thứ ba, bỏ phủ Tĩnh Biên, lấy 
hai huyện Hà Âm và Hà Dương lệ vào phủ Tuy Biên. Nay 
lãnh ba phủ, 10 huyện”. 

Trước đó, do thấy địa thế đất Gia Định quá rộng lớn. nên 
năm 1808, vua Gia Long giao cho tỉnh thần bàn việc sửa sang 
để cho vững vàng bờ cöi. Thể là Gia Định Trấn được thăng 
Gia Định Thành, thông quản năm trấn toàn miền Nam là 
Phiên An Trấn (đổi từ Phiên Trấn Dinh), Biên Hòa Trấn (đôi 
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từ Trấn Biên Dinh), Vĩnh Thanh Trấn (đổi từ Trấn Vĩnh 
Dinh), Định Tường Trân (đổi từ Trắn Định Dinh) và Hà Tiên 
Trấn. (Ngoài ra còn kiêm quản thêm Trấn Bình Thuận ở miền 
ngoài): Gia Định thành có tất cả bốn phủ hai đạo. 17 huyện, 
34 tông, 1952 xã (oàng Việt dự đia chỉ). Đứng đầu mỗi trần 
là một Trắn Thủ, có quan Hiệp Trấn giúp việc. Trên quyền 
các Trần Thủ là Tổng Trấn. có một Phó Tổng Trấn và một 
Hiệp Tổng Trấn phụ giúp. 

Trấn Vĩnh Thanh quá rộng lớn, có 1 phủ, 4 huyện, 6 
tông, 353 thôn, phường, ấp, điểm, trại. Phủ Định Viễn”! 
lãnh 4 huyện, trong đó huyện Vĩnh Bình có 2 tổng là tổng. 
Vĩnh Trường (5 thôn) và tỏng Binh Chánh (48 thôn); 
huyện Vĩnh An lãnh 2 tổng là tổngVĩnh Trình (29 thôn) và 
tổng Vĩnh Trung (52 thỏn): huyện Vĩnh Định không đặt 
tổng, có 73 thôn, điểm; và huyện Tản An lãnh 2 tổng là 
tông Tân Minh (72 thôn) và tổng An Bảo (63 thôn, trại). 

Huyện Vĩnh An (vùng hữu ngạn sông Tiên, từ Tân Châu 
dài Xuống Chợ Mới, Hội An) và huyện Vĩnh Định (từ Châu 
Đốc xuống, theo hữu ngạn sông Hậu đến Cần Thơ) nằm gần 
trọn trên phẫn đất An Giang ngày nay. 

Kế từ ngày trở thành một bộ phận của Tổ quốc, vùng 
đất An Giang xưa, từ khởi thủy đến thời thuộc Pháp đã 
trải qua các thời kỳ hình thành và tách nhập chính sau 
đây: 

~ Năm Đỉnh Sửu (1757) chúa Nguyễn đặt “Châu Đốc Đạo” 
do triều đỉnh trực tiếp quản lý. Khi có việc, chúa sai phái các 
quan tướng đến làm phận sự (thường là đánh đẹp) dưới hình 
thức * tình 
) một bộ 
phận cơ động để canh lữ, trần áp. Lúc này dân cư hãy còn rất 
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thưa thớt nên chưa tô chức được bộ máy chính quyền ở địa 
phương. 

Theo sử cũ thì đất ấy nhiều chỗ bỏ hoang, đầu đời Gia 
Long mộ dân đến ở, "Châu Đắc Đạo” được gọi là “Châu Đốc 
Tân Cương”, Khái niệm về việc xây dựng một vùng kinh tế - 
xã hội ở đây bất đầu hình thành. Đẻ tiền tới những bước phát 
triển sau này, trước hết, khẩn hoang lập ấp là vấn đề được 
triều đình nhà Nguyễn quan tâm hàng đầu. Lúc bấy giờ Châu 
Đốc Tân Cương còn lệ vào Vĩnh Trán (tức Vĩnh Trấn Dinh, 
năm 1808 đổi thành Vĩnh Thanh Trân - Vĩnh Long), đo quan 
Quản Đạo trông coi. 

~ Dưới thời Gia Long, địa bản An Giang nằm trên hai 
huyện Vĩnh An và Vĩnh Định, đều thuộc trấn Vĩnh Thanh. 
Huyện Vĩnh An nằm giữa hai sông Tiền Giang và Hậu 
Giang, từ biên giới đến sông Cái Bồn. bao gồm các cù lao; 
huyện Vĩnh Định nằm ở phía Tây sông Hậu. từ biên giới 
đến biển Đông, phía Nam giáp trấn Hà Tiên. 

- Năm Minh Mạng thứ 13 (Tân Mão, 1832) tỉnh An 
Giang được thành lập trên cơ sở cho nhập phần đất 
(huyện) Vĩnh An của tỉnh (Vĩnh Long) vào Châu Đốc 
Tân Cương, chia đắt hai phủ, 4 huyện là Tuy Biên (coi 2 
huyện Đông Xuyên và Tây Xuyên) và Tân Thành (coi 
hai huyện Vĩnh An vả Vĩnh Định). An Giang chính thức 
là một trong sáu tỉnh của Nam Kỳ và là một trong 31 
tỉnh của cả nước. 

- Năm Minh Mạng thứ 16 (Ất Tị. 1835). tỉnh An Giang, 
có thêm phủ Ba Xuyên với hai huyện là Phong Nhiêu và 
Phong Thịnh. đồng thời cũng cho đem huyện Vĩnh Định 
của Vĩnh Long nhập thêm vào. Vậy lúc này tỉnh An Giang. 
có 3 phủ, 7 huyện”), 
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- Năm Minh Mạng thứ 20 (Kỷ Hợi. 1830) phủ Tân Thành 
thêm huyện An Xuyên”, 

- Năm Thiệu Trị thứ 2 (Nhâm Dẫn, 1842) tỉnh An Giang 
có thêm một phủ và một huyện nữa là phủ Tĩnh Biên với 
huyện Hà Dương. 

- Năm Thiệu Trị thứ 4 (Giáp Thìn, 1844) phủ Tĩnh Biên 
thêm một huyện lä huyện Hả Âm, cũng đem từ tỉnh Hà Tiên, 

~ Năm Tự Đức thứ 3 (Canh Tuất, 1850). bỏ phủ Tĩnh Biên, cho 
hai huyện Hà Dương và Hà Âm của phủ này lệ vào phủ Tuy Biên. 

Vậy đến lúc nảy An Giang có 3 phủ, 10 huyện 

(1) Phủ Tuy Biên, ở phía Tây sông Hậu, từ biên giới tuốt 
xuống Cần Thơ, gồm hai huyện Tây Xuyên và Phong Phú. 

(2) Phủ Tân Thành. ở giữa hai sông Tiền Giang và Hậu 
Giang, giáp tỉnh Vĩnh Long, gồm 3 huyện Đông Xuyên (trước 
thuộc phủ Tuy Biên), Vĩnh An vã An Xuyên. 

(3) Phủ Ba Xuyên, vùng Sóc Trăng, tuốt tới biển Đông, 
gồm 3 huyện Phong Nhiêu, Phong Thịnh và Vĩnh Định, 

* Sách GĐTTC kể tả: 

~ Huyện Vĩnh An: Trước là tổng, nay đổi làm huyện, lãnh 
hai tông (81 thôn, phường) là: 

(1) Tổng Vĩnh Trinh (mới đặt): Có 29 thôn. Phía Đông 
giáp tổng An Trung, lấy thượng khẩu sông cái Tàu thẳng đến 
thủ Cường Oai làm giới hạn; phía Tây giáp phủ Nam Vang 
(Cao Miền), lấy thượng khâu hai con söng (Tiền Giang, Hậu 
Giang) làm giới hạn; phỉa Nam giáp huyện Vĩnh Định, lấy 
thượng khẩu Hậu Giang qua Châu Đốc đến thủ Cường Oai 
làm giới hạn; phía Bắc từ thượng khẩu Tiền Giang bao gồm 
các Cũ Lao Cái Dùng. Bài Tế, Bãi Tân, Bãi Ngưu, đến 
thượng khâu sông Cái Tàu làm giới hạn. 
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Tên các thôn: 

Tân Phú Lâm thôn, Long Khánh thôn (mới lập), Long Sơn 
thôn. Mỹ Lương thôn, Tân Hưng thôn, Tân Điền thôn. Tân 
Thuận thôn, Nhơn Hoà Trung thôn (mới lập), Tân Hoà thôn, 
Mỹ Hưng thôn, Mỹ Chánh thôn, Phú Hưng thôn, Phú An 
Đông thôn, Tân Thái thôn. Toàn Đức thôn, Toàn Đức Đông 
thôn, Tân Phước thôn, Tân Tịch thôn, Tòng Sơn thôn, Mỹ 
Long thôn, Mỹ Phú thôn, Bình Thành Tây thôn, Bình Thạnh 
Đông thôn, Bình Thạnh Hoà thôn, Nhơn Lợi Trung, Tân An 
Nhị thôn (mới thành lập), Tân An thôn (mới lập), Thái Bình 
thôn, Mỹ Khánh thôn, Tân Long thông. 

(2) Tổng Vĩnh Trung (mới đặi): Có 52 thôn, phường. Phía 
Đông giáp tổng Vĩnh Trường, huyện Vĩnh Bình, lấy Ngư cầu 
Tiền Giang đến Tiêu cầu Đồ Bà rồi đến cửa sông Cái Bồn làm 
giới hạn; phía Tây giáp tổng Vĩnh Trinh, lấy thượng khẩu 
sông Cái Tàu đến nửa söng Cường Oai làm giới hạn; phía 
Nam giáp huyện Vĩnh Định lấy từ sông Hậu Giang qua đồn 
Cường Oai đến bờ phía Bắc sông Cải Bồn làm giới hạn; phía 
Bắc từ thượng khẩu söng Cái Tàu thuộc Tiền Giang, bao gồm. 
các Cù Lao Long Ân, Cai Nga, Tân Phụng và Vĩnh Tòng đến 
Ngư Câu (ngòi cá) làm giới hạn. 

Tên các thôn, phường: 

Mỹ An thôn, Cựu Hội An thôn, Tân Mỹ thôn, Tân An 
Trung thôn, Nhơn Quý thôn, Tân Long thôn, Long Hậu thôn, 
Bình An thôn. Tân Bình thôn. Nhơn Hoà thôn, Tân Xuân 
thôn, Tân Lâm thôn, An Tịnh thôn, Tân Phụng thôn, Sùng 
'Văn phường, Vĩnh Phước thôn, Tân Phú Đôn thôn, Tân Phú 
Trung thôn. Bình Tiên thôn, Long Phụng thôn, Tân Quy Tây 
thôn. Tân Quy Đông thôn, Tân Đông thôn, Tây Khánh thôn, 
Tân Khánh Tây thôn, Tân Triểu thôn, Tân Thạnh thôn. Định 
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An Phú thôn, Định Hoà thôn. Tân Lộc Trung thôn, Đông 
Thành Trung thôn. Phú Lộc thôn, Bình Lữ thôn, Tân Hoa 
thôn, Vĩnh Tòng thôn, Tân Hạnh thôn, Tân Sơn thôn, Tân Hội 
thôn, Phú Hữu thôn, An Thuận thôn, Tân Nhơn thôn, Tân An 
Đông thôn. Tân Hựu thôn, An Hoà Đồng thôn, An Phú thôn, 
Đông Thành thôn, Mỹ Thuận thôn, Giang Trạm Tân Giải 
thôn, Phú Hội thôn. Tân Hoà thôn (mới lập), Tân Lộc thôn, 
Giang Trạm Phước Hậu thôn. 

~ Huyện Vĩnh Định: Phia Đông giáp biển; phía Tây giáp 
đất 3 phủ Nam Vang, Linh Quỳnh và Chân Sâm của Cao 
Miễn; Nam giáp đất Kiên Giang, Long Xuyên trấn Hà Tiên, 
khởi từ thượng khẩu Hậu Giang trải qua sông Châu Đóc và hạ 
khẩu mới đào của sông Vĩnh Tế đến hạ khẩu Thuy Hà luôn 
đến Ba Lãng, Bãi Xao ra cửa biển Mỹ Thanh làm giới hạn; 
phía Bắc giáp hai tổng Vĩnh Trinh. Vĩnh Trường huyện Vĩnh 
An và tổng Bình Chánh huyện Vĩnh Bình, lấy thượng khâu 
Hậu Giang đến bờ phía Nam con sông ở nơi cửa biển Ba Thắt 
làm giới hạn. 

Cộng 37 thôn, điểm kẻ sau: 

(Huyện Vĩnh Định địa giới tuy rộng nhưng nhơn dân chưa 
đông nên chưa chia ra làm tông), 

Bình Thạnh Tây thôn. Bình Trung thôn (mới lập), Bình 
Lâm thôn (mới lập), Đức thôn, Mỹ Phước thôn, Mỹ 
Thạnh thôn, Đại Hữu thôn, Thái Thuận thôn, Thái Hoà Trung. 
thôn, Tân Thuận Đông thôn, Tân Lộc Đông thôn, Thái Hưng. 
thôn, Thái An thôn, Thái An Đôi thôn, Bình Thuỷ thôn, Thái 
Bình thôn, Tân An thôn, Tân Thạnh thôn, Tân Nhơn thôn, 
Tân Phú Đông thôn. Phú Mỹ Đông thôn, An Lạc thôn (mới 
lập). Phú Long thôn, Tân Thạnh Đông thôn, An Thạnh Nhứt 
thôn, Đại Hoà thôn, An Thạnh Nhị thôn, An Hoà thôn (mới 
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lập). Hoà Mỹ thôn, Châu Quý An thôn, Mỹ Hội Đông thôn, 
Long Hưng thôn, Mỹ Đức thôn. Tân Lợi thôn, An Thạnh 
êm, Tân Thạnh điểm, Hậu Giang Cựu Vĩnh Thạnh thôn 
(mới lập). 

Ta biết, GĐT7C được soạn từ đời Gia Long, hoàn thành 
và đâng lên vua Minh Mạng và tháng 5 năm Canh Thìn 
(1820), đo đó những chữ “mới đặt" ghi trên là để chỉ vào. thời 
gian khoảng năm 18...? Tức năm vua Gia Long cho sắp xếp 
lại nền hành chánh Trấn Vĩnh Thanh (Vĩnh Trấn), 

Đến năm Nhâm Thìn (1832) vua Minh Mạng cho đo diện 
tích đất, chia làm hai phủ Tuy Biên và Tân Thành, thông lãnh 
5 huyện là Tây Xuyên, Phong Phú, Vĩnh An, An Xuyên và 
Đông Xuyên, đặt làm tỉnh An Giang. Sử cũ ghi, huyện Vĩnh 
ĐR của An Giang là một trong 62 huyện của cả nước, được 
xếp vào loại "tưung khuyết”. “Theo quan điểm phân tích đánh 
giá từng vùng, đất của triều Nguyễn với 4 yêu tổ cơ bản: 

Một là nơi xung yếu: 


~ Những chỗ đô hội. xe thuyền tụ tập. nhân vật huyên náo 
phức tạp, hay sinh ra tranh cãi, đánh nhau vả trộm cấp. 

- Những nơi ven núi, ven biển, có đất hiểm trở, có thẻ làm 
căn cứ, giặc cướp thường hay ẩn hiện. cướp bóc dân cư. 

~ Những nơi tiếp giáp trắn khác hoặc các trại man, hay có 
giặc cướp vượt bờ cõi sang quấy nhiễu. 

Hai là nơi bận rộn: 

- Đắt rộng, người nhiều. số binh lương gấp bội. phải đốc 
thúc nhiều. 

~ Thưa kiện nhiều, văn án bận. phải tra hỏi khám xét luôn. 
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Ba là nơi vất vả. 

Bồn là nơi khó khăn. 

Phẩm phủ, huyện, châu nào cõ đ bốn điều nói trên là “tối 
yếu khuyết”, kiêm ba điều ấy là “yếu khuyết”. kiêm hai điều 
ấy lã “trung khuyết”, chỉ có một hay không có điều nào thì là 

*gi khuyết" (ĐM7C). Huyện Vĩnh An được xếp là “trung 
khuyết" có lẽ đo hai yếu tố một và hai nêu trên (“trung 
khuyết” là nơi trọng yếu vừa, công việc cũng vừa, không nặng. 
quá, không nhẹ quá). 

* PĐDĐC kẻ lại lịch sử của tỉnh như sau: 

(1) Phủ Tuy Biên: Nguyên là đất hai huyện Vĩnh An, Vĩnh 
Định, tỉnh Vĩnh Long.. Năm thứ 13 niên hiệu Minh Mạng 
tách đặt ra, kiêm lý huyện Tây Xuyên. thống hạt huyện Đông 
Xuyên. Năm thứ 20 lấy huyện Tân Thành. Năm thứ 3 niên 
hiệu Tự Đức lại lấy huyện Hà Dương kiêm nhiếp huyện Hà 
Âm thuộc vào đấy, lĩnh 3 huyện, tỉnh nhiếp 1 huyện. 

Phong Phú (nguyên là đất huyện Vĩnh Định, năm thứ 13 
niên hiệu Minh Mạng tách đặt ra vẫn theo tên cũ thuộc phủ 
Tân Thành, năm thứ 20 đổi tên là huyện Phong Phú do phủ 
thống hạt, lĩnh 3 tổng, 31 xã, thôn). Hà Dương (nguyên là đất 
huyện Trân Thành phủ Trân Triêm thuộc Trắn Tây. Năm thứ 
20 niên hiệu Mình Mạng tách lấy đất hai huyện Trân Thành 
và Tây Xuyên đặt làm ba huyện Trân Thảnh và Trân Tâm đặt 
phủ Tĩnh Biên dần lại đổi làm hai huyện Hà Dương, Hà Âm 
thuộc tỉnh Hà Tiên quản hạt. Năm thứ hai niên hiệu Thiệu Trị 
đổi phủ Tĩnh Biên lấy huyện Hà Dương, huyện Hà Âm do 
phủ An Biên tỉnh Hà Tiền kiêm lý. Năm thứ tư đổi do phủ 
Tĩnh Biên quản hạt. Năm thứ tư niên hiệu Tự Đức, bö phủ 
Tĩnh Biên vẫn tính nhiếp huyện Hà Âm do phủ thống hạt, lĩnh 
4 tổng, 40 xã, thôn, phường, phố). 
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Hà Âm huyện tỉnh nhiếp (nguyên là đất hai huyện Trân 
Thành, Tây Xuyên tách đặt ra, lĩnh 3 tổng, 40 xã, thôn), 

(2) Phú Tân Thành: Nguyên là đất hai huyện Vĩnh An, 
Vĩnh Định tỉnh Vĩnh Long. Năm thứ 13 niên hiệu Minh Mạng, 
tách đặt ra, kiêm lý huyện Vĩnh An, thống hạt huyện Vĩnh 
Định. Năm thử 20 đặt thêm huyện An Xuyên thuộc vào đấy. 
Lại tách đem huyện Đông Xuyên phủ Tuy Biên làm thông 
hạt. Còn huyện Vĩnh Định đổi thuộc phủ Ba Xuyên, lĩnh 3 
huyện: 

Vĩnh An (Triều Nguyễn mới đặt, thuộc tổng Vĩnh An, 
Châu Định Viễn. Năm thứ 13 niên hiệu Minh Mạng tách đặt 
làm phủ kiêm lý. Lĩnh 4 tổng, 33 xã, thôn, bang, phố). An 
Xuyên (nguyên là đất huyện Vĩnh An, năm thứ 20 niên hiệu 
Minh Mạng tách đặt ra thuộc phủ thống hạt, lĩnh 3 tông. 25 
xã, thôn). Đông Xuyên (nguyên đất huyện Vĩnh Định. Năm 
thứ 13 niên hiệu Minh Mạng tách đặt ra thuộc vào phủ Tuy 
Biên, năm thứ 20 đôi thuộc phủ Tân Thảnh thống hạt, lĩnh 4 
tông, 32 xã, thôn). 

) Phú Ba Xuyên: Nguyên là đất phủ Ba Thất nước 
Chân Lạp. triều Nguyễn Trung Hưng mới mỡ đất, đặt An 
Phủ, quản xuất dân Mường làm đồn điền. Năm Nhâm Tý 
tên Nặc Ấn từ nước Tiêm về lại cho đất ấy: Năm thứ 16 
niên hiệu Minh Mạng phiên liêu là lũ T:à Long, Nhâm Tý 
cố xin đặt quan thú mới đổi làm phủ Ba Xuyên; lúc mới đặt 
chức Án Phú Sứ. Năm thứ 20 lấy chức Án Phủ lĩnh công 
Tri Phủ. Lại trích đất huyện Vĩnh Định với những thôn 
ấp mới lập của phủ Ba Xuyên chía làm 3 huyện Phong 
'Nhiêu, Phong Thịnh, Vĩnh Định làm thống hạt. Năm thứ 3 
niên hiệu Tự Đức bỏ hai huyện Phong Thịnh và Vĩnh Định 
do Phủ tính nhiếp. Phong Nhiêu (nguyên là đất huyện Vĩnh 
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Định. Năm thứ 20 niên hiệu Minh Mạng tách đặt ra, thuộc 
phủ kiêm lý, lĩnh 3 tổng, 47 xã. thôn). 

Hai huyện tính nhiếp (coi thôn): 

~ Vĩnh Định (triều Nguyễn mới đặt. thuộc đất tổng Vĩnh 
Định, châu Định Viễn. Năm thứ 7 niên hiệu Gia Long thăng, 
làm huyện thuộc tình Vĩnh Long mới đặt phủ Định Viễn. 
Năm thứ 13 niên hiệu Minh Mạng đổi thuộc phủ Tân 
Thành. Năm thứ 20 đổi thuộc phủ Ba Xuyên thống hạt. 
Năm thứ 3 niên hiệu Tự Đức bỏ bớt phủ kiêm nhiếp lĩnh 4 
tổng, 19 xã, bang). 

~ Phong Thịnh (Năm thứ 20 niên hiệu Minh Mạng tách đất 
huyện Vĩnh Định cùng những thôn ấp mới lập của phủ Ba 
Xuyên đặt ra, thuộc vào phủ. Năm thứ 3 niên hiệu Tự Đức bỏ 
bớt do phủ kiêm nhiếp, lĩnh 3 tông, 17 thôn). 

Vị trí và tên gọi các thôn, phường, điểm... lúc này đều giữ 
y như hồi còn lệ vào Vĩnh Trấn trong các đợt cải tổ hành 
chánh năm 1802, 1808, 1834. 

Theo sử cũ, tử cận tỉnh An Giang lúc bấy 

Phía Đông đến sông Tiền Giang. giáp huyện Kiến 
Phong, tỉnh Định Tường; phía Tây giáp giới 3 huyện Hà 
Châu, Long Xuyên và Kiên Giang của tỉnh Hà Tiên; phía 
Nam đến bẻ; phía Bắc giáp giới hai bảo Tiến An và bình di 
nước Cao Man: phía Bắc đến Kinh Sư 2.300 dặm. Đỉnh có 
22.998 hộ. Lĩnh 3 phủ, 7 huyện. 3 huyện tính nhiếp. 

* Theo ĐNN7C, vị trí của 3 phủ, 10 huyện như sau: 

~ Phủ Tuy Biên: Ở cách tỉnh thành 27 dặm về phía Đông. 
Nam; Đông Tây cách nhau 105 dặm; Nam Bắc cách ¬hau 71 
dặm. Phía Đông đến địa giới huyện Đông Xuyên phủ Tân 
Thành 5 dặm”: phía Tây đến địa giới huyện Hà Châu tỉnh 
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Hà Tiên 10 đặm; phía Nam đến địa giới huyện Long Xuyên 
tỉnh Hà Tiên 62 dặm”: phía Bắc đến địa giới huyện Đông 
Xuyên phủ Tân Thành 9 dặm. 

Phỏng đoán: Ly sở phủ Tuy Biên trước ở ; Mỹ Đức (có lẽ 
dưới đình Mỹ Đức), đến đời Thiệu Trị đời về thôn châu Phú 
(Châu Đốc). 

~ Huyện Tây Xuyên: Đông Tây cách nhau 33 dặm. Nam 
Bắc cách nhau 71 dặm; phía Đông đến địa giới huyện Đông 
Xuyên 5 dặm. Phía Tây đến địa giới huyện Hà Dương 28 
dặm. Phía Nam đến địa giới huyện Long Xuyên 62 dặm. Phía 
Bắc đến địa giới huyện Đông Xuyên 8 dặm. 

Phỏng đoán: Phía Đông là sông Hậu Giang: phía Tây 
giáp cánh đồng Tứ Giác Long Xuyên khoảng hơn 12km; 
phía Nam (trở xuống) khoảng 30km; phía Bắc (trở lên) non 
4km. Ly sở tại thị xã Long Xuyên ngày nay. 

- Huyện Phong Phú: Ở cách phủ hơn 50 dặm vẻ phía 
Đông Nam; Đông Tây cách nhau 50 đặm; Nam Bắc cách 
nhau 6Š đặm. Phía Đông đến địa giới huyện An Xuyên phủ 
Tân Thành 6 dặm. Phía Tây đến địa giới huyện Kiên Giang. 
tỉnh Hà Tiên 44 dặm. Phía Nam đến địa giới huyện Vĩnh Định 
phủ Ba Xuyên 3 dặm. Phía Bắc đến địa giới 2 huyện An 
Xuyên và Tây Xuyên 62 dặm. 

Phỏng đoản: Phía Đông là sông Hậu: phia Tây giáp cánh 
đồng tình Kiên Giang khoảng 20km: phía Nam xuống tới 
TP.Cần Thơ; phía Bắc (trở lên) ñằm cặp theo hữu ngạn sông 
Hậu dài khoảng 60km (Huyện An Xuyên nói ở đây là nằm 
bên tả ngạn sông Hậu chứ không phải vị trí tỉnh An Xuyên là 
ñ Ngô Đình Diệm). Ly sở có thể đặt 
trong khoảng từ Thốt Nốt đến Ô Mõn. 
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- Huyện Hà Dương: Ở cách phủ 10 đặm về phía Tây 
Nam. Đông Tây cách nhau 68 dặm: Nam Bắc cách nhau 73 
dặm; phía Đông đến địa giới huyện Tây Xuyên 44 dặm; phía 
Tây đến địa giới huyện Hà Châu tính Hà Tiên 24 dặm; phía 
Nam đến địa giới huyện Kiên Giang tỉnh Hà Tiên 38 dặm; 
phía Bắc đến địa giới huyện Hà Âm 35 đặm; 

Phỏng đoán: Phía Đông giáp c 
khoảng 20km, phía Tây Hà Tiên khoảng 
10km; phía Nam giáp địa phận tỉnh Kiên Giang khoảng 16 
km; phía Bắc đến tả ngạn Kinh Vĩnh Tế khoảng 15km. 
Không rõ ly sở. Tác giả sách *Phán tích địa bạ...” khi viết 
về huyện Hà Dương, ông mở ngoặc ghi là "Linh Quỳnh” 
(tr87). 

- Huyện Hà Âm: Ở cách phủ 80 dặm lệch về phía Bắc. 
Đông Tây cách nhau 73 dặm; Nam Bắc cách nhau 42 dặm; 
phía Đông đến địa giới huyện Tây Xuyên 28 dặm; phía Tây 
đến địa giới huyện Hà Châu, tịnh Hà Tiên 35 dặm; phía Nam 
đến địa giới huyện Hà Dương 25 dặm; phía Bắc đến địa giới 
nước Cao Miên 17 dặm. 

Phỏng đoán: Ly sở nằm ở hữu ngạn Kinh Vĩnh Tế tại ngã 
ba Giang Thành. 

~ Phủ Tân Thành: Ở cách tỉnh thành 140 dặm lệch về phía 
Đông Nam. Đông Tây cách nhau 61 dặm: Nam Bắc cách nhau 
196 dặm; phía Đông đến địa giới huyện Tuân Nghĩa tỉnh Vĩnh 
Long 25 đặm: phía Tây đến địa giới huyện Phong Phú phủ Tuy 
Biên 36 dặm; phía Nam đến giang phận huyện Phong Phú 34 
dặm; phía Bắc đến địa giới nước Cao Miên 162 dặm. 

Phỏng đoán: Ly sở có lẽ nằm ở Sa Đéc, hoặc trê” đó theo 
sông Tiền. 


đồng Châu Đốc 
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- Huyện Vĩnh An: Đông Tây cách nhau 38 đặm; Nam 
Bắc cách nhau 22 dặm: Phía Đông đến địa giới huyện An 
Xuyên 2 dặm; phía Tây đến địa giới huyện Phong Phú phủ 
Tuy Biên 36 dặm; phía Nam đến địa giới huyện An Xuyên 12 
dặm; phia Bắc đến địa giới huyện Kiến Phong tỉnh Định 
Tường 10 dặm. 

Phỏng đoán: Nằm trên hữu ngạn sông. Tiên, ăn tuốt qua tả 
ngạn sông hậu vùng phía trên cẩn Thơ. Phía Bắc (trở lên) lúc 
trước tới vùng Tân Châu, sau cắt bớt, trở xuống rạch Cái Tàu 
Thượng huyện Chợ Mới. Ly sở có thể nằm ở Sa Đéc, 

~ Huyện An Xuyên: Ở cách phủ 24 dặm về phía Đông 
Nam; Đông Tây cách nhau 48 dặm; Nam Bắc cách nhau 
46 dặm. Phía Đông đến giang phận tỉnh Vĩnh Long 8 dặm; 
phía Tây đến địa giới huyện Phong Phú phủ Tuy Biên 40 
dặm: phía Nam đến địa giới huyện Vĩnh Định phú Ba 
Xuyên 30 dặm; phía Bắc đến giang phận tỉnh Định Tường, 
16 dặm. 

Phỏng đoán: Vùng Nha Mân. nằm bên hữu ngạn sông 
Tiền ăn qua tới sông Hậu Giang ngang Cần Thơ. 

~ Huyện Đông Xuyên: Ở cách phủ 127 đặm về phía 
Tây Bắc. Đông Tây cách nhau 45 dặm: Nam Bắc cách 
nhau 4 đặm. Phía Đông đến địa giới huyện Kiến Đăng 
tỉnh Định Tường 20 dặm: phía Tây đến địa giới huyện Tây 
Xuyên phủ Tuy Biên 25 dặm; phía Nam đến địa giới 
huyện Tây Xuyên 39 dặm: phia Bắc đến địa giới nước Cao 
Miên chừng 2 dặm: 

Phỏng đoán: Nằm bên hữu ngạn sông Tiền, ly sở tại Long 
Sơn (trước gọi Cái Dừng, về sau hiểu Cái Dừng là phần cù lao 
ngang đó) dưới thị trán Tân Châu hơn 1.5 km, ăn từ biên giới 
xuống tới rạch Cái Tàu Thượng huyện Chợ Mới. 
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- Phủ Ba Xuyên: Ở cách tỉnh thành 264 dặm về phía 
Đông Nam. Đông Tây cách nhau 64 dặm. Nam Bắc cách 
nhau 122 dặm. Phia Đông đến biển, giáp địa giới tỉnh Vĩnh 
Long 38 đặm; phía Tây đến địa giới huyện Long Xuyên 
tỉnh Hà Tiên 36 dặm: phía Nam đến biển 51 dặm; phía Bắc 
đến địa giới huyện Phong Phú phủ Tuy Biên 71 dặm. 

- Huyện Phong Nhiêu: Đông Tây cách nhau 21 dặm; 
Nam Bắc cách nhau 54 dặm. Phía Đông đến địa giới huyện 
Vĩnh Định 5 dặm: phía Tây đến địa giới huyện Kiên Giang 
tỉnh Hà Tiên 33 dặm; phía Nam đến biển 23 đặm; phía Bắc 
đến địa giới huyện Vĩnh Định 4 dặm. 

~ Huyện Vĩnh Định: Ở cách phủ 43 dặm về phía Đông 
Bắc. Đông Tây cách nhau 20 dặm: Nam Bắc cách nhau 71 
dặm. Phía Đông đến giang phận tỉnh Vĩnh Long 14 dặm; 
phía Tây đến địa giới huyện Phong Nhiêu 6 dặm; phia Nam 
đến địa giới huyện Phong Thịnh 48 dặm; phía Bắc đến 
giang phận tỉnh Vĩnh Long 23 đặm; 

- Huyện Phong Thịnh: (Mới lập, tách đất từ huyện 
Vĩnh Định, và một số thôn, ấp khác trong phủ). Phủ Ba 
Xuyên với 3 huyện Phong Nhiêu, Vĩnh Định và Phong 
Thịnh, nay không thuộc tỉnh An Giang nên miễn truy khảo 
đối chiều. 

Bị chú: Đỗi chiều địa bàn xưa và nay là việc vô cùng khó 
khăn và phức tạp, vì mặc dù sử sách có mô tả tỉ mi, nhưng do 
các địa danh ngày xưa trải qua thời gian dài đã bị biến đổi 
hoặc phiêu bạt hản. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không có ý 
định làm công việc liễu lĩnh này. Tuy nhiên, để giúp quý bạn 
đọc dễ hình dung, chúng tôi có gắng. vận dụng. nêu lên một 
cách rất khái quát về đại nét. Nếu. quả thật có giúp ích chút 
nảo thêm cho người đọc thì đó chính là mục đích của mình, 
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còn ngược lại. cũng xin bao dung châm trước bởi như đã nói. 
chúng tôi không dám bảo đảm sự chính xác. 

Về độ dài, chúng tôi tạm quy đổi 1 dặm bằng 444.44met, 
tỉnh An Giang năm 1852: 

~ Phủ Tuy Biên: Huyện Tây Xuyên có 3 tổng, 38 xã. 
Huyện Phong Phú có 3 tổng. 31 xã. Huyện Hà Dương có 4 
tổng, 40 xã. Huyện Hà Âm có 2 tông 40 xã. 

~- Phủ Tân Thành: Huyện Vĩnh An có 4 tổng, 36 xã. 
Huyện An Xuyên có 3 tổng, 25 xã. Huyện Đông Xuyên có 4 
tông, 33 xã. 

~ Phủ Ba Xuyên: Huyện Phong Nhiêu có 3 tổng, 17 xã. 
Huyện Vĩnh Định có 4 tổng. 19 xã. Huyện Phong Thịnh ở 
thời điểm nảy không rõ tổng và xã. 

Thời Minh Mạng ở Nam Kỳ cứ mỗi hai tỉnh kề nhau thì 
nhập lại thành một cặp tỉnh để hỗ trợ nhau (về mặt cai trị. vì 
dân số mỗi tỉnh lúc bấy giờ còn rất thưa thớt), đứng đầu là 
quan Tổng Đốc coi từng cặp tỉnh. Đó là Định Biên (Gia Định 
+ Biên Hoà, trước là An Biên vì tiền thân của gia Dịnh là 
Phiên An), Long Tường (Vĩnh Long + Định Tường), An Hà 
(An Giang + Hà Tiên). Trong thực tế Nam Kỳ vẫn "lục tỉnh”. 

Năm Quý Sửu (1853) đại thần Trương Đăng Quề tâu xin 
hai tỉnh ở Nam Kỳ thì thực nhập là một tỉnh, như xậy sáu tỉnh 
còn ba tỉnh. Vua Tự Đức giao xuống cho đình thần bản, 
nhưng bàn chưa xong thì Nam Kỳ có bình biển nên bỏ qua. 

Thời Tự Đức (1865) tuy Nam Kỳ chưa mắt nhưng triều đỉnh 
lúc ấy đã năm bắt được ý đồ đen tôi của giặc Pháp, nên đặt kế 
hoạch phòng bị hai tỉnh An Giang và Hà Tiên xa xôi được đặt 
ra. Tháng 4 năm 1865. thị Lang Bộ Công Lê Đình Đức tâu: 
"Chúng tôi nghe phong thanh rằng quan Pháp soái sắp sanh việc 
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ở An Giang. thâu lại đất cũ giao cho Cao Man, việc ấy hư thiệt 
chưa biết được mà sự thế cũng nên lo lắm. Tỉnh Hà. Tiên gần 
biển, một xứ xa cách mà liên tiếp với hạt Ba Xuyên, nếu có Việc. 
chỉ phải vận lương, đòi lính, tưởng mau hơn. Xin đời thành tỉnh 
Hà Tiên qua xứ Sóc “Trăng, hạt Ba Xuyên để chiếm hình thế chối 
ấy, thiết hiệp thời nghỉ. Còn Ba Xuyên, Vĩnh Định, Phong ˆ 
Thạnh, Phong Phú thuộc An Giang với hai huyện Long Xuyên, 
Kiên Giang thời xin hiệp về phủ An Biên (nguyên thuộc Hà. 
Tiên), đặt quan Lãnh "Bình, quan Tri Phủ và 200 lính giữ đó, . 
hiệp với hòn Phú. Quốc giao về tỉnh An Giang quản hạt. Nếu 
Đại Pháp xin đất ấy cho Cao Man thời ta lấy điều đặt tỉnh thành 
mà trả lời”. Vua giao xuống đình nghị. Đình thần tâu: “Chuyện 
đời qgười ta dễ sanh nghỉ, xin giao quan tỉnh xét lại cho kỳ, 
rồi sẽ nhơn chỗ hào luỹ cũ xứ Ba Xuyên, chiếu theo nghỉ thức 
thành tính, phái linh trù làm”. Vua nghe theo (O7C). Thành ra 
Múc ấy triều định đã nghĩ tới việc nới rộng địa giới tỉnh An Giang 
ra đến tận đảo Phú Quốc ở Vịnh Thái Lan. 

1, THỜI BỊ CHIẾN - SAU NĂM 1867 ĐẾN 1939 

Ở miền. Nam xưa, ngót hơn nửa thế kỷ, bộ máy cai trị của 
chính quyền nhà Nguyễn đã tương đối nề nếp. Đến khi thực 
dân Pháp đến chiếm vả xem lả thuộc địa, tất nhiên họ phải 
tiến hành công việc thay cũ đổi mới. Nhưng do nôn nóng. áp 
đặt một hệ thống hành chánh theo ý mình, nên họ không thể 
không lúng tũne. nhất là tình hình an ninh chính trị luôn bắt 
ổn do sức đề kháng mãnh liệt của nhân dân yêu nước quật 
khởi khắp nơi. Điễu đó cảng làm cho việc thực hiện ý đồ của 
họ lộn xộn thẻm. kẻ cả việc tách nhập các đơn vị hành chánh. 
và phân chia địa giới. Do đỏ những tư liệu ghi chép diễn biến 
các sự kiện trong thời gian này dường như có sự nhập nhằng, 
đôi khi chồng chéo. Vì vậy trong tham khảo xử lý, chúng tôi 
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vấn đề nhỏ như, chưa khớp lắm về tên gọi tại từng thời đi 
thành ra vấn đề này, mức chính xác chỉ nên xem là tương đối. 

Buổi đầu, người Pháp dùng chữ prøviace thay cho rinh. 
Chữ eamton thay cho rồng. Hai chữ đó trước sau không thay 
đôi. Còn phú thì dịch là đesparfement hay préfectre, huyện 
là sous- préfecture hay arrondissement. 

Họ chia toàn Nam Kỳ ra 24 arrondissemenis. Trước đó, 
năm 1862 ở ba tỉnh miền Đông, người Pháp đã chia làm 16 
arrondissememts. Viên quan cai trị mỗi đơn vị ấy là tham. 
biện, gọi là ađministrafewz. Nơi trị nhậm gọi là toà tham biện, 
vì được xem tương đương với tỉnh nên gọi ¿ns2eefion (toà Bỗ, 
nơi quan bố chánh lảm việc, vỉ vậy quan tham biện chủ tỉnh 
inspecleur cũng gọi cheƒ de province. Vậy arrondissement 
không là huyện nữa mà là địa hạt tham biện, nói tắt là hạt (thí 
dụ Hạt An Giang...). 

Năm 1868, Nam Bộ chia ra 27 hạt. Tình (hạt) Long Xuyên 
được thành lập ngày 27/5/1868, tách ra từ điện thỏ tỉnh Châu 
Đốc (cũng gọi là tỉnh An Giang), lãnh phần đất của phủ Tuy 
Biên và huyện Đông Xuyên. Ngày 5/6/1871. người Pháp phân 
chia địa giới 27 hạt lại còn 18 hạt. Rồi ngày 5/1876 Thống đốc 
Dupré ra nghị định phân chia Nam Kỳ thảnh 4 khu vực hành 
chánh lớn là: | 

(1) Khu vực Sài gòn gồm Š tiểu khu. 

(2) Khu vực Mỹ Tho gồm 4 tiểu khu. 

(3) Khu vực Vĩnh Long gồm 4 tiểu khu. 

(4) Khu vực Bassac (Tây Nam Bộ) gồm 6 tiểu khu là: 
Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá, Cần Thơ và 
Sóc Trăng. 
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Cho đến ngày 7/7/1879 thực dân Pháp đã có thể chấm dứt 
chế độ quân quản ở Nam Kỳ. Do quyết định ngày 20/7/1867 
của Đô đốc toản quyền Pháp ký có đoạn: “Tuân hành tôn ý. 
của hoàng thượng Quốc vương nước Pháp (Napoleon III) nên 
*Ba tỉnh vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên, và các phần đất 
phụ thuộc xem như sáp nhập vào lãnh thổ của đế quốc kẻ từ 
ngày 15/8/1867 và sẽ được cai trị bởi những luật pháp và các 
quy định được ban hành ở miền Nam thuộc Pháp” (theo Ban 
“Thường vụ huyện uỷ Hà Tiên, Những chặng đường đấu tranh 
của Đảng Bộ và quán dân Hà Tiên, 1991). 

Các viên tham biện cai trị dưới quyền trực tiếp của viên 
thống đốc, ly sở đặt tại Sài Gòn. Các cấp tỉnh, phủ. huyện có 
từ trước tuy còn nhưng chỉ là những tên gọi suông vì “địa hạt" 
ngày một trở nên quan trọng hơn. Đến năm 1889 đổi gọi “địa 
là tỉnh, dưới tỉnh là tổng, không có cắp huyện trung gian 
Mẫy chục năm sau, mỗi tỉnh mới chia ra 
quận gọi là đélégafion, mỗi quận coi một số tông. Ở Nam Kỳ 
có 4 tham biện và 21 quận là tham biện Sải Gòn (6 quận), 
tham biện Mỹ Tho (4 quận), tham biện Vĩnh Long (4 quận) và 
tham biện Bassae (7 quận). Tình An Giang thời Nam Kỳ lục 
tỉnh lúc này bị cắt ra một phần diện tích rộng lớn của mình để 
thành lập ba tình mới là Sóc Trăng, Sa Đéc và Cần Thơ (có 
lúc bị chia thành nhiều quận, rồi tỉnh nhỏ là: Long Xuyên, 
Châu Đốc. Bạc Liêu. Sóc Trăng, Cần Thơ và Sa Đéc). Năm 
1875 chỉnh quyền thực dân Pháp đổi hạt tham biện thành tỉnh, 
sáp nhập Rạch Giá thành tỉnh Long Xuyên. 

Do Nghị định ngảy 12/11/1888 tỉnh Hà Tiên bị bãi bỏ, 
đem sáp nhập vào tỉnh Châu Đốc, nhưng chỉ 4 năm sau đó, do 
Nghị đị 7/12/1892 tỉnh Hà Tiên được tá lập, tỉnh 
Châu Đốc trả lại phần đất của Hả Tiên. Nhưng đến tháng 
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2/1913, tỉnh Hà Tiên bị giáng thành quận. lệ vào tỉnh Châu 
Đốc. Mười năm sau. ngày 29/2/1924 Hà Tiên lại được nâng 
thành tỉnh. Châu Đốc lại một lần nữa trả lại phần đất kiêm 
nhiếp cho Hà Tiên. Đến cuối năm 1926, một phần đất xã Vĩnh 
Giang của Châu Đốc bị phiêu bạt, giao cho tỉnh Hà Tiên, lấy 
tên là làng Vĩnh Phú. 

1. Năm 1868, An Giang gồm ba hạt là Châu Đốc, Sa 
Đức, Ba Xuyên, diện tích rộng hơn gắp đôi tỉnh Vĩnh Long 

(1) Hạt Châu Đắc: Thuộc phủ Tuy Biên, ly sở đặt tại Châu 
Đốc, gồm 2 huyện là: 

~ Đông Xuyên, có 6 tổng, 50 xã, thôn 

~ Hà Dương, có 7 tổng, 53 xã, thôn. 

(2) Hạt Sa Đéc: Thuộc phủ Tân Thành, ly sở đặt tại Sa 
Đéc, gồm 3 huyện là: 

~ An Xuyên, vùng Nha Mân và Cù Lao Phụng Nga, gần 
chợ Sa Đéc, khá trù mật. Có 3 tổng, 25 thôn. _\ 

- Vĩnh An, chủ yêu là phần đất nằm giữa sông Tiền và 
sông Hậu, tới Sa Đéc, Lai Vung. nhưng phia sông Tiền thì ăn 
luôn qua tới cầu Sắt tại thị xã Cao Lãnh (nay gọi Cầu Đôi, vì 
có hai cầu song song sát nhau). Bên kia cầu (phía ehợ) là tỉnh 
Định Tường, bên này cầu (phía nhà triển lãm) là thuộc địa 
bàn An Giang, Có 4 tổng, 33 thôn. 

~Phong Phú, vùng Cần Thơ, có 3 tổng cũ với 35 thôn và 5 
tổng mới ở phía Nam sông Hậu (không rõ thôn của những 
tông mới này). 

3) Hạt Ba Xuyên: Ly sở tại Sóc Trăng, gồm 3 huyện: 

~ Vĩnh Định, có 4 tổng, 59 thôn. 

~ Phong Thạnh, có 3 tổng, 44 thõn. 

~ Phong Nhiêu có 4 tông, 37 thôn®®), 
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2. Năm 1897, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc Án Giang) có 
10 tổng, 99 làng (lúc này không có quận) 

(1) Tổng An Dương: Có 18 làng là Bình Long, Bình Mỹ, 
Bình Thạnh Đông, Châu Giang, Đồng Đức, Hiệp Xương, Hoà 
Hảo, Hoà Lạc, Hưng Nhơn, Ka Tam Bang (sic), Khánh Hoà, 
Phú Hữu, Phum Xoài (sie). Thạnh Mỹ Tây, Vĩnh Hội, Vĩnh 
Lộc, Vĩnh Phong, Vĩnh Thạnh Trung. 

(2) Tổng An Phước: Có 12 làng là An Bình, An Long. 
Bình Thạnh, Tân Hội, Tân Huề, Tân Long, Tân Quới, Tân 
Thành, Thường Lạc. Thường Phước, Thường Thới và Bình 
Phú. 

(3) Tổng Am Thành: Có 12 làng là Long Khánh, Long Phú, 
Long Sơn, Long Thuận, Phú An, Phú Hội Đại, Phú Lâm, Phú 
Thuận, Tân An, Vĩnh Hoả, Vĩnh Xương, Vĩnh Xuyên. 

(4) Tổng Châu Phá: Cô 21 làng là Châu Phú, Đa Phước, 
Hà Bao, Kaa Côi (sie). Kã Cô Ki (sie), Khánh An, Khánh 
Bình, Khánh Hội, La Ma (sie), Mỹ Đức, Nhơn Hội, Phú Hội, 
Phước Hưng. Shâu (sic). Vĩnh Hội, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh 
Hưng, Vĩnh Khánh. Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế, Vĩnh Trường. 

(5) Tổng uy Đức: Có 5 làng là An Nông, An Thạnh, 
Nhơn Hoà, Phủ Thạnh. Thới Sơn. 

(6) Tổng Thành Lễ: Có 6 làng là An Tức. Đôn Hậu, Giai 
Âm, Nam Quy, Phi Cẩm, Tri Tôn. 

(7) Tổng Thành Ngãi: Có 8 làng là Ba Chúc, Bích Trì, Bồn 
Ca, Châu Lãng, Lê Hoát, Lương Đô, Phi Yên, Tâm Vân. 

(8) Tổng Thành Tâm: Cö 4 làng là Cô Tô, Nam Chỉ, Ngôn 
Nạp, Ô Lâm. 

(9) Tổng Thành Tín: Có 5 làng là Hưng Nhượng, Vĩnh 
Điều. Vĩnh Gia, Vĩnh Lạc, Vĩnh Quới. 
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(10) Tổng Thành Ý: Có 8 làng là Tà Đănh, Thuyết Nạp, 
Trác Quan. Tú Tẻ, Văn Giáo, Vĩnh Trung, Xuân Tô, Yên Cư. 

3. Đối chiếu địa bàn các tổng lúc ấy so với ngày nay, 
phỏng độ 

(1) Tổng An Lương: Từ xã Vĩnh Lộc huyện An Phú, theo 
tả ngạn sông Hậu xuống Châu Phong. Khánh Hỏa, Phú Hiệp, 
Hòa Lạc, Hiệp Xương, Hưng Nhơn. Phú Mỹ, Tân Hòa của 
huyện Phú Tân. Phía hữu ngạn sông Hậu từ Mỹ Phú ăn vô tới 
xã Đào Hữu Cảnh rồi theo ranh giữa hai huyện Châu Phú và 
Châu Thành trở ra sông Hậu, phía dưới Năng Gù. 

(2) Tổng Châu Phui: Từ Khánh An, Khánh Bình thuộc huyện 
An Phú cặp biên giới vô xã Vĩnh Tế, phía ngoài cặp theo hữu 
ngạn sông Hậu xuống Mỹ Đức của huyện Châu Phủ. Sau này 
tông Châu Phú chia ra làm hai tổng là tổng An Phú gồm các xã 
vùng trên và tổng Châu Phú gồm các xã vùng dưới, cặp hai bờ 
sông Hậu (tức có cắt lấy một phần của tổng An Lương). 

(3) Tổng Quy Đức: Cặp biên giới phần huyện Tịnh Biên, 
từ vùng Nhà Bàn trở vô phía Tây, tới xã An Nông. 

4) Tổng Thành Tin: Vùng Xà Tón, Vĩnh Gia, Vĩnh Điều, 
Lạc Quới giáp biên giới và ranh tỉnh Kiên Giang. 

(5) Tổng Thành Ngãi: vùng Ba Chúc, Lương Phi, trở ra Lê 
Trì, Châu Lãng và vài xã phụ cận. 

(6) Tổng Thành Lễ: Theo ranh tỉnh Kiên Giang, vùng An 
Tức, Núi Tô, Thị trấn Tri Tôn và vùng phụ cận. 

(7) Tổng Thành Tâm: Cũng giáp ranh tỉnh Kiên Giang, 
vùng Ô Lâm qua Cô Tô. Tân Tuyến, Núi Tô. 

(8) Tổng Thành Ý: Được các tông vừa kể bao bọc, vùng 
Văn Giáo, Vĩnh Trung, An Cư. Thị trấn Chi Lăng, Tân Lợi, 
Tân Lập, Tà Đănh. 
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(9) Tổng An Thành: Nằm ở hữu ngạn và các xã cù lao trên 
sông Tiền từ Tân Châu xuống đến Phú An. 

(10) Tổng An Phước: Từ Tân Hồng xuỗng An Long qua 
Cù Lao Tây, nay thuộc Đồng Tháp: 

Có 9 chợ là: 

_ (1) Chợ Châu Phú: (nay tại Châu Đốc), làng Châu Phú, 
tổng Châu Phú. 

(2) Chợ Tịnh Biên: Làng An Thạnh, tông Quy Đức. 

(3) Chợ Kinh (nay tại Tân Cháu): Làng Long Phú, tổng 
An Thạnh, 

(4) Chợ Cái Dâu: Lăng Bình Long, tổng An Luơng. 

(5) Chợ Trà Dư: Làng Thường Thới, tổng An Phước. 

(6) Chợ Hùng Ngự: Làng Thường Lạc, tổng An Phước 
(nay là Hồng Ngự). 

(7) Chợ Cây Mi: Làng Nhơn Hòa, tổng Quy Đức. 

(8) Chợ Phú An: Làng Phủ An. tông An Thành. 

(9) Chợ Xoài Tôn: Làng Hưng Nhượng. tổng Thành Tín. 

Ghi thêm: Õ thời điểm này tỉnh Châu Đốc đã có hai nhà 
dây thép, một sở tại tại Châu Đốc và một sở tại làng Châu 
Phú. 

4, Năm 1939, theo Thời sự cẩm nang, tỉnh Châu Đốc có 
Š quận, 3 tổng, 50 làng 

(1) Quận Châu Thành: Năm 1939 cả hai tỉnh Long Xuyên 
và Châu Đốc đều có quận Châu Thành. Sau khi sáp nhập hai 
tỉnh này lại thành tỉnh An Giang, xét thấy trong một tỉnh 
không thể có hai quận trùng tên nên bỏ quận Châu Thành của 
Châu Đốc. thăng tông Châu Phú lên làm quận Châu Phú để 
thay cho tên Châu Thành cũ. 
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Thời thuộc Pháp, khoảng năm 1931, trong số 21 tỉnh của 
Nam Kỳ, các tỉnh sau đây đều có quận Châu Thành tọa lạc tại 
tỉnh ly là: Cần Thơ, Châu Đốc, Chợ Lớn, Hà Tiên, Long 
Xuyên, Mỹ Tho, Rạch Giá, Sa Đéc. Sóc Trăng, Tân An, Tây 
Ninh, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Vĩnh Long. Vũng Tâu (2). Các 
tình không có quận Châu Thành là Gia Định. Bạc Liêu, Bà 
Rịa, Bến Tre, Biên Hòa và Gò Công. 

Quận Châu Thành của tỉnh Châu Đốc có 3 tổng: 

- Tổng An Lương, 10 làng là Bình Long, Bình Mỹ, 
Binh Thạnh Đông, Hiệp Xương. Hòa Lạc, Hưng Nhơn. Ka 
Tam Bông (si), Khánh Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh 
Trung. 

~ Tổng An Phú, 11 làng là Đông Cô Ki (si), Tân Hội. 
Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hựu (sie), Phum 
Soài (sie), Vĩnh Lộc, Phước Hưng, Phú Hội. Vĩnh Hội 
Đồng. 

~ Tổng Châu Phú, 10 làng là Châu Phú, Đa`Phước, Hà 
Bao, Mỹ Đức, Châu Giang, Vĩnh Phong, Vĩnh Tế, Vĩnh 
Ngươn. Vĩnh Hậu, Vĩnh Trường. 

(2) Quận Tân Châu: Có 2 tông: 

~ Tổng An Lạc”, 3 làng là Hòa Hảo, Phú An, Phú Lâm. 

~ Tổng An Thành, 8 làng là Long Khánh, Long Phú, Long. 
Sơn, Long Thuận, Phú Thuận. Tân An, Vĩnh Hòa, Phú Vĩnh. 

(3) Quận Hồng Ngự: Có 2 tông: 

~ Tổng Cù Lao Tây, 3 làng là Tân Huẻ, Tân Long, Tân Quới. 

- Tổng An Phước, 8 làng là Án Bình, An Long, Binh 
Thạnh, Tân Hội, Tân Thành, Thường Lạc, Thường Phước, 
Thường Thới. 

(4) Quận Tịnh Biên: Có 3 tông: 
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- Tông Quy Đức, 4 làng là An Nông, An Phú, Thới Sơn, 
Nhơn Hưng, 

~ Tổng Thành Tín, 2 làng là Vĩnh Gia. Lạc Quới. 

- Tổng Thành Ý, 5 làng là Thuyết Nạp. Văn Giáo, Vĩnh 
Trung, Xuân Tô, Yên Cư (sie). 

(3) Quận Trĩ Tôn: Có 3 tông: 

~ Tổng Thành Ngãi, 5 làng là Ba Chúc, Bồn Tai, Châu 
Lang, Lê Huất (sic). Luơng Phi: 

~ Tổng Thành Tâm, 2 làng là Cô Tô và Ô Lâm. 

- Tổng Thành Ý®, 3 làng là Tà Đãnh, Trác Quan và Tú 
'Tề (Tú Tẻ nay là xã Tân Lợi). 

Ghử thêm: Tại thời điểm này tình Châu Đốc có 253.798 người. 

5. Năm 1897, tỉnh Long Xuyên (nay thuộc An Giang) 
có 8 tổng, 62 làng (lúc này không có quận) 

(1) Tổng An Bình: Có 6 làng là Bình Đức Đông, Mỹ 
Chánh, Mỹ Hưng, Phú Xuân, Tân Đức và Tân Phước. 

(3) Tổng An Phú: Có 7 làng là An Hòa, Bình Ninh, Bình 
Thạnh Tây, Định Yên. Tân Bình, Tân Bình Đông và Tân 
Thạnh Trung (vùng Hội An trở xuống, theo Kinh Cải Tàu 
Thượng). 

(3) Tổng Biên Thành: Có 5 làng là Cần Đăng, Cà Lâu, 
Nhuận Ốc, Thâm Trạch, Vọng Thê (vũng Tứ Giác Long 
Xuyên, nay thuộc một phần của huyện Châu Thành và một 
phần của huyện Thoại Sơn). 

(4) Tổng Định Hòa: Có 11 làng là An Thạnh Trung, Hưng 
Châu, Long Kiến, Kiến An, Kiến Thạnh. Long Thạnh, Mỹ 
Hòa, Mỹ Hội Đông, Mỹ Luông. Nhơn An, Tú Điền (từ sông 
Vàm Nao xuống Mỹ Luông bao gồm các xã cặp theo sông 
Ông Chưởng và tả ngạn sông Hậu). 


88 


(6) Tổng Định Mỹ: Có 8 làng là Thạnh An, Thạnh Hòa 
Trung Nhì, Thạnh Hòa Trung Nhứt, Tân Hưng, Tân Lộc 
Đông, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông và Thới Thuận (vùng 
TThốt Nót). 

(6) Tổng Định Phước: Có 10 làng là Mỹ Phước, Thoại 
Sơn, Mỹ Quới, Thới Tây Trung, Mỹ Thạnh, Vĩnh Chánh. Phú 
Hòa, Vĩnh Phú, Phú Nhuận và Vĩnh Trinh (vùng thoại Sơn). 

(7) Tổng Phong Thạnh Thượng: Có 6 làng là An Phú, An 
Phong, An Thành, Bình Thành, Tân Phú, Tân Thạnh (vùng Tân 
Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, phía Đồng Tháp). 

(8) Tổng Định Thành Hạ: Cö 9 làng là Bình Đức, Hòa 
Binh, Bình Hòa Trung, Mỹ Hội Tiền, Bình Phú, Vĩnh Hạnh, 
Bình Thủy, Vĩnh Thuận và Định Mỹ (từ Năng Gù trở xuống. 
ăn vô vùng Thoại Sơn). 

6. Từ năm 1939, tỉnh Long xuyên có 3 quận, 8 tổng 

(1) Quận Châu Thành, có 3 tông là: 

~ Tông Định Phú, có 6 làng là Định Mỹ, Phú Nhuận, Thoại 
Sơn, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch vả Vọng Thê (nay thuộc huyện 
Thoại Sơn). 

~ Tổng Định Phước, có 5 làng là Mỹ Phước, Mỹ Thới, Phú 
Hòa, Vĩnh Chánh, Vĩnh Trinh (nay thuộc huyện Thoại Sơn và 
thị xã Long Xuyên). 

~ Tổng Định Thành, có 7 làng là Binh Đức, Bình Hòa, Bình 
Thủy, Cần Đăng. Hòa Bình Thạnh, Mỹ Hòa Hưng và Vĩnh 
'Thanh (nay thuộc huyện Châu Thành và thị xã Long Xuyên). 

(2) Quận Thót Nót, có 2 tông: 

~ Tổng Định Mỹ, có 8 làng là Thuận Hưng, Tân Lộc Đông, 
Tân Lộc Tây, Thạnh Hòa Trung Nhứt, Thạnh Hòa Trung An, 
Thới Thuận, Thạnh Phú và Thạnh Quới. 
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- Tổng An Phú. có 6 làng là An Hòa, Bình Đông, Bình Ị 
Thành Tây, Định Yên. Tân Bình. Tân Thạnh Trung. 

(3) Quận Chợ Mới, có 3 tông: 

~ Tổng An Bình. có 4 làng là Bình Phước Xuân, Mỹ Hưng, ï 
Mỹ Chánh, Tân Đức (Củ Lao Giêng). 

- Tổng Định Hỏa, có 7 làng lã An Thạnh Trung, Kiến An, . 
Long Điền, Long Kiến, Mỹ Luông, Nhơn Mỹ và Mỹ Hội 
Đông (cặp sông Ông Chường và tả ngạn sông Hậu từ Vàm. 
Não xuống). | 

~ Tổng Phong Thạnh Thượng. có 5 làng là An Phong. Bình ˆ 
Thành, Phú Thành, Tân Phú và Tân Thạnh (nay thuộc Đồng Tháp). 

7. Năm 1897 tỉnh Long Xuyên có 7 chợ 

(1) Chợ Mỹ Phước: Tông Định Phước, làng Mỹ Phước. 

(2) Chợ Gò Vấp: Tông An Phú. làng Tân Bình (nay thuộc 
Đồng Tháp). 

(3) Chợ Bình Đức. Tổng Định Thành Hạ, làng Bình Đức 
(nay thuộc thị xã Long Xuyên). 

(4) Chợ Trà Mon: Tông An Bình, làng Mỹ Chánh (Cù Lao Giêng). 

(8) Chợ Thất Nói. Tông Định Mỹ, làng Thạnh Hòa Trung 
'Nhứt (nay thuộc tỉnh Cần Thơ). 

(6) Chợ Thủ Chiến Sai. Tông Định Hòa, làng Tú Điền. 

(7) Chợ Ông Chướng. Tông Định Hòa. làng Tú Điền. 

Năm 1939 tỉnh Long Xuyên có các chợ đáng kể là: chợ 
Long Xuyên, chợ Thót Nót, chợ Lấp Vò. chợ Mới, chợ Thủ, 
chợ Mỹ Luông, chợ Mỹ Chánh, chợ Tân Đức và chợ Núi Sập. 

(Theo Monographie ïn năm 1905, nhưng tư liệu này chỉ 
phản ánh những sự kiện đã ốn định từ năm 1903 và Thời sự 
cắm nang, 1939). 


II. THỜI KHÁNG CHIẾN CHÓNG THỰC ĐÂN 
PHÁP VÀ ĐÉ QUỐC MỸ 

1) Trong giai đoạn láng chiến chống Pháp 

Địa danh ở An Gi#$ trong khoảng từ 1939 đến 1945 
không có gì thay đổi lỚ*so trước đó, nghĩa lã nó vẫn giống. 
như khoảng năm 1931. thời điểm nãy, theo sách #!ông Đức 
bản đề. chính quyền te dân Pháp chia Việt Nam làm 3 
kỳ”! là Bắc Kỳ 27 tình: Ìung Kỳ 17 tĩnh và Nam Kỳ 21 tỉnh 
cùng với khu Sải Gòn -Chợ Lớn và lao xá Côn Đảo. Tính 
chung lã 65 tỉnh, trong Ốt 

~ Tình Châu Đốc cớ íquận là Châu Thành, Trì Tôn, Tân 
Châu và Tịnh Biên; thổ quản 12 tổng và 79 xã (đầu thế kỷ 
XX là 10 tổng 99 làng): 

- Tỉnh Long Xuyên £*3 quận là Châu Thành, Thốt Nốt và 
Chợ Mới; thông quản ổ fng. 53 xã (đầu thế kỷ XX là 8 tông, 
60 làng). 

Cho đến khi cuộc kl!ềz chiến chống | Pháp của nhân dân ta 
nổ ra (thời kỳ 1946- 1# và toàn quốc kháng chiến ngày 
19/ 12/46) do yêu cầu +f:hiến thuật, chiến lược HỒNG ông 
cuộc đấu tranh quân sự Ê dân sự, nhất là các yêu cầu về giao 
thông. hành quân, dĩ ch8ên... chính quyền cách mạng đã sắp 

lại địa giới, địa b8":ho thuận tiện và phù hợp với đặc 
điểm của một cuộc chiếtranh du kích. Do vậy, vào thời kỳ 
này, An Giang đã xuất fŠ thềm khá nhiều địa danh mới. 

Từ năm 1945-1948 5h Long xuyên bao gồm các quận 
Châu “Thành (cả Núi Sấtrà Lấp Vỏ), Thốt Nốt và Chợ Mới 
(bao gồm cả tổng Phon£ hạnh Thượng bên kia bờ sông Tiền/ 
~ vùng Thanh Bình, Ta##Ïông. của tỉnh Đồng Tháp hiện nay. 
Sau năm 1954, chính đ##n Ngô Đình Diệm thăng tổng này. 
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lên tỉnh, lấy tên là tỉnh Phong Thạnh, sau đổi là tỉnh Kiến. 
Phong, có bổ sung thêm vùng đất Cao Lãnh). 

Tỉnh Châu Đốc có các quận Châu Phú, Tân Châu, Hồng 
Ngự, Tịnh Biên và Tri Tôn. 

Sau Cách mạng tháng 8/1945, tỉnh Long Xuyên và Châu 
Đốc được tách nhập nhiều lần. Được Ủy ban Kháng chiến 
Hành chánh Nam Bộ chấp thuận, ngày 6/3/1948, tỉnh ủy Long 
Xuyên và Châu Đốc họp bàn phân chia vả sáp nhập địa bàn 
theo yêu cầu của chiến trường, thành hai tỉnh mang tên mới là 
tỉnh Long Châu Tiền (thuộc Khu 8) và tỉnh Long Châu Hậu 
(thuộc Khu 9). 

Tháng 6/1948 chính thức thảnh lập tỉnh Long Châu Tiền, 
gồm 5 quận (huyện) là: Tân Châu, Hồng Ngự, “Chợ Mới, 
Châu Phú B và Lấp Vò. Tỉnh Long Châu Hậu, gồm 6 quận 
(huyện) là Tịnh Biên, Tri Tôn, Thốt Nót, Thoại Sơn, Châu 
Phú A, Châu Thành (bao gồm cả hai nơi mà nay ta gọi là thị 
xã Long Xuyên và thị xã Châu Đốc). Tổng cộng 64 làng, 
trong đó 14 làng độc lập (có 6 làng độc lập bị uy hiếp), 7 làng, 
bán độc lập và 43 làng bị tạm chiếm *?!, 

Diện tích chung: 2.400kmẺ, 

Dân số: 400.000 người (trong đó, vùng độc lập là 54.267 
người: vùng bán độc lập là 26,150 người), 

Hồi còn hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc, chính quyền 
cách mạng có phân ra làm hai địa bàn gọi là Long Xuyên Hậu 
và Châu Đốc Hậu. Long Xuyên Hậu có 3 quận là Thốt Nốt, 
Thoại Sơn và Châu Thành. Châu Đốc Hậu có 3 quận là Châu 
Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn. 

Như vậy, quận Châu Phú cho đến thời Ngô Pi3h Diệm 
(1955) mới đặt ra, đổi từ huyện Châu Thành thời Pháp, lúc 
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ấy huyện này ăn tới biên giới, vùng An Phú. Đo địa bàn 
này quá rộng lớn. lại cách nhau bởi sông Châu Đốc và 
sông Hậu nên chính quyền cách mạng chia đặt phần trên là 
Châu Phú B (nay gọi An Phú), phần dưới (vùng phia Châu 
Đốc trở xuống) là Châu Phú A. Phía địch, để phân biệt cho. 
dễ hiểu, thường gọi vùng trên (nay gọi An Phú) là Châu 
Phú Bắc, nhưng không xem đây là địa danh chính thức 
trong hệ thống hành chánh. 

Sau đó, ngày 7/2/1949. tỉnh Long Châu Hậu giao huyện 
Thốt Nốt về cho Cần Thơ. Tháng 5/1949 tỉnh Long Châu Hậu 
tiếp nhận ba xã Nam Thởi Sơn, Bình Sơn và Thổ Sơn của 
huyện Châu Thành (Rạch Giá) và cho nhập vào huyện Trị 
Tôn. Cũng tiếp nhận hai xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ hai ấp Mỹ Phú, 
Mỹ Quới) và Tân Hội cùng 4 ấp của xã Tân Hiệp phía Bắc lộ 
Cái Sắn, cho nhập vào huyện Thoại Sơn. 

Diện tích toàn tỉnh Long Châu Hậu lúc này là 3.000 km”, 
nhưng dân số chỉ có 261.944 người. 

Giữa năm 1949 tỉnh Long Châu Tiền phân chia lại địa 
giới. Theo đó, huyện Tân Châu tách ra làm hai huyện mới là 
huyện Phú Châu và huyện Tân Châu. 

Huyện Phú Châu bao gồm An Phú” và một phần Tân 
Châu, gồm các xã Đa Phước, Nhơn Hội, Phú Hội, Vĩnh Hội 
Đông, Khánh An, Khánh Bình. Đồng Ky, Phú Hữu, Vĩnh 
Trường, Vĩnh Lộc, Tân An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương, Vĩnh 
Hậu, Châu Phong, Phú Vĩnh và Long Phủ. 

Huyện Tân Châu là một phần quận Tân Châu còn lại. 
sồm các xã Long Sơn, Phủ Lâm, Phú An, Hòa Hảo, Phú 
Thuận, Long Thuận, Long Khánh, Thường Thới, Thường 
Phước và Thường Lạc. 
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Từ năm 1950, do địa bàn Long Xuyên và Châu Đốc 
địch kiểm soát khá chặt, gây trở ngại cho. các hoạt động 
quân sự của ta, trong khi đó Hà Tiên dân số rất ít, chỉ 
25.000 người nhưng là vùng an toàn của quân giải phóng. 
Vì vậy để tạo điều cho một thế trận liên hoàn, chuẩn 
bị tông phản công trên khắp chiến trường và hỗ trợ chiến 
dịch Thu Đông năm 1950, ngày 17/12/1950, Khu ủy Khu 9 
quyết định thành lập tỉnh Long Châu Hà (Tây Sông Hậu) 
với diện thổ gồm một phần tỉnh Long Xuyên, một phần 
tỉnh Châu Đốc (tức tỉnh Long Châu Hậu) và toàn tỉnh Hà 
Tiên (bao gồm huyện đảo Phú Quốc; hai huyện Giang 
Thành và Châu Thành nhập lại thành huyện Giang Châu 
tức huyện Hà Tiên ngày nay). Cụ thể, tỉnh Long Châu Hà 
có 8 huyện là Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú A, Châu 
Thành, Thoại Sơn, Thốt Nốt, Giang Châu và Đảo Phú 
Quốc, Căn cứ địa là vùng rừng núi hiểm trở Hà Tiên. 
Trung tâm của tỉnh đặt ở khu vực Lung Lớn, Tám Ngàn. 

Đến tháng 7/1951, để đẩy mạnh các hoạt động quân sự 
được kết quả hơn, chính quyền cách mạng sáp nhập hai 
huyện Tịnh Biên và Trí Tôn làm một, lấy tên là huyện 
Tịnh Biên. 

Mặt khác, cũng ngày 17/12/1950, tình Long Châu Sa 
được thành lập (dọc theo sông Tiền) trên cơ sở nhập diện 
thổ của Sa Đéc vào tỉnh Long Châu Tiền. Cụ thể, tỉnh 
Long Châu Sa gồm 7 huyện là Châu Thành (của Sa Đéc), 
Lai Vung, Cao Lãnh. Tân Hồng, Tân Châu. Phú Châu và 


hai huyện Hồng Ngự và Tân Châu (của Long 
Châu Tiền) chia ranh giới lại thành hai huyện Tân Hồng 


và Tân Châu. Hai tỉnh Long Châu Hà và Long Châu Sa tồn 
tại đến năm 1954. 

2) Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 1954-1975 

Sau Hiệp định chấm dứt chiến tranh Đông Dương ký tại 
Genève ngày 20/7/1954 các căn cứ kháng chiến đều giải 
thể để chuẩn bị tổng tuyển cử thống nhất nước nhà, nên 
các địa danh do chính quyển cách mạng đặt ra không còn 
tồn tại (lúc này sử dụng tên địa danh, địa bàn, địa giới như 
địch). Nhưng vì hiệp định bị phía địch đơn phương vô hiệu 
hóa nên nhân dân ta phải vùng lên. Thế là mãi đến khi 
phong trào Đồng Khởi nỗ ra ngày 17/1/1960 tại Bến Tre 
và dẫn lan rộng khắp miền Nam, thì các địa danh cũ ở An 
Giang do chính quyền cách mạng đặt mới được phục hồi, 
đồng thời xuất hiện thêm một số địa danh mới do sự tách 
nhập, phân chia địa bàn, địa giới cho phù hợp với yêu cầu 
và tình hình cụ thê trên chiến trường. 

Theo đó, năm 1957 chính quyền cách mạng lập lại tỉnh 
An Giang (như tổ chức hành chánh của chính quyền Ngô 
Đình Diệm) gồm các quận Chợ Mới, Thốt Nốt, Núi Sập, 
Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên, 
Tri Tôn. Giao Hồng Ngự cho Kiến Phong; giáo Lấp Vò 
cho Sa Đéc. | 

~ Năm 1963, chia Thốt Nốt về cho tinh Cần Thơ. Thật 
ra hồi năm 1949 đã giao cho Cần Thơ rồi, nay |heo đơn vị 
hảnh chánh của Ngô Đình Diệm thì Thốt Nót thuộc An 
Giang. nên việc chuyẻn giao năm 1963 chỉ là một cách lập 
lại mã thôi. 

~ Năm 1965 giao Chợ Mới cho Kiến Phong và nhận thêm 
huyện Hà Tiên. 
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~ Năm 1971 nhập thêm huyện Phú Quốc và Châu Thành 
(Rạch Giá). 

~ An Giang lúc này chia làm hai tỉnh là An Giang và Châu Hà. _ 

Tỉnh An Giang gồm Châu Phú, Châu Thành, An Phú, Tân _ 
Châu, bao gồm cả hai nơi mà nay ta gọi là thị xã Long Xuyên ˆ 
và thị xã Châu Đốc. ị 

Tỉnh Châu Hà gồm Tịnh Biên, Tri Tôn, Huệ Đức (Núi 
Sập), Hà Tiên, Phú Quốc vả Châu Thành (Rạch Giá)?), - 

~ Năm 1974, đổi An Giang và Châu Hà thành Long Châu _ 
Tiền và Long Châu Hà. 

Tỉnh Long Châu Tiền gồm Tân Châu, An Phú, Hồng Ngự 
và Tam Nông (Thanh Bình - nay thuộc Đông Tháp). 

Tỉnh Long Châu Hà gồm tỉnh Châu Hà cũ, huyện Châu 
Thành (Long Xuyên) và huyện Châu Phú. 

IV. ĐỊA BÀN AN GIANG THỜI NAM KỲ LỤC TĨNH 
THEO SỰ PHÂN CHIA CỦA ĐỊCH TẠI CÁC THỜI 
ĐIỀM TỪ THẬP NIÊN 50 ĐẾN THẬP NIÊN 90 CỦA 
THẺ KỶ XX 

1. Tại các thời điểm trước năm 1955, năm 1956 và sau 
năm 1964 

a. Trước năm 195 

Vẫn chia thành Š tỉnh nhỏ, nhưng số quận của mỗi tỉnh 
nhiễu hơn thời Pháp chiếm. Cụ thẻ: 

- Tỉnh Châu Đốc: Có 5 quận lả Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh 
Biên, Hồng Ngự và Tân Châu. (Trước năm 1930, quận Tân 
Châu có tên là quận Tân Biên)'®). 

~ Tỉnh Long Xuyên: Có 5 quận là Châu Thành, Thốt Nốt, 
Chợ Mới. Lắp Vò và Núi Sập. 


~ Tỉnh Sa Đéc: Có 5 quận là Cao Lãnh, An Trung, An 
Tịnh, An Thới và Châu Thành  ). 

~ Tỉnh Cần Thơ: Có 5 quận là Châu Thành, Ô Môn, Trà 
Ôn, Phụng Hiệp và Cầu Kẻ. 

~ Tỉnh Sóc Trăng: Có 5 quận là Châu Thành, Kế Sách, 
Long Phú, Lịch Hội Thượng và Thạnh Trị. 

6, Năm 1956 

Thời Ngô Đình Diệm (1956), do Sắc luật số 143/VN ngày 
22/10/1956 về việc “Minh định địa giới toản. quốc" (hiểu là từ 
vĩ tuyến 17 trở vào), Nam Việt Nam chia làm 4 miền, 4] tỉnh, 
236 quận, 339 tổng, 2547 xã, 16.243 ấp (số ấp thống kế 
không đầy đủ), 3 thành phố và 1 đô thành. 

Các miền là: 

- Trung nguyên Trung phần (Trung Việt c8): Có 10 tình, 
74 quận, 16 tổng, 956 xã, 5.135 ấp vả 2 thành phổ là Huế và 
Đà Nẵng. 

~ Cao nguyên Trung phần (Cao nguyên miền Nam cữ): Có 7 
tình, 21 quận, 88 tổng, 358 xã, 2.446 áp và một thành phô Đà Lạt. 

~ Đông Nam phần (Một phần Nam Việt cũ): Có 11 tịnh (kẻ 
cả tỉnh Côn Sơn, tức Côn Đảo), 42 quận, 66 tổng, 372 xã, 
2.393 ấp và đô thành Sài Gòn. 

- Tây Nam Nam phần (Một phần Nam Việt cñ): Có 13 
tỉnh, 91 quận, 169 tông, 861 xã, 6.269 ấp. Trong đó, tỉnh 
An Giang nhập lại từ hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc. 
Tỉnh ly đặt tại Châu Thành Long Xuyên (nay là thị xã Long 
Xuyên). 

Tứ cận: 

Phía Đông Bắc giáp tình Kiến Phong được ngăn bởi một 
khúc sông Tiền Giang dài 86.4km. 


97 


Phía Đông Nam giáp tỉnh Vĩnh Long và Phong Dinh (Cần 
Thơ), dài 74.3km. 

Phía Tây Nam giáp tỉnh Kiên Giang. dài 87.7km. 

Phía Tây Bắc giáp nước Cao Miễn, dài 98km. 

Diện tích chung là là 383.270 mẫu tây (ha) (sĩc). 

Dân số: 806.337 người (không thấy #ồng Đức bản đồ lấy 
theo số liệu điều tra dân số năm nào). 

Có 9 quận, 16 tổng, 92 xã, 503 ấp. Đó là: 

(1) Quận An Phú: Thành lập năm 1957. Đông giáp quận 
Tân Châu; Tây giáp biên giới với nước Cao Miên; Nam giáp 
quận Châu Phú; Bắc giáp biên giới. Có một tổng là tổng An 
Phú, với 13 xã là: Vĩnh Phong, Phum Soài, Vĩnh Hậu, Vĩnh 
Trường, Đa Phước, Phước Hưng, Vĩnh Lộc, Phú Hữu, Khánh 
An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội và Vĩnh Hội Đông. 

Diện tích chung: 420 kmẺ = 42.000 mẫu (sic). 

Dân số (1959): 41.063 người (kể cả các sắc dân). 

(2) Quận Châu Phú: Từ năm 1936 Châu Phú là tổng. Đến 
năm 1889 (Nghị định ngày 20/12/1889) bãi bỏ các danh 
xưng địa hạt, đổi lại là tỉnh, lúc này mới có đặt ra cấp quận 
trực thuộc tỉnh. nhưng mãi đến năm 1917 tỉnh Châu Đốc mới 
có quận Châu Thảnh (Phản rích địa bạ...). hai năm sau, 1919 
đổi quận Châu Thành thành quận Châu Phú. Vậy quận Châu 
Phú chính thức thành lập năm 1919 (Địa phương chí tỉnh An 
Giang, 1959). Đến trước 1939 đổi lại tên cũ là huyện Châu 
“Thành (Thời sự cẩm nang, 1939). Thời Ngô Đình Diệm nhập. 
hai tỉnh Lơng Xuyên và Châu Đốc làm một, lấy tên là tỉnh 
An Giang, Do cả hai tỉnh cũ đều có quận Châu Thành nên. 
đổi quận Châu Thành của Châu Đốc thành quận Châu Phú 
như trước. 
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Đông giáp quận Tân Châu; Tây giáp quận Tịnh Biên và 
Tri Tôn; Bắc giáp quận An Phú: Nam giáp quận Châu Thành 
(ở Long Xuyên). 

Quận này trước kia có 32 xã, phân làm 3 tông, nhưng do là 
quận có diện tích rộng lớn nhất ở Nam phân, dân số cũng đồng 
đúc, lại giáp với Cao Miên nên mới tách ra 13 xã ở phía Bắc đẻ 
thành lập thêm một quận gọi là quận An Phú như đã nói ở trên 
(do Nghị định số 252-BNV/NC/NĐ ngày 6/8/1957. Chính thức 
bàn giao ngày 12/9/1957). Vậy phần quận Châu Phú còn lại hai 
tông là tông Châu Phú và tổng Án Dương với 14 xã là: 

- Tổng Châu Phú, có 5 xã: Châu Giang, Châu Phú, Mỹ 
Đức, Vĩnh Ngươn vả Vĩnh Tề. 

- Tổng An Lương, có 9 xã: Bình Long, Bình Mỹ, Binh 
Thạnh Đông, Hòa Lạc, Hiệp Xương, Hưng Nhơn, Khánh 
Hòa, Thạnh Mỹ Tây và Vĩnh Thạnh Trung. 

Diên tích chung: 65.881 mẫu tây (sic). 

Dân số (1959): 122.736 người (kể cả các sắc dân), | 

(3) Quận Châu Thành: Thành lập từ thời kháng chiến chống | 
Pháp, khoảng năm 1931, lúc ấy còn thuộc tỉnh Long Xuyên. \ 

Bắc và Tây Bắc giáp với xã Bình Mỹ quận Châu Phú; 
Đông giáp với quận Chợ Mới vả Lấp Vò ngăn bởi sông Hậu 
Giang; Nam giáp với quận Thốt Nốt; Tây và Tây Nam giáp 
với quận Trị Tôn và quận Núi Sập. 

Diện tích chung: 49.543 ha (sie). 

Dân số (1959): 115.120 người (kể cả các sắc dân). 

Quận Châu Thành có 2 tổng là tổng Định Phước và tổng. 
Định Thành với 12 xã là: 

~ Tổng Định Phước, có 5 xã: Mỹ Phước, Mỹ Thới, Vĩnh 
Chánh, Vĩnh Trạch, Phú Hòa. 
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_ - Tổng Định Thành, có 7 xã: Bình Đức, Bình Hòa, Bình Thủy, 
Cần Đăng, Hòa Bình Thạnh, Mỹ Hòa Hưng và Vĩnh Hanh. 

(4) Quận Chợ Mới: Thành lập năm 1907. 

Quận Chợ Mới nằm giữa ba con sông. Bắc giáp sông Tiền; 
Nam giáp sông Hậu; Tây giáp sông Vảm Nao; Đông giáp 
quận Châu Thành Sa Đéc thuộc tỉnh Vĩnh Long. 

Diện tích chung: 300 kmẺ 40.23 (sic). 

Dân số (1959): 134.963 người (kể cả các sắc dân). 

Quận Chợ Mới có hai tổng là tổng Định Hòa và tổng An 
Bình với 12 xã là: 

~ Tổng Định Hòa, 7 xã: Long Điền, Long Kiến, Kiến An, 
Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, An Thạnh Trung và Hòa Bình. 

- Tổng An Bình, 5 xã: Mỹ Luông, Hội An, Tắn Mỹ, Mỹ 
Hiệp và Bình Phước Xuân. 

(3) Quận Tân Châu: Bắc giáp Cao Miền; Đông giáp tỉnh 
Kiến Phong; Tây giáp quận Châu Phú tỉnh An Giang; Nam 
giáp quận Chợ Mới tỉnh An Giang. 

Diện tích chung: 29.441 mẫu (sic). 

Dân số (1959): 95.350 người (kể cả các sắc dân). 

Quận Tân Châu có 2 tổng là tổng An Thành và tổng An 
Lạc với 8 xã là: 

~ Tổng An Thành, 5 xã: Long Phú, Tân An, Phú Vĩnh, 
Vĩnh Xương và Long Sơn. 

~ Tổng An Lạc, 3 xã: Phú Lâm, Phú An, Hòa Hảo. 

(6) Quận Thót Nót: Thành lập năm 1909. 

Phía Bắc giáp quận Châu Thành (Long Xuyên) và quận 
Núi Sập; Nam giáp tỉnh Phong Dinh; Đông giáp tình Vĩnh 
Long; Tây giáp quận Núi Sập và tỉnh Kiên Giang. 
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Diện tích: 51.459 mẫu 16.26 (sie). 

Dân số (1959): 89.740 người (kể cả các sắc dân). 

Quận Thốt Nốt trước có 2 tổng là tổng Định Mỹ là tổng. 
An Phú. Sau lây đất Tông An Phú lập quận Lấp Vò, có 9 
xã là: Trung Nhứt, Trung An. Thới Thuận, Thuận Hưng, 
Tân Lộc Tây, Tân Lộc Đông, Thạnh Phú, Thạnh Quới, 
Thạnh An. 

(7) Quận Tịnh Biến: Thành lập khoảng năm 1931, thời 
kháng chiến chống Pháp. Đông giáp quận Châu Phú (An 
Giang); Tây giáp với tỉnh Kiên Giang; Nam giáp quận Tri 
Tôn (An Giang); Bắc giáp Cao Miễn. 

Diện tích chung 195 km”. 

Dân số (1959); 35.765 người (kể cả các sắc dân). 

Quận Tịnh Biên có hai tổng là tổng Quy Đức và tổng 
Thành Tín, với 8 xã là: 

~ Tổng Quy Đức, 5 xã: An Phú, Xuân Tô, Thới Sơn, Nhơn 
Hưng, An Nông. 

- Tổng Thành Tín: 3 xã: Lạc Quới, Ba Chúc và Vĩnh Gia. 

(8) Quận Tri Tôn: Thành lập khoảng năm 1931, thời 
kháng chiến chồng Pháp. Bắc giáp quận Tịnh Biên; Nam giáp 
tình Kiên Giang; Đông giáp quận Châu Thành (An Giang); 
Tây giáp tỉnh Kiên Giang. 

Diện tích chung: 503 kmỂ, 

Dân số (1959): 59.170 người (kể cả các sắc dân), 

Quận Tri Tôn có 3 tổng là tống Thanh Lễ. tổng Thanh 
Ngãi và tống Thanh Ý, với 15 xã là: 

~ Tổng Thanh Lễ, 5 xã: Trí Tôn, An Tức, Ô Lâm, Cô Tô 
và Nam Quy. 
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~ Tổng Thanh Ngãi, 3 xã: Châu Lăng, Lương Phi và Lê Trì. 

- Tổng Thanh Ý. 7 xã: Tà Đãnh, Trác Quan, Tú TÈ, Vĩnh . 
Trung, Văn Giáo, Thuyết Nạp và Yên Cư. 

(9) Quận Núi Sập: Thành lập thời Ngô Đình Diệm. Sau 
năm 1963 đổi là quận Huệ Đức. Bắc giáp quận Châu Thành; 
Nam giáp tỉnh Kiên Giang: Đông giáp quận Châu Thành, 
"hốt Nốt; Tây giáp quận Tri Tôn. 

Diện tích chung: 450 kmẺ (sic) 

Dân số: 32.298 người 

Quận Nị có một tổng là tổng Định Phú với 6 xã: Thoại 
Sơn, Định Mỹ, Phú Nhuận, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Vọng Thê. 

Số liệu của các quận ghi theo Địa phương chí tỉnh An 
Giang, 1959 của Tòa Hành chánh tỉnh An Giang thời Ngô 
Đình Diệm. Tư liệu này có nhiều chỗ đáng ngờ. Ví dụ phần 
quận Tân Châu ghi thành lập năm 1870 là không đúng, bởi 
vào thời điểm ấy chưa có cấp quận. Đến năm 1930 tỉnh Châu 
Đốc cũng chưa có quận Tân Châu mà phần đất quận Tân 
Châu lúc ấy là quận Tân Biên. Tân Biên là một trong 5 quận 
của tỉnh Châu Đốc gồm Châu Phú, Hồng Ngự, Tịnh Biên, 
Tân Biên và Tri Tôn. Quận Tân Biên là phân đất của tổng An 
Thành và một nửa tổng An Lạc. Vậy quận Tân Châu là hậu 
thân của quận Tân Biên, nghĩa là phải thành lập sau năm 
1930. Thành ra, Địa phương chí tỉnh An Giang, 1959 phì 
quận Tân Châu thành lập năm 1870 là không đúng. Ở đây, sở 
dĩ chúng tôi tham khảo tư liệu này là vì chưa tìm được tư liệu 
nào khác về An Giang trong khoảng thời gian ấy, Do vậy xin 
quý bạn đọc cũng chỉ nên xem đồ là một tư liệu để tham khảo 
trước mắt, bao giờ có thêm nguồn khác đáng tin cậy, ta sẽ đối 
chiếu phân tỉch xử lý bổ chính sau. 


©) Tỉnh Án Giang sau năm 1964 

Sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đỗ năm 1963, tỉnh An Giang 
được chia làm bai tỉnh là tỉnh Châu Đốc và tỉnh An Giang 
(phục inh Châu Đốc như hỏi thời kháng chiến chống Pháp; 
tỉnh An Giang như tỉnh Long xuyên cũ nhưng giữ tên An 
Giang). Như vậy tỉnh An Giang lúc bấy giờ nhỏ lại. 

Diện tích chung: 174.394 mẫu 22 tây (se). 

Có 4 quận, 6 tông, 38 xã và 354 ấp (tại thời điểm năm 1967). 

(1) Quận Châu Thành: Có 2 tổng là tổng Định Phước và 
tổng Định Thành, với 12 xã (67 ấp); 

~ Tổng Định Phước, 5 xã: Mỹ Phước, Mỹ Thới, Phú Hòa, 
'Vĩnh Chánh và Vĩnh Trạch. Tỉnh ly đặt tại xã Mỹ Phước, 

- Tổng Định Thành. 7 xã: Bình Đức, Binh Hòa, Bình 
Thủy, Cần Đăng, Hòa Bình Thạnh, Mỹ Hòa Hưng, Vĩnh 
Hanh. Quận ly đặt tại xã Hòa Bình Thạnh. Thời Pháp, lúc còn 
gọi là hạt Long Xuyên, ly sở của hạt đặt tại thôn Bình Đức. 

(2) Quận Chợ Mới: Có 2 tổng. 12 xã (101 ấp): 

~ Tổng Định Hòa, có 7 xã: Long Điền, An Thạnh Trung, 
Hòa Bình, Kiến An, Long Kiến, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ. 
Quận ly đặt tại xã Long Điễn (nay là Thị trấn Chợ Mới). 

~ Tổng An Bình, có $ xã: Bình Phước Xuân, Hội An, Mỹ 
Hiệp, Mỹ Luông, Tắn Mỹ. 

(3) Quận Thốt Nốt: Có một tông là tổng Định Mỹ với 9 
xã (66 ấp). 

- Tổng Định Mỹ, có các xã Thạnh Hòa Trung Nhứt (tên xã 
4 chữ, đến năm 1972 rút lại còn 2 chữ là Trung Nhứu), Tân 
Lộc Đông, Tân Lộc Tây. Thạnh An. Thạnh Hòa Trung An, 
Thạnh Quới, Thới Thuận, Thuận Hưng, Vĩnh Trinh. Quận ly, 
đặt tại Thạnh Hòa Trung Nhứt. 
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(4) Quận Huệ Đức: Trước kia là quận Núi Sập, có một 
tổng là tổng Định Phú với 5 xã (20 ấp); 

- Tổng Định Phú: Vọng Thê, Thoại Sơn. Định Mỹ, Phú 
Nhuận và Vĩnh Phú. Quận ly đặt tại xã Thoại Sơn. 

Do Sắc lệnh số 245/NV của Thủ tướng Chính phủ (Sài - 
Gòn ký ngày 8/9/1964 cho tái lập tỉnh Châu Đốc (thực sự tách 
rời khỏi An Giang cũ ngảy 1/10/1964). Có 5 quận là: An Phú, 
Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên và Tân Châu. Số tổng, xã và 
diện tích không có gì thay đổi lớn so lúc còn chung với tỉnh 
Án Giang đi trước. 

2. Tỉnh An Giang sau năm 1975 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, do Nghị 
quyết số 245-NQ/TW ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị, về 
việc bỏ khu, hợp tỉnh và tiếp theo là Quyết định số 19/QĐ 
của Bộ Chính trị ngày 20/12/1975, tỉnh An Giang được lập 
lại trên cơ sở hợp nhất “Tây Long Châu Tiền và Long 
Châu Hậu (tỉnh An Giang cũ, bao gồm cả Long Xuyên, 
Châu Đốc, trừ huyện Thốt Nốt). Cụ thể gồm các huyện; 
Châu Thành, Thoại Sơn. Chợ Mới. Phú Tân, Châu Phú, 
Phú Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn và hai thị xã Long Xuyên và 
Châu Đốc. 

Do Quyết định số 300 ngày 23/8/1979 của Hội đồng Bộ 
trưởng về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã 
thuộc tỉnh Án Giang, huyện Bảy Núi được chia thành hai 
huyện lấy tên là huyện-Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, nghĩa 
là bỏ tên Bảy Núi, phục hồi lại hai huyện với tên gọi như 
trước. Và ngày 13/11/1991 do Quyết định số 373-HĐBT 
của Hội đồng Bộ trưởng, huyện Phú Châu được chia thành 
hai huyện là Tân Châu và An Phú. 
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Sau năm 1975, tỉnh An Giang giao phần đất mà ngày trước 
gọi là tông Phong Thạnh Thượng lại cho tỉnh Đồng Tháp. Các 
tên gọi Long Châu Sa, Long Châu Hà, Long Châu Hậu, Long, 
Châu Tiề đều bö. Cấp tổng bị xóa hẳn - thực ra chính 
quyền chế độ cũ đã bỏ cấp này từ lâu, nhưng vẫn sử dụng vai 
trò của chánh tổng một cách không chính thức. 

Vào thời kỳ quân quản, sau năm 1975, cấp ấp vẫn \ được 
thừa nhận là cấp thấp nhất trong hệ thống chính quyền (có 
con dấu tròn, mực đỏ), mãi đến sau này mới bỏ hẳn, tuy 
nhiên vẫn còn tồn tại dưới hình thức “°Nhân đân tự quản”, 
không phải cấp hành chánh của hệ chánh quyền ~ thu hồi 
con dấu, 

3. Tỉnh An Giang hiện nay 

Hiện nay tỉnh An Giang có hai thị xã, 9 huyện, 10 thị trấn, 
137 xã, phường (trước chỉ 135. đến năm 1993 thêm 2) là: 

(1) Thị xã Long Xuyên: Có 10 xã, phường là: Phường Mỹ 
Long, phường Mỹ Binh, phường Mỹ Xuyên. phường Mỹ 
Phước, phường Bình Đức, xã Mỹ Thới, xã Mỹ Hòa, xã Mỹ 
Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng và xã Mỹ Thạnh. 

(2) Thị xã Châu Đốc: Có 5 xã, phường là: Phường Châu 
Phủ A, phường Châu Phú B, xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Mỹ, xã 
Vĩnh Ngươn. 

(8) Huyện An Phú: Có một thị trấn và 12 xã là:Thị trắn An 
Phú, các xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, Phước Hưng, Vĩnh 
Hậu, Vĩnh Trường, Vĩnh Lộc, Phú Hữu, Nhơn Hội, Quốc 
"hái, Khánh An, Khánh Bình và Đa Phước, 

(4) Huyện Tân Châu: Có một thị trấn và 9 xã là: Thị trần 
Tân Châu, các xã Lê Chánh, Châu Phong, Long Phú, Long 
An, Vĩnh Xương, Phú Lộc, Vĩnh Hòa, Tân An, Phú Vĩnh. 


105 


(6) Huyện Phú Tân: Có một thị trấn và 16 xã là: Thị trần 
Chợ Vàm, các xã Long Sơn, Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú An, 
Phú Thọ, Phú Mỹ, Tân Hoà. Phú Hưng, Hiệp Xương, Bình 
Thạnh Đông, Phú Bình, Hoà Lạc, Phú Hiệp. Phú Long. Phú.. 
Xuân và Phú Thảnh. 

(6) Huyện Tịnh Biên: Có 2 thị trấn và 11 xã là: Thị trắn 
Chi Lăng, Thị trắn Nhà Bàn, các xã là An Cư, Tân Lập, An 
Hảo, Tân Lợi, Xuân To, Vĩnh Trung, Nhơn Hưng, An Phú, 
An Nông. Thơi Sơn và Văn Giáo. 

(7) Huyện Tri Tôn: Có thị trấn và 12 xã là: Thị trắn Tri Tôn, 
các xã Núi Tô, Ba Chúc, Tân Tuyến, Tà Đănh, Cô Tô, Lê Trì, Lạc 
Quới, Vĩnh Gia, Lương Phi, An Tức, Ô Lâm và Châu Lăng”), 

(8) Huyện Châu Phú: Có 1 thị trắn và 12 xã là: Thị trấn 
Cái Dầu, các xã Bình Mỹ, Bình Long, Bình Chánh, Bình Phú, 
Thạnh Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh Trung. Bình Thuỷ. Mỹ Phủ. Mỹ 
Đức, Khánh Hoà, Ô Long Vĩ và Đào Hữu Cảnh. 

(9) Huyện Châu Thành: Có 1 thị trẫn và 12 xã là: Thị trắn 
An Châu, các xã Hoà Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, Bình Hoà, Cần 
Đăng, An Hoả, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Tân Phú, Vĩnh Nhuận, 
Vĩnh Thành, Bình Thành và Vĩnh Hanh. 

(10) Huyện Chợ Mới: Cô 1 thị trẫn và 16 xã là: Thị trấn 
Chợ Mới, các xã Hoà Binh, Hoà An, An Thạnh Trung, Long 
Kiến, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, Kiến An, Long Giang, Kiến 
Thành, Long Điền A, Long Điền B, Mỹ Luông, Hội An, Tấn 
Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. 

(11) Huyện Thoại Sơn: Có 1 thị trân và 12 xã là: Thị trần 
®úi Sập, các xã Thoại Giang, Vĩnh Chánh, Phú Hoà, Vĩnh 
Trạch, Vĩnh Khánh, Vĩnh Phú. Định Mỹ, Định Thành, Vọng. 
Thê, Vọng Đông, Tây Phú và Mỹ Luông. 
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Về việc hợp tỉnh; điều chỉnh địa giới: chia tách một số 
huyện, thị xã; thành lập hoặc đổi tên một số phường, xã thị 
trấn trong tỉnh An Giang và minh định đường ranh giới hành 
chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang hiện nay, xin 
xem sao lục các văn bản ở phân Phụ lục. 


CHƯƠNG VỀ 
MỘT SỐ LOẠI “ĐỊA DANH” KHÁC. 


1. THUỶ DANH 

Ngoài những thuỷ danh vốn là bưng, trấp, ao, hồ, đầm, 
lung, búng, vũng... hoặc thuỷ danh đã trở thành địa danh (như 
Châu Giang, Thoại Hà, Ô Lâm, Hoá Đà - Giang, Hà đều có 
nghĩa là sông: Ô, Đà đều có nghĩa là rạch), ở An Giang còn có 
đến trên 200 km chiều dài sông sâu nước chảy và trên 2461,55 
km kinh rạch nội đồng. chẳng chịt như mạng nhện. Tuỳ lớn, 
nhỏ và vị trí mà dân gian gọi nhiều tên khác nhau. Lớn thì gọi 
sông, nhỏ hơn thì kêu là kinh, rồi rạch, cảng, mương, ngọn, 
lòng... Để chỉ cùng một thuỷ mạch. có khi người ta gọi tuỳ: 
tiện là sông, kinh hay rạch không nhất định ®). 

1. Sông sâu nước chảy 

(1) Sông Châu Đốc: 

Bắt nguồn từ dãy núi Con Voi (Cam-pu-chia) chảy theo hướng 
Bắc Nam, xuống Mỹ Hội Đöng ở An Phú để nhập vào sỏng Hậu 
tại thị xã Châu Đốc. Ở thượng nguồn sông này, phía hữu ngạn có 
'Búng Bình Thiên khá rộng, chứa và làm điều hoà mực nước. 

(2) Sông Hậu Giang: 

Phía dưới Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) sông Mê Kông chia 
hai nhánh. Nhánh phía Đông gọi Tiền Giang, nhánh phía Tây 
gọi Hậu Giang (khi sông còn trên đất bạn chưa gọi hai tên 


108 


này). Trên lãnh thô đầu nguồn An Giang, sông Hậu qua Châu 
Đốc, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, huyện Phú Tân, 
huyện Chợ Mới, thị xã Long Xuyên, đến Vảm Cổng, được 
khoảng 100km thì chảy sang địa phận tỉnh Cần Thơ... và cuối 
cùng đỗ ra biển Đông bằng ba cửa. 

Tên khác: Sông Sau, Sông Bassac. Người Pháp gọi là 
Flouve Postérieur. Người Khơ-me gọi Peam Prêk Basak. 

(3) Sóng Tiên Giang: 

Trên địa phận tỉnh An Giang, từ biên giới xuống, sông 
Tiền Giang chảy cặp vách Tân Châu. Tại đây nó là ranh tỉnh 
An Giang (hữu ngạn) và Đồng Tháp (tả ngạn), theo hướng 
Tây Bắc ~ Đông Nam. Phần chảy trên đất An Giang khoảng 
80km qua các huyện Tân Châu, Phú Tân, gặp cửa trên của 
sông Vàm Nao, tiếp tục chảy xuống huyện Chợ Mới đến hết 
Cù Lao Giêng thì sang trọn tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục đến một 
số tỉnh khác, cuối cùng đỗ ra biên Đông, bằng 6 cửa. 

Tên khác: Sông Trước, Mê Kông (thực ra tên gọi này là đẻ chỉ 
chung cho con sông Cửu Long từ những nước khác trên thượng 
nguồn). Người Pháp gọi Fleuve Antẻrieur. Người Khơ-me gọi 
Tonlé Oknh Mun (Tonlé là sông; Oknh là vị trí; Mun là trước). 

Cũng như Hậu Giang, Tiền Giang là một nhánh của sông 
Cửu Long. Gọi sông Cửu Long, để phân biệt phần sông chảy 
trên địa phận của nước ta. Còn tên Mê Kông là chỉ hết cả 6 
quốc gia nó chảy qua là Trung Quốc, Myanma, Lào, Thái 
Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam. 

(4) Sông Vàm Nao: 

Nối Tiền Giang và Hậu Giang theo hướng Đông Bắc — 
Tây Nam, đài khoảng 7km, chia cách hai huyện Phú Tân và 
Chợ Mới. Ngắn, thẳng, rộng và sâu như sông Cát. 
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Tên khác: Qua Giang, Vàm Giao, Vàm Lao, Vàm Giao 
Giang. Thuận Giang, Thuận Vàm, Vàm Thuận, Thuận Cảng, 
Hỗi Ca, Hồi Luân, Thuỷ Giang. Người Khơ-me gọi Prêk tưk 
vil (Prêk là sông, tưk là nước, vil là chóng mặt, xây bồ bồ - 
nước xoáy). 

2. Giữa hai sông Tiềng Giang và Hậu Giang từ biên 
giới xuống đến Vàm Nao thẳng tới ranh tỉnh Đồng Tháp 

(1) Rạch Cỏ Lau: Ăn từ giữa một con kinh vắt ngang sông. 
Tiền và sông Hậu, cặp theo biên giới, xuống được một đoạn 
rồi ngoặt qua tả ngạn sông Hậu ở An Phú. 

(2) Kinh Năm Xã: Vàm từ Rạch Cỏ Lau ở biên giới, ăn 
thẳng xuống giữa Kinh Châu Đốc - Tân Châu, chia phần đất 
giới hạn bởi hai sông Tiền Giang và Hậu Giang ra làm hai 
phần gần bằng nhau. 

(3) Kinh Châu Đốc — Tân Cháu: Từ Tiền Giang (Tân 
Châu) đến Hậu Giang (ở Vĩnh Trường - Cù Lao Ba, thuộc 
huyện An Phú). 

(4) Kinh Vĩnh An: Từ Tiền Giang (Tân Châu) đến Hậu 
Giang (Châu Giang) tại ngã ba sông, ngang thị xã Châu Đốc. 

Tên khác: Vĩnh An Hà (nằm trên địa phận huyện Vĩnh An 
xưa); Long An Hà (do công sức dân hai tỉnh Vĩnh Long và 
An Giang): Tân Châu Hà (hay sông Tân Châu, vì ăn đến chợ 
Tân Châu ~ mới gọi sau này). Kinh được đào bằng tay, xong 
năm 1844. 

(5) Lung Ngang: Từ Tiền Giang (xã Phú Thạnh, Phú Tân) 
đến Hậu Giang (xã Hoà Lạc, Phú Tân). 

(6) Rạch Cái Tắt: Từ Tiền Giang (xã Phú Mỹ, HPT) đến 
các xã Phú Hưng, Hiệp Xương, gặp các rạch nhỏ khác thông 
với sông Hậu Giang ngang xã Bình Thạnh Đông, HPT. 
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(7) Kinh Thân Nông: Từ Kinh Châu Đốc đi Tân Châu qua 
Kinh Vĩnh An, Lung Ngang, rồi gặp giữa rạch Cái Tắt, chía 
dọc phần đất hai huyện Tân Châu và Phú Tân ra làm hai phần 
gần bằng nhau. 

(8) Rạch Ông Chưởng: Dài 20km, từ Tiền Giang (tại thị 
trấn Chợ Mới) đến Hậu Giang (ngang Cù Lao Ông Hỗ xã Mỹ 
Hoà Hưng). 

Tên khác: Sông Lễ Công, Lễ Công Giang, Lòng Ông, 
Sông Ông Lễ. Người Khơ-me gọi Păm Prêk Caupha. 

(9) Kinh Kiến An: Đài 18km, nối từ đoạn giữa lả ngạn 
sông Vàm Nao đến gần cuối Rạch Ông Chưởng. 

Tên khác: Kinh Mới. 

(10) Kinh Dùng: Ăn từ vàm dưới rạch Ông Chưởng, vô. 
trong gặp nhiều mương. rạch khác, Gọi theo tên đất tại đó: 
Chưng Dùng. 

(11) Nhiều kinh, rạch nhỏ khác như: Kình Chà Và (5km). 
Rạch Chanh, Mương Tịnh, Lò Mo, Xẻo Môn, Mương Hàu 
Thơ... 

(12) Kinh Cựu Hội: Dài 12km. Từ Tiền Giang (tại rạch hai 
xã Mỹ Luông và Hội An, HCM) cặp theo đường lộ xe từ Cựu 
Hội đi Long Xuyên được một đoạn thì gặp nhiều rạch khác 
như Mương Sung, Rộc Sen, Tâm Quá, Cái Nai. 

(13) Rạch Cái Tàu Thượng: Dài 14km. Từ Tiền Giang 
(ranh tỉnh An Giang và Đỗng Tháp) đến Lấp Vò ra Hậu 
Giang tại Vàm Công. 

Tên khác: Kênh Thương Thuyền, Hội An Giang. 

3. Phía Cù Lao Giêng 

Có các kinh rạch chính như Kinh Lê Phước Cương, Ngọn 
Cạy, Ngọn Đình. Ngọn Mương Chùa, Ngọn Xẻo Vải. Rạch 
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Dông, Rạch Dõ, Ngọn Cả Cái, Ngọn Cả Cau, Kinh Mới, Kinh 
Ngang. Rạch Sâu... 

4. Phía Tây Sông Hậu 

(1) Búng Bình Thiên: Nằm giữa hai xã Khánh Bình và 
Nhơn Hội, HAP, diện tích khoảng 300 ha. 

(2) Kinh Vĩnh Tế: Từ sông Châu Đốc, phía trên thị xã. 
Châu Đốc chạy cặp biên giới đến Giang Thành (Hà Tiên). 

Tên khác: Kinh Tuần, Vĩnh Tế Hà. 

(3) Kinh Lò Heo: Ở thị xã Châu Đốc, vàm kinh ăn ra sông, 
Hậu, phía đưới công viên Châu Đốc. 

(4) Kinh Ông Cò: Phía trên Chợ Châu Đốc, vàm ăn ra 
sông Châu Đốc, ngang Côn Tiên. 

() Kinh SỐ Hai: Từ sông Hậu (Khánh Hoà) vô Mỹ Đức, 
toả nhiều nhánh nối với các mương, rạch khác. 

(6) Kinh Đào: Từ Sông Tiậu (Mỹ Đức) ăn tới Kinh Bảy 
Núi. Suốt tuyến, nó là đầu mối thắng góc với các con kinh mà 
tên của chúng hầu hết đều là số theo thứ tự, chảy song song, 
và cắt ngang rạch Cần Thảo, nối xuống Kinh Xáng Vịnh Tre. 

(7) Rạch Cẩn Thảo: Từ Sông Hậu (Khánh Hoà) đến Kinh 
Bảy Núi, thẳng xuống gặp Kinh Trì Tôn và Kinh Mặc Cần Dung. 

(8) Kinh Mặc Cân Dưng: Ăn từ Hậu Giang ở HCT thẳng 
vô Tri Tôn. Đoạn gần ngoài vàm của kinh này là đầu Kinh 
Bồn Tổng. 

Tên khác: Mặc Cần Dưng, Mật Cần Dưng, Hiến Cần Đà 
(Hiển là dưng, đà là sông). 

(9) Kinh Bảy Núi: Ăn từ Nhà Bàn xuống Rạch Cần Thảo, 
thẳng xuống gặp giữa Kinh Tri Tôn và Kinh Mặc Cần Dưng. 

(10) Kinh Xáng Vịnh Tre: Ăn từ Hậu Giang (HCP) thẳng 
vô Tri Tôn. 
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Tên khác: Kinh Tri Tôn. 

(11) Rạch Long Xuyên: Ăn từ Hậu Giang tại thị xã Long 
Xuyên vô ngã tư Kinh Ba Bản và Kinh Bồn Tổng. 

Tên khác: Rạch Thủ Thảo. 

(12) Kinh Ba Thê: Dài 12km, ăn từ sông Hậu (HCP) đến 
Kinh Mặc Cần Dưng. Từ đoạn cất kinh này nó mang tên là 
Kinh Xáng Mới Ba Thê, ăn đến Ba Thê. Từ đây đến Ba Thê 
(Thoại Sơn) xuyên qua ranh tỉnh An Giang ~ Kiên Giang gặp 
Kinh Hà Tiên đi Rạch Giá nó lại mang tên là Kinh Ba Thê 
(không gọi Kinh Xáng Mới Ba Thê nữa). 

(13) Kinh Chắc Cà Đao: Dài 13km, ăn từ sông Hậu 
(HCT) vô Thoại Sơn, qua ranh tỉnh, thẳng đến Rạch Giá. 
Trong, địa phận An Giang, nh này chảy vô một đoạn thì 
cắt ngang Kinh Bốn Tổng, rồi đổi tên là Kinh Ba Bần, được 
một đoạn thì cắt Kinh Ba Thê Mới trước. khi đến ranh tỉnh. 
Kinh Chắc Cà Đao này là đầu mối của rất nhiều kinh rạch 
nhỏ toäả ra hai bên. Đoạn mang tên Ba Bắn, phía tả ngạn, 
lần lượt cứ 2km thì có một kinh mà tên của nó là những chữ 
cái lần lượt theo thứ tự ngược là Kinh H, Kinh G, Kinh F, 
Kinh E, Kinh D, Kinh C, Kinh B, Kinh A (tại đây bắt đầu 
sang địa phận tỉnh Kiên Giang) tiếp tục là Kinh Tân Hiệp 
(cũng gọi là Kinh Zero) rồ Kinh Một, Kinh Hai... thẳng đến 
Rạch Giá. 

Tên khác: Kinh Rạch Giá - Long Xuyên, Cần Đăng 
Giang, Chắt Cái, Đạo Cảng Đạo (đúng và đủ là Chắc Cả Đao 
Cảng Đạo), Thoại Giang, Thoại Hả. Sông Ông Thoại, Rạch 
Đông Xuyên, Đông Xuyên Cảng Đạo, cũng có người gọi Ba 
Rạch hay Ba Rách, và Lạc Dục - nhưng không đúng lắm. 
Người Khơ-me gọi Prek Peđao với nghĩa kinh có cây mây 
rừng mọc. 5 
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(14) Kinh Cái V2âu: Ấn từ Hậu Giang (tại thị trấn Cái Dầu) 
chảy song song. giữa hai kinh xáng Cây Dương và Vịnh Tre, 
Suốt tuyến, nó là b2 lưu hoặc cắt ngang kinh mang chữ số từ chữ _ 
số 8 (gọi Kinh Tám) đến chữ số 6 ở xã Đào Hữu Cảnh (HCP). 

(13) Kinh Cái Sản: Ăn từ Cái Sẵn (Ngã ba Lộ Tẻ ranh tỉnh. 
An Giang ~ Cần Thơ đi Rạch Giá) thăng đến Rạch Sỏi (đoạn 
gọi là Rạch Bờ AØ đãi 13 km), gần song song với Kinh Rạch 
Giá đi Long Xuyên (tức Kinh Chắc Cả Đao), kinh này là vàm 
đưới của các kinh mang chữ số 1.2..... và mẫu tự A, B... từ 
Kinh Rạch Giá đi Äong Xuyên ở phía trên. 

Tên khác: Kinh Rạch Sỏi đi Vàm Cổng. 

(16) Kih Đèn Đông: Nằm giữa hai Kinh Rạch Giá đi 
Long Xuyên và R4ch ỏi đi Vâm Công, cắt ngang tắt cả các 
kinh có mang chữ SỐ l2... và mẫu tự A, B... ăn thẳng về 
vịnh Rạch Giá ở phía dưới Rạch Giá. 

(17) Kinh Bắn Tổng: Ăn từ Kinh Mặc Cần Dưng, xuyên 
qua Kinh Chắc Cả Đao thẳng xuống Kinh Cái Sắn. 

(18) Kinh Trưởng Tiền: Ăn từ giữa kinh xáng mới Ba Thê 
đến Kinh Ba Bản. 

(19) Kinh Ba T”ê Mới: Ăn từ Ba Thê đến Ba Bàn. 

(20) Kinh Bạ Thê Cũ: Cũng ăn từ Ba Thê đến Kinh Rạch 
Giá đi Long Xuyên. nhưng năm phía dưới. 

(21) Từ thị xã Long Xuyên xuống ngã ba Lộ Tế: Có nhiều 
kinh rạch nhỏ như Rạch Cái Sơn, Rạch Bà Khen, Rạch Gòi 
Lớn, Rạch Gòi Bé (Prêk ko)... 

5. Cầu F 

Tại các giao điểm giữa đường thuỷ và đường bộ đều có 
cầu. Tùy tắm quan trọng đường giao thông mà có cầu đúc, 
cầu sắt, cầu ván, câu khi. Trong số 127 cầu kiên cỗ (chịu được 
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trọng tải nặng) hầu hết đều có tên gọi, phần lớn là theo tên 
kinh, hoặc địa danh nơi đó. Hiện An Giang xem như đã xoá 
xong cầu khi, tuy nhiên ở vùng sâu, vùng xa vẫn cỏn, chủ yếu. 
là để bà con trong xóm ở hai bên kinh rạch ua lại nhan. 

Phụ thêm: Phần thủy danh kê theo sách cô trên địa bàn An 
Giang xưa 

Sông Tân Giang, Sông Tân Châu, Kênh Thuận, Sông Lễ 
Công, Sông Tú Điền, Sông Hội An, Sông Mỹ An, Sông Tân 
Đông, Sông Long Phương, Sông Sa Đéc, Sông Nước Xoảy, 
Cửa Sông Thượng Cần Thơ, Sông Nha Mân. Sông An Thuận, 
Sông Tiền Giang, Sông Hậu Giang, Sông Châu Đốc, Sông 
Vĩnh Tế, Vàm Nao Ca Am, Sông Đàm Giang, Sông Cần 
Đăng, Sông Thuy Hà, Sông Trường Tiền, Sông Cường 
Thạnh, Rạch Cường Oai, Sông Bào. Hốt, Sông Cần Thơ, Sông 
Bồn, Sông Ba Xuyên, Rạch Trên Châu Đốc, Rạch Triều 
Thuỷ, Rạch Vu Lai... và một số sông, rạch nhỏ thuộc chí lưu, 
phụ lưu các sông vừa kế. 

II. SƠN DANH 

Núi ở An Giang tập trung ở hai huyện Trí Tôn và Tịnh 
Biên (được công nhận là hai huyện miễn núi). Ở huyện Thoại 
Sơn cũng có một số nhưng không nhiều. Các núi ở An Giang 
không cao lắm, hầu hết là granit. 

Cho đến mm: cách gọi và hiểu sơn danh vẫn còn một số 
điểm bất nhất. Để đảm bảo tính chính xác và trung thành với 
nội dung đề tài và dựa vào các tư liệu đã phổ biến, nhất là các 
sách sử đời trước, chủ yếu là GĐ77C và ĐNN7C. người biên 
soạn xin không đi sâu trên lĩnh xác định thông kê và vị 
trí cụ thể và như đã nói, trình độ hiểu biết hãy còn khá lờ mờ. 
Do vậy chỉ kể ra các sơn danh (xếp theo mẫu tự A, B, C...) 
tên gọi nào chỉ có một chữ (một âm) thì kèm thên chữ “Núi 
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ở trước. Đối với các thỏ âm cũng vậy. không ghi chữ phnom 
(1à núi) loại trừ một âm. Cần lưu ý là bảng liệt kê dưới đây là 
sơn danh, nên sẽ cố nhiều tên chỉ cùng một núi, do đó không. 
nên hiểu bao nhiêu sơn danh là bấy nhiêu núi. Tuy nhiên, như 
đã nói, núi ở An Giang khá nhiều chứ không bó hẹp như thuật 
ngữ mà người ta thường gọi là "Thất Sơn” đặt theo kiểu 
phong thuỷ. 

Dưới đây là các sơn danh ở An Giang và vùng phụ cận (kể 
cả tên do người Miễn đặt gọï) trong đó có thể có một Xài tên 
núi và vị trí của nó không còn phù hợp so với thực tế, phần 
này vẫn cần được chỉnh đồn lại hoặc bổ sung thêm. 

Ak yom, Anh Vũ Sơn, Át Gium. Ba Thê, Ba Thê Lớn, Ba 
'Thê Nhỏ, Ba Xoáy, Ba Xôi (hay Bà Xôi), Ba Xùi. Bà Đắt, Bà 
Đội Om (hay Bà Đội), Bửu Sơn, Ca Am (hay Ca Âm), Châm 
Biệt, Chân Dùm (hay Chân Gium), Chân Sâm, Cơu Kan Com, 
Crak Cơn Kan. Cron Rômiel Thom, Cron Rômiel Tuốt, Dài 
Văng Liêng, Đại Bà Đề. Đại Tổ, Đài Tốn. Giải Năm Giêng, 
Giang Lanh, Hậu Lãnh (hay Học Lãnh), Khe Săn, Khê Lạp 
(hay Khê Lập. Khê Liệp), Kôtô (Hay Cô Tõ, KIô), Krăn Cai, 
Krsang; Láng Cháy (hay Sáng Cháy), Lạp Sơn (hay Lập Sơn). 
Liên Hoa Sơn, Nam Quy, Nam Sư, Nam Vi, Ngất Sum, Ngoạ 
Long Sơn, Ngũ Hỗ Sơn, Nhân Hoà, Núi Bà, Núi Cam, Núi 
Cảm, Núi Cậu, Núi Chóc, Núi Dài, Núi Doi, Núi Đất. Núi 
Gắm, Núi Két, Núi Nước, Núi Rô, Núi Sam. Núi San, Núi 
Sập, Núi Tô, Núi Tốt, Núi Trọi, Núi Tượng, Núi Voi, Óc 
Nhâm, Ok Dum; Phnom Dưn, Phnom Pi, Phnom Tras, Phú 
Cường, Polpal, Phum Cọm, Phụng Hoàng Sơn, Prén Than, 
Sama, Vĩnh Tế Sơn, Vọng Thê, Tà Bác, Tà Biệt, Tà Chiếu, Tà 
Danh, Tà Lọt, Tà Lông. Tà Lang, Tả Nghinh, Tả Só, Tả 
Thner, Tiêu Bà Đề. Thâm Đăng, Thi Vị, Thiên Cảm Sơn, 
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Thoại Sơn (hay Thụy Sơn), Thông Đăng, Thuỷ Đài Sơn. Trà 
Sư, Tụy Sơn, Tượng Sơn... 

Về phần “non” (tức “ đều là những khỏi đá to nhô lên 
từ núi Cấm (ở các núi khác không có “non”). Có 8 non là: Bò 
Hong, Cây Quế, Chư Thần, Ong Bướm, Mỗ Côi, Thiên Tuế, 
Vỏ Bà, Vỏ Đầu. 

Vậy “Năm non bảy núi" là những non, núi nào? Tuỳ 
cách nhìn theo quan điểm riêng của từng người, từng giới 
mà có cách đểm chọn khác nhau. Tuy nhiên đa số đều hiểu 
*Năm non" là Bò Hong, Ong Bướm, Thiên Tuế, Về Bà, 
Vồ Đầu. Và “Bảy núi" là: Anh Vũ Sơn (Núi Két, còn gọi 
O Thước Sơn), Liên Hoa Sơn (Núi Tượng còn gọi Kỳ Lân 
Sơn), Ngoạ Long Sơn (Núi Dài), Ngủ Hồ Sơn (Núi Gì 
Năm Giêng - nhiều tư liệu cũ vẫn ghi là Gi tức núi Dài 
nhỏ), Phụng Hoàng Sơn (Núi Tổ), Thiên Cấm Sơn (Nủi 
Cấm, còn gọi Bạch Hỗ Sơn), Thuỷ Đài Sơn (Núi Nước, 
còn gọi Bích Thuỷ Sơn). 

II. LỘ DANH 

Ở An Giang, hai thị xã Long Xuyên, Châu Đốc vả hai thị 
trấn Tân Châu, Chợ Mới, các đường phố chính trong nội ô 
đều có đặt tên. (1U) 

Sau năm 1975, nhân địp kỷ niệm lần thứ 92 Nuy sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang ra 
Quyết định số 178/QÐ- UBT, Uỷ ban Nhân dân thị xã Long 
Xuyên đã đổi tên một số đường phố trong thị xã. Tổng số 
đường đổi tên mới là 31 và 1 chiếc cầu. Đến tháng 3 năm 
1993 trong mục đích chắn chỉnh lại một bước sinh hoạt đô thị, 
chính quyền đặt tên lại 52 con đường ở nội. ngoại ô thị xã 
Long Xuyên. 
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“Trong khi đó, nếu ở thị xã Châu Đốc và thị trắn Tân Châu 
có xem xét chỉnh sửa tên vải con đường thì ở huyện Chợ Mới 
đường vẫn còn giữ y. 

1) Nội ô thị xã Long Xuyên 

Bạch Đằng, Bùi Thị Xuân, Bùi Văn Danh, Cao Thắng, 
Châu Thị Tuế (sie), Châu Văn Liêm, Chỉ Lãng, Dự Định 
(nhiều đường, lần lượt theo số thứ tự). Dương Diên Nghệ, 
Đặng Dung, Đề Thám, Đinh Công Trảng, Đỉnh Tiên 
Hoàng, Đoàn Văn Phối, Hà Hồng Hỗ (Hà Hoàng Hồ), Hai 

Bà Trưng, Hàm Nghỉ, Huỳnh Thị Hưởng, Huỳnh Thúc 
Kháng, Huỳnh Văn Hây, Hùng Vương, Lê Chân, Lê Hồng. 
Phone. Lê Lợi, Lê Minh Ngươn, Lê Quý Đôn, Lê Thị 
Nhiên. Lê Triệu Kiết, Lê Văn Hưu, Lê Văn Nhung, Lý Thái 
Tỏ, Lý Thường Kiệt (A và B), Lý Tự Trọng, Lục Văn Nhì, 
Lương Ngọc Quyền, Lương Văn Can, Lương Văn Cù, Mạc 
Đĩnh Chỉ, Mai Xuân Thưởng, Ngọc Hân, Ngô Gia Tự, Ngô 
Lợi, Ngô Quyền, Ngõ Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Nguyễn Du, 
Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Đình Chiêu, Nguyễn Huệ (A và 

B). Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Lương 
Dược. Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn 
Thái Học, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Minh Khai, 
Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Trãi 
(A và B), Nguyễn Trì Phương, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn 
Văn Cưng, Nguyễn Văn Sung, Phạm Hồng Thái, Phạm Ngũ 
Lão, Phan Bá Vành, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan 
Đình Phùng (A và B). Phan Huy Chú, Phan Thành Long, 
Phan Văn Trị, Phó Đức Chính: Quản Cơ Thành, Tạ Thu 
Thâu, Thành Thái, Thiên Hộ Dương, Thoại Ngọc Hầu, Thủ 
Khoa Huân, Thủ Khoa Nghĩa, Tô Hiển Thành, Tôn Đức 
Thắng, Tôn Thất Thuyết, Tống Duy Tân. Trần Bình Trọng, 
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Trần Cao Vân, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Nhật 
Duật, Trần Nguyên Hãn, Trần Quang Diệu, Trần Quang 
Khải, Trần Quốc Toản, Triệu Quang Phục, Trương Định, 
Tú Xương, Võ Thị Sáu, Võ Văn Hoài, Yết Kiêu.... 

2) Nội ô thị xã Châu Đốc 

Bạch Đằng, Chỉ Lãng, Cử Trị, Đốc Phủ Thu, Gia Long, La 
Thành Thân, Lê Công Thành, Lê Lợi, Louis Pasteur, Nguyễn 
Đình Chiểu, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn 
Văn Bảo, Nguyễn Văn Thoại, Phan Đình Phùng, Phan Văn 
Vàng, Quang Trung, Thủ Khoa Huân, Thủ Khoa Nghĩa, 
Thượng Đăng Lễ (sic), Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương... 

3) Nội ô thị trắn Tân Châu 

Bạch Đẳng, Chưởng Binh Lễ, Đề Thám, Đường 1/5. 
Đường 30⁄4, Lê Lợi, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Chảnh Sắc, 
Nguyễn Công Nhàn, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Trung Trực, 
Pasteur, Phan Thanh Giản, Tân Đà, Thoại Ngọc Hầu, Thủ 
Khoa Nghĩa, Trương Công Định (sic).... 

4) Nội ô thị trần Chợ Mới 

Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thái Học. Nguyễn Trung Trực, 
Phạm Hồng Thái, Phan Chu Trinh. Phan Thanh Giản, Thoại 
Ngọc Hầu. Trần Hưng Đạo... 

Các trục lộ giao thông do ngành giao thông địa phương 
hoặc trung ương quản lý, có tổng chiêu dài đến 2.715,10km, 
bao gồm đường nhựa, bê tông nhựa, đá, cấp phối và đất xuyên 
qua nhiều địa danh, vì vậy không mang tính địa danh cụ thể, 
nên không ghi ở phần này. (Nói cách khác, tên gọi những trụ 
lộ ấy nhân dân không quen dùng dưới hình thức địa danh). 
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1V. THỊ DANH 

1, Vào thời điểm hoàn thành phần biên soạn về An 
Giang tỉnh, bộ Đ/VV7C cho biết, ở An Giang có 12 chợ 

(1) Chợ An Thái Đông. Huyện Phong Phú, gần Ô Môn. 

(2) Chợ Tân An. Ly sở huyện Phong Phú, gần sông Bình 
Thuỷ. 

(3) Chợ Cần Thơ. Ly sở huyện Phong Phú, gần sông Cần 
Thơ. 

(4) Chợ Vĩnh Phúc. Tục gọi Chợ Sa Đéc, ở phía Đông ly 
sở huyện Vĩnh An, chợ và phố ở ven sông liên tiếp nhau, dải 
đến 5 dặm. phía Đông là trúc gác lên (2), cửa nhà la liệt thành 
hàng, hoặc mua bán tơ đoạn vả đỗ dùng, hoặc mua bán dầu 
trám, than gỗ, mãy tre, muối mắm. trên bờ và giữa sông hàng, 
hoá san sát, thật là một nơi phông hoa. 

(5) Chợ Tân Phú Đồng. 

(6) Chợ Tân Thuận. 

(7) Chợ Mỹ An. Đều ởờ huyện Vĩnh An. 

(8) Chợ Long Hậu. Địa phận huyện Vĩnh An, hàng quán 
trù mật, thủ sở Cường Oai trước đóng ở đấy. 

(9) Chợ Tú Điền. Huyện Đông Xuyên, chợ họp gần bờ sông. 

(10) Chợ Bình Thành Đóng (sie). Huyện Đông Xuyên, 
quản sá trù mật, trước kia thủ sở Cường Oai đóng ở đầy, 

(11) Chợ Nha Mán. Huyện An Xuyên, trông ra sông 
Nha Mân. 

(12) Chợ Hoà Mỹ. Tục gọi Chợ Bãi Xao, huyện Phong 
Nhiêu và ở phía Đông ly sở Ba Xuyên phủ. quản sá liên 
tiếp, người kinh, người thỏ ở lẫn nhau, làm nghề nấu muối 
để bán. 
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2. Đến năm 1868 khi người Pháp đã chiếm, An Giang 
có tắt cả 17 chợ. 

- Ở hạt Ghâu Đốc: Châu Phú, Đông Xuyên, Thạnh Hoà, 
Long Sơn, Thường Lạc, Bình Thạnh Tây. 

- Ở hạt Sa Đéc: Cái Tàu, Đất Sét, Lai Vung, Cái Tắt, Sa 
Đéc (đều thuộc huyện Vĩnh An); Chợ Nha Mân (ở thôn Tân 
Hựu, huyện An Xuyên); Cần Thơ. Ô Môn. Bình Thuỷ, Trà 
Niêu, Cái Răng (đều thuộc huyện Phong Phú), 

3. Năm 1876, An Giang có 33 chợ. 

Sa Đéc, Cái Tàu Hạ, Nha Mân, Phú Nhuận, Long Hậu, Lai 
Vung, Cao Lãnh, Cần Lồ (đều thuộc hạt Sa Ðéc), Châu Phú 
(Châu Đốc), Long Sơn, Thường Lạc, Bình Long (Cái Dầu), 
Phú Lâm (Cái Dừng) (đều thuộc hạt Châu Đốc); Mỹ Phước, 
Bình Đức, Thốt Nốt (Thạnh Hoả Trung Nhứt), Chợ Tú (Tú 
Điền), Tam Nông (Mỹ Chánh). Mỹ Luông, Tấn Đức, Lắp Vò 
(Binh Thạnh Tây) (đều thuộc hạt Long Xuyên); Cần Thơ, Trà 
Ôn, Bình Thuỷ, Cái Răng. Trà Niêu, Õ Môn, Tân An (Chợ 
Giữa), Trà Côn, Cầu Kẻ (đều thuộc hạt Trà Ôn); Sóe Trăng, 
Bãi Xâu, Bạc Liêu (đều thuộc hạt Sóc Trăng)/°®. 

4. Năm 1897, địa bàn An Giang nhỏ lại, có 16 chợ chính 

~ Hạt Cháu Đốc: Châu Phú (Châu Đốc) ở làng Châu Phú, 
tổng Châu Phú; Tịnh Biên, ở làng An Thạnh, tổng Quy Đức; 
Chợ Kinh (Tân Châu) ở làng Long Phú, tổng An Thạnh; Chợ 
Cái Dầu, ở làng Bình Long, tổng An Lương; Trà Dư, ở làng 
Thường Thới, tổng An Phước; Hùng Ngự (nay gọi Hồng 
Ngự) ở làng Thường Lạc, tổng An Phước, Chợ Cây Mít, ở 
làng Nhơn Hoà, tổng Quy Đức”. Chợ Phú An, ở làng Phú 
An, tổng An Thạnh; Chợ Xoài Tón, ở làng Hưng Nhượng, 
tổng Thành Tín. 
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- Hạt Long Xuyên: Mỹ Phước, ở làng Mỹ Phước, tổng. 
Định Phước: Chợ Lấp Vò. ở làng Tân Bình, tổng An Phú; 
Chợ Bình Đức, ở làng Bình Đức, tổng Định Thành Hạ; Chợ: 
Trà Mòn, ở làng Mỹ Chánh. tổng An Bình; Chợ Thói 
lảng Thạnh Hoà Trung Nhứt, tông Định Mỹ; Chợ Thủ Chiến ˆ 
Sai, ở làng Tú Điền, tông Định Hoả; Chợ Ông Chưởng, ở làng 
Tú Điền, tổng Định Hoät?), 

5. Cho đến năm 1984 An Giang có cả thảy 103 chợ lớn nhö 

Trong đồ chia ra: 17 chợ lớn, 46 chợ vừa và nhỏ - không, 
kể các loại chợ nỗi trên sông. chợ phiên và chợ Trời ở biên 
giới. 

Hiện nay, An Giang có rất nhiều chợ, bình quân mỗi 
phường. xã có đến gần hai chợ. Tuy nhiên, theo điều tra của 
Sở Xây dựng và Sở Thương mại — Du lịch An Giang, tỉnh đến 
cuối tháng 3/1994, toàn tỉnh có 261 chợ, riêng ở nông thôn 
chiếm đến 151 chợ. Tất nhiên đây là những ngỏi chợ chính, 
còn loại "chợ chồm hồm” hoặc chợ Trời ở biên giới hay chợ 
nổi trên sông, chợ tư nhân kiểu “chợ Thời Gian" ở xã Tân 
Hoà (HPT) chẳng hạn thì chưa hoặc không nằm trong quy 
hoạch chỉnh thức để xây dựng, kiến thiết, nên không kẻ đến. 
Về tên chợ thì ngoải một số tên gọi theo địa danh đã có từ lâu 
đời hoặc theo hình thắng địa phương, còn lại hầu hết gọi theo 
địa danh hành chánh. Theo kết quả điều tra vừa nói. ta có số. 
liệu chợ ở An Giang như sau: 


ị 
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Huyện thị | Tổng "Nhà lông chợ “Chợ # nông thôn đã 
sm “ ) điều tra 


Kim | Bán | Tạm | Không | Tổng Chia ra. 


10. | AnPho, TÔ + 2 


AÍ ÍChâuThành |3t $ 6 |u |}: & | # 


Tesmwe |ei | | |m |3s |ưuy | |4 
Chú ý: Bảng thống kê này chỉ phản ánh số chợ ở nông 
thôn Ð, 
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CHƯƠNG VI 
TỎNG KÉT VÀ GHI NHẬN 


1. TỎNG KÉT VÀ GHI NHẬN MỘT SÓ ĐẶC TRƯNG 
“Trong suốt tiến trình, tất nhiên địa danh ở An Giang 
phải trải qua nhiều biến đổi, có khi riêng lẻ. cỏ khi ảnh hưởng 

chung qua các lần cải tổ hành chánh của khu vực hoặc 
nước. Tuy nhiên, chung nhất vẫn ở ba thời điểm nhất định l 
Buổi sơ thời (chưa lập tỉnh); lập tỉnh (thời Minh Mạng) 
hiện tại (sau năm 1975 đến nay). 

Nếu ngày xưa, lúc cỏ lệ vào Trần Vĩnh Thanh, địa bàn 
Giang có 174 đơn vị hành chánh thì trong đó, 4 đơn vị h 
chánh là hai huyện và 2 tổng, 170 đơn vị còn lại là thôi 
phường... trong đó: 

~ 48 thôn bắt đầu bằng chữ Tân. 

~ 12 thôn bắt đầu bằng chữ Mỹ. 

~ 10 thôn bắt đầu bằng chữ Bình. 

~ 8 thôn bắt đầu bằng chữ An. 

~ 7 thôn bắt đầu bằng chữ Thới. 

~ 7 thôn bắt đầu bằng chữ Phú. 

~ 6 thôn bắt đầu bằng chữ Long. 

~ 6 thôn bắt đầu bằng chữ Vĩnh. 

~ 3 thôn bắt đầu bằng chữ Nhơn. 

~ 2 thôn bắt đầu 

~ 2 thôn bắt đầu bằng chữ Định. 
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~ 2 thôn bắt đầu bằng chữ Đông. 

~ 2 thôn bắt đầu bằng chữ Đại. 

Và 8 địa danh bắt đầu bằng chữ không trùng với địa danh 
khác. Trong đó, có 2 địa danh 4 chữ, 32 địa danh 3 chữ, còn 
lại là địa danh 2 chữ (tiếng). 

Thời Minh Mạng. tỉnh An Giang có 167 thôn (làng...), 
trong đó: 

~ 32 làng bắt đầu bằng chữ Tân. 

~ 31 làng bắt đầu bằng chữ Vĩnh. 

~ 12 làng bắt đầu bằng chữ Phú. 

~ 11 làng bắt đầu bằng chữ Mỹ. 

~ 10 làng bắt đầu bằng chữ An. 

~ 9 làng bắt đầu bằng chữ Bình. 

~ 7 làng bắt đầu bằng chữ Thới. 

~ 6 làng bắt đầu bằng chữ Long. 

~ 6 làng bắt đầu bằng chữ Nhơn. 

Và 1 trong 6 chữ: Châu, Đại, Đông, Hoà, Toàn, Trường, là 
thường thấy có ở đầu hoặc ở cuỗi của mỗi địa danh. 

Ngày nay (1995) An Giang có 149 địa danh hành chánh, 
trong đỏ có 1 địa danh mang tên tỉnh, 1 I địa đanh là huyện và 
thị xã trực thuộc tỉnh, và là cấp thông quản trực tiếp 137 xã, 
phường. Cụ thể: 

1) Thị xã Long Xuyên có 5 phường (23 khóm) và 5 xã (21 


2) Thị xã Châu Đốc có 2 phường (14 khóm) và 3 xã (13 


3) Huyện Tân Châu có I thị trắn, 12 xã (48 ấp). 
4) Huyện An Phú có 1 thị trấn, 12 xã (48 ấp). 
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5) Huyện Châu Thành có 1 thị trần, 12 xã (5S ấp). 

6) Huyện Thoại Sơn có I thị trấn, 12 xã (63 ấp). 

7) Huyện Châu Phú có 1 thị trấn, 12 xã (63 ấp). 

8) Huyện Tri Tôn có I thị trấn (4 khóm), 12 xã (47 ấp). 

9) Huyện Tịnh Biên có 2 thị trần, 11 xã (40 ấp). 

10) Huyện Phú Tân có 1 thị trấn, 16 xã (61 ấp). 

11) Huyện Chợ Mới có 1 thị trấn, 16 xã (104 ấp). 

Qua trên, ta thấy: 

~ Chỉcóð huyện Tr Tân là có đơ vi1hóm ực thuc tị tắn, 

~ Tịnh Biên là huyện duy nhất có 2 thị trấn. 

- Hai huyện có nhiều xã nhất là huyện Phú Tân và huyện. 
Chợ Mới, mỗi huyện có 16 xã và 1 thị trấn. 

~ Thị xã Châu Đốc có ít phường, xã nhất: 5 phường, xã. 

~ Huyện có nhiều ấp nhất là huyện Chợ Mới: 104 ấp. 

~ Phường có nhiều khóm nhất là phường Châu Phú A của 
thị xã Châu Đốc: 8 

~ 6 huyện có số thị trắn và xã bằng nhau là: An Phú, Châu 
Thành, Thoại Sơn. Châu Phú, Tri Tôn và Tịnh Biên (mỗi 
huyện có 13 đơn vj). 

'Về tên gọi các địa danh, có: 

~ 22 địa danh bắt đầu là chữ Vĩnh. 

~ 17 địa danh bắt đầu là chữ Phú. 

~ 15 địa danh bắt đầu là chữ Mỹ. 

~ 11 địa danh bắt đầu là chữ An. 

~ 10 địa danh bắt đầu là chữ Bình. 

~ 8 địa danh bắt đầu là chữ Tân. 

~ 8 địa danh bắt đầu là chữ Long. 
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~ 7 địa danh bắt đâu là chữ Châu. 


~ 4 địa danh bắt đâu là chữ Hoä. 

- 3 địa danh bắt đầu là chữ Chợ. 

~ 3 địa danh bắt đầu là chữ Khánh. 
~ 3 địa danh bắt đầu là chữ Nhơn. 
~ 2 địa danh bắt đầu là chữ Chi. 

~ 2 địa danh bắt đầu là chữ Núi. 


~ 2 địa danh bắt đâu là chữ 

~ 2 địa danh bắt đầu là chữ Kiến. 

~ 2 địa danh bắt đầu là chữ Định. 

~ 2 địa đanh bắt đâu lä chữ Vọng. 

~ 2 địa danh bắt đầu là chữ Thoại. 

Và 24 địa danh bắt đầu bằng những chữ không trùng với địa 
danh khác. Các chữ sau đây thường thấy ở cuối địa danh: Bình, 
Hưng, Phú, Thanh, Thạnh, Thành, Mỹ, Đông, Trung, An. Hoà, 

Qua các thời kỳ, những chữ Tân, Vĩnh, Phú, Mỹ, An, Thới, 
Bình, Long, Nhơn, Hoà vẫn tồn tại và chiểm tỉ số áp đảo. 

Tự bản thân các chữ vừa nêu đã thể hiện một cách đầy đủ và 
sinh động tâm tư. nguyện vọng ôn định của người dân An Giang. 
~ cũng không loại trừ ý nghĩa chúc tụng của chính quyền. 

Các nhóm tên gọi của địa danh ở An Giang mang đặc 
điểm theo từng cụm. (thường trùng một tiếng trước hoặc sau). 
Nếu ở vùng biên giới và dọc sông Hậu, các địa danh thường 
có mang các chữ Châu, Phú, Tân, An, Vĩnh, Khánh, Long, 
Hoà, Mỹ, Bình thì ở phía sông Tiền, các chữ Long, Chợ, An, 
Phú, Mỹ được dùng nhiều. Ở vùng cao, tất nhiên có. một số 
địa danh mang chữ Sơn hoặc Núi. 

Qua khảo sát, có mấy điều đáng ghỉ nhận là: 
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Ngoài một số địa danh trùng hợp ngẫu nhiên, khác địa bàn. 
(như Phú An, Bình Phú, Phú Hoà...). hoặc trùng hợp hoán vị 
(như An Phú - Phú An; Tân Phú - Phú Tân; Hoà Bình - bình. 
Hoà...) còn có đến 4 địa danh trùng hợp cô ý trong cùng một. 
địa bàn hành chánh như An Phú, Chợ Mới, Tân Châu, Trì 
Tôn, vừa là tên gọi của huyện, vừa là tên gọi của thị trắn tại 
huyện ấy, 

Đối với các địa danh chỉ mang một âm tiết, để thuận nói, 
thuận nghe (tục truyền lời xuôi), nhân dân thống nhất gắn 
thêm một âm tiết ở đầu, xem chừng như vô thưởng vô phạt, 
nhưng kỳ thật chỉnh nó đã làm bật lên tính hơn hẳn về nội 
dung mà nó đang chuyên chở. Đặc trưng và phỏ biến nhất là 
từ “Cái”, 

Tiếng *Cái” đề cập ở đây, nó không là tỉnh từ mà là loại 

từ. Nhưng nó cũng không đơn giản như vậy, mà hàm nghĩa 
“nắng bậc” kiểu "thợ Cái” (tức thợ cả, thợ chánh - tay nghề 
cao hơn thợ phụ), hay đề cao về tâm cỡ bất kỳ người hay vật, 
thuộc âm hay dương (như đường cái, sông cái, Bố Cái Đại 
'Vương...), nói chung là ghi nhận một sự phong phú hoặc tiêu 
biêu, hiểm thấy hay đặc trưng. Chính vì vậy nên còn được 
nhân dân dùng một từ khác cũng củng nghĩa, là "cả” như Cái 
Xoài, Cái Dầu, Cái Tàu, cũng đều có nói là Cả Xoài, Cả Dầu, 
Cả Tàu... 

Xưa, các cụ còn lựa đặt theo lý âm dương như là Hà Âm, 
Hà Dương, Núi Cô, Núi Cậu... hoặc theo thuyết phong thuỷ. 
như có Cửu Long thì phải có Thất Sơn (ta vẫn thường nghe 
“nam thất nữ cứu"), rồi thì Tam Giang Thất Lĩnh, Năm Non _ 
Bảy Núi... 

Theo tục truyền lời xuôi (kể cả một số địa danh hành 
chánh), các địa danh ở An Giang phản ánh rất rõ nét diện mạo _. 
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địa hình đặc thù đa dạng của một tỉnh đầu nguồn đồng bằng 
Sông Cửu Long. Dưới đây nêu đơn cử một số ví dụ điển hình. 
về các chữ là một thành tô chính của khá nhiều địa danh như: 

Giang (An Giang), Sơn (thoại Sơn), Đất (Núi Đắt), Nước 
(Cù Lao Đầu Nước), Núi (Nủi Sập). Non (Năm Non), Hang 

, Hốc (Hốc Hà Tổ), Nhà (Nhà Bàn), Sốc (Sốc 
¡ (Đồi Tức Dụp), Gờ (Gò Trôm), Giồng (Giồng 
Bánh Lái), Doi (Doi Lửa), Hồ (Chồ Chủ Bó), Vịnh (Vịnh 
Đồn), Vàm (Vâm Công), Vũng (Vũng Bình Thiên), Ao (Ao 
Sen), Đầm (Cái Đầm), Sông (Sông Tiên), Suối (Suối Kôtô), 
Lòng (Lòng Ông), Kinh (Kinh Xáng Cây Dương), Mương 
(Mương Chùa), Rộc (Rộc Sen), Rạch (Rạch Chanh), Ngọn 
(Ngọn Đình), Khe (Khe Song), Khê (Khê Lập), Lung (Lung 
Ngang), Bàu (Bàu ÓU), Hàu (Hàu Thơ), Ông (Ông Bình Linh), 
Láng (Láng Diệc), Bãi (Bãi Tán Tụ), Châu (Châu Dốc), Cù 
Lao (Cù Lao Ông Hỏ), Cồn (Cồn Phó Quế), Búng (Xẻo 
Búng), Bến (Bến Đá), Xẻo (Xẻo Vải), Xép (Xép Chăng Cà 
Nà), Dốc (Dốc Đá Chài), Vò (Vò Bò Hong), Bưng (Bưng Bắc 
Chiêng Cán Lọng)... 

Do nhiều nguyên nhân khách quan tất yếu, trong hàng 
nghìn địa danh ở An Giang tất nhiên có những địa danh do 
người dân tộc đặt, có những địa danh do những người tín 
ngưỡng tôn giáo đặt, thậm chí do người ở vùng khác đặt (như 

`Miệt Hai Huyện”, *Miệt Núi”...). "Tập thể tác giả” đó cũng 
như lớp lớp cháu con sau nảy là những người hơn ai hết rất 
yêu quý và tự thấy có trách nhiệm phải gắn bó, quyết Xây 
dựng. làm cho những vùng đất mang những địa danh ấy ngày 
thêm rạng rỡ. 

Mới chỉ vài trăm năm mà An Giang đã trở nên giàu đẹp, 
nhanh chóng hoà nhập và theo kịp đà phát triển chung trong 
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cả nước, trước hết chính là do ý thức bảo vệ mãnh đất đầy ấp. 
những địa danh thấm đậm bao chiến tích oai hùng. Đó chính 
là truyền thống uất của dân tộc trong việc ra sức xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc mình ngót 4.000 năm văn hiến. 

II. NHẬN XÉT VỀ CÁCH PHÂN CHIA ĐỊA BÀN, 
ĐỊA GIỚI CÁC THỜI KỲ 

1) Thời Nguyễn 

Xác định việc phòng thủ an ninh lãnh thô chủ yếu là đọc 
theo tuyển biên giới. nên ngoài việc cho đào con Kinh Vĩnh 
Tế chiến lược, chính quyền thời này cũng phân chia địa bàn 
các tổng, huyện theo khuynh hướng trên, nghĩa lả chỉ nhân 
mạnh. vs mặt an ninh, cổ tạo điều kiện thuận tiện cho các hoạt 
động trấn áp về quân sự. Theo đó, tuy đặc điểm tình hình của 
từng nơi mà xây dựng bộ máy đủ sức và đủ thẩm quyền đối 
phó các tình huống nhỏ xảy ra. Từ đó, phân thành các loại 
"tối yếu khuyết", “yếu khuyết”, “trung khuyết" hay “giản 
khuyết" mà có sự quan tâm thích đáng. của triều đỉnh. Nơi nào. 
thường bị đe đoạ thì phát huy mạnh về quân sự, nơi nào yên 
ôn thì phát huy mạnh vẻ kinh tế... Chủ trương của chính 
quyền triều Nguyễn là chia cắt vùng đồng bằng phía Nam 
thành lục tỉnh theo chiều ngang, nghĩa là hầu như tỉnh nào 
cũng có sông lớn, đường biên giới và biển. Tỉnh An Giang là 
một trong những tỉnh như vậy. 

Nếu có giặc quấy nhiều ở biên giới thì trên suốt tuyến từ 
Án Giang đến Hà Tiên, chỉ một quan thôi cũng có đủ quyền 
hành. hạn chế mức thấp nhất việc thỉnh thị, hoặc phải thông 
qua thủ tục thông báo với quá nhiều địa phường, trong phạm 
vi tách nhiệm với chức vụ Trấn Thủ Châu Đốc đồn, kiểm 
quản Hà Tiên Trần biên vụ). Tương tự. cấp dưới như các tông 
ở đồ tuy có chiều rộng rất mỏng, có khi chỉ một làng ven, 
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nhưng bề dài thì lại rất dài, nên phạm vi truy đuôi cũng thuận 
lợi, tránh được tình trạng kẻ gian “nhảy qua nhảy lại” theo 
đường ranh của các tông, thường gây nên tỉnh trạng làm vô 
hiệu hoá quyển lực của lực lượng địa phương, 

Dọc theo sông cũng vậy, cấp trên quy định và giao trách 
nhiệm hẳn con sông ấy là do chính quyền bên bờ nảo quản lý 
chứ không chia trách nhiệm mỗi bên một nửa như sau này.. 

2) Thời Pháp và thời kháng chiến chống Pháp 

Năm 1903 thực dân Pháp đã có thẻ không cần thiết phải 
áp dụng chế độ quân quản nữa. Đối với bọn chúng, ba 
nước Việt  Miên - Lào là một khối, đều trở thành thuộc 
địa, xem như thống nhất một chính quyền (Pháp) nên lúc 
ấy các vấn đề tranh chấp quân sự ở biên giới gần như mặc 
nhiên không còn ý nghĩa. Vấn đề đáng quan tâm của thực 
dân Pháp lúc này là trật tự trị an toàn cöi, do đó chúng chỉ 
tập trung xây dựng lực lượng bố trí dàn đều theo cấp số 
của từng địa phương để có thể trắn áp tại chỗ. Chúng còn 
áp dụng biện pháp chia để trị thông qua chủ trương xây: 
dựng cơ sở hạ tầng bằng cách xé nhỏ sáu tính Nam Kỳ ra? 
làm 20 hoặc 21 tỉnh. Tỉnh ly cách nhau trung bình từ 60- 
80km đường bộ, và tất nhiên vị trí các “châu thành” đều 
phải thuận lợi cả hai mặt thuỷ và bộ. Vị trí các chợ chính 
nằm rải rác trên khắp địa bàn, cách nhau bình quân chỉ 
trên dưới 10km đường bộ. 

Kể từ khi cuộc kháng chiến chống Pháp chính thức nỗ ra 
ngày 19/12/1946 cho đến lúc Hiệp định Genève về Đông 
Dương được ký kết vào ngày 20/7/1954, chính quyền cách 
mạng vẫn giữ nguyên tên gọi các địa danh cơ sở sẵn có, 
nhưng thay đổi một số địa giới các quận (huyện) và tỉnh cho 
phù hợp với đặc điểm tình hình đấu tranh lúc bấy giờ. Chủ 
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yếu là chiếm lĩnh vùng hiểm cứ, đám bảo tiến thoái thuận lợi 
an toàn. 

3) Thời kháng chiến chống Mỹ F 

~ Từ 1954-1963. về cơ bản, chính quyền Ngô Đình Diệm 
vẫn giữ địa bàn các tống, quận, tỉnh An Giang như thời Pháp. 
Tuy nhiên cũng có xem xét tách nhập một số nơi cho phù hợp 
tương đối với chủ trương cấp sổ. Trong khi ở miền Nam 
nhiều tình mới được thành lập thì ở An Giang, chính quyền 
Ngô Đình Diệm nhập hai tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên là 
một, tỉnh ly đặt tại Long Xuyên. Về mặt quân sự, sự lùi về 
như vậy có thể hiểu là nhằm tránh áp lực mạnh của của các. 
lực lượng đổi kháng xuất phát từ phía biên giới và vùng hiểm 
trở Bảy Núi. 

Trong khi đó, để đẩy mạnh các hoạt động quân sự được 
hiệu quả, chính quyền cách mạng dựa vào thực tế địa lý mà 
phân chia địa bàn, cũng có lúc uyển chuyển theo tỉnh hình 
hoặc thực lực cụ thể của ta và cả của địch trong từng giai 
đoạn mã tách nhập với mục đích hỗ trợ nhau. 

Tại thời điểm sau năm 1954, khi thực dân Pháp buộc phải 
kỹ hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông 
Dương. công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô 
của Việt Nam, chính quyền cách mạng đã tuyệt đối tôn trọng, 
tỉnh thân hiệp định này, tập trung đưa một số thanh niên tập 
kết ra Bắc, đồng thời chuẩn bị cho cuộc tổng. tuyển cử tự do 
trong cả nước, thông nhất nước nhà. Trong khi đó đối phương, 
lại tráo trở, chẳng những không tôn trọng hiệp định mà còn ra 
sức đản áp cách mạng, nên sau đó các lực lượng vũ trang, 
được chính thức. thành lập trở lại và hoạt động theo địa bàn, 
địa giới TIÀ chính quyền cách mạng đã đặt ra trước kỉa, nghĩa 
là chủ yếu vẫn theo mục đích chính về quân sự. Nhắc lại, 
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ngay sau thời điểm năm 1954, chính quyền cách mạng có chủ 
trương không duy trì các địa danh do mình đặt mà gọi lại 
những tên như địch gọi, vĩ cho là đất nước sắp thống nhất nên 
đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong việc thống nhất địa 
danh, địa giới từng địa phương. Sau, do bị phản bội trắng trợn 
nên phải phục hồi lại các địa danh, địa bàn, địa giới theo cách 
đặt gọi của riêng mình. 

III. VỀ SỰ DỊCH CHUYÊN ĐỊA DANH TÂN CHÂU 

Đầu tiên, hai tiếng Tân Châu không dùng để chỉ một địa 
danh mả là tên gọi một đạo quân của triều đình thời Gia Long. 
Lúc còn áp dụng chế độ quân quản, gọi đạo Tân Châu hay 
Tân Châu đạo. Bản doanh đặt tại đầu Cù Lao Giêng (Sử gọi 
đây là Thủ sở chính). Củng với thủ sở đạo Hùng Ngự (tiền 
thân của địa danh Hồng Ngự - đặt ở vàm rạch Đốc Vàng, xưa 
thuộc tỉnh Định Tường, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), và đạo 
Chiến Sai phía Củ Lao Ông Chưởng, hợp thành *Tam đạo", 
do đạo Tân Châu ở giữa Quán Lãnh. Tân Châu Đạo chịu trách 
nhiệm "phòng bị kẻ gian, thu thuế buôn bán”. Vị trí của Tân 
Châu đạo được xem là “địa điểm yết hầu” vì do giặc Xiêm. 
xâm lược thường tiến xuống từ thượng lưu sỏng Hậu để đánh 
phá thành An Giang ở Châu Đốc để rồi tiến thẳng xuống Vàm 
Nao, qua sông Tiền tiến về Gia Định. Do đỏ. nếu quân của 
Châu Đốc đạo ở đây không kháng cự nỗi, chúng sẽ đánh phá 
lần lượt các tình, thành ở Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho, thẳng 
về Gia Định (Sài Gòn). Cho nên Tân Châu đạo được đặt ra là 
để ứng cứu Châu Đốc đạo ở Châu Đốc. hoặc nếu Châu Đốc 
thất thủ thì lùi về đây cố thủ để ngăn chặn bước tiến của địch 
quân. Trường hợp này đã có xảy ra hồi năm 1833 và tháng 
1/1834. quân Xiêm xâm lược bị quân của triều đình phá tan 
tại Vàm Nao và vùng sông Chợ Thủ. 
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Sau, do thực lực quân đội của đôn Châu Đốc và Trần Hà 
Tiên vùng phía Tây sông Hậu đã đủ mạnh; vị tí của Tân 
Châu Đạo ở đầu Cù Lao Giêng ngày cảng mờ nhạt, và thể 
chiến lược được dịch chuyền lên thượng lưu sông Tiền, gần 
sát biên giới phía này. Tại đây, do sự phát triển về giao 
thương giữa hai nước Việt ~ Miễn nên từ nhiệm vụ bảo. vệ ` 
ninh là chính, hoạt động của Tân Châu đạo nghiêng dần về 
mặt thuế quan (nhất là thời thuộc Pháp), dân cư ngày càng, 
sung mậu, chợ búa được thành lập, phố sá mọc lên san sát, vị 
trí đóng quân của Tân Châu đạo trở thành nơi đô hội, nay là 
thị trần Tân Châu. 

Qua phân tích, ta thấy tên gọi và địa điểm của Tân Châu 
được dịch chuyển theo tiến trình như thế. 

Phụ thêm: Tương tự, hai đạo Hùng Ngự và Chiến Sai cũng. 
luôn gắn bó với Tân Châu đạo, nghĩa là cũng dịch chuyển theo. 
Hùng Ngự xưa ở vàm rạch Đốc Vàng, sau cũng về nằm bên 
cạnh Tân Châu, trại ra Hồng Ngự, nay là thị trấn Hồng Ngự 
(huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), còn đạo Chiến Sai trước ở 
vùng Chợ Thủ, sau cũng theo Tân Châu đạo về đóng ở phía 
đưới Tân Châu (kiểu vệ tỉnh ~ không xác định được vị trí cụ 
thể - tại nơi ấy sử ghi là có đấp một bảo đất gọi là bảo đất An 
Lạc, chu vi 80 trượng. cao 4 thước, ở địa phận huyện Đông 
Xuyên. đắp từ năm Thiệu Trị thứ 2), phải chăng nơi mà nay ta 

gọi là Giỗng Thành? Và tên gọi An Lạc ấy phải chăng còn bảo. 
lưu và trở thành tông An Lạc của quận Tân Châu ngày nay? 

IV. TÌM HIỂU LÝ DO TĨNH THÀNH AN GIANG 
ĐẶT Ở MỘT NƠI GÀN SÁT BIÊN GIỚI 

Cũng như Tân Châu, Châu Đốc trước kia là tên gọi của 
một đạo quân mang tên Châu Đốc đạo. Xưa, vốn là một vùng. 
hoang vắng, dân cư rất thưa thớt, nhưng về mặt bảo vệ an 
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ninh lãnh thổ, nơi đây nhất thiết phải có lực lượng phòng thủ. 
Có lính đóng đồn. tức nhiên phải có "gia bình”. nhân dân 
cũng tụ cư gân đó đề được bảo vệ an ninh. Rồi thiết chế chính 
quyên được hình thành, lần lượt các nha môn được dựng lên, 
thế là sinh hoạt của thôn xóm ngày càng phát triển, dần dân 
biến thành nơi đô hội (nay là thị xã Châu Đốc). Tên gọi Châu 
Đốc trong Châu Đốc đạo trở thành một địa danh. 

Ngày xưa, phương tiện đánh giặc còn thô sơ, chủ yêu cận 
chiến bằng gươm giáo, chạy ngựa, đi thuyền, nên mọi sự 
động binh từ căn cứ của địch dù xuất phát bất kỳ tại đâu trên 
kia, sự di chuyển đến biên giới hãy còn là một khoảng cách 
rất xa, nên phải mắt thời gian khá lâu, Do đỏ do thám của ta 
đều kịp thời phát hiện, phi báo. Vả như vậy quân đội của triều 
đình hoàn toản cỏ đủ thời gian ứng chiến, ngăn chặn. Ngoại 
trừ trường hợp đối phương huy động toàn bộ lực lượng trong. 
nước, tiến công quá ð ạt, lề đương nhiễn những trường hợp 
không cân sức quá nghiêm trọng như vậy, phía ta mới có thể 
tạm thời "tróc chốt". Nhưng chúng cũng không thể thực hiện 
được. ý đồ đen tối của minh vì các tuyến phòng thủ phía sau 
luôn sẵn sàng giáng trả, trừng trị thích đáng, Điển hình như 
chiến trận lẫy lừng năm 1833 và 1834 tại sông Vàm Nao - 
Chợ Thủ, quân Xiêm bị phản công mạnh phải chạy thục mạng 
VỀ nước. 

Và lại, đề tránh việc buông lỏng vùng biên giới, cũng như 
ở Hà Tiên, việc đặt tỉnh thành An Giang tại Châu. Đốc tuy địa 
thế cũng có phản chật hẹp nhưng lại là hoàn toàn cần thiết, để 
nơi đây bao giờ cũng có đủ quản số vả cấp số tương ứng, 
thích đáng phục vụ cho việc phòng thủ, đủ sức đương. cự với 
giặc ngay tại biên giới. Vua Minh Mạng từng nói đại ý rằng, 
Châu Đốc là vùng biên giới quan trọng của quốc gia và vì 
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nhân dân ở đây nên phải đặc biệt chú ý bảo vệ. ông xem đó 
“là một nơi như thể bụng người”. Tuy nhiên, qua lời tâu xin 
của các quan tướng trách nhiệm biên phòng, vua Minh mạng, 
cũng đã từng chấp thuận cho đời tỉnh thành An Giang về thôn 
Long Sơn (Tân Châu). bởi xét về mặt chiến lược về quân sự 
thì, trong bối cảnh lịch sử - xã hội lúc ấy, nơi đây có nhiều 
yếu tổ ưu việt hơn. Chuẩn hứa rồi, nhưng do phải làm nhiều 
việc khách quan theo thứ tự ưu tiên, nên cứ lần lựa mãi vẫn 
không thực hiện được. 

Như vậy, dưới thời nhà Nguyễn, tỉnh thành An Giang đặt 
tại Châu Đốc, nơi gần sát biên giới là cần thiết, nhưng dù sao 
cũng không thẻ không có những mặt hạn chế nhất định. 

V. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VẺ VỊ TRÍ CÁC ĐÔ THỊ Ở 


:m tỉnh hình vùng sông nước nên đường bộ ở An 
tiền rất muộn. Ngoải mấy con lộ đất do ông, 
Nguyễn Văn Thoại chủ trương đào đắp hồi thời nhà Nguyễn 
khoảng năm 1821. như "Đường Ngang” cặp theo Kinh Vĩnh 
Tế trở ra sông Châu Đốc; “Lộ Tây An” tử Châu Đốc đến Núi 
Sam (nay gọi "Đường Núi")... Ta không thấy tư liệu nào đề 
cập thêm. Cho đến thời Pháp mới có một ít tuyến đường bộ 
chính nói các đô thị, đa phần đều là đường đất nhằm phục vụ 
các phương tiện di chuyên thô sơ như xe trâu, xe bò, xe ngựa. 
như đường Long Xuyên ~ Châu Đốc khởi đắp năm 1893 đến 
năm 1925 mới hoàn thành. Và cũng mãi đến năm 1893 mới 
có đường trải đá đầu tiên từ Núi Sam đến Trà Sư và con lộ 
Châu Đốc ~ Tân Châu... Nói chung, trên địa bàn toàn tỉnh, 
cũng như các tỉnh khác trong khu vực. việc đi lại vận chuyển 
chủ yếu vẫn là đường thuỷ. Do đó. để thuận lợi trong việc 
mua bán và trao đổi hàng hoá vị trí chợ búa và các đô thị ở 
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An Giang hầu hết đều nằm cặp theo bờ sông, rạch. Đường. bộ 
cũng vậy. Ghe xuồng vã cả đến tàu khách lớn chạy theo tuyển 
Nam Vang - Sài Gòn hoặc tuyến các tỉnh miễn Tây, hay 
tuyến Hậu Giang, cũng đều có ghế qua các chợ lớn thuộc 
tuyến của mình như Vĩnh Xương. Tân Châu, Chợ Mới, Cù 
Lao Giêng, Cái Tàu Thượng, Châu Đốc, Long Xuyên... Nhờ. 
vậy. việc giao thương An Giang sớm phát triển, không phải 
chỉ có trong tỉnh, liên tỉnh mà còn lên tận Nam Vang, 
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VI. BẰNG TÓM TÁT VÈ ĐỊA LÝ - HÀNH CHÁNH 
AN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


Năm | Tên gọi phần đất |  Đơnvjhành 'GGhỉ chú. 
An Giang lúc ấy | chánh trực thuộc 
ứ) @) @) 44) 
1757 Tân Châu|  DinhLogHỏ| Củng với Donh 


Đạo, Châu Đốc |(Vinh Long) - | Chảu (Cù Lao Giêng) 
Đạo, Đông Khẩu | Chính quyền Chủa | là những tến gọi đầu 


Đạo Nguyễn ở Đăng | tiên tại một số vùng 
“Trong, của An Giang thời 

quận quản, 
1802 Chảu Đốc Tân Vĩnh Trấn - Dinh Long Hồ đổi 
Cương Chính quyển Chủa | thành Vĩnh Trắn Dinh, 
Nguyễn và thời | rồi Vĩnh Thanh Trấn, 
Gia Long gốm các phần đất 
Châu Đốc Tân Cương. 
và huyện Vĩnh An của 

'Vĩnh Long, 

1832 Tính  An|  Chíh quyển 


Giang nằm vất | triều Nguyễn. từ 
ngang Nam Kỷ; từ [thời vua Minh 
biển giới tuốt tới | Mạng. 

biến Đông. 
1876 Khu vực Sải Gòn Riêng về Sa Đéc 
đến Bassc (Tây Nam | (chính quyền Pháp | lỏc trước không đặt 
1868 - | Kỷ, có 6 tiều khu, |ở Nam Kỳ - từ | thành tiểu khu. Buổi 
An Giang gồm các | Biên Hoà đến Hà | đầu, Pháp chia Nam 
tiểu khu là Chấu | Tiên. Kỳ lục tỉnh ra thành 


nhiễu đơn vì nhỏ, lẫn 


Cẩn Thơ. Sóc lượt mang nhiều tên 

: Trăng, Sa Đéc, khác nhau, dù tên nào. 

cũng được xem tương. 
đương như tỉnh, tắt cả 
đều trực thuộc Sài 
Gòn. 

1871 Các tiểu khu Sài Gòn Năm 1888 tính Hà 
lại bị xé nhỏ thêm, | (Chính quyển Pháp | Tiên bị giải thể, sáp 
và chính thức gọi | ở Nam Kỷ). nhập vão tỉnh Châu 
là tính. An Giang Đốc. Đến 1892 trả lại, 
chỉ còn lại phần Năm 1913 một lần nữa. 
diện thổ cúa Châu. đất Hà Tiên nhập vào 
Đốc và Long tính Châu Đốc rồi trá 
Xuyên. Hai nơi lại. Trong khi đó chính 
này đều trớ thành. quyển cách mạng chia 
tỉnh là tỉnh Châu Long Xuyên và Châu 
Đốc vả tỉnh Long. Đốc ra Long Xuyên 
Xuyên. Hậu và Châu Đốc 

Hậu. Năm 1949 thành. 
Long Châu Hậu, Long. 
Châu Tiễn. Năm 1950 
đổi ra Long Châu Hà 
và Long Châu Sa. 
Tỉnh của chính quyển 
cách mạng trực thuộc 
XuwNemKi J 

1956 Nhập hai tỉnh |  Chíh quyền| Từ đây, tỉnh An 
Long Xuyên và |Sài Gỏn (từ vĩ | Giang thực sự co lại, 
Châu Đốc thành | tuyến l7ưở ảo). | địa bản thời Nam Kỷ | 
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tình An Giang. lục tỉnh đã chía cho. 


thành lập, 
196 Tác phẩn| Chính quyền| Thời kỳnày, diện 
nữa đất của tỉnh | Sải Gòn. tích tính An Giang nhỏ 
An Giang để tái nhất so với các thời kỳ 
lập tỉnh Châu Đốc. trước và sau đó. Năm. 
Phân nửa cỏn lại 1957. chính quyền 
vẫn gọi tính An cách mạng cũng đổi 
Giang. gợi An Giang như 
chính quyển Sải Gòn. 


Đổn 1991 chia An 
Giang ra hai tỉnh là An 
Giang và Châu Hà. 
Năm 1974 đổi thành 
Long Châu Hà và 
Long Châu Tiên. 


Cuối Tính An Trung ương 'Bỏ hết các tên đã 
năm Giang. Hà Nội. có từ trước, lấy lại lên 
1975 cũ là tỉnh An Giang 
đến nay bao gốm gần đúng 
điện thổ hai tỉnh Châu 
Đốc và Long Xuyên 
như hồi trước 1956 
của chỉnh quyển Sài 
Ga. 
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PHÀN PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC I 
600 ĐỊA DANH KHÓM, ÁP. 
KHÔNG CÒN NẢM TRONG HỆ THÓNG 
HÀNH CHÁNH CỦA TĨNH AN GIANG 


1. THỊ XÃ LONG XUYÊN 

Gồm 5 phường. 5 xã, 23 khóm, 21 ấp, Trong đó, phường Mỹ 
Bình có 4 khóm lả: Bình Long I. Bình Long II, bình Long III và 
Nguyễn Du. Phường Mỹ Long có 3 khóm là: Khóm 5, khóm 6, 
khóm 7. Phường Mỹ Phước có 6 khóm là: Đông Thịnh A1. Đông. 
Thịnh A2, Đông Thịnh B1, Đông Thịnh B2, Mỹ Quới và Phó Qu. 
Phường Mỹ Xuyên có 3 khóm là: Khóm 2, khóm 3 khóm 4. 
Phường Bình Đức có 7 khóm là: Bình Khánh I, Bình Khánh II, 
Bhi Thới 1, Bình Thới 2, Bình Thới 3. Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 

2. Xã Mỹ Hoà có 4 ấp lề: Tây Khánh A, Tây Khánh BỊ, Tây 
Khánh B2, Tây Huề. Xã Mỹ thới có 4 ấp là: Tây An, Tây Thạnh, 
Long Hưng 1, Long Hưng 2, Xã Mỹ Khánh có 3 ấp là: Tây Hoà, 
Bình Hoà 1, Bình Hoà 2. Xã Mỹ Thạnh có 5 ấp là: Đông Thạnh, 
Tây Thạnh, Hưng Thạnh, Thới An, Thới Hoà. Xã Mỹ Hoà Hưng 
có S áp là: Mỹ Khánh, Mỹ Thạnh, Mỹ An, Thuận Hiệp, Mỹ Long. 

II. THỊ XÃ CHÂU ĐÓC 

Gồm 2 phường, 3 xã, 14 khóm, 13 ấp. Trong đó, Phường. 
Châu Phú A có 8 khóm là: Khóm 1, khóm 2, khóm 3. khóm 4, 
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khóm 5, khóm 6, khóm 7, khóm 8. Phường Châu Phú B có 6 
khóm là: Châu Long 2, Châu Long 3. Châu Long 4. Châu 
Long 5, Châu Thới 2, Châu Quới 3. Xã Vĩnh Ngươn có 3 ấp 
là: Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Chánh 3. Xã Vĩnh Mỹ 
có 4 ấp là: Mỹ Hoà, Châu Longl, Châu Long 6, Mỹ Chánh. 
Xã Vĩnh Tế có 6 ấp là: Vĩnh Xuyên, Vĩnh Phước, Vĩnh 
Khánh, Vĩnh Đông, Vĩnh Tây 1. Vĩnh Tây 2. 

II. HUYỆN TÂN CHÂU 

Có 1 thị trấn, 9 xã, 44 ấp. Trong đó, thị trắn Tân Châu có 7 
ấp là: Long Thạnh A, Long Thạnh B. Long Thạnh C, Long 
Hưng, Long Thị A, Long Thị B, Long Thị C. Xã Lê Chái có 4 
ấp là: Vĩnh Thanh 1, Vĩnh Thạnh 2, Phú Hữu 1, Phú Hữu 2. 
Xã Long An có 3 ấp là: Long Châu, Tân Hậu BI, Tân Hậu 
B2. Xã Vĩnh Xương có 3 ấp là: Áp 1, Áp 2. Áp 3. Xã Châu 
Phong có 4 ấp I: Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Tường, Phủm 
Xoài, Xã Phú Vĩnh có 4 ấp là: Phú An A. Phú An B, Phú 
Bình. Phú Hưng. Xã Vĩnh Hòa có 5 ấp là: Vĩnh Thành, Vĩnh 
Bường, Vĩnh An, Vĩnh Lạc, Vĩnh Khánh. Xã Long Phước có 
5 ấp là: Long An A, Long An B, Long Quới A, Long Quới B, 
Long Quới C. Xã Tân An có 6 ấp là: Long Quới C, Tân Hòa 
A, Tân Hòa B, Tân Phú A, Tân Phú B, Tân Hậu A1, Tân Hậu 
A2. Xã Phú Lộc có 3 ấp là: Phú Quý. Phú Yên, Phú Bình. 

IV. HUYỆN AN PHÚ 

Có I thị trấn, 12 xã, 48 ấp. Trong đó, thị trắn An Phú có 2 
Áp 4, ấp Phước Thành. Xã Khánh A có 5 ấp là: Áp 1, 


ấp 3, ấp 4, ấp 5. Xã Nhơn Hội có 3 ấp là: Áp 1, ấp 2, ấp 3. Xã 
Phú Hội có 3 ấp là: Ấp 1, ấp 2, ấp 3. Xã Phước Hưng có 3 ấp 
là: Ấp 1, ấp 2, ấp 3. Xã Vĩnh Hội Đông có 3 ấp là: Áp 2, ấp 3, 
ấp 4. Xã Đa Phước có 4 ấp là: Hà Bao 1, Hà Bao 2, Phước 
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Thọ, Phước Quản. Xã Vĩnh Trường có 4 ấp là: Ấp 1y ấp 2; Lá 
Ma. Vĩnh Thạnh. Xã Phú Hữu có 5 ấp là: Phú Thạnh, Phú 
Hòa, Phú Hiệp, Phú Lợi, Phú Thành. Xã Vĩnh Hậu có 4 ấp là: 
Áp 1, ấp 2, ấp 3, Vĩnh Thành. Xã Quốc Thái có 3 ấp là: Ấp 1) 
ấp 2, ấp 3. Xã Vĩnh Lộ có 4 ấp là: Áp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4. 

V. HUYỆN CHÂU THÀNH 

Có 1 thị trấn, 12 xã, 55 ấp. Trong đó, thị trấn An Châu có 
4 ấp là: Hòa Long 1. Höa Long 2, Hòa Phú, Hòa Phú 2. Xã 
An Hòa có 4 ấp là: Bình An 1, Bình An 2, An Hòa, An Phú. 
Xã Bình Hòa có 3 ấp là: Bình Phú, Phú Hòa, Phú An. Xã Cần 
Đăng có 5 ấp là: Cần Thạnh, Cần Thới, Cần Thuận, Hòa A, 
Hòa B. Xã Hòa Bình Thạnh có 6 ấp là: Hòa Thạnh, Hòa Tân, 
Hòa Hưng, Hòa Thịnh, Hòa Thành, Hòa Thuận. Xã Tân Phú 
có 2 ấp là: Tân Thạnh, Tân Lợi. Xã Vĩnh Hạnh có 6 ấp là: 
Vĩnh Thới, Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phú, 
Vĩnh Hòa. Xã Vĩnh An có 3 ấp là: Vĩnh Thành, Vĩnh Quới, 
Vĩnh Phú. Xã Vĩnh Thanh có 5 ấp là: Đông Bình 1, Đông 
Bình Trạch, Trung Thành, Tân Thạnh, Đông Phú 1. Xã Vĩnh 
Lợi có 4 ấp là: Hỏa Lợi 1, Hòa Lợi 2, Hòa Lợi 3, Hòa Lợi 4. 
Xã Vĩnh Thuận có 6 ấp là: Vĩnh Lợi, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa 
1, Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hiệp 1, Vĩnh Hiệp 2. Xã Bình Thạnh có 
4 ấp là: Thạnh Nhơn, Thạnh Hưng, Thạnh Hòa, Thạnh Phú. 

VI. HUYỆN THOẠI SƠN 

Có 1 thị trắn, 12 xã, 63 ấp, xã. Trong đó, thị trắn Núi Sập 
có 4 ấp là: Đông Sơn 1, Đông Sơn 2, Tây Sơn, Bắc Sơn. Xã 
Tây Phú có 4 ấp là: Phú Hỏa. Phú Thuận, Phú Bình, Phú Ah.` 
Xã Định Mỹ có 3 ấp là: Phú Hữu, Mỹ Thạnh, Mỹ Thới. Xã 
Định Thành có 4 ấp là: Hỏa Tân, Hòa Thạnh, Hòa Phú. Hòa 
Thới. Xã Vọng Thê có 7 ấp là: Tân Hiệp A. Tân Hiệp B. Tân 
Hiệp C, Tân Thành, Tân Đông, Trung Sơn, Kiên Hảo. Xã 
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Vọng Đông có 5 ấp là: Sơn Lâm. Sơn Thành. Sơn Lập. Sơn 
Hiệp, Sơn Hòa. Xã Thoại Giang có 5 ấp là: Bình Thạnh, Nam 
Huề, Tây Binh. Trung Bình, Bắc Thạnh. Xã Phú Hòa có 7 ấp 
là: Phú Hữu, Hòa Tây A, Hòa Tây B, Phú Thiện, Phú Tây, 
Kinh Đào, Hoa Đông. Xã Vĩnh Khánh có 4 ấp là: Vĩnh Hiệp, 
'Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thắng, Vĩnh Lợi. Xã Vĩnh Trạch có 7 ấp là 
Vĩnh Đông, Trung Bình Tiến, Trung Bình 1, Trung Bình 2. 
Tây Bình, Vĩnh An, Vĩnh Tây. Xã Vĩnh Phú có 6 ấp là: Trung 
Phú 1, Trung Phú 2, Trung Phú 3, Trung Phú 4, Trung Phú 5, 
Trung Phú 6. Xã Vĩnh Chánh có 4 ấp là: Đông An, Tây Bình 
A, Tây Bình B. Tây Bình C. Xã Phú Đông có 3 ấp là: Tân 
Phú, Tân Mỹ, Tân Đông. 

VI, HUYỆN CHÂU PHÚ 

Có 1 thị trấn, 12 xã, 63 ấp. Trong đó, thị trấn Cái Dầu có 4 
ấp là: Bình Hòa, Bình Nghĩa, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quới. Xã Mỹ 
Đức có 6 ấp là: Mỹ Hòa. Mỹ Chánh, Mỹ Phó, Mỹ Thiện, Mỹ 
Thạnh, Mỹ Hiệp. Xã Mỹ Phú có 5 ấp là: Mỹ Thiện, Mỹ 
Thuận, Mỹ An, Mỹ Phước, Mỹ Quý. Xã Khánh Hòa có 6 ấp 
là: Khánh Bình, Khánh Lợi, Khánh Hòa, Khánh An 1, Khánh 
An 2, Khánh Thuận. Xã Ö Long Vĩ có 5 ấp là: Long Bình, 
Long Định, Long An, Long Hòa, Long Thuận. Xã Bình Long. 
có 5 ấp là: Bình Chánh, Bình Chiến, Bình Hưng, Bình Thuận, 
Bình Thắng. Xã Bình Phú có 4 ấp là: Bình Đức, Bình Quới, 
Bình An, Bình Thới. Xã Bình Chánh có 4 ấp là: Bình Phước, 
Bình Thạnh, Bình Lợi, Bình Chơn. Xã Bình Mỹ có 6 ấp là: 
Bình Hưng 1, Bình Hưng 2, Binh Trung, Bình Thành, Bình 
Chánh 1, Bình Chánh 2. Xã Bình Thủy có 3 ấp là: Bình Phú, 
Bình Hòa, Bình Thới. Xã Vĩnh Thạnh Trung có 7 ấp là: Bình 
An Thanh Lợi, Vĩnh Quới 2, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, 
'Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình. Xã Thạnh Mỹ Tây có 4 ấp 
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là: Long Châu 1, Long Châu 2, Long Châu 3, Long Châu 4. 
Xã Đào Hữu Cảnh có 4 áp là: Hưng Thạnh, Hưng Thới, Hưng 
Trung, Hưng Thuận. 

VI. HUYỆN TRI TÔN 

Có 1 thị trấn, 12 xã, 4 khóm, 47 ấp. Trong đó, thị trắn Trị 
Tôn có 4 khóm là: Khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4. Xã Lạc 
Quới có 2 ấp là: Vĩnh Quới, Vĩnh Hòa. Xã Ba Chúc có 5 á ập 
là: An Định, Núi Nước, Thanh Lương, An Hòa, An Binh. Xã 
Vĩnh Gia có 4 ấp là: Vĩnh Hỏa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Cầu, Vĩnh 
Lạc. Xã Lê Trì có là: Trung An, An Thạnh, Sốc Tức. Xã 
Châu Lăng có 4 ấp là: An Lợi, An Thuận, An Hòa, An Lộc. 
Xã Lương Phi có 7 ấp là Cây Gòn, An Thành, An Nhơn, Tà 
Miệt, Tà Dung, Xà Lơn, An Lương, Xã An Tức có 3 ấp là: 
Ninh Thạnh, Ninh Lợi, Ninh Hòa. Xã Ô Lâm có 4 ấp là: 
Phước Thọ, Phước Bình, Phước Lộc, Phước Long. Xã Tà 


ấn Bình, Tấn Lợi. Tấn Đức, Tắn Lập. Xã 
Tô Hạ, Tô Thủy, Tô Thuận, Tô Trung, Xã 
Cô Tô có 4 ấp là: Tô Lợi, Tô Bình, Tô An, Tô Phước. 

1X. HUYỆN TỊNH BIÊN 

Có 2 thị trấn, 11 xã, 40 ấp. Trong đó, thị trấn "Nhà Bàn có 
3 ấp là: Thới Hòa, Hòa Hưng, Tây Hưng. Thị trắn Chỉ Lăng 
có 2 ấp là: Voi 1, voi 2. Xã Nhơn Hưng có 3 ấp là: Tây Hưng, 
Đông Hưng, Trung Bắc Hưng. Xã Thới Sơn có 2 ấp là: Thới 
Thuận, Sơn Tây. Xã Văn Giáo có 3 ấp là: Day Cả Hom, Sray 
Skoth, Mằng Rô. Xã Xuân Tô có 4 ấp là: Xuân Hòa, Xuân 
Bình, Xuân Phú, Xuân Hiệp. Xã Vĩnh Trung có 3 ấp là: Vĩnh 
Hạ, Vĩnh Tâm, Vĩnh Đông. Xã An Phú có 4 ấp là: Phú Nhất, 
Phú Tâm, Phú Hòa, Phú Hiệp. Xã An Nông có 2 ấp là: An 
Biên, Phú Cường. Xã An Cư có 4 ấp là: Vĩnh Thượng, Soài 
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Chết, Chơn Cô, Pô Thi. Xã An Hảo có 4 ấp là: An Hòa, An. 
Thạnh, An Lợi, An Bình. Xã Tân Lợi có 3 ấp là: Tân Hiệp, 
Tân Long, Tân Thuận. Xã Tân Lập có 3 ấp là: Tân Thạnh, 
Tân Định, Tân An. 

“ HUYỆN PHÚ TÂN 

Có 1 thị trấn, 16 xã, 61 ấp. Trong đó thị trắn Chợ Vàm có 
3 ấp là: Phú Hữu, Phú Hiệp, Phú Xương. Xã Hòa Lạc có 3 ấp 
là: Hòa Hưng, Hòa Bình, Hòa An. Xã Long Sơn có 3 ấp là: 
Bình Tây 2, Bình Trung 1, Bình Trung 2, Bình Quới, Bình 
Đông. Xã Phú Hiệp có 4 ấp là: Hòa Long, Châu Giang, Hòa 
Thạnh, Hòa Lợi. Xã Phú Thạnh có 3 ấp là: Phú Thượng, Phú 
Trung, Phú Quới. Xã Phú Thành có 3 ấp là: Phú Cường, Phú 
Đức, Phú Lộc. Xã Phú An có 4 ấp là: Phú Bình, Phú Quới, 
Phú Quý, Phú Lợi. Xã Phú Bình có 3 ấp là: Bình Phú 1, Bình 
Phú 2, Bình Tây 1. Xã Phú Thọ có 4 ấp là: Phú Mỹ Thượng, 
Phú Mỹ Hạ. Phú Hậu, Phú Trung. Xã Phú Lâm có 3 ấp là: 
Phú Hò&y Phú Thuận, Phú Lợi. Xã Phú Mỹ có 5 ấp là: 
Thượn#ÏÍ, Thượng 2, Thượng 3, Trung 1, Trung 3. Xã Tân 
Hòa có 6 ấp là: Trung 2, Mỹ Hóa 1, Mỹ Hóa 2. Mỹ Hóa 3, 
Hậu Giang 1, Hậu Giang 2. Xã Phú Hưng có 3 ấp là: Hưng 
Thành, Hưng Thới 1, Hưng Thới 2. Xã Phú Xuân có 3 ấp là: 
Phú Thu, Phú Đông, Phú Hạ. Xã Phú Long có 3 ấp là: Long 
Hậu, Phú Đông, Phú Tây. Xã Hiệp Xương có 3 ấp là: Hiệp 
Hòa, Hiệp Trung, Hiệp Hưng. 

XI. HUYỆN CHỢ MỚI 

Có 1 thị trắn, 16 xã, 104 ấp. Trong đỏ thị trấn Chợ Mới có 
2 ấp là: Thị 1, Thị 2. Xã Kiến An có 7 ấp là: Kiến Bình, Hòa 
Thượng, Hòa Hạ. Long Thượng. Long Hạ, Phú Thượng I. 
Phú Thượng 2. Xã Kiến Thành có 8 ấp là: Phú Hạ 1, Phú Hạ 
2, Kiến Quới 1, Kiến Quới 2, Kiến Thuận 1, Kiến Thuận 2, 
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Kiến Hưng 1, Kiến Hưng 2. Xã Long Điền A có 5 ấp là: Long. 
Hòa 1, Long Hòa % Long Bình, Long Định, Long Thuận. Xã 
Long Điền B có 6 ấp là: Long Phú 1, Long Phú 2, Long Quới 
1, Long Quới 2, Long Thạnh, Long Tân. Xã Long Kiến có 5 
ấp là: Long Bình, Long Định, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long 
An. Xã Mỹ Hội Đông có 5 ấp là: Mỹ Thuận, Mỹ Hòa A, Mỹ 
Hòa B, Mỹ Thạnh, Mỹ Đức. Xã Nhơn Mỹ có 7 ấp là: Mỹ An, 
Mỹ Thuận, Mỹ Thành, Nhơn Hiệp, Nhơn Ngãi, Nhơn Lợi, 
Nhơn Hòa. Xã Mỹ Luông có 8 ấp là: Thị 1, Thị 2, Mỹ Hòa, 
Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Trung, Mỹ Thạnh, Mỹ Phú. Xã An 
Thạnh Trung có 7 ấp là: An Thị, An Long, An Tịnh, An Phú, 
An Khương, An Bình, An Quới. Xã Hội An có 6 ấp là: Áp 
Thị, An Phú, An Ninh, An Khương, An Bình, An Thái. Xã 
Hòa Bình có 6 ấp là: An Thái, Án Thuận, An Lương, An 
Quới, An Bình, An Thành. Xã Tấn Mỹ có 8 ấp là: Tấn Long, 
Tấn Hưng, Tấn Hòa, Tấn Bình. Tấn Phú, Tấn Thạnh, Tấn 
Qui Thuận. Xã Mỹ Hiệp có 7 ấp là: Áp Thị, Áp Đông, 
Áp Trung, Tây Thượng, Tây Hạ, Trung Châu, Đông Châu. Xã 
Bình Phước Xuân có § ấp là: Bình Trung, Bình Phú, Bình 
Phước, Bình Quới, Bình Tấn. Xã Long Giang cỏ 6 ấp là: 
Long Thạnh 1, Long Thạnh 2, Long Phú, Long Mỹ 1, Long 
Mỹ 2, Long Thuận. Xã Hòa An có 6 ấp là: An Mỹ, An Thành, 
Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Quới, Bình Phú. 
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PHỤ LỤC II 
ĐỊA DANH LÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUA MỌT SÓ MÓC: 
LỊCH SỬ TỪ THỜI NGUYÊN ĐÉN NAY 


1. THỜI CHÚA NGUYÊN 

(An Giang, “tượng hình” từ đinh Long Hồ) 

Các đơn vị hành chánh trực thuộc trung ương của Đàng Trong 
thời chúa Nguyễn, gọi là Dinh. Lúc bấy giờ chia 12 dinh là: 

(1) Chính dinh, tại Đô Thành Phú Xuân, 

(2) Cựu dinh, tại gần sông Ái Từ (Quảng Trị). 

(3) Quảng Bình dinh, tại làng Yên Trạch (thuộc huyện Lệ 
Thủy sau này). 

(4) Lưu Đồn dinh, tại làng Võ Xã (thuộc phủ Quảng Ninh 
sau này), 

(5) Bố Chánh dinh, tại Tổ Ngõa (thuộc phủ Quảng Trạch 
sau này). 

(6) Quảng Nam dinh, tại tỉnh Quáng Nam. 

(7) Phú Yên dinh, tại tỉnh Phú Yên. 

(8) Bình Khang dinh, tại Bình Khang (thuộc tỉnh Ninh 
'Thuận sau này). 

(9) Bình Thuận dinh, tại tỉnh Bình Thuận. 

(10) Trấn Biên dinh, tại Phước Long. 

(11) Phiên Trấn đỉnh, tại Tân Bình. 
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(12) Long Hồ dinh, tại Định Viễn ?). 

II. THỜI GIA LONG 

(Vài địa danh của An Giang bắt đầu xuất hiện) 

Cả nước có 23 trấn và 4 doanh (dinh): 

Từ Thanh Hóa Ngoại (tức Ninh Bình) trở ra gọi là Bắc 
Thành thống cả 11 trấn, chia ra làm Š nội trắn là Sơn Nam 
Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc và Hải Dương; 6 
ngoại trấn là Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Thái Nguyên và Quảng Yên. 

Từ Bình Thuận trở vào gọi là Gia Định Thành, thống cả 5 
trấn: Phiên An (địa hạt Gia Định); Biên Hỏa, Vĩnh Thanh (tức 
'Vĩnh Long và An Giang sơ thời), Vĩnh Tường và Hà Tiên. 

Còn ở quãng giữa đất nước thi đặt Thanh Hóa làm trấn 
(gồm cả Thanh Hóa Nội và Thanh Hóa Ngoại), Nghệ An trần, 
Quảng Nghĩa trấn, Bình Định trấn, Phú Yên trấn, Bình Hòa 
trấn (tức Khánh Hòa) và Bình Thuận trấn. 

Đắt kinh kỳ thống 4 doanh là Trực Lệ Quảng Đức doanh 
(tức Thừa Thiên ngày nay), Quảng Trị doanh, Quảng Bình 
doanh và Quảng Nam doanh. 

II. THỜI MINH MẠNG 

(Tĩnh An Giang chính thức được thành lập) 

Năm 1831 (và những năm tiếp theo), vua Minh Mạng đổi 
23 trân và 4 doanh làm thảnh 27 tỉnh, đồng thời đặt thêm 4 
tỉnh nữa là Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh và An Giang. Chia 
ra làm 6 khu vực: 

(1) Nam Trực, gồm tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

(2) Bắc Trực. gồm tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình. 

(3) Tả Kỳ. gồm các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận. 
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(4) Hữu Kỳ, gồm các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thanh Hoa. 
(5) Bắc Kỳ, gồm các tỉnh từ Ninh Bình đến Lạng Sơn. 
(6) Nam Kỳ, gồm các tỉnh từ Biên Hòa đến Hà Tiên. 
Trong nước chia ra làm 31 tỉnh: 

(1) An Giang, 2 phủ, 4 huyện. 

(2) Bắc Ninh, 4 phủ, 20 huyện. 

(3) Biên Hòa. I phủ, 4 huyện. 

(4) Bình Định, 2 phủ, 5 huyện. 

(5) Cao Bằng, 1 phủ, 4 châu. 

(6) Định Tường, 1 phủ, 3 huyện. 

(7) Bình Thuận, 2 phủ, 4 huyện. 

(8) Gia Định, 3 phủ, 9 huyện. 

(9) Hà Nội, 4 phủ, 15 huyện. 

(10) Hải Dương. 4 phủ, 18 huyện. 

(11) Hưng Hóa. 3 phủ. Š huyện, 16 châu. 

(12) Hưng Yên, 2 phủ, 8 huyện. 

(13) Hà Tiên, 1 phủ, 3 huyện. 

(14) Hà Tĩnh, 2 phủ, 6 huyện. 

(15) Khánh Hòa, 2 phủ, 4 huyện. 

(16) Lạng Sơn, I phủ, 7 châu. 

(17) Nam Định, 4 phủ, 17 huyện. 

(18) Ninh Bình, 2 phủ, 7 huyện. 

(19) Nghệ An, 9 phủ, 29 huyện. 

(20) Phú Yên, 1 phủ, 2 huyện. 

(21) Quảng Bình, I phủ, 4 huyện. 

(22) Quảng Nam, 2 phủ, 5 huyện. 

(23) Quảng Ngãi, ! phủ, 3 huyện. 
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(24) Quảng Trị, 3 phủ, 3 huyện, 10 châu. 

(25) Quảng Yên. 1 phủ, 3 huyện, 3 châu. 

(26) Sơn Tây, 5 phủ, 22 huyện. 

(27) Thái Nguyên, 2 phủ, 9 huyện, 2 châu. 

(28) Thanh Hóa, 9 phủ, 19 huyện, 3 châu. 

(29) Thừa Thiên, 1 phủ, 6 huyện (Huế - Kinh đô). 

(30) Tuyên Quang, 1 phủ, 1 huyện, 5 châu. 

(1) Vĩnh Long, 3 phủ, 6 huyện. 

1V, THỜI THUỘC PHÁP 

(Tên gọi An Giang biến mất, phân hoá thành Long 
Xuyên và Châu Đốc) 

1. Lần cải tổ hành chánh năm 1886 

'Trong nước chia làm 3 kỳ, và các địa hạt là: 

- Bắc Kỳ, gồm 13 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, 
Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Quảng Yên, Hải Dương, 
Hà Nội, Hưng Yên. Nam Định và Ninh Bình. 

- Trung Kỳ, gồm 12 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình 
Thuận. 

- Nam Kỳ, là “thuộc địa của Pháp”, gồm 4 tham biện 
(Inspections) và 21 quận (Arrondissements): 

(1) Tham biện Sài Gòn, gồm 6 quận: Biên Hòa, Bà Rịa, 
Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gia Định và Sài Gòn. 

(2) Tham biện Mỹ Tho, gồm 4 quận: Chợ Lớn, Gò Công, 
Tân An, Mỹ Tho. 

(3) Tham biện Vĩnh Long, gồm 4 quận: Bến Tre, Vĩnh 
Long, Sa Đéc, Trà Vinh. 
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(4) Tham biện Bassac, gồm 7 quận: Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Rạch Giá, Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên. 

2. Thời kỳ trước kháng chiến chống Pháp 1945-1954, 
khoäng năm 1931 

- Bắc Kỳ có 27 tỉnh: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Kinh, Cao 
Bằng, Hà Đông, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hải Ninh, 
Hòa Bình, Hưng Yên, Kiến An, Lai Chảu, Lạng Sơn, Lào 
Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Phúc Yên, Quảng Yên, 
Sơn La, Sơn Tây, Thái Bình, Thái Nguyên. Tuyên Quang, 
Vĩnh Yên, Yên Bái, và 4 thành phố là: Hà Nội, Hải Phòng, 
Hải Dương, Nam Định. Trong đó hai thành phố Hà Nội, Hải 
Phòng nhượng địa cho Pháp. 

~ Trung Kia 17 tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Darlac, Đồng 
Nai Thượng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Komtum, Nghệ An, Ninh 
Thuận, Phú Yên, Pleiku, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên. Và 6 thành phổ: Thanh Hóa, 
'Vinh - Bến Thủy, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Đà Lạt. 
~ Nam Kỳ (thuộc đia Pháp) có 21 tỉnh: Bạc Liêu, Bã Rịa, 
n Tre, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Châu Đốc, Chợ Lớn, 
Gia Định, Gò Công, Hà Tiên, Long Xuyên, Mỹ Tho, Rạch 
Giá, Sa Đéc, Sóc Trăng, Tân An, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, 
Trà Vinh, Vĩnh Long. Thành phố: Khu Sải Gòn ~ Chợ Lớn. 
Côn Đảo dùng làm nhà lao. 

V. HIỆN NAY. 

(Sau thời gian phiêu bạt, tĩnh An Giang được phục hồi 
sau năm 1954 luôn đến ngày nay, nhưng từng thời địa 
diện của tỉnh to nhỏ khác nhau) 

Cả nước có 3 thành phố lớn là Thành phó Hà Nội, Thành 
phố Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và 50 tỉnh, đều trực thuộc 
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trung ương: An Giang, Bà Rịa ~ Vũng Tàu, Bắc Thái, Bến 
Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cao. Bằng, Cần Thơ, Đắc Lắc, 
Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Bắc, Hà Giang, Hà Nội 
(TP.Thủ Đô), Hà Tây, Hà Tĩnh, Hải Hưng, Hải Phòng (TP), 
Hòa Bình, TP.Hồ Chỉ Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa, 
Komtum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, 
Minh Hải, Nam Hà, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú 
Yên, Quảng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Ninh, 
Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sông Bé, Sơn La, Tây 
Ninh, Tiền Giang, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên ~ Huê, 
Trả Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phú và Yên Bái. 
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PHỤ LỤC II 
MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG. 
BẠN HÀNH SAU NĂM 1975 VẺ VIỆC 
TÁCH NHẬP, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CÁC ĐƠN VỊ 
HÀNH CHÁNH TỈNH AN GIANG 


Các văn bản dưới đây đều do một số cơ quan, tổ chức của 
trung ương ban hành. Hầu hết được ủy ban nhân dân tỉnh 
(hoặc ban ngành tỉnh) “sao nguyên văn bản chánh” và các 
ngành có chức năng liên quan *'sao gịc 

Để gọn hóa và nhằm mục đích giúp quý bạn đọc tiện tham 
khảo, chúng tôi chỉ giữ lại phần ký, gửi ở cấp trung ương, 
lược bớt các phần “sao lục” và "nơi nhận” phía 
dưới. Đồng thời xin được phép thêm dấu cho dễ đọc. 
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Số: 245-NQ/TW. 'VIỆT NAM DẪN CHỦ CỘNG HÒA. 
Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc 
Hà Nội, 20-9-1975 


NGHỊ QUYÉT VÈ VIỆC BÖ KHU, HỢP TĨNH 

Để thi bành Nghị quyết lần thứ 24 của Ban Chấp hành 
Trung ương Bộ Chính trị quyết định: 

1~ Việc hợp các tỉnh nhỏ hiện nay thành những tỉnh mới 
là nhằm xây dựng các tỉnh thành những đơn vị kinh tế, kế 
hoạch và đơn vị hành chánh có khả năng giải quyết đến 
mức cao nhất những yêu cầu về đây mạnh sản xuất, tổ chức 
đời sống vật chất văn hóa của nhân dân và củng. cổ quốc 
phòng, bảo vệ trị an và khả năng đóng góp tốt nhất vào sự 
nghiệp cách mạng của cả nước, đồng thời giảm bớt các 
trung gian, giảm bớt đầu mỗi trực thuộc Trung ương. 

'Việc hợp nhất tỉnh phải trên nguyên tắc: 

Địa giới nói chung khớp với quy hoạch phân vùng kinh 
tế có công nghiệp (lâm ngư nghiệp) và nông nghiệp hỗ trợ 
lẫn nhau có dân số (sau khi đã phân bổ lại lao động) vào 
khoảng 1-2 triệu có giao thông thuận tiện giữa các địa 
phương trong tỉnh, có điều kiện thuận lợi cho quốc phòng 
và trị an. Khi điều chỉnh địa giới cần điều chỉnh thích đáng 
đến những đặc điểm vẻ lịch sử và truyền thống đấu tranh 
cách mạng ở địa phương, về dân tộc, tôn giáo. 

II ~ Dựa vào nguyên tắc trên, nay hợp những tỉnh sau 
đây thành 21 tỉnh mới. 

1) Cà Mau, Bạc Liêu và hai huyện Vĩnh Thuận, An Biên 
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của Rạch Giá (trừ hai xã Tân Yên và Đông Yên). 

2) Long Châu Hà, Rạch Giá và huyện Thốt Nót của Cần 
"Thơ. 

3) Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Trà Vinh. 

4) Long Châu Tiền, Sa Đéc - Kiến Tường. 

5) Mỹ Tho, Gò Công, Long An, Bến Tre. 

6) Tây Ninh, Bình Phước Long - Thủ Dầu Một (trừ hai 
huyện Tân Uyên và Dĩ An) và hai huyện Củ Chỉ, Độc Lập. 

7) Biên Hòa, Bà Rịa, Long Khánh, Bình Tuy và ba 
huyện Định Quán, Tân Uyên, Dĩ An. 

8) Lâm Đồng, Tuyên Đức, Bình Thuận, Ninh Thuận. 

9) Phú Yên, Khánh Hòa. 

10) Quảng Ngãi, Bình Định. 

11) Tỉnh Đắc Lắc thêm các huyện Cheo Reo, Đức Lập. 

12) Công Tum, Gia Lai. 

13) Quảng Nam, Quảng Đà. 

14) Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Bình. khu 
vực Vĩnh Linh. 

15) Nghệ An, Hà Tĩnh. 

16) Nam Hà, Ninh Bình. 

17) Hà Tây — Hòa Bình. 

18) Cao Bằng ~ Lạng Sơn. 

19) Tuyên Quang ~ Hà Giang. 

20) Sơn La và huyện Bắc Yên, Phú Yên của Nghĩa Lộ. 

21) Yên Bái, Lão Cai, Nghĩa Lộ. 

Như vậy kể cả 8 tỉnh, Bắc Thái, Hải Hưng, Thanh Hóa, 
Thái Bình, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Quảng Ninh, Lai Châu vẫn 
còn để nguyên. Toàn quốc sẽ chia làm 29 tỉnh và 4 thành 
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phố (Hà Nội ~ Sài Gòn ~ Hải Phòng ~ Đà Lạt) trực thuộc 
Trung ương. 

'Việc hợp tỉnh cần tiền hành đồng thời với việc bỏ khu và 
phải làm theo đúng các thủ tục của Nhà nước, các tỉnh được. 
hợp lại sẽ đề nghị Nhà nước quyết định tên và tỉnh ly của 
tỉnh mới. 

Các cấp ủy phải làm tốt công tác tuyên truyền giải thích 
để nhân dân hiều rõ ý nghĩa của việc hợp tỉnh và động viên 
nhân dân phần khởi Xây dựng tỉnh mình. Công tác sắp xếp 
chuẩn bị cần được tiến hành chu đáo, đề phòng tư tưởng so. 
sánh địa vị, cấp bậc, địa phương chủ nghĩa trong việc kiện 
toàn tô chức mới. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các 
cấp ủy địa phương có tên trên đây, các ban của Trung ương, 
các Đảng, Đoàn và các cơ quan có trách nhiệm của Nhà 
nước cần có kế hoạch, biện pháp để thi hành Nghị quyết này 
và báo cáo kết quả lên Trung ương và Chính phủ. 


“TM. BỘ CHÍNH TRỊ 
'Đã ký: LỄ ĐỨC THỌ. 
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SAO LỤC NGHỊ QUYẾT SÓ 19/NQ 


'Về việc điều chỉnh việc hợp nhất một số tỉnh miễn Nam. 


Tiếp theo Nghị quyết số 245/NQTW ngày 20/9/1975 của 
Bộ Chính trị về việc bỏ khu, hợp tỉnh. 

Sau khi cân nhắc tình hình thực tế hiện nay ở miền Nam, 
Bộ Chính trị quyết định điều chỉnh lại việc hợp nhất một số 
tỉnh từ Khu 6 trở vào như sau: 

1- Hợp nhất các tỉnh sau đây thành những tình mới: 

1) Cà Mau và Bạc Liêu. 

2) Cần Thơ (gồm cả huyện Thốt Nót của Long Xuyên) 
và Sóc Trăng. 

3) Vĩnh Long và Trà Vinh. 

4) Mỹ Tho và Gò Công. 

Š) Long An và Kiến Tường. 

6) Tây Long Châu Tiền và Long Châu Hậu (tỉnh An 
Giang cũ bao gồm của Long Xuyên, Châu Đốc trừ huyện 
Thót Nốt). 

7) Sa Đéc và Kiến Phong cũ. 

8) Bình Phước và Thủ Dầu Một (gồm cả Dĩ An, Tân 
Uyên, Phú Giáo). 

9) Biên Hòa (trừ Tân Uyên, Phú Giáo). Long Khánh và 
Bà Rịa (kể cả vũng Tàu). 

10) Lâm Đồng. Tuyên Đức (kể cả Đà Lạt). 

11) Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy. 

II— Các tỉnh Rạch Giá cũ (bao gồm cả Hả Tiên, Phú 
Quốc, Châu Thành A của Long Châu Hà), Bến Tre, Tây 
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Ninh vẫn để thành tỉnh riêng. 

Tình ủy các tỉnh có tên trên đây là các cơ quan có trách 
nhiệm căn cứ vào Nghị quyết 45-NQ/TW và Nghị quyết 
này của Bộ Chính trị đẻ xúc tiến nhanh chóng việc sắp xếp 
và kiện toàn tổ chức của các tỉnh, đồng thời bảo đảm tốt 
những nhiệm vụ công tác trước mất. 

Ngày 20 tháng 12 năm 1975 

TM. BỘ CHÍNH TRỊ 

Đã ký: LỄ ĐỨC THỌ. 
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PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
'THỦ TƯỚNG Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc 
Số: 18I-CP 
Hã Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1979. 


'QUYÉT ĐỊNH CỦA HỘI ĐÒNG CHÍNH PHÙ 
'Về việc điều chỉnh địa giới và đối tên một số xã vả thị trấn 
thuộc tỉnh An Giang 


HỘI ĐỎNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các 
quyền hạn của Hội đồng Chính phủ; 

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của 
Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn 
việc phân vạch địa giới các đơn vị hành chính có liên quan 
đến các xã và thị trấn; 

Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang; 


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã 
và thị trấn thuộc các huyện Bảy Núi, Châu Phú, Chợ Mới, 
Phú Tân, Châu Thành, Phú Châu, thị xã Châu Đốc và thị xã 
Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang như sau: 

Huyện Bảy Núi 

1) Tách các ấp Hòa An, Bình An của xã Tà Đănh, một phần 
đất của xã Tú Tễ lập thành một xã mới lấy tên là xã Tân Lập. 

- Địa giới của xã Tân Lập ở phía Bắc giáp xã Tân Lợi, 
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phía Đông giáp huyện Châu Thành, phía Tây giáp xã An Hảo, 
phía Nam giáp xã Tân Cương. 

2) Tách ấp Huệ Đức của xã Cô Tô lập thành một xã mới 
lấy tên là xã Tân Tuyến. 

- Địa giới của xã Tân Tuyến ở phía Bắc giáp xã Tân 
Cương, phía Đông giáp huyện Thoại Sơn, phía Tây giáp xã 
Cô Tô. phía Nam giáp xã Kiên Giang. 

3) Tách các ấp Voi 1, Voi 2 của xã Tú Tề lập thành một trị 
trấn lấy tên là thị trắn Chỉ Lăng. 

- Địa giới của thị trấn Chi Lăng ở phía Bắc giáp xã Vĩnh 
Trường, phía Đông và Nam giáp xã Tân Lợi, phía Tây giáp xã 
An Cư. 

4) Tách các ấp Cây Me, Xoài Tông A, Xoài Tông B, Cơ- 
ray Ven và một phần các ấp Kinh. ô Bà Dẫy của xã Tri Tôn 
lập thành một thị trấn lấy tên là thị trắn Bảy Núi. 

3) Xã Tri Tôn đối tên thành xã Núi Tô. 

6) Xã Ô Lâm đổi tên thành xã An Phước. 

7) Xã An Tức đổi tên thành xã An Ninh. 

8) Xã Châu Lăng đổi tên thành xã An Lạc. 

9) Xã Lê Trì đổi tên thành xã An Lập. 

10) Xã Tà Đănh đổi tên thành xã Tân Cương. 

11) Xã Lương Phi đôi tên thành xã An Thành. 

12) Xã Trác Quan đổi tên thành xã An Hảo. 

13) Xã Văn Giáo đổi tên thành xã Thới Thuận. 

14) Xã Tú Tề đổi tên thành xã Tân Lợi. 

Huyện Châu Phú 

15) Tách các ấp Bình Nghĩa, Bình Hòa 1 của xã Bình 
Long, ấp Vĩnh Tiền, ấp Vĩnh Quới của xã Vĩnh Thạnh Trung. 


lới 


lập thành một thị trần lấy tên là thị trấn Cái Dầu. 

~ Địa giới của thị trần Cái Dầu ở phía Bắc giáp huyện Phú 
Tân, phía Đông và Nam giáp xã Bình Long, phía Tây giáp xã 
'Vĩnh Thạnh Trung. 

16) Tách các ấp Mỹ Thiện 1. Mỹ Thiện 2 của xã Mỹ Đức 
và ấp Vĩnh Hòa của xã Vĩnh Thạnh Trung lập thành một xã 
lấy tên là xã Mỹ Phú. 

- Địa giới của xã Mỹ Phú phía Đông Bắc giáp xã Khánh 
Hòa và huyện Phú Tân, phía Đông Nam giáp xã Vĩnh Thạnh 
Trung, phía:Tây và Tây Bắc giáp xã Mỹ Đức, phía Tây Nam 
giáp xã Ô. Long VI. 

17) Tách gần trọn ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Thạnh Trung 
và một phần nhỏ ấp Mỹ Hòa của xã Mỹ Đức lập thành một xã 
lấy tên là xã Ô Long Vĩ. 

~ Địa giới của xã Ô Long Vĩ ở phía Bắc giáp thị xã Châu 
Đốc, phía Đông Nam giáp xã Vĩnh Thạnh Trung, phía Tây 
giáp huyện Báy Núi, phía Nam giáp xã Thạnh Mỹ Tây. 

18) Tách các ấp Bình Chánh, Bình An của xã Bình Long 
và một nửa áp Bình Chơn của xã Bình Mỹ lập thành một xã 
lấy tên là xã Bình Phú. 

~ Địa giới của xã Bình Phú ở phía Bắc và Đông giáp xã 
Bình Long, phía Tây Tây Bắc giáp xã Thạnh Mỹ Tây, phía 
Nam giáp huyện Châu Thành. 

19) Tách ấp Bình Chánh và nửa ấp Binh Chơn của xã Bình 
Mỹ lập thành một xã lẫy tên là xã Binh Chánh. 

ị của xã Binh Chánh ở phía Bắc và Tây Bắc giáp 
xã Bình Phú và xã Bình Long, phía Đông Bắc giáp xã Bình 
Mỹ, phía Nam giáp huyện Châu Thành. 

30) Sáp nhập ấp Mỹ Thuận 2 của xã Mỹ Đức vào xã Vĩnh 
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Thạnh Trung. 

21) Sáp nhập một phần ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Trung. 
vào xã Mỹ Đức. 

22) Sáp nhập ấp Bình An. ấp Thạnh Lợi của xã Thạnh Mỹ 
Tây vào xã Vĩnh Thạnh Trung. 

23) Sáp nhập một phần ấp Bình An của xã Bình Long vào 
xã Thạnh Mỹ Tây. 

24) Sáp nhập một phần ấp Bình Chánh của xã Bình Mỹ 
vào xã Bình Long. 

Huyện Chợ Mới 

25) Tách các ấp Phú Hạ 1, Phú Hạ 2, Kiến Quới 1, Kiến 
Quới 2, Kiến Thuận 1, Kiến Thuận 2 và Kiến Hưng 2 của xã 
Kiến An lập thành một xã lấy tên là xã Kiến Thành. 

- Địa giới của xã Kiễn Thành ở phía Bắc giáp thị trấn Chợ 
Mới và xã Kiến An, phía Đông giáp xã Long Kiế 
Điền B, phía Tây giáp xã Kiến An và xã Mỹ Hội 
Nam giáp xã Nhơn Mỹ và xã Long Kiến. 

26) Tách các ấp Long Phú 1. Long Phú 2, Long Quới 1, 
Long Quới 2 của xã Long Điền lập thành một xã lẫy tên là xã 
Long Điền B. 

~ Địa giới của xã Long Điền B ở phía Bắc giáp xã Long 
Điền A, phía Tây giáp thị trấn Chợ Mới và xã Kiến Thành, 
phía Đông giáp xã Mỹ Luông và xã Long Điền A, phía Nam 
giáp xã Mỹ Luông và xã Long Kiến. 

27) Tách các ấp Bình Phú. Bình Quới, Bình Thạnh 1, Bình 
Thạnh 2, 2/3 ấp An Mỹ và 1⁄3 ấp An Thạnh của xã Hòa Bình 
lập thành một xã lấy tên là xã Hòa An. 

~ Địa giới của xã Hòa An ở phía Bắc giáp xã Hòa Bình, 
phỉa Đông giáp xã Hội An, phía Tây giáp thị xã Long Xuyên, 
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phía Nam giáp huyện Lắp Vò (tỉnh Đồng Tháp). 

Huyện Phú Tân 

28) Tách ấp Phú Mỹ Thượng của xã Phú Lâm, ấp Hòa 
Bình và ấp Hòa An của xã Hòa Lạc lập thành một xã lấy tên. 
là xã Phú Thành. 

~ Địa giới của xã Phú Thành ở phía Bắc giáp xã Long Hòa 
và huyện Phú Châu, phía Đông giáp xã Phú Lâm và xã Phú 
Thạnh, phía Tây giáp xã Hòa Lạc. phía Nam giáp xã Hiệp 
Xương và xã Phú An. 

29) Tách ấp Phú Thạnh của xã Phú Lâm lập thành một xã 
iấy tên là xã Phú Thạnh. 

~ Địa giới của xã Phú Thạnh ở phía Bắc giáp xã Phú Lâm 
và tỉnh Đồng Tháp, phía Đông giáp thị trần Chợ Vàm, phía 
'Tây giáp xã Phú Thành, phía Nam giáp xã Phú An. 

30) Tách ấp Phú Hữu của xã Phú Lâm và ấp Phú Xương 
của xã Phú An lập thành một thị trắn lấy tên là thị trấn Chợ. 
'Vàm. 

-Ð của thị trấn Chợ Vàm ở phía Bắc và Đông giáp 
tỉnh Đồng Tháp. phia Tây Nam giáp xã Phú Thạnh, phía Nam 
giáp xã Phú An. 

31) Tách ấp Phú Mỹ Hạ. một phần ấp Phú Mỹ Thượng xã 
Phú An lập thành một xã lấy tên là xã Phú Thọ. 

~ Địa giới của xã Phú Thọ ở phía Bắc giáp xã Phú Thạnh 
và thị trấn Chợ Vàm, phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp, phía 
Tây giáp xã Hiệp Xương. phía Nam giáp xã Phú Hưng và xã 
Phú Thạnh và thị trấn Chợ Vàm, phía Đông giáp tỉnh Đồng 
Tháp, phía Tây giáp xã Hiệp Xương. phía Nam giáp xã Phú 
Hưng và xã Phú Mỹ 

32) Tách các ấp Bình Phú 1, Bình Phú 2 và ấp Bình Tây 1 
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của xã Bình Thạnh Đông lập thành một xã mới lấy tên là xã 
Phú Bình. 

- Địa giới của xã Phú Bình ở phía Bắc giáp xã Hòa Lạc, 
phía Nam giáp xã Hiệp Xương, phía Tây giáp huyện Châu 
Phú, phía Nam giáp xã Bình Thạnh Đông. 

Huyện Châu Thành 

33) Tách ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã Hòa Bình 
'Thạnh, một phân áp Bình Phú của xã Bình Hòa, một phần đất 
ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía Bắc) của phường 
Bình Đức, thị xã Long Xuyên, lập thành một thị trần lấy tên là 
thị trần An Châu. 

~ Địa giới của thị trần An Châu ở phía Bắc giáp huyện Chợ 
Mới, phía Nam và Đông Nam giáp thị xã Long Xuyên, phía 
Tây và Tây Nam giáp xã Hòa Bình Thạnh. 

34) Tách ấp Bình An của xã Bình Thủy, ấp An Hòa của xã 
Bình Hỏa lập thành một xã lấy tên là xã An Hòa. 

~ Địa giới của xã An Hòa ở phía Bắc giáp huyện Châu 
Phú, phía Tây giáp xã Cần Đăng, phía Đông và Nam giáp xã 
Bình Hòa. 

35) Tách ấp Hòa Lợi của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp 
Đông Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã 
Vĩnh Lợi. 

~ Địa giới của xã Vĩnh Lợi ở phía Bắc và Đông giáp xã 
Hòa Bình Thạnh và xã Cần Đăng, phía Tây giáp xã Vĩnh 
Nhuận, phía Nam giáp xã Vĩnh Thành. 

36) Tách các ấp Đông Bình 1, Đông Bình Trạch, Trung. 
Bình 2, Tây Binh. nửa ấp Đông Bình 2 của xã Vĩnh Trạch và 
ấp Đông Bình của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lẫy tên là 
xã Vĩnh Thành. 


- Địa giới của xã Vĩnh Thành ở phía Bắc giáp xã Hòa Bình 
Thạnh và xã Vĩnh Lợi, phía Đông giáp thị xã Long Xuyên, 
phía Tây và Nam giáp xã Vĩnh Trạch. xã Vĩnh Phú và xã 
Vĩnh Nhuận. 

37) Tách 1⁄2 ấp Vĩnh Bình và 1⁄3 ấp Vĩnh Thuận của xã 
'Vĩnh Hạnh lập thành một xã lấy tên là Vĩnh Bình. 

- Địa giới của xã Vĩnh Bình ở phía Bắc giáp huyện Châu. 
Phú, phía Đông Nam giáp xã Vĩnh Hanh, phía Tây giáp xã 
Vĩnh An, phía Nam giáp xã Vĩnh Nhuận và xã Tân Phú. 

38) Tách 1⁄2 ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Hanh lập thành 
một xã lấy tên là xã Vĩnh An. 

- Địa giới của xã Vĩnh An ở phía Bắc giáp huyện Châu 
Phú, phía Đông giáp xã Vĩnh Bình, phía Tây giáp huyện Bảy 
Núi, phía Nam giáp xã Tân Phú. 

39) Tách ấp Tân Phú của xã Vọng Thê lập thành một xã 
lấy tên là xã Tân Phú. 

~ Địa giới của xã Tân Phú phía Bắc giáp xã Vĩnh An và xã 
Vĩnh Bình, phía Đông giáp xã Vĩnh Thuận, phía Tây giáp 
huyện Bảy Núi, phía Nam giáp xã Tây Phú. 

40) Tách ấp Tân Phú, ấp Hai Trân của xã Vọng Thê lập 
thành một xã lấy tên là xã Tây Phú. 

- Địa giới của xã Tây Phú phía Bắc giáp xã Tân Phú, phía 
Đông giáp xã Vĩnh Phú. xã Định Mỹ và xã Vọng Đông, phía 
'Tây giáp huyện Bảy Núi, phía Nam giáp xã Vọng Thê. 

41) Tách ấp Vọng Đông và ấp Hạc Phong của xã Vọng 
“Thê lập thành một xã lấy tên là xã Vọng Đông. 

- Địa giới của xã Vọng Đông ở phía Bắc giáp xã Tân Phú, 
phía Đông giáp xã Định Mỹ và xã Thoại Giang, phía Tây và 
Nam giáp xã Vọng Thê và Tây Phú. 
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42) Tách ấp Trung Phú I và Trung Phú II của xã Vĩnh 
Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Phú. 

~ Địa giới của xã Vĩnh Phú ở phía Bắc giáp xã Vĩnh Nhuận 
và xã Vĩnh Thành, phía Đông giáp xã Vĩnh Trạch. phía Tây 
giáp xã Tây Phú, phía Nam giáp xã Định Mỹ. 

43) Tách ấp Mỹ Thành, 1⁄4 ấp Mỹ Thới và ấp Phú Hữu 
của xã Định Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Định Thành. 

~ Địa giới của xã Định Thành ở phía Bắc giáp xã Vĩnh 
Trạch, phía Đông giáp xã Vĩnh Khánh. phía Tây giáp xã Định 
Mỹ, phía Nam giáp thị trần Núi Sập và tỉnh Kiên Giang. 

44) Tách 2/3 ấp Tây Khánh của xã Vĩnh Chánh lập thành 
một xã lấy tên là xã Vĩnh Khánh. 

~ Địa giới của xã Vĩnh Khánh ở phía Bắc giáp xã Vĩnh 
Trạch, phía Đông giáp xã Vĩnh Chánh. phía Tây và Nam giáp 
xã Định Thành và tỉnh Kiên Giang. 

45) Sáp nhập ấp Vĩnh Hòa A, ấp Vĩnh Hòa B và 1⁄4 ấp 
Vĩnh Thuận (theo lỏng Kinh 6 về nói với Mương Trâu Hương 
Quản Giang) của xã Vĩnh Hanh và xã Cần Đăng. 

46) Sáp nhập một phần các ấp Đông An, Tây Bình A, Tây 
Bình B của xã Vĩnh Chánh (theo lòng rạch Mạc Cần Vện) vào 
xã Vĩnh Trạch. 

47) Sáp nhập một phần các ấp Tây Bình và Bắc Thạnh của 
xã Thoại Giang vào thị trấn Núi Sập (theo lòng Kinh Long 
Xuyên đi Rạch Giá và bờ đê đất ở khoảng giữa Kinh E và 
Kinh D). 

48) Đôi tên xã Thoại Sơn thành xã Thoại Giang. 

49) Đồi tên Thị trắn Đông Sơn thành thị trần Núi Sập. 

Huyện Phú Châu: 

50) Sáp nhập ấp Long Châu của xã Long Phú, một phần 
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của ấp Phú An B, ấp Phú Hưng và ấp Phú Hữu của xã Phú 
'Vĩnh vào xã Tân An. 

51) Sáp nhập ấp Tân Thạnh của xã Tân An vào xã Vĩnh 
Hòa. 

52) Chia xã Tân An thành hai xã, lấy tên là xã Long An và 
xã Tân An. 

- Địa giới của xã Long An ở phía Bắc và phía Tây Bắc 
giáp xã Tân An và tỉnh Đồng Tháp, phía Tây giáp xã Châu 
Phong, phía Nam và Đông Nam giáp xã Long Phú và thị trấn 
Tân Châu và xã Phú Vĩnh. 

~ Địa giới của xã Tân An ở phía Bắc và Đông giáp xã Vĩnh 
Hòa, phía Tây giáp xã Vĩnh Hậu và xã Phú Lộc; phía Nam 
giáp xã Long An. 

53) Sáp nhập Củ Lao Cờ Túc (tức ấp Vĩnh Thạnh) của xã 
Vĩnh Trường vào xã Vĩnh Hậu. 

34) Sáp nhập ấp Long Hưng của xã Long Phú vào thị trấn 
Tân Châu. 

35) Thành lập ở vùng kinh tế mới Kinh Năm một xã mới 
lấy tên là xã Phú Lộc. 

~ Địa giới của xã Phú Lộc trở phía Bắc giáp Cam-pu-chia, 
phía Đông giáp xã Vĩnh Xương, xã Vĩnh Hoà và xã Tân An, 
phía Tây giáp xã Vĩnh Lộc và xã Phú Hữu, phía Nam giáp xã 
'Vĩnh Hậu. 

Thị xã Châu Đắc: 

56) Chuyển xã Châu Phú A thành phường Châu Phú A. 

57) Chuyển xã Châu Phú B thành phường Châu Phú B. 

38) Sáp nhập 1⁄2 ấp Châu Thới 1 và 1⁄2 ấp Châu Thới 2 
của phường Châu Phú A vào phường Châu Phú B (theo 
đường ranh lòng Kinh Vĩnh Tế, qua lòng kinh cầu số 4 đến 
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giữa lộ núi Sam ~ Châu Đốc). 

59) Tách ấp Mỹ Chánh 1, 1/2 ấp Mỹ Hòa (theo kinh đào 
thẳng ra sông, Hậu Giang) của xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, 
ấp Châu Long, ấp Châu Long 6 của phường Châu Phú B, lập 
thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Mỹ. 

~ Địa giới của xã Vĩnh Mỹ ở phía Bắc giáp huyện Phú Tân, 
phía Đông giáp xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú), phía Tây giáp 
xã Vĩnh Tế và phường Châu Phú B, phía Nam giáp huyện 
Bảy Núi. 

Điều 2: Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 

T/M VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA. 
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHÙ 


'BỘ TRƯỞNG PHÙ THỦ TƯỜNG 
Đã ký: VŨ TUÂN. 


PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
'THỦ TƯỚNG Độc lập — Tự do — Hạnh phúc. 
Số: 300/CP. Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1979. 


QUYÉT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỎNG CHÍNH PHÙ 
àu chỉnh địa giởi của một số huyện và thị xã 


thuộc tinh An Giang 


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHÙ 
~ Căn cứ vào điều 74 của Hiến Pháp năm 1959 quy định 
các quyền hạn của Hội Đồng Chính Phủ; 
~ Theo đề nghị của UBND Tỉnh An Giang và Ban Tổ 
chức của Chính phủ. 


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới một số 
huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang như sau: 

1) Chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện 
Tri Tôn và huyện Tịnh Biên. 

a- Huyện Tri Tôn gồm có các xã: Núi Tô, Tân Cương, 
Tân Tuyến, Cô Tô, An Phước. An Ninh. An Lạc, An Thành, 
Ba Chúc, Lạc Quới. Vĩnh Gia, An Lập và thị trấn Tri Tôn 
(trước là thị trần Bảy Núi). 

b- Huyện Tịnh Biên gồm có các xã: Nhơn Hưng, Thới 
Sơn, Thới Thuận, Vĩnh Trung, An Phú, An Cư, 4n Nông, 
Xuân Tô, Tân Lợi. An Hảo, Tân Lập và thị trắn Chỉ Lãng. 

c- Ranh giới giữa hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên quy 
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định như sau: Bắt đầu từ cột mốc số 115 (biên giới với 
Cam-pu-chia) thăng đến hướng Đông Nam đến trụ đá số 1 
trên lộ Lê Trì - Tịnh Biên (cách ngã ba Sóc Tức 150 mét) 
rồi quẹo đường xuống phía ắNam song song. với lộ Tình Biên 
~ Tri Tên theo đường mòn về phía Đông ven chân núi Nam 
Quy vòng lên phía Bắc đí thẳng đến đến ngã tư Kinh Trí 
Tôn - Mạc Cần Dưng (cầu sắt số 13) theo giữa lòng kinh 
đến giáp ranh huyện Châu Thành (câu sắt số 10). 

2) Chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là 
huyện Châu Thành vả huyện Thoại Sơn. 

a- Huyện Châu thành gồm có các xã: Vĩnh An, Vĩnh 
Bình, Vĩnh Hanh, Cần Đăng, An Hòa, Bình Hòa, Vĩnh 
Thanh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận. Tân Phú, Hòa Bình Thạnh 
và thị trấn An Châu. 

b- Huyện Thoại Sơn gồm có các xã: Phú Hòa, Vĩnh 
Trạch, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Định Thành, Định Mỹ, 
Vĩnh Phú, Tây Phú, Vọng Đông, Vọng Thê, Thoại Giang và 
thị trấn Núi Sập. 

c- Ranh giới giữa hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn 
quy định như sau: Bắt đầu từ giữa lòng Kinh Tư Kê (phần 
giáp ranh với huyện Tri Tôn) nói liền Kinh Làng, Kinh Ba. 
Dầu đến ngã năm Ba Bần theo giữa lòng Kinh Long Xuyên 
đi Rạch Giá đến giáp ranh thị xã Long Xuyên. 

3) Sáp nhập xã Bình Thủy của huyện Châu Thành vào 
huyện Châu Phú. 

4) Sáp nhập xã Mỹ Hòa Hưng của huyện Châu Thành 
vào thị xã Long Xuyên. 

5) Sáp nhập xã Vĩnh Tế của huyện Châu Phú vào thị xã 
Châu Đốc. 
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Điều 2: Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang và Ban tổ 
chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định 
này. 


TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 


PHÓ THỦ TƯỚNG 
'Đã ký: PHẠM HÙNG. 


PHỦ CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
'THỦ TƯỚNG. Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc 
Số: I25-CP. 
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1980 


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐÒNG CHÍNH PHÙ 
'VỀ việc đổi tên một số xã vả thị trấn thuộc tỉnh An Giang. 


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHÙ 

~ Căn cử vào điều 74 của Hiến Pháp năm 1959 quy định 
các quyền hạn của Hội Đồng Chính Phủ; 

~ Căn cứ vào quyết định số 214-CP, ngày 21/11/1970 của 
Hội Đồng Chính Phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn 
việc phân rạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành 
chính xã và thị trấn; 

~ Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, 


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay phê chuẩn về việc đổi tên một số xã và thị 
trắn của huyện Phú Tân, thuộc tỉnh An Giang như sau: 

1) Xã Hòa Hảo đổi tên thành xã Tân Hòa. 

2) Xã Châu Giang đổi tên thành xã Phú Hiệp. 

3) Xã Hưng Nhơn đổi tên thành xã Phú Hưng. 

4) Thị trấn Mỹ Lương chuyển thành xã Phú Mỹ. 

Điều 2: Ủy ban Nhân dân Tình An Giang chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 
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TM. VÀ THỪA ỦY QUYỀN HĐCP 
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG 
Đã ký: VŨ TUÂN 
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HỘI ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 
BỘ Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc 
TRƯỜNG. 


Số: 08-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1984. 


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐÒNG BỘ TRƯỞNG 
~ Căn cứ điều 107 của Hiến Pháp nước Cộng hỏa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 18 tháng 12 năm 1980; 
- Căn cứ điều lệ của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 
ngày 4 tháng 7 năm 1981; 
~ Theo đề nghị của UBND Tỉnh An Giang: 


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã 
của thị xã Long Xuyên và của các huyện Châu Phú, Chợ Mới, 
Phú Châu, Phú Tân thuộc tỉnh An Giang như sau: 

1) Thị xã Long Xuyên 

1- Thành lập phường Mỹ Xuyên trên cơ sở tách khóm 4, 
khóm 7 của phường Mỹ Long và một phần ấp Tây Khánh A 
của xã Mỹ Hòa. 

- Địa giới của phường Mỹ Xuyên, phía Bắc giáp phường. 
Mỹ Bình, phía Nam giáp phường Mỹ Phước, phía Đông giáp 
phường Mỹ Long, phía Tây giáp xã Mỹ Hòa. 

2- Thành lập xã Mỹ Khánh trên cơ sở tách ấp Bình Hòa 
của xã Mỹ Hòa và một phân khóm Bình Khánh của phường 
Bình Đức. 

- Địa giới của xã Mỹ Khánh, phía Bắc giáp xã HòaBình 
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Thạnh của huyện Châu Thành, phía Nam giáp xã Mỹ Hòa của 
thị xã Long Xuyên và xã Phú Hòa của huyện Thoại Sơn, phía 
Đông giáp phường Bình Đức, phía Tây giáp xã Vĩnh Thành 
của huyện Châu Thành. 

3- Thành lập xã Mỹ Thạnh trên cơ sở tách các ấp Thới 
Thạnh, Thới An, Đông Thạnh và 1⁄2 ấp Long Hưng của xã. 
Mỹ Thới. 

~ Địa giới của xã Mỹ Thạnh. phía Bắc giáp xã Mỹ Thới, .. 
phía Nam giáp xã Thới Thuận của huyện Thốt Nót tỉnh Hậu 
Giang, phía Đông giáp sông Hậu Giang, phía Tây giáp xã Phú 
Hòa của huyện Thoại Sơn. 

2) Huyện Châu Phú 

1- Thành lập xã Đảo Hữu Cảnh trên cơ sở tách các ấp 
Hưng Thới, Hưng Thuận, Hưng Trung và ấp Long Châu 4 của 
xã Thạnh Mỹ Tây. 

~ Địa giới của xã Đảo hữu Cảnh, phía Bắc giáp xã Ô Long 
Vĩ, phía Nam giáp xã Bình Phú, phia Đông giáp xã Thạnh Mỹ 
Tây, phía Tây giáp xã Tân Lập và xã Tân Lợi của huyện Tịnh 
Biên. 

2- Sáp nhập một phần ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Thạnh 
Trung vào xã Thạnh Mỹ Tây cùng huyện. 

3) Huyện Chợ Mới 

1- Thành lập xã Long Giang trên cơ sở tách các ấp Long. 
Thuận, Long Phú, Long Mỹ 1, Long Mỹ 2, Long Thạnh 1, 
Long Thạnh 2 của xã Long Kiến. 

~ Địa giới của xã Long Giang, phía Bắc giáp xã Kiến 
Thành và xã Long Điền B, phía Nam giáp sông Hậu Giang, 
phía Đông giáp xã Long Kiến, phía Tây giáp xã Nhơn Mỹ. 

2- Sáp nhập ấp Long Quới 1 và Long Quới 2 của xã Long 
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Kiến và xã Long Điền B cùng huyện. 

3- Sáp nhập một phần ấp Long Bình của xã Long Kiến vào 
xã An Thạnh Trung cùng huyện. 

4- Sáp nhập ấp An Ninh của xã An Thạnh Trung vào xã 
Long Kiến cùng huyện. 

4) Huyện Phú Châu 

1- Thành lập xã Lê Chánh trên cơ sở tách ấp Vĩnh Thạnh 
của xã Châu Phong và ấp Phú Hữu của xã Phú Vĩnh. 

~ Địa giới của xã Lê Chánh, phía Bắc giáp xã Châu Phong. 
vã xã Long An, phía Nam giáp xã Phú Hiệp và xã Phú Long, 
phía Đông giáp xã Phú Vĩnh, phía Tây giáp xã Châu Phong. 

2- Thành lập xã Quốc Thái trên cơ sở tách ấp 4 của xã 
Nhơn Hội, ấp 1 của xã Phước Hưng và các cồn Bắc, cồn 
Nam, cồn Liệt sĩ của xã Phú Hữu. 

~ Địa giới của xã Quốc Thái, phía Bắc giáp xã Khánh An 
và xã Khánh Bình, phia Nam giáp xã Phước Hưng, phía Đông 
giáp xã Phú Hữu, phía Tây giáp xã Nhơn Hội và xã Phú Hội. 

3- Thành lập thị trấn An Phú trên cơ sở tách ấp Phước 
Thành của xã Đa Phước và một phần ấp 4 của xã Phước 
Hưng. 

~ Địa giới của thị trấn An Phú, phía Bắc giáp xã Phước 
Hưng, phía Nam giáp xã Đa Phước, phía Đông giáp xã Vĩnh 
Trường, phía Tây giáp xã Phú Hội và xã Vĩnh Hội Đông. 

5) Huyện Phú Tân 

1- Thành lập xã Phú Xuân trên cơ sở tách một phần đất ` 
dọc theo bờ kênh Thần Nông của các xã Phú An, Phú Thọ, 
Hiệp Xương. 

~ Địa giới của xã Phú Xuân, phía Bắc giáp xã Phú Thành, 
phía Nam giáp xã Phú Hưng, phía Đông giáp xã Phú An và xã 
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Phú Thọ, phía Tây giáp xã Hiệp Xương. 

2- Thành lập xã Phú Long trên cơ sở tách ấp Long Hậu. 
của xã Long Sơn và phân lớn đất của ấp Phú Thượng thuộc xã. 
Phú Thành. 

- Địa giới của xã Phú Long. phia Bắc giáp xã Long Phú và 
xã Phú Vĩnh của huyện Phủ Châu, phía Nam giáp xã Phú 
"Thành, phía Đông giáp xã Long Sơn và xã Phú Lâm, phia Tây. 
giáp xã Hòa Lạc. 

3- Sắp nhập một phần đất của xã Hiệp Xương vảo xã Phú 
Thành cùng huyện. 


Điều 2: Ủy Ban Nhân dân Tỉnh An Giang chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này. 


"THỪA ỦY QUYÊN CỦA HỘI ĐỒNG 
BỘ TRƯỜNG 


BỘ TRƯỜNG TÓNG THƯ KÝ CỦA. 


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 
Đã ký: NGUYÊN HỮU THỌ. 
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HỘI ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


BỘ Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc 
TRƯỞNG 
Số: S6- Hà Nội, ngây Ì0 tháng 5 năm 1986 
HĐBT 


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐÒNG BỘ TRƯỞNG 
'Về việc thảnh lập Thị trấn Nhà Bảng, 
“Thuộc huyện Tịnh Biên tính An Giang. 


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỜNG 

- Căn cứ vào điều 107 của Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980: 

- Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 
ngây 4 tháng 7 năm 1981; 

~ Căn cử Quyết định số 
ngày 21 tháng I năm 1981; 

- Căn cứ quyết định số 54-B-HĐBT của Hội đồng Bộ 
trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981; 

_~ Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang và Ban 

Tổ chức của Chính phủ, 


14-CP của Hội đồng Chính phủ 


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Thị trấn Nhà Bàng, thị trấn huyện ly 
huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang trên cơ sở 227,5 ha điện tích 
tự nhiên với 4.673 nhân khẩu của xã Thới Sơn và 311,5 ha 
diện tích tự nhiên với 2.548 nhân khẩu của xã Nhơn Hưng 
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cùng huyện. 

Thị trấn Nhà Bằng có tổng diện tích tự nhiên 539 ha với 
7.221 nhân khẩu. 

Địa giới thị trần: Phía Đông giáp xã Nhơn Hưng và xã 
Thới Sơn, phía Tây giáp xã An Phú, phía Nam giáp xã Thới 
Sơn, phía Bắc giáp xã Nhơn Hưng. 

Sau khi điều chỉnh địa giới hảnh chính, xã Thới Sơn còn. 
1.762.5 ha diện tích tự nhiên với 4.334 nhân khẩu. 

Địa giới xã Thới Sơn: Phía Đông giáp thị xã Châu Đốc, 
phía Tây giáp xã An Phú, phía Nam giáp xã Thới Thuận, phía 

tắc giáp thị trấn Nhà Bàng và xã Nhơn Hưng. 

Xã Nhơn Hưng còn 2.326 ha diện tích tự nhiên với 3.547 
nhân khẩu. 

Địa giới xã Nhơn Hưng: Phia Đông giáp thị xã Châu Đốc, 
phía Tây giáp xã An Phú, phia Nam giáp thị trấn Nhà Bàng và 
xã Thới Sơn. phía Bắc giáp nước Cam-pu-chia. 

Điều 2: Ủy ban Nhân dân Tính An Giang và Ban Tổ chức 
của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 


THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI 
ĐÔNG BỘ TRƯỞNG 
'BỘ TRƯỞNG TỎNG THƯ KÝ CỦA. 
HỘI ĐÔNG BỘ TRƯỜNG 
Đã kỷ: ĐOÀN NGỌC TRUYỀN. 


BẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 


"TỔ CHỨC. Độc lập — Tự do~ Hạnh phúc. 
CÁN BỘ CP 
Số: 67/TCCP 'Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 1991 


QUYÉT ĐỊNH CỦA BAN TỎ CHỨC ~ CÁN BỘ CỦA. 
CHÍNH PHÙ 


'Về việc đổi tên xã thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên tỉnh An Giang. 


BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TÔ CHỨC - CÁN 
BỘ CỦA CHÁNH PHỦ 
~ Căn cứ Nghị định số 135-HĐBT ngày 07/5/1990 của Hội 
đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Tỏ chức - Cán bộ của Chính phủ; 
- Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12/9/1981 của 
Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chinh địa giới hảnh chánh; 
~ Xét đề nghị của Ủy ban Nhân đân Tỉnh An Giang tại 
công văn số 102/TT-UB-10 ngày 30/8/1990. 


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay đổi tên một số xã thuộc các huyện Tri Tôn, 
Tịnh Biên như sau: 

1) Huyện Tri Tôn: 

~ Xã An Lạc đôi tên thành xã Châu Lãng; 

~ Xã An Lập đổi tên thành xã Lê Trì: 

~ Xã An Ninh đổi tên thành xã An Tú 

~ Xã An Phước đôi tên thành xã Ô Lâm; 
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~ Xã Tân Cương đổi tên thành xã Tà Đãnh; 

- Xã An Thành đổi tên thành xã Lương Phi. 

2) Huyện Tịnh Biên: 

~ Xã Thới Thuận đổi tên thành xã Văn Giáo. 

Điều 2: Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân 
dân huyện Trỉ Tôn, huyện Tịnh Biên và các xã có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 


'BỘ TRƯỜNG ~ TRƯỞNG BAN 
BẠN TÓ CHỨC - CÁN BỘ 
'CỦA CHẢNH PHÙ. 

Kỹ tên: PHAN NGỌC TƯỜNG 
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HỘI ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 
BỘ TRƯỜNG Độc lập - Tự đo ~ Hạnh phúc. 
Số: 37-HĐBT. 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1991 


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐÔNG BỘ TRƯỞNG 
"Vẻ việc chia huyện Phú Chẫu thuộc tỉnh An Giang. 
thánh hai huyện An Phú và Tân Châu 


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 
- Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ 
trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981: 
~ Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang và Ban 
Tổ chức ~ Cán bộ của Chính phủ; 


QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay chia huyện Phú Châu thuộc tỉnh An Giang 
thành hai huyện lấy tên là huyện An Phú và huyện Tân Châu. 

1) Huyện An Phú có diện tích tự nhiên 20.895 ha v 
145.307 nhân khâu, gồm có 13 đơn vị hành chính là các xã: 
Khánh An. Khánh Bình. Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hữu. Phú 
Hội, Phước Hưng, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Trường. 
Vĩnh Hậu, Đa Phước và thị trấn An Phú. 

Địa giới huyện An Phú phía Đồng giáp huyện Tân Châu; 
phía Tây và phía Bắc giáp biên giới Căm-pu-chia: phía Nam 
giáp thị xã Châu Đốc và huyện Tân Châu. 

2) Huyện Tân Châu cỏ diện tích tự nhiên 15.994 ha với 
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144.885 nhân khẩu, gồm có 10 đơn vị hành chính là các xã: 
Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Phú Lộc, Tân An, Long An, Châu _ 
Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh, Long Phú và thị trắn Tân Châu. 

Địa giới huyên Tân Châu: Phía Đông giáp tỉnh Đồng 
Tháp, phía Tây giáp huyện An Phú. phía Nam giáp huyện Phú 
Tân, phía Bắc giáp biên giới Cam-pu-chia. 

Điều 2: Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang và Ban Tổ chức 
Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hảnh quyết định 
này. 


T/M HỘI ĐỒNG BỘ 
NƠI NHẬN: TRƯỞNG 
~ UBND tính An Giang. K/T CHỦ TỊCH 
~ Ban Tổ chức ~ Cán bộ của PHỎ CHỦ TỊCH 
chính phù. Đã kỷ: NGUYÊN KHÁNH 


~ Lưu: NG92b), TH, VT. 
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CHÍNH PHÙ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: 76/CP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1993 


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHÙ 
Về việc thành lập xã Bình Thạnh thuộc huyện Châu Thành, 
xã Mỹ Phú Đông thuộc huyện Thoại Sơn tinh An Giang. 


CHÍNH PHÙ 
- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; 
- Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang và 
Ban Tổ chức ~ Cán bộ Chỉnh phủ. 


NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1: Nay thành lập các xã mới thuộc huyện Châu 
Thành và Thoại Sơn tỉnh An Giang như sau: 

_..1) Xã Bình Thạnh thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở 
ấp Bình Thạnh của xã Bình Hòa cùng huyện Châu Thành. 

- Xã Bình Thạnh có 800.66 ha diện tích tự nhiên với 
7.123 nhân khẩu. 

Địa giới xã Binh Thạnh: Phía Đông và phía Bắc giáp 
huyện Chợ Mới: phía Tây giáp xã An Hòa và xã Bình Hòa; 
phía Nam giáp xã Bình Hòa. 

- Xã Bình Hòa còn lại 3.112.34 ha diện tích đất tự nhiên 
với 16.388 nhân khẩu. 

Địa giới xã Bình Hòa: phía Đông giáp thị trấn An Châu; 
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phía Tây giáp xã Vọng Thê và xã Tây Phú; phía Nam giáp 
xã Vọng Thê; phía Bắc giáp xã Tây Phú và xã Mỹ Phú 
Đông. 

- Xã Thoại Giang còn lại 4.787 ha diện tích tự nhiên với 
15.073 nhân khâu. 

Địa giới xã Thoại Giang, phía Đông giáp thị trấn Núi 
Sập và tình Cần Thơ; phia Tây giáp xã Vọng Đông và xã 
Vọng Thê; phía Nam giáp tình Kiên Giang; phía Bắc giáp 
xã Mỹ Phủ Đông và xã Định Mỹ. 

~ Xã Định Mỹ còn lại 3.533 ha điện tích tự nhiên với 
6.230 nhân khẩu. 

Địa giới xã Định Mỹ: phía Đông giáp xã Định Thành: 
phía Tây giáp xã Mỹ Phú Đông; phía Nam giáp xã Thoại 
Giang; phía Bắc giáp xã Vĩnh Phú. 

(Ranh giới đơn vị hành chính mới thể hiện trên bản đồ 
kèm theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân Tình An Giang). 

Điều 2: Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang và Ban Tỏ 
chức Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này. 


T/M CHÍNH PHÙ 
THỦ TƯỚNG 
NƠI NHẬN: Đã ký: VÕ VĂN KIỆT 
~ UBND tỉnh An Giang 
~ Ban Tế chức = Cán bộ, SAO NGUYÊN BẢN CHÁNH 
~ Cục Đo đạc - Ban đồ Nhã K/T BỘ TRƯỞNG, CHỦ 
nước NHIỆM VPCP. 
~ Bộ Nội vụ PHÓ CHỦ NHIỆM. 
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phía Tây giáp xã Cân Đăng: phía Nam giáp xã Vĩnh Lợi và 
xã Hòa Bình Thạnh; phía Bắc giáp xã An Hòa và xã Bình. 
Thạnh. 


(Ranh giới giữa các đơn vị hành chánh mới thê hiện. 
trong bản đồ kèm theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân Tỉnh. 


An Giang). 

2) Xã Mỹ Phú Đông thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở 
465 ha diện tích tự nhiên với 671 nhân khẩu (áp Phú Thuận) 
thuộc xã Tây Phú: 1328 ha diện tích tự nhiên với 1076 nhân 
khẩu (ấp Sơn Thành. Sơn Hòa) thuộc xã Vọng Đông; 263 
ha điện tích tự nhiên với 213 nhân khẩu thuộc ấp Bắc 
Thạnh, xã Thoại Giang: 952,80 ha diện tích tự nhiên với 
1250 nhân khẩu (ấp Mỹ Thới, ấp Phú Mỹ) thuộc xã Định 
Mỹ. 

~ Xã Mỹ Phú Đông có 3.005.80 ha diện tích tự nhiên với 
3.210 nhân khâu. 

Địa giới xã Mỹ Phú Đông: phía Đông giáp xã Định Mỹ; 
phía Tây giáp xã Tây Phú và xã Vọng Đông: phía Nam giáp 
xã Vọng Đông và xã Thoại Giang; phía Bắc giáp xã Vĩnh 
Phú. 

- Xã Tây Phú còn lại 5.297 ha diện tích tự nhiên với 
6045 nhân khẩu. 

Địa giới xã Tây Phú: phía Đông giáp các xã Vĩnh Phú, 
Mỹ Phú Đông, Vọng Đông; phía Tây giáp huyện Tri Tôn; 
phía Nam giáp xã Vọng Thê: phía Bắc giáp huyện Châu 
Thành. 

~ Xã Vọng Đông còn lại 4156 ha diện tích tự nhiên với 
10.142 nhân khâu. 

Địa giới xã Vọng Đông: phía Đông giáp xã Thoại Giang; 
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~ Bộ Quốc phòng, 
~ Công báo, 
~ Lưu: VPCP 


Đã ký: Vũ Đình Thuần 
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CHÍNH PHÙ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 
Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc. 
Số: 669/TTg 
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1994 


QUYÉT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
'Về việc xác định đường ranh giới hành chính giữa hai tình 
Kiên Giang và An Giang 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÙ 

~ Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 14 tháng 
7 năm 1993; 

~ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 
1992; 

~ Xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Kiên Giang và 
Tỉnh An Giang; 

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Trường ban Tổ chức ~ 
Cán bộ Chinh phủ và Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, 


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên 
Giang và An Giang tại khu vực kinh tế mới Vĩnh Gia ~ Cô 
Tô có điểm xuất phát được xác định từ cột mốc Giồng Ông. 
Cột có tọa độ 104° 46` 42" kinh độ Đông và 10°29°43'" vĩ 
độ Bắc dựa theo các địa vật cố định phát triển đến điểm 
giao nhau giữa kênh Ninh Phước với 2 đường Củi Giữa; từ 
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đó dọc theo giữa kênh Ninh Phước 2 tới kênh Trí Tôn có 
tọa độ 105°01ˆ12`ˆ kinh độ Đông và 10° 19° 03*” vĩ độ Bắc. 

Điều 2: Giao cho Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, 
Tổng cục Địa chính cùng với Ủy ban Nhân dân hai tỉnh An 
Giang và Kiên Giang tô chức việc xác định trên thực địa 
đường ranh giới nói trong Điều I, cắm mốc giới. mô tả và 
lập hồ sơ địa giới hành chính giữa hai tỉnh theo tỉnh thần 
Chỉ thị số 364/CT ngảy 6 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện. 

Điều 3: Bộ trướng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính 
phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thủ trưởng các 
cơ quan liên quan ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân hai tỉnh An Giang và Kiên Giang chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 


'THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÙ 
Đã ký: VÕ VĂN KIỆT 


PHỤ LỤC IV 
DIỆN TÍCH, DÂN SÓ TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ 
CỦA TĨNH AN GIANG HIỆN NAY 
“Theo số liệu của Cục Thống kê An Giang thực hiện 1993 


Đơn vị bành 
Mặtđộ | chính dưới 
TT [Tae | XS | Bm ( (New |lhuinTaisẻ — | 
đm) — | (@ewớh, 
km) Thị | Phường, 
trấn | Xã 
“Toản nh 3m 1933390 | s6S 10 [i3 
1 |TXLangXuyn | 0% 3160 l0 
2 TXChuDéc — |27 3 $ 
3 l AnPhà - |299 TH 1 Ju 
4 Huyện Châu Phủ | 436 2H |6 HÌẾ 2107 
$ |HuẽnChiaThambls  |taiaus |0 L Ju 
6 — |HuyếnChoMớr |3%6 siøn |l0i |t J6 
1 Huyện PhúTân — | 307 3iá3 |7 1 J6 
EifS7ETOTI-EEEDDTRITNUDEE Hrrä) 
D Huyện Tịnh Biển | 340. %ss |2 |? | 
l0 [HuyếnTheiSon | 4s 143164 | 316 (đi 
MÔ [HuyếnTnTán | 6l? 36888 — |15s À' in. 
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PHỤ LỤC V 


NHỮNG CÂU CA ĐAO, HÒ, VỀ, 
PHƯƠNG NGÔN, BÀI HÁT, THƠ XƯA, 
CÓ LIÊN QUAN ĐÉN ĐỊA DANH Ở AN GIANG 


Hầu hết những câu hát, hò sưu tập dưới đây thường mượn 
địa danh ở An Giang làm thẻ tỉ, thể hứng, thể phú, hoặc phôi 
hợp hai, ba thể để giao duyên, cùng nhằm ca ngợi, biểu thị 
tình yêu quê hương, con người. 


~ Đèn nào cao bằng đèn Châu Đóc, 
Đắt nào dốc bằng đất Nam Vang, 
Một tiếng anh than hai hàng lụy nhỏ, 
Có một mẹ già biết bỏ ai nuôi? 


~ Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, 
Đắt nào dốc bằng đất Nam Vang, 
Một tiếng anh than đôi ba cây kiềng vàng em không tiếc, 
Lây đặng em rôi anh trồn biệt lánh thân. 


- Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, 
Giỏ nào độc bằng gió Gò Công, 
Thổi ngọn Đông Phong lạc vợ lạc chẳng, 
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Đêm nằm nghĩ lại nước mắt hông tuôn rơi. 


~ Đền nào cao bằng đèn Châu Đốc, 
Đất nào dốc bằng đất Nam Vang, 
Cũng vì một tiếng em than, 
Anh đây muốn bỏ gia cang theo nàng. 


~ An Giang cảnh trí mỹ miễu, 
Tôi thương, tôi nhớ, tôi liều, tôi đi. 


~ Sông Tiền cá lội huyện thuyên, 
Lòng anh muốn bắt con cá lội riêng một mình. 


~ Kinh Vĩnh Tế, biển Hà Tiên, 
Ghe xuông xuôi ngược hai miễn thông thương. 
~ Bắp non mà nướng lửa lò, 
Đồ ai ve đặng con đò Vàm Nao? 


- Thuyền xuôi Châu Đốc, thả xuống Vàm Nao, 
Thẳng tới Ba Sao coi chừng con nước đây. 


~ Tôi với anh ẩi giữa dòng Kinh Cái Hồ, 
Lấy miếng vùa tát cạn bến Vàm Nao. 


- Cá xếp vi chờ khi nước chảy, 
Nước chảy xoáy vòng làm gãy cân câu. 
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- Ở trên Châu Đốc ngó xuống Vàm Nao, 
Thấy con cá đao nó nhảy nhào vô lưới, 
Anh ngôi anh chắc lưỡi, 

Không biết chừng nào mới cưới đặng em! 


~ Ngó lên Sở Thượng thêm buôn, 
Muôn châm cội rễ sợ đường xa xôi. 


- Ngó lên trời gặp mây vẫn vũ, 
Ngó xuống âm phủ đủ mặt bá quan, 

Ngó lên Nam Vang thấy cây nằm nước, 
Ngó về Sông Trước thấy sóng bủa lao xao, 
Ngó về Vàm Nao thấy con cá đao mắc lưới, 

Không biết chừng nào mới cưới đặng em! 
~ Ngó lên Nam Vang thấy cấy nằm nước, 
Ngó về Thường Phước thấy sóng búa lao xao, 
Anh thương em ruột thắt gan bào, 
Biết em có thương lại chút nào hay không? 


- Ngó lên Châu Đốc, Vàm Nao, 
Thấy tàu giặc chạy như dao cứa lòng! 


~ Dòm lên trên chợ Tân Châu, 
Thấy cô bán lụa trên đầu giắt trâm. 


- Sông Cửu Long có dòng nước bạc, 
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Không thương em anh nỡ gạt chỉ em! 


~ Thuyền tình đậu bên Châu Giang, 
Bấy lâu đóng cửa phòng loan đợi chàng. 


~ Chiếc tàu Nam Vang đầu đen mũi đỏ, 
Ông khói đỏ đề chữ Châu Thành... 


~ Châu Đốc hẹp, Cân Thơ cũng hẹp, 
Tịnh Biên thôn, Xà Tón cũng thôn, 
Lông đèn treo cột đáy, nước chảy lằng đèn xây, 
Dĩa nghiêng múc nước không đây, 
Lòng thương cô bạn, cha mẹ rẫy cũng thương. 


~ Đi ngang qua cảnh Núi Sam, 
Thấy lăng Ông Lớn hai hàng lụy rơi. 
Ông người vì nước vì đời, 
Hy sinh tài sản không rời nước non! 
- An Giang có một ông đây, 
Chữ dạ ngay Thây ái quốc ưu dân! 


(543) 


(54) 


~ Chàng đi Châu Đốc, Nam Vang, 
Nỗi sầu em chịu đa mang một mình, 
Dâm chân xuống đất khóc ngắt kêu trời, 
Lương duyên ai gá, tiếng đời em mang. 


~ Ruộng Nam V¡ cò bay thẳng cảnh, 
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Trâu ngoài đông con trắng con đen. 


~ Ngộ bắt cập mới gặp em đây, 
Hỏi thăm quê quản tổng làng ở đâu? 
Nhà em nhà ngói hay nhà lá? 
Táng đá hay tắng cây? 

Đệ huynh có máy? Tuổi nàng bao nhiễu? 
Thấy anh muốn rõ, đề em phân tỏ cho anh tường, 
Châu Đốc em nương ngụ, Cây Gòn em ở yên, 
Nhà em nhà lá. Táng đá chớ hông phải táng cây. 
Em đây vốn thiệt hết lòng, 

Tuôi vừa trăng tỏ, chỉ hồng chưa nơi! 


- Bình Thủy xưa kia kin đáo tại Long Tuyền, 
Cảm thương ông Cử bỏ thiêng (thành) An Giang” 
~ Đường Nhà Bàn cáy cao bóng mát, 
Đứng dưới bưng hạt cát lạnh như sương. 
~ Gió Năm Non thôi lòn hang dễ, 
Tiếng anh học trò mưu kế để đâu? 


~ Ai lên Vĩnh Thông bước qua câu Sắt, 
Nghe con trẻ hát hìu hắt (hoặc lanh lành) chiều chiều, 
Bao phen qua nói với điều, 
Vĩnh Thông, Cầu Sắt có nhiều xác Tây. 


~ Bao phen qua nói với diều, 
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Cù Lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm55) 


~ Ai ơi tới Xép Chăng Cà. 
Nhớ mua hoa quả nhang trà cúng Ông. 
Củng Ông phải một lòng thành thật, 
Gihe thương hỗ bắn đắt mua may”). 


- Thủ Thiêm, Thủ Đức, Bến Lức, Thủ Đoàn, 
Anh phải lòng nàng ở Thủ Chiến Sai. 


- Một cô con gái Thủ, một lĩ con gái chợ không bằng, 
Cảm thương con gái rẫy cơ hàn nắng mưa. 


~ Đông Xúc (Nhơn Mỹ) là xứ quê mùa, 
Đi thăm cháu ngoại một vùa cà na. 


- Mắm Châu Đắc, dốc Nam Vang, 
~ Lụa Tân Châu, trâu Nhà Bàn, 
- Trai Nhơn Ái, gái Long Xuyên, 
~ Trai nào tài bằng trai Cao Lãnh, 
Gái nào bãnh bằng gái Tân Châu, 
Anh thương em dạ luống tru sâu, 


Mong ngày hội diện giao cầu kết duyên. 


- Nhất Đông Nai, nhì Hai Huyện, 


~_ Trai nào thanh bằng trai Hai Huyện, 
Gái nào thảo bằng gái Tân Châu, 
Tháng ngày dệt lụa trồng dâu, 
Thờ cha nuôi mẹ quản bao tháng ngày. 


~ Chiều chiều đi chợ ba lần, 
Thấy anh ở trần dạ em xót xa, 
Em về mua lụa hàng ba, 
Khoét áo cô giữa rồi tra nút huyền. 
Nghe anh có vợ Long Điền, 
Em chặn đường đón ngõ xé nút áo huyền làm đôi. 


- Long Điền, Chợ Thủ quê anh, 
Trai chuyên đóng tủ gái sành cửi canh, 
Dộật hàng, chị mặc chẳng lành, 
Giường chõng nghề rành anh ngủ sạp tre 


~ Chiều chiều mượn ngựa ông Đô, 
Mượn ba chú linh đưa cô tôi vẻ, 
Đưa về chợ Thủ bản hũ bán ve, 
Bán bộ đô chè, bán cối đâm tiêu '®. 


~ Xăm xăm trong Thủ đi ra, 


Áo đen nút bạc xinh đà quá xinh! Ế® 


~ Anh ải anh nhớ Tháp Mười, 
Nhớ cầu hò Mỹ Hiệp, nhớ giọng cười Mỹ Luông. 
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(Cũng hiểu Mỹ Hiệp và Mỹ Long của Đông Tháp) 
- Đông Nai, Châu Đốc, Định Tường, 
Lòng anh sở mộ gái tường mà thôi. 


- Ngôi lên chín chiếc sông kẻ, 
Chiếc lên Sở Thượng, chiếc về Đồng Nai. 
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NAM KỲ PHONG TỤC NHÂN VẬT DIỄN CA 
1. Câu hát liên quan đến địa danh ở Long Xuyên 
- Long Xuyên thuộc phủ Tuy Biên 
Cựu trào có đặt Tây Xuyên huyện đường. 


~ Ngùi xem phong cảnh xứ Long Xuyên, 
Cám thuở Cao Hoàng vận đảo điên 
Hòn núi Thoại Sơn, Kinh Lạc Dục, 
Cù Lao Ông Chưởng miễu lình thiêng. 
Có hoa chìm cả mừng non nước, 
Chàm đậu tầm tơ đỡ xóm riềng. 
Làng tổng nơi nơi đều mỹ tục, 
Tân cần tập tánh, tánh càng siêng. 


~ Cù Lao Giêng cảnh lịch thay, 
Dinh Châu chữ đặt cho rày đẹp xinh. 
~ Thốt Nốt ngang qua Trà Mòn, 
.Miễu chùa tế tự vuông tròn lễ nghỉ. 


~ Trà Môn bí rợ tiếng đôn, 
Lắp Vò trứng vịt đã ngon lại nhiều. 
Thủ Chiến Sai xứ quê mùa, 
Nhơn dân đông đão miễu chùa nghiêm trang. 
Trại Cưa dãy dọc dãy ngang 
Chuyên nghề ươm đệt cả làng thỏi siêng. 
Nam phụ nội thôn Tú Điền, 
Đầu là biết dệt nghề riêng trong nhà. 
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Xanh quanh mấy chỗ gần xa, 
Mua hàng Chợ Thủ tiếng đà thuở nay. 


~ Sông Lễ Công chỗ cù lao, 

Miễu quan Chưởng Lễ thuở nào lưu lai. 
Đồng Nai cũng có miễu Ngài, 
Nam Vang, Châu Đốc lại hai chỗ thờ. 
Coi ra hiển hách bây giờ, 

Cù Lao Ông Chưởng tư cơ đứng đâu. 


~ Vàm Lao chữ đặt Hồi Oa, 

Chỗ nhằm mũi nước chảy qua quanh dòng, 
Sông Sau, Sông Trước hai dòng, 
Phân ra hai ngã ngoài trong vân đào. 
Các ngã gân chảy nhập vào, 

Tục kêu là xứ Vàm Nao rõ ràng. 


- Đốc Vàng Thượng, Hạ dập dìu, 
Miễu chùa nhà cửa, xứ nhiều chỗ linh, 


- Long Xuyên mùa nước ngập cùng, 
Tục dân buôn bán dưới sông nhà bè. 


- Đời Gia Long thập thất niên, 
Ông Bảo Hộ Thoại phụng truyền chỉ sai. 
Đào Kinh Lạc Dục rất dài, 
Ngang qua Núi Sập trong ngoài giao thông. 
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vừa một thẳng nhơn công, 
Giáp vô Rạch Giá thương nông đều nhờ. 


~ Ba Thê ruộng đất vô hỏi, 
Ở xen Hản, Thổ tài bồi chưa sung. 
Đắt liền tử hướng không không, 
Giáp lên Châu Đốc với đồng Kiên Giang, 
Tảm tổng, sâu mươi xã làng, 
Dân thường lạc nghiệp, tục an thanh nhàn. 
2. Những câu hát liên quan đến địa danh ở Châu Đốc 
~ Châu Đốc nguyên trần Vĩnh Thanh, 
Đặt đôn Châu Đốc lũy thành vên vang, 
Sau phân làm tình Án Giang, 
Nay Châu Đốc hạt sửa sang chỉnh tê 


~ Đổc công tạo lập sở vườn, 
Thanh hoa đẳng vật coi thường yên vang. 
Cắt bên một cái nhà bàn, 
Để khi ăn uống nghĩ an luận bàn. 
Sau lập chợ phố hai hàng, 
Người đều kêu chợ Nhà Bàn thành danh. 


~ Tiếng đôn Châu Đốc thất san, 
Kê sao cho hiết cả ngàn danh nham. 


~ Vui xem Châu Đốc cảnh thêm xinh, 
Nhớ thuở Thoại Hâu trần Vĩnh Thanh. 
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Sông Trước, Sông Sau chia tả hiu, 
ái Sam, Núi Két dẫu anh linh. 
Rạch ngòi giồng án không. cùng lợi, 
Cá mắm tằm tơ đệ nhứt danh, 
May có Tú Thường người biết học, 
Ra công dạy dỗ kẻ mày xanh. 


~ Múi Đài Tốn chỗ anh linh, 
Miễn kêu Xoài Tón âm thanh cũng gắn. 


~ Thất Sơn hòn dọc dãy ngang, 
Nỗi sao cho hết cả ngàn phong cương, 


~ Vôi thì tại xứ Càng Long, 
Ni Sam đá tốt cát ròng trắng tỉnh. 


- Mấy cù lao ở xanh quanh, 
Lao Ba thứ nhứt đậu xanh, dâu, chàm. 


~ Đẹp thay địa cảnh Tân Châu, 
Kiểm lâm ở đó coi thâu thuế bè. 


~ Bờ kinh nhà cửa lăng xăng, 
Xóm làng đông lắm gọi rằng Châu Giang. 


~ Vũng Bình Thiên phía trên xa, 
Ca Kô Ki cũng xóm Chà ở đông. 
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- Lao Tán Dù đẹp lắm thay, 
Tiếng lụa Bà Tứ lâu nay danh đồn. 


- Cái Dừng thổ sản rất xinh, 
Xứ làm tơ lụa có danh Nam Kỳ. 


~ Lao Tây một chỗ cù lao, 
Nhà thờ Thiên Chúa xây cao hai từng. 


~ Mã Trường rạch dọc mà dài, 
Tục kêu Ruột Ngựa còn hoài hiệu danh. 


- Vàm Nao, Giao Lửa các côn, 
Tục dân cư xử lưu tồn cổ phong. 


~ Tục kêu hai xứ rõ ràng, 
Sở Trên, Sở Dưới muôn ngàn dân đông. 


- Trà Dư, Hùng Ngự các miền, 
Với hai sở ấy đất liền ở trong. 


- Sông Vĩnh Tế vào Tịnh Biên, 
Dân cư theo xóm địa liên Giang Thành. 


~ Trời sanh phong thổ mỹ miều, 
Nước non lợi lộc biết nhiêu bạc vàng, 
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Bởi vì Tiền, Hậu nhị giang, 
Đuôi cù lao kết rõ rằng phân hai. 
Sông Sau một ngọn lớn dài, 

Bên kia Châu Đốc xuống hoài vơi vơi. 
Cháy về Ba Thất các nơi, 

Chảy luôn ra biển ra khơi vô chừng. 
Sông Trước phía bên Cái Vừng, 
Tàu Nam Vang tới thì ngừng Tân Châu. 
Chảy về Sa Đéc, Cái Tàu, 

Vĩnh Long xuống Mỹ có cầu nghiêm trang, 
Cháy ra Cửa Tiêu một đàng, 

Hai bên các rạch trăm ngàn linh tỉnh. 
(Nguyễn Liêng Phong) 
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THƠ VỀ CÙ LAO ÔNG CHƯỞNG 
Noi dẫu ông tôi tự thưở giờ, 
Cù Lao Ông Chưởng đó trơ trơ. 
Xanh om máy cụm bẳn theo bãi, 
Trẳng xóa đôi bên sóng phủ bờ. 
Người chết nhang đèn chong vẫn tỏ, 
Tên còn tre lụa nét không mờ. 
Ngàn thu trở xuống nhuận ơn sót59, 
Châu Đốc, Nam Vang có miễu thờ. 


VỊNH NÚI BÀ ĐỘI OM 
Hóa công cắc cớ vẽ riêng hòn, 
Bà Đội trông ai đứng giữa non? 
Cây mọc quanh mình che má phần, 
Đá che trước mặt khuất môi son. 
Mưa chan nắng táp đâu trơ trọi, 
Gió đãi sương dâm vóc mỏi mòn. 
Nặng kiếp phong trần om đội mãi, 
Khắc khe phận gái cảnh thon von5† 
(Nguyễn Công Minh) 


THUYỀN QUA THOẠI SƠN 
Một thuyên cằm hạt một mình ta, 
Đường hiểm gian nan khắp trải qua, 
Nái Sập sắm rên vang tiếng muỗi, 
Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà. 
Văn chương mới thử năm hay bảy, 
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Võ lực chưa truyền sáu với ba. 
Gà gáy học đòi người dạy múa, 
Luông e năm tháng để sa đàt”. 

(Bùi Hữu Nghĩa) 


CẢNH AN GIANG 
Lênh đênh bèo nước biết về đâu? 
Đậu bến An Giang thấy những rầu, 
Bảy Núi mây liền chìm nhịp cánh, 
Ba dòng nước chảy cả vênh râu. 
(Phan Văn Trị) 


Bài hát “CÔ GÁI VĨNH HANH” 
Hỡi người chiến sĩ Long Châu, 
Đi đâu vội vã qua câu nhà em, 
Em là con gái Vĩnh Hanh, 
Gửi người chiến sĩ chút tình nước non. 
Đất này khổ lắm anh ơi ! 
Chẳng có cờ hông, chẳng có lời ca. 
Xóm làng đìu hiu xơ xác, 
Ngày tháng mỗi mòn cũng bởi vì Tây... 
(QUỐC HƯƠNG. sáng tác trong khi đi theo chiến dịch 
Long Châu Hà 2) 


/63) 


'VỀ THƯƠNG HÒ 
(Tức VỀ ĐI BUÔN, cũng gọi VẺ GIANG HÔ. Kẻ về thủy 
trình An Giang, phóng độ bắt đầu từ “Xóm Rồi" ở biên giới, 
¡ xuống...) 
Mười một thiếp hãy còn son, 
Mười hai chum chúm vũ tròn tợ vung. 
Mười ba thiếp mới lẫy chẳng, 
Bước qua mười bồn trong lòng thọ thai. 
.Mười lăm thiếp đẻ con trai, 
Bước qua mười sáu đặng hai đời chồng. 
Mười bảy thiếp nằm phòng không, 
Bước qua mười tắm lấy chẳng sa diên!*9 
Mười chin lấp thợ đồng thuyền, 
Hai mươi lắp linh cơm tiền của vua. 
Hăm mốt lấy thợ câu cua, 
Hăm hai lẫy sãi trong chùa, lẫy hết thầy tu. 
Hăm ba lẫy thợ đồng dù 
Bước qua hăm bồn lây dân phụ trong làng. 
Hăm lăm giải nghiệp điểm đàng, 
Sửa sang tánh hạnh xuống thoàn đi buôn. 
Thoản về Châu Đốc nghỉ ngơi, 
Có Ôn Bon ngó thấy chân trời Mặc Dưng. 
Long Xuyên phút đã xa chừng, 
'Bậu qua Bò Ót bậu đừng thắp nhang!) 
Băng Tăng, Thốc Nốc, Bắc Vàng 
Ô Môn, Bình Thủy, dựa qua Cái Vồn. 
Thuận buôm xuôi xuống Trà Ôn, 
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Có quan Điều Bát đồng đố 4h cứ, 

Tới Cù Lao Dưa một ỗi 

(Hết phần An Giang tỉnh, bài vè kẻ tiếp một số địa ÄdanH 
theo tuyến đường thủy đọc ra Sài Gòn, Lái Thiêu)! 9, 


VỀ SÁP LÀNG 

Ngày xưa, mỗi khi sáp nhập đơn vị hành chánh cấp cơ sở 
thì quan lại địa phương ngày đến việc tranh thủ quyền lợi. 
Dường như trước hết và trên hết là quyền lợi về địa vị của bản 
thân, kế đó là giành nhau việc quản lý tài sản, số bộ trên tay 
của làng nhỏ thuộc phe thất thế. Vì việc ấy, có khi diễn ra náo 
động như một trận cướp không hơn không kém. 

Trước khi đọc bài Vè Sáp Làng ở An Giang, tưởng cũng 
nên tham khảo thêm một bài vẻ sắp làng khác ở Bến Tre để 
nhằm minh họa thêm một sự thật khó tin, coi như chuyện phổ 
biến bình thường, chứ không phải là trường hợp cá biệt. 

Bài *Vè Sáp Nhập Làng" ở Bến Tre nói về việc sáp nhập. 
hai làng Đồng Xuân và Tân Trang (Ba Tri) thành làng Tân 
Xuân, do bà Nguyễn Thị Hết ở Tân Xuân kẻ (trích lại từ *Vè 
Nam Bộ" của Huỳnh Ngọc Tráng): 

Tân Trang trắng mõ ình ình, 
Thiên hạ dân tình lo chạy như ong. 
Xóm ngoài cho tới xóm trong, 
“Xóm trên xóm dưới hội đông thiểu chỉ. 
Trời xui thổ võ tam nguy, 

Thôi thôi sự nghiệp còn gì mà mong. 
Cây hoa cảnh vật đẳng lòng, 

Kẻ thì đông cửa, người mong thị thiềng. 
Rành rành kẻ vác người khiêng, 
Văn chìa bẻ khóa ngả nghiêng rã rời. 
Này là bộ số mây đời, 

Này là tài vật mọi nơi của làng. 
Khiêng cho tới ghế tới bàn, 
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ương cây, tủ sắt của làng cũng khiêng! 

Dưới đây là bài “Về Sáp làng” ở An Giang nói về việc sáp 
nhập lại hai làng Nhơn An và Mỹ Hòa, thuộc tổng Định Hòa, 
quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên vào thời kỷ trước 1939, Tự 
liệu này, mà ghi tên mới là Nhơn Mỹ (lấy chữ Nhơn của 
Nhơn Án và chữ Mỹ của Mỹ Hỏa). Bài này do ông Lê Hoàng 
Lộc ghí theo trí nhớ của ông Đoàn Ngọc Khương ~ trích lại từ 
*Nhơn Mỹ xưa và nay”: 

Trẻ già nghe truyện: Thây kiện sáp làng 
ANghe trất quan troàn: Hai làng nhao nhắn (ngao ngắn) 
ANhiều người thản oản, sợ mắt chức đi 
Tắm vị hỗ nghĩ, mắt ngôi được ghế 
Đầm đình cúng tế, chặng đặng chung vui 
Lo ngược tỉnh xuôi, sợ rỗi bãi chức. 
Cự thôi hễt sức, quan cũng đòi hoài 
Hai làng kêu nài, xin dừng đừng sáp 
Dù trên ép áp, từ chức đồng đi 
Thổ sản món chỉ, giao cho nhà nước, 
Thuở hỗi khi trước, rừng bụi hoang vu 
Chúng tôi nông phu, đốc dân khai khẩn 
'Đào kinh nước đân, đạc đất thành điền 
Hao tốn của tiền, giờ xin không sáp 
Quan trên lẫn áp, sáp chẳng mắt đâu 
Vườn đất ruộng trâu, ai côn nguyên nắp 
Bớt tờ bớt giấy, bớt trát thây Cai 
Bới mướn Biện Lại, bớt luôn Hương Quản 
Không bớt thổ sản, đâu đó y nguyên 
Hai làng sắp chưng, công nha dự trội 
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Hương chức tựu hội, nhóm lại một nhà 
Quý ông quỷ bà, ai người trí thức 
Già thì từ chức, trẻ nán lại mân 
Đừng bày thể thân, giành nhau chỉ mích 
Ai gồm mục đích, văn võ song toàn 
Ra lãnh chức làng, giáo dân chính lý 
Côn ai vô trí, không biết dạy dân 
Đình đám ngôi trên, trông chờ rượu thịt 
Dân tình ràng rịch, trói buộc còng trăn 
Đến quan nói nhăng, về làng rồ rảo 
Tánh tình bao thát, dân sự chẳng an 
Hương chức tính toan, dứng nhìn là phải 
Nay đà tứ hải, sum họp một nhà 


Nhơn An, Mỹ Hòa chắc sau sắp một 
Tôi chờ cũng tột, chư vị phân bang 
Ngắm thở ngôi than rồi sau mới biết 
Bây giờ ngưng viết việc sáp long đong 
Đồng Xúc nước trong kê mình Cái Gút 
Tôi xin kính chúc, chư vị hội tÈ 
Sau khi ra về an bề gia đạo 
Làm lâu hết gạo mà lại nhọc công 
Cửa nhà xài không quan còn quở phạt 
Mỹ Hòa chú Đại, tiểu tưởng anh hùng 
Dân sự phục tùng, xử phân chánh lý 
Đức tài mưu trí, ghỉ tạc sử xanh 
Nhơn An cả Thạch, anh hùng quyệt kế 
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Hai người chưng ghế, tính sáp phức đi 
Cải chối làm chỉ, đù sao nỡ bỏ 
Tôi xin bày tỏ vẫn tắt ít lời 
Dông dài chuyện đời kế sao cho hết... ! 
(Hương Quản Hạnh, ở ấp Nhơn Hội) 
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PHÀN CHÚ THÍCH 


€ Nói theo ngày nay. vì lúc ấy sông này chưa mang, 
một tên thống nhất, mà có thể chỉ mang theo từng khúc. 
tương ứng với địa danh trên bờ tại từng nơi, hoặc nhân dân 
chỉ gọi chung chung là Sông Cái, rồi sau đó mới gọi riêng, 
là Sông Trước, Sông Sau hay Sông Tiền Giang vả Sông 
Hậu Giang. Sau này, thời nhà Nguyễn mới nhập lại gọi hai 
sông này và những chỉ lưu lớn của nó là Sông Cửu Long. 
Về đất, người Pháp gọi vùng phía tả ngạn sông Hậu là 
Cisbassac, vùng phía hữu gọi là Transbassac. Cũng cần 
nói thêm, người xưa hiểu tả ngạn và hữu ngạn là kể từ cửa 
sông vào, tức trái ngược với cách hiểu ngày nay lả kể từ 
nguồn chảy xuống, hay từ vàm chính đổ vào. Trong sách 
này không ghi theo cách hiểu cũ. 

#) Tùy từng thời, từng nước, trên bộ, dưới biển... độ dài 
của dặm đều khác nhau, không thống nhất. Dặm nói ở đây 
có thể hiểu bằng 444.44 mét. Xin xem thêm Phép đo ngày 
trước, tạp chỉ Kiến thức phổ thông, tháng 4/1991. 

) Tức Cam-pu-chia. Sử cũ cho biết, kể từ tháng 9 năm 
Đỉnh Mão (1807), trước khi Chân Lạp đến xin thọ phong, 
vua Gia Long đã cho đúc ấn “Cao Miễn Quốc Vương” và 
phong cho Nặc Chân (hay Nặc Ong Chăn) làm vua nước 
Cao Miên. Nhưng người đương thời, kể cả sử, vẫn còn quen 
gọi là Chân Lạp. Đến tháng 10 năm Tân Mùi sử nước này 
đến xin đổi quốc hiệu là Ân Di Bắc Phủ Bá (hay Ân Di Bắc 
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Phú Tài), nhưng vua Gia Long dụ rằng: “Quốc hiệu cũ đã 
lảm gỉ nữa”, không cho. Ón định được thời 
thì nước này lại lâm vào tình trạng “bất ồn về quốc 
iệu”. Do đó, rong sách này chúng tôi ghi theo từng thời 
điểm. Có nhiều chỗ ghỉ Cambodge là theo yêu cầu của 
chính phủ nước này ở Phnôm Pênh cách nay khoảng 5 năm. 
(nay thấy chính họ cũng gọi lại là Cam-pu-chia). Xem thêm. 
Cam-pu-chia, tên gọi — những cuộc tiếp xúc đâu tiên Việt 
Nam — Cam-pu-chia, Tạp chí Tia sáng, số 8/93 (31), ra 
tháng 4/1993. 

-'® Thông thường, trong đo đạc, đơn vị tính “ha” là để chỉ 
phần diện tích đất trồng trọt hoặc có khá năng, trồng trọt khi 
đã cải tạo, nghĩa là không gồm. mồ mà. sông rạch hoặc địa vật 
(nhà cửa, cầu, đường...) trên ấy; còn đơn vị tính *km”" thì 
bao ,sồm hết, tức tích tự nhiên. Ở đây, do không có 
nguồn tư liệu nào khác để đối chiều. nên trong phẫn này và 
những phẳn tương tự sau đó, chúng tôi buộc phải giữ nguyên 
đơn vị tính *ha" (hoặc *km”" bay vải cách ghi khác) y như 
trong Địa phương chí tỉnh An Giang của Tòa Hành chảnh chế 
độ cũ, mà không tự tiện quy đổi. 

'® Một cách quan tâm của nhà nước, kỳ thật không hội đủ' 
điều kiện tự nhiên để hưởng chế độ tru đãi dành cho đồng bào. 
vùng cao, vì hầu hết núi ở An Giang đều không đạt được độ 
cao theo tiêu chuẩn quy định. 

tất Đề minh họa cho từng trường hợp, ở Chương ÏÏ này có 
một số địa danh được lập lại đôi lần là đo địa danh ấy đã quen 
thuộc, nêu ra để quý bạn đọc đễ biết ở nơi nào, đồng thời tiêu 
biểu được cho nhiều trường hợp khác nhau. 

?!` Xem thêm Nguyễn Văn Kiểm, Tán Cháu 1870 — 
_1964, ïn năm 1966, tr. 115-116. 
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'® Các cụ ở Chợ Mới giải thích. do nơi đây có nhà của ông 
Phó Bái tên Định (Phó Bái là một chức sau chức Chánh Bái 
của Ban Quản trị Đình). 

°* Trường hợp này và các trường hợp tương tự đều không 
loại trừ sự chuyển đổi ngược lại, vì không thể biết đích xác do 
nhóm cư dân thuộc dân tộc nào đặt trước. Đó là chưa nói đến 
trường hợp trong một xã hội cộng cư, việc vay mượn ngôn 
ngữ của nhau để lấp vào chỗ cỏn trống thiếu lả chuyện rất 
bình thường. 

Xem thêm ĐWNN7C phần An Giang tỉnh và GĐT7C đẻ 
hình dung thêm vẻ hình thế của vùng sông đất nơi đây ngày 
trước, nay đã ít nhiều biến dạng vì bị thủy phá. 

'! Có lẽ người Long Xuyên đã lầm chức *Hộ Đốc" là 
“Đốc Bộ" chăng? Xem thêm N7, 

°) Châu cũng cỏ nghĩa là cồn cát nổi cao ở giữa sông. 
Người miền Nam thường gọi là Cù Lao, 

0® Tại sao Củ Lao Giêng còn có tên Cù Lao Đầu Nước 
Ta thử truy tìm: Cỏ lẽ tên gọi Đẫu Nước có trước (hoặc cùng 
lúc) tên Cù Lao Giêng, bởi dõi theo tiến trình biến âm tiếng 
Việt thì “từ ðin (pien) gốc Hán, có nghĩa là đường giáp ranh 
giữa hai khu vực (vi dụ biển giới, biên thủy, biên cương), lúc 
đầu có thể Việt hóa theo lối đọc biến thẻ dân gian thành öđir, 
khi xảy ra xu hưởng mũi hóa b>m thì cho thêm từ øen. Đến 
thế kỷ XVII khi xảy ra xu hướng b>v thì lại cho thêm hai từ 
ven và viê” (Nguyễn Ngọc San). Rồi từ các âm ven, viền bị 
trại ra giêng. Vậy ven hiểu như giêng (đến đây người đời sau 
mới nghĩ ra cách giải thích ging là chánh như đã nói ở trên. 
Đồng thời giéng cũng hiểu như biên, với nghĩa biên thùy, biên 
giới... phải chăng đỏ là dấu ấn buổi sơ thời rằng, vào một 
thời điểm nhất định nào đó, nơi đây là “đầu Nước” (kể theo 
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dòng nước chảy của sông), và từ ngày nó không còn là *' 
Nước” nữa (biên thùy được nới rộng) thì tên gọi này tất nhiên 
không còn phủ hợp, nên bỏ? 

(1 Bình Phước Xuân nay là một trong ba xã ở Cù Lao 
Giêng (Tấn Mỹ. Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân). Theo 
GĐTTC thì thời đầu nhà Nguyễn, Cù Lao Giêng là “đất đại 
Tân Châu”, gồm 4 thôn Toàn Đức, Mỹ Hưng, Toàn Đức 
Đông và Phú Hưng; còn ØVN7C thì ghi có các thôn Toàn 
Đức, Đông Mỹ, Hưng Mỹ, Tân Phước. 

'® Xem thêm Minh Mệnh chính yếu, t. 5. q. 18. 

9 Tham khảo thêm Quốc triều chính biên, tr. 204. 

‹) Tương tự như đã nói ở chú thích (6), cũng không loại 
trừ trường hợp ngược lại, vì một trong những mục đích của 
việc phiên âm địa danh là để cho những người trong cộng, 
đồng cùng nói một thứ tiếng, tiện truyền đạt cho nhau, cho 
nên không thể võ đoán kết luận đơn giản là địa danh được . 
phiên từ thổ ngữ ra Việt ngữ hay từ Việt ngữ ra thổ ngữ. Ở 
đây, Vàm Nao là một thí dụ điển hình, vì hoàn toàn không có . 
một cơ sở cụ thể nào để chứng minh rằng Vàm Nao là phiên 
âm từ Păm prêk nay mà, rất có thể người Khơ-me đã phiên . 
âm Păm prêk nav từ Vàm Nao do người Việt đặt. Do vậy ở 
đây tưởng không cần bận tâm lắm về vẫn đề này. 

t®) Có ý kiến cho rằng do tập quán người Khơ-me là chỉ tụ 
cư ở giồng đất cao ven sông hoặc trên núi đồi, còn vùng có 
con Kinh Ba Rạch là nơi thấp trũng. họ không sinh sống ở đó. 
Cho nên Ba Rạch là tên Việt, do đó người Việt mới đặt nghĩa, 
“Ba” là số đếm, “Rạch” là trại ra từ “Rảo” (cỗ ngữ, chỉ thủy. 
mạch nhỏ). Nhưng theo thiên kiến, đối với những địa danh. 
mang “âm giọng thỏ ngữ” đều không nhất thiết là trước kia cổ 
hay không có “người dân tộc” sinh sông. Vả lại cho dù nơi ấy. 
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không có cư dân, người ta cũng vẫn đặt ra một cái tên nào đó 
để gọi. Vấn đề là, nó thuộc hệ ngôn ngữ nào, chứ không phải 
dân tộc nào đặt ra thì chứng tỏ dân tộc ấy là chủ sở hữu, bởi 
trong một xã hội cộng cư thì chuyện vay mượn ngôn ngữ qua 
lại là lẽ thường tình ~ như đã có nói ở trên. 

t9) Vợ Minh Mệnh chỉnh yếu, t.6. q.5. 

9Ì Xem thêm Địa chí văn hóa Thành phổ Hỗ Chí Mình, 
tì. 

#1) Qua các hiện vật, mộ táng, xương người khai quật được 
tại các đi chỉ khảo cỗ, xác định trước đây hàng nghìn năm đã 
có dân cư sinh sống, và đã có thiết chế văn hóa - xã hội. Ở 
đây chỉ nói về người Việt, chủ yếu là dõi theo dấu chân Nam 
tiến của những người lưu dân từ miền ngoài vào khai phá 
vùng đất An Giang, biết được qua các tư liệu lịch sử nước 
nhà. 

'®?) Không lầm '*Tam Đạo” này với Đông Khâu Đạo, Châu 
Đốc Đạo và Tân Châu Đạo. Xem phần *Thử khảo xét về sự 
dịch chuyển mà tiêu biểu là địa danh Tân Châu”. Tham khảo 
thêm ĐWNfC. phần An Giang tỉnh. 

3) Cả Giứa. Theo Đại Nam quốc ẩm tự vị của Paulus Của 
in năm 1895, không ghỉ Dứa mà ghỉ là Giứa và 

~ Loài cây giống cây thơm. một thứ gọi là giứa gai, lớn 
cây, dài lá, người Hạ Châu hay dùng mả làm chiếu; một thứ 
nhỏ cây, lá mềm, không gai, mà thơm, gọi là giứa thơm, 
người ta hay dùng mà làm lá tắm. 

~ Loại cá sông. lớn con, giống hình cá soát, cũng mỏng đã, 
không vảy. 

Có lẽ Cả Giứa ở đuôi Cù Lao Giêng là nhằm chỉ một trong. 
hai vật trên, do đó không viết Dứa mà viết Giữa. 
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#® Cả Bông. cũng gọi Cái Bông. Tiếng Bông là thỏ âm, - 
gọi theo người Miễn, như địa danh Hạt Xã Bông (nay không . 
rỡ vị trí để đối chiếu). 

'3)'Thật ra chỉ có một “quan thượng đăng” là ông Nguyễn Văn 
Thư vì được phong tước Thư Ngọc Hầu, làm đến chức Chưởng. 
Cơ. Tiền quân Phó Sái Khâm sai - không lầm với “Thần Thượng. 
đẳng” theo cách hiểu là vị được thờ ở đình làng. Do hai em ruột . 
của ông Nguyễn Văn Thư là Nguyễn Văn Kinh và Nguyễn Văn 
Diện chết trận cùng một lúc, trong. cùng một trường hợp, tại cùng. 
một địa điểm y như anh ruột, nên đn này thờ cả ba người, rồi tiện 
thể gia tộc phi là *Đền thờ Ba quan thượng đẳng” (Chỉ thấy có mộ 
sắc phong ông Nguyễn Văn Thư). Xem 7w Ngọc Hâu Nguyên 
Văn Tỉuc Văn nghệ An Giang xuất bản năm 1993. 

'89 Xin xem thêm Đệ øhứz cù (ao, tạp chí Thất Sơn, tháng. 
10/1991, 

'#? Xem chú thích (19). 

#9 và ở! Theo O7CB. 

60 «Tứ chiếng" nói trại từ “tử chánh”. Ông Trịnh Hoải 
Đức giải thích trong GĐ77C: "Chữ chánh nghĩa là chánh gốc, 
từ bốn phương bình bỗng đến ở tụ hội thành một chỗ”. 

9 Châu Định Viễn thuộc trấn Vĩnh Thanh được đổi làm 
phủ Định Viễn, phía Đông giáp huyện Kiến Hòa (trấn Định 
Tường). lấy hạ khẩu sông lớn Ba Lai làm giới hạn; phía Tây. 
giáp ba phủ Nam Vang, Linh Quỳnh và Chân Sum của nước. 
Cao Mên; phía Nam giáp hai đạo Kiên Giang và Long Xuyên 
của trấn Hà Tiên. phía Đông Nam giáp biển RaLai, Ngao 
Châu, Băng Cung. Ba Thất, Mỹ Thạnh; phía Bắc giáp huyện 
Kiến Đăng (trấn Định Tường) lấy Tiền Giang làm giới hạn. 
'Tham khảo thêm Định Viễn phủ trong PĐDĐC tr.72. 
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®? Nhưng theo Địa ba thời Minh Mạng năm 1836 thì tỉnh 
An Giang chỉ có 2 phủ, 4 huyện và Phủ Tân Thành (gồm 2 
huyện Vĩnh An và Vĩnh Định) và phủ Tuy Biên (gồm hai 
huyện Đông Xuyên và Tây Xuyên). Ta biết, hoàn thành địa bạ 
năm 1836 có nghĩa phải lấy số liệu trước đó, cần nhất là năm 
1835. Sự sai giảm về số phủ và số huyện này phải chăng vì lý 
do nào đó mà công tác thống kê đo đạc chưa thể tiến hành 
được cùng khắp? 

Điều vừa nói đã có loại trừ trường hợp mắt địa bạ 21 làng, 
vì những làng này đều thuộc hai phú Tân Thành và Tuy Biên. 

6®) PÐDĐC ghi huyện An Xuyên là một trong năm huyện 
của tỉnh An Giang lúc mới thành lập tỉnh. Đây theo GĐ77C 
và Địa bạ triều Nguyễn. 

@® Huyện Đông Xuyên nằm về phía Đông sông Hậu. Ở 
đây ghi “phía Đông giáp với địa giới huyện Đông Xuyên phủ 
Tân Thành 5 dặm” mà không ghi giáp với sông Hậu, cỏ nghĩa 
phủ Tuy Biên quản lý luôn sông Hậu. 

@® «Huyện Long Xuyên, tỉnh Hà Tiên” - không phải chỗ 
thị xã Long Xuyên ngày nay. 

') Tham biện J. Vinge Anwaire de la Cochinehine 1868, 
tr.10 - 15. Dẫn lại theo Nguyễn Đình Đầu Phán tích địa bạ.... 
tr. 87. Mô tả như vậy phải chăng là không đầy đủ vì không 
thấy có phần đất huyện Tây Xuyên, nơi mà trước đó năm 
1835 vẫn còn có 3 tổng. 38 xã, thôn, phô, bang thuộc phủ Tuy 
Biên. Nếu lúc ấy bỏ tên huyện này thì thay bằng tên gì. vá lại 
phần đất cũng phải còn, nhưng không thấy đề cập đến. 

6? Tổng An Lạc trước nằm cặp theo hai bền sông Tiền. 
Đến năm 1930 thành lập huyện Tân Biên (tiền thân của quận 
Tân Châu, thì ngoài tổng An Thành, chính quyền cũng. cất 
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thêm một phần tông An Lạc phía hữu ngạn sông Tiền giao 
cho Tân Biên. Phía bên kia thuộc huyện (quận) Hồng Ngự. 

'®) Tổng này cùng tên với một tổng ở quận Tịnh Biên, vì 
năm 1930 chính quyền chia cắt tổng Thành Ý (có sách ghi là 
Thanh Y) ra làm hai, một phần thuộc huyện Tri Tôn, một 
phần thuộc quận Tịnh và vẫn giữ y tên ấy. 

°% Tiếng “Kỳ" đã có từ khoảng năm 1831, thời Minh 
Mạng. Lúc đó nước ta không chia 3 kỳ mà 4 kỳ, là: Tả Kỳ, 
Hữu Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ (và 2 Trực là Bắc Trực và Nam 
Trực). Về địa bản các kỷ và trực, xin xem Phụ lục 2. 

(Sách rịch sử cuộc kháng chiến... ghi 65 làng, nhưng 
cộng lại các con số kể ra thì chỉ 64. 

'$ Theo Lịch sử cuộc kháng chiến... chúng tôi hiểu, địa danh 
An Phú nói ở đây là tổng An Phú chứ không phải là huyện An 
Phú, vì tỉnh Long Châu Tiền không có huyện An Phú mà chỉ có 
huyện Châu Phú. An Phú vốn là một tổng của quận Châu Phú. 
Đến 1957, chính quyền Ngô Đình Diệm mới thăng tổng An Phú 
lên quận An Phú trên cơ sở tách ra từ quận Châu Phú, do các 
Nghị định ngày 24/4/1957, 6/8/1957, số 134, 253-NV, bàn giao 
ngày 12/9/1957 (theo Địa phương chỉ tỉnh An Giang, 1959). 

'® Về vị trí, hình thể các tỉnh có liên quan đến An Giang 
do phần chính quyền cắt đặt, xin xem những bản vẽ địa đồ ở 
phần Phụ bản. Nội dung những phần có liên quan đến những 
địa danh do Chính quyền cách mạng đặt gọi, phần lớn dựa 
theo sách Những trang viết về An Giang của Trần Thanh 
Phương và Lịch sử cuộc kháng chiến 

4) và 9 Theo Aghiên cứu địa bạ.... Sách này ghỉ tỉnh Sa 
Đéc có 5 quận, nhưng kể ra thì chỉ có 4. Phải chăng còn một 
quận nữa là quận Châu Thành? 
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® Khoảng trước năm 1979, hai huyện Tri Tôn và Tịnh 
Biên nhập lại làm một, lấy tên là huyện Bảy Núi. Ít lâu sau lại 
chia huyện Bảy Núi ra làm hai và dùng lại hai tên cũ, 

4 Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đan xen nhiều 
tầng lớp văn hóa nên đã có trên 60 từ khác nhau chỉ về 
“thủy mạch” (sông, rạch...) với khoảng 20 nguyên tắc đặt 
tên cho từng đặc tính của „ thủy, mạch” cụ thể, Phần tạm 
gọi là "nước tĩnh” (ao, hồ) ít lắm cũng có gần 40 khẩu 
ngữ khác nhau với 12 nguyên tắc đặt tên. Trong đó, về 
“trạng thái của nước” (lớn, ròng...) dân gian cũng sáng 
tạo gân 30 thuật ngữ để phân biệt. Do phải trung thành 
với chỉ định của nhan sách, cũng. để tránh nói sang đàng, 
vào một dịp khác, chúng tôi sẽ có trình bảy rõ thêm về 
vấn để này, 

t' Công báo Annwaire de la Cochinehine 1868 dẫn lại 
theo Nguyễn Đình Đầu trong Nghiền cứu địa bạ... (Hạt Châu 
Đốc tức An Giang lúc bấy giờ). 

'48 Theo Nguyễn Đình Đầu. 

'' Không thấy kể Chợ Nhà Bàn. Theo ông Lê Tắn Pháp, 
Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh An Giang thì Chợ Cây 
Mít thành lập sau Chợ Nhà Bàn. Nếu thế thì Chợ Nhà Bàn có 
trước năm 1897 nhưng phải sau năm 1876. 

'Ế) Monographie, 1905 dẫn lại theo Vương Hồng Sến 
trong Tự vị tiếng Việt miễn Nam. 

(Ê Theo Nông thôn An Giang số 8, tháng 4/94. 

'Ê Theo Phủ Biên tạp lục q.3 của Lê Quý Đôn. 

'Ê*) Lăng ông Thoại Ngọc | Hầu Nguyễn Văn Thoại. Sau khi 
đã hoàn thành Kinh Vĩnh Tế, ông bỏ tiền túi ra để thực hiện 
công tác đắp một số con lộ từ Châu Đốc đi các nơi. Việc làm 
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này được một số quan chức sở tại hoan nghênh, hưởng ứng 
nên cũng bỏ tiền ra chung sức với ông. 

'*ÐÔng Quản cơ Trần Văn Thành. 

'$ Ông Cử nhơn Thú khoa Bùi Hữu Nghĩa. 

' và Ế? Ông Chưởng Cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh. 

'!® Cũng hiểu Chợ Thủ Dâu. 

'®! Thủ: Chợ Thủ ở xã Long Điền A. HCM ngày nay. 

' Vượng Hồng Sến, sđủ. 

(6Ù Na tháng trong miền Thất Sơn, Nguyễn Văn Hầu. 

'®) Theo Văn đàn bảo giảm, Trần Trung Viễn biên soạn, 
q.4, Hư Chu hiệu chỉnh. 

'® Theo Lịch sử cuộc kháng chiến... 

(6® Người chuyên nghễ mua rạch khai thác cá, cũng gọi 
**mua thủy lợi”. 

%9 ý nói ở Bỏ Ót có nhà thờ Công giáo, thắp nhang là 
không phù hợp (xưa). 

' Ghị theo sức nhớ của cụ Lê Văn Tốt, khoảng 80 tuổi, 
quê quán Bình Phước Xuân, nay ở Tam Nõng. Đồng Tháp. 
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PHÀN PHỤ BẢN 
17 PHỤ BẢN VÈ VỊ TRÍ, QUA BẢN VẼ GHI LẠI 
ĐỊA BÀN AN GIANG CÁC THỜI KỲ 


1) Vị trí của An Giang trong phần “Đảng Trong” của Đại 
Nam nhất thống bản đô. về khoàng năm 1839 — 1840. 

2) Bản đồ Nam Bộ thời Phủ Gia Định. 

3) Bản đồ hành chánh thời Nam Kỷ lục tỉnh, 1836. 

4) Địa bàn An Giang thời lục tỉnh bị phân chia ra làm 
nhiều hạt. 

5) Bản đồ hành chánh Nam Kỳ thời kỳ thuộc Pháp. 

6) Bản đồ hành chánh Nam Bộ trước năm 1975. 

7) Bản đồ hành chánh Nam Bộ hiện nay. 

8) Tỉnh Long Xuyên thời thuộc Pháp. 

9) Tinh Châu Đốc thời thuộc Pháp. 

10) Tỉnh Châu Đốc trước thời Ngô Đình Diệm. 

11) Tình Long Châu Hà. 

12) Tỉnh Long Châu Hậu. 

13) Tình Long Châu Tiền. 

14) Tinh Long Châu Sa. 

15) Bản đồ hành chánh tỉnh An Giang sau năm 1975. 

16) Bản đỗ hành chánh tỉnh An Giang hiện nay. 

17) Sơ đồ vị trí mốc địa giới hành chánh tỉnh An Giang 
hiện nay. 
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triều Nguyễn của Nguyễn Đình Đầu; Quản lý ruộng đất của 
Sở nông nghiệp tĩnh An Giang; Tjế sử cuộc EHáng chiến... 
của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Ban Tổ chức Chính 
quyền tình An Giang). 
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SUMMARY 


The work An Giang province's gcography in the 
past and nowadays of the author Nguyen Huu Hiep collets, 
studies and introduces the history of establishing of names 
of An Giang province's place names in the past and 
I\owadays. 

Beside the introductions of book. the main content of 
the work is divided into six chapters: 

Chapter l, II: An Giang region's position through 
some typical historical landmark and formation of An 
Giang province's geographies. The author general 
Introduees on history of establishing of names of some. 
weographies such as: basing on activities of handicraft 
villages (Ba Tiem market, Ren village. Banh Phong 
village...) euphemize (Nang Cu becoming Nang Gu...) 

Chapter IHH, IV: historical landmarks related to some 
primitive place names of An Giang province, An Giang 
provinee's place names through the periods, sunming the, 
historieal remarks which influence the changes of place 
names of An Giang province's regions such as: periods of 
construeting- the first of XI century; pcriod of war- from 
1867 to 1939... 

Chapter V: some other place names, the: author 
xtudies the some place names where related to water such 
ás: Sau, Trước rives), place names reluted to mountain ( 
.Anh Vụ Son. Ba mountain, Thien Cam Son...) 


Chapter VI: conclusion and aeknowledgmen. 

AL the end of the work is an appendix. notes and 
supplement. The author introduees the list of plaee names 
which don't have the ađministrative system of An Giang 
ĐFOvince such as: “the treasure of foik verses, chantey, 
satirical Verses 
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Phần chú thích..... 
Phần phụ bản... 
17 phụ bản về vị trí, qua b¿ 
Giang qua các thời kỳ 


Tài liệu tham khảo cl 
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